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Giới thiệu
Mô tả sản phẩm
Husqvarna 353 là mẫu cưa xích có động cơ đốt trong.

Chúng tôi không ngừng tăng độ an toàn và hiệu suất
của bạn trong khi vận hành. Trao đổi với đại lý bảo
dưỡng để biết thêm thông tin.

Mục đích sử dụng
Lưỡi cưa lâm nghiệp này được thiết kế cho các công
việc trong rừng như đốn thân cây, cành cây và cắt tỉa.

Lưu ý: Quy định quốc gia có thể đặt ra giới hạn đối với
việc vận hành sản phẩm.

Lưu ý: Mức khí thải của sản phẩm này không tuân thủ
để phân phối của Liên minh châu Âu.
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Tổng quan về sản phẩm

1 2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

15

31

34 32

33

33

33

29
24

23

26

25

27

22

21

18

19

20

1617

13

14

28

30

1. Đề-can thông tin và cảnh báo
2. Dấu hướng cây ngã
3. Bình lọc gió
4. Nắp xi-lanh
5. Công tắc khởi động/dừng
6. Khóa điều khiển van tiết lưu
7. Tay nắm sau
8. Điều khiển van tiết lưu
9. Bình nhiên liệu
10. Vít điều chỉnh bộ chế hòa khí
11. Cần dây khởi động
12. Thân bộ khởi động
13. Giảm xóc đầu nhọn
14. Bộ phận giảm âm
15. Bình dầu xích
16. Phanh xích và bộ phận bảo vệ tay trước
17. Tay nắm trước
18. Tay điều khiển van tiết lưu
19. Bộ phận bảo vệ tay phải
20. Bảng mô tả sản phẩm và số sê-ri

21. Van giảm áp
22. Tang khớp ly hợp
23. Vít chỉnh bơm dầu
24. Khóa dừng xích
25. Đai phanh
26. Nắp che ly hợp
27. Vít tăng xích
28. Lam dẫn hướng
29. Bánh sao ở mũi lam
30. Xích của cưa
31. Bộ phận bảo vệ khi vận chuyển
32. Chìa vặn kết hợp
33. Hệ thống giảm rung, 3 thiết bị
34. Sách hướng dẫn sử dụng

Các ký hiệu trên sản phẩm
Cảnh báo! Cẩn thận và sử dụng sản
phẩm chính xác. Sản phẩm này có thể
gây rủi ro trọng thương hoặc tử vong cho
người vận hành hoặc người khác.
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Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn vận hành
và chắc chắn bạn đã hiểu rõ các chỉ dẫn
trước khi sử dụng sản phẩm này.

Luôn đội mũ bảo hộ, đeo thiết bị bảo vệ
tai và mắt được phê duyệt.

Dừng.

Sản phẩm này tuân theo các Chỉ thị hiện
hành của Ủy ban châu Âu (EC).

Bướm gió.

Bình lọc gió.

Van giảm áp.

Chỉnh bơm dầu.

Nhiên liệu.

Dầu xích.

Phanh xích, được cài (phải). Phanh xích,
được nhả (trái).

Sản phẩm có ký hiệu này cho biết sản
phẩm được trang bị tay nắm gia nhiệt.

Vít chỉnh không tải.

Kim tốc độ cao.

Kim tốc độ thấp.

yyyywwxxxx Bảng thông số hoặc in
laser cho biết số sê-ri.
yyyy là năm sản suất và
ww là tuần sản suất.

Lưu ý: Những ký hiệu/đề-can khác trên sản phẩm cho
biết các yêu cầu về chứng nhận đối với một số thị trường
nhất định.

An toàn
Định nghĩa an toàn
Cảnh báo, cẩn thận và lưu ý được sử dụng để báo hiệu
các phần đặc biệt quan trọng của sách hướng dẫn.

CẢNH BÁO: Được sử dụng khi có nguy
cơ xảy ra thương tích hoặc tử vong cho
người vận hành hoặc người đứng xem nếu
không tuân theo các chỉ dẫn trong sách
hướng dẫn.

CHÚ Ý: Được sử dụng khi có nguy cơ
làm hỏng sản phẩm, các vật liệu khác hoặc
khu vực gần kề nếu không tuân theo các chỉ
dẫn trong sách hướng dẫn.

Lưu ý: Được sử dụng để cung cấp thêm thông tin cần
thiết trong tình huống cụ thể.

Chỉ dẫn chung về an toàn

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

• Cưa xích là một dụng cụ nguy hiểm có thể gây trọng
thương, hoặc tử vong nếu sử dụng bất cẩn hoặc
không đúng cách. Điều quan trọng là bạn phải đọc
và hiểu nội dung của sách hướng dẫn vận hành.

• Trong mọi trường hợp, không được thay đổi thiết kế
của sản phẩm trừ khi được nhà sản xuất cho phép.
Không được sử dụng sản phẩm đã được người khác
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thay đổi và chỉ sử dụng các phụ kiện được khuyến
nghị cho sản phẩm này. Mọi thay đổi và/hoặc sử
dụng phụ kiện không được phép có thể gây trọng
thương hoặc tử vong cho người sử dụng hoặc những
người khác.

• Bộ giảm âm/bộ phận chặn tia lửa đã sử dụng và
mặt lắp bộ phận chặn tia lửa có thể chứa chất lắng
hạt gây cháy có thể là chất gây ung thư. Tránh tiếp
xúc với những hợp chất này khi xử lý bộ giảm âm và/
hoặc bộ phận chặn tia lửa. Trước khi xử lý bộ giảm
âm và/hoặc bộ phận chặn tia lửa, hãy tham khảo
Cách kiểm tra bộ phận giảm âmtrên trang 24.

• Việc hít phải khói thải của động cơ, hơi dầu xích và
mạt cưa trong thời gian dài có thể nguy hiểm cho
sức khỏe.

• Sản phẩm này khi hoạt động sẽ tạo ra một trường
điện từ. Trường điện từ này ở một số tình huống có
thể can thiệp chủ động hoặc thụ động vào các bộ
phận cấy ghép y khoa. Để giảm rủi ro trọng thương
hoặc tử vong, chúng tôi khuyên những ai đang sử
dụng các bộ phận cấy ghép y khoa hãy hỏi ý kiến
bác sĩ và nhà sản xuất bộ phận cấy ghép y khoa
trước khi sử dụng sản phẩm này.

• Thông tin trong sách hướng dẫn vận hành này không
bao giờ có thể thay thế cho kỹ năng và kinh nghiệm
nghề nghiệp. Nếu bạn gặp phải tình huống mà bạn
cảm thấy không an toàn, hãy dừng lại và hỏi ý kiến
chuyên gia. Hãy liên hệ với đại lý bảo dưỡng hoặc
người sử dụng cưa xích có kinh nghiệm. Đừng cố
làm việc gì mà bạn cảm thấy không chắc!

Chỉ dẫn về an toàn khi vận hành

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

• Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn phải hiểu rõ hậu
quả do cưa giật ngược và cách phòng tránh rủi ro
này. Tham khảo Thông tin về giật ngượctrên trang
12 để biết chỉ dẫn.

• Không bao giờ được sử dụng sản phẩm bị lỗi.
• Không bao giờ được sử dụng sản phẩm nếu bạn

thấy nắp bu-gi và cáp đánh lửa bị hỏng. Rủi ro đánh
lửa có thể xảy ra, dẫn tới cháy.

• Không sử dụng sản phẩm nếu bạn đang mệt mỏi,
say rượu hoặc đang sử dụng thuốc, dược phẩm hoặc
bất kỳ thứ gì có thể tác động đến thị lực, sự tỉnh táo,
khả năng phối hợp hoặc phán đoán của bạn.

• Không được sử dụng sản phẩm trong thời tiết xấu,
chẳng hạn như sương mù dày, mưa to, gió mạnh,
cực lạnh, v.v. Làm việc trong thời tiết xấu khiến bạn
mệt nhọc và thường kéo theo những rủi ro, chẳng
hạn như đất đóng băng, hướng đốn cây không đoán
trước được, v.v.

• Không bao giờ được khởi động sản phẩm trừ khi lam
dẫn hướng, xích và các nắp che được lắp đúng cách.
Tham khảo Lắp ráptrên trang 9 để biết chỉ dẫn.
Nếu lam và xích của cưa không được lắp vào sản
phẩm, thì ly hợp có thể sút ra và gây trọng thương.

• Không bao giờ được khởi động sản phẩm trong nhà.
Khói thải có thể nguy hiểm nếu bạn hít phải.

• Khói thải ra từ động cơ thường nóng và có thể chứa
những tia lửa gây cháy. Không bao giờ được khởi
động sản phẩm gần vật liệu dễ cháy!

• Hãy quan sát xung quanh và chắc chắn rằng không
có rủi ro người hoặc thú vật tiếp xúc với sản phẩm
hoặc ảnh hưởng đến khả năng điều khiển sản phẩm
của bạn.

• Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng hoặc đến
gần sản phẩm. Vì sản phẩm được trang bị công tắc
khởi động/dừng chịu tải bằng lo xo có thể được khởi
động với tốc độ và lực thấp lên cần khởi động, nên
kể cả trẻ nhỏ trong một số trường hợp vẫn có thể
tạo ra lực đủ mạnh để khởi động sản phẩm. Điều
này đồng nghĩa với rủi ro bị trọng thương. Vì vậy, hãy
tháo nắp bugi khi sản phẩm không được giám sát
chặt chẽ.

• Bạn phải đứng thật vững để có thể kiểm soát hoàn
toàn sản phẩm. Không bao giờ được sử dụng cưa
khi đang đứng trên thang, trên cây hoặc ở chỗ bạn
không có điểm đặt chân vững chắc.

• Làm việc trên cây yêu cầu phải tuân thủ kỹ thuật làm
việc và cắt đặc biệt để giảm rủi ro thương tích cá
nhân tăng lên. Không bao giờ làm việc trên cây trừ
khi bạn nhận được đào tạo nghề nghiệp, cụ thể cho
công việc như vậy, bao gồm đào tạo về việc sử dụng
thiết bị leo an toàn và thiết bị khác, chẳng hạn như
bộ dây, dây thừng, thắt lưng, móc leo, móc đóng,
móc đa năng, v.v..

• Không bao giờ cố gắn chụp một phần cây rơi xuống.
Không bao giờ cắt cây khi bạn chỉ được cố định
bằng một sợi dây thừng. Luôn sử dụng hai dây thừng
cố định.

• Sự mất tập trung có thể dẫn tới việc cưa giật ngược
nếu khu vực giật ngược trên lam tình cờ chạm phải
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một cành cây, một thân cây kế cận hoặc một vật gì
khác.

• Không bao giờ được cầm sản phẩm bằng một tay.
Không thể điều khiển an toàn sản phẩm bằng một
tay.

• Luôn cầm sản phẩm bằng hai tay. Tay phải đặt ở
tay nắm sau và tay trái ở tay nắm trước. Dù đối với
người thuận tay phải hoặc tay trái, cũng nên dùng tư
thế này. Phải nắm chắc với các ngón tay và ngón cái
bao quanh các tay nắm. Tư thế này giảm rủi ro cưa
giật ngược và giúp bạn làm chủ sản phẩm. Không
được buông thả các tay nắm!

• Không bao giờ được sử dụng sản phẩm quá chiều
cao vai.

• Không được sử dụng sản phẩm trong tình huống mà
bạn không thể kêu cứu khi xảy ra tai nạn.

• Trước khi di chuyển sản phẩm, tắt động cơ và khóa
xích của cưa bằng phanh xích. Vận chuyển sản
phẩm với lam dẫn hướng và xích của cưa hướng ra
sau. Lắp bộ phận bảo vệ vận chuyển vào lam dẫn
hướng trước khi vận chuyển hoặc mang theo sản
phẩm ở mọi khoảng cách.

• Khi đặt sản phẩm lên nền đất, khóa xích của cưa
bằng phanh xích và bảo đảm sản phẩm luôn ở trong
tầm quan sát. Tắt động cơ trước khi rời sản phẩm
trong khoảng thời gian bất kỳ.

• Đôi khi, dăm bào mắc kẹt trong nắp che ly hợp khiến
cưa xích bị kẹt. Luôn ngừng động cơ trước khi vệ
sinh.

• Chạy động cơ ở khu vực chật chội hoặc thông gió
kém có thể dẫn tới tử vong do ngộ độc khí cacbon
monoxit.

• Khói thải ra từ động cơ thường nóng và có thể chứa
những tia lửa gây cháy. Không được khởi động sản
phẩm trong nhà hoặc gần vật liệu dễ cháy.

• Sử dụng phanh xích giống như phanh thắng đỗ xe
khi bạn khởi động sản phẩm và khi bạn di chuyển
ở khoảng cách ngắn. Luôn cầm sản phẩm bằng tay
nắm trước. Điều này làm giảm rủi ro bạn hoặc người
ở gần bị xích va phải.

• Tiếp xúc quá lâu với hiện tượng rung có thể gây tổn
thương hệ tuần hoàn hoặc tổn thương hệ thần kinh ở
những người bị khiếm khuyết hệ tuần hoàn. Hãy liên
hệ với bác sĩ của bạn nếu bạn gặp phải những triệu
chứng liên quan tác động quá mức của hiện tượng
rung. Những triệu chứng này gồm tê, mất cảm giác,
ngứa, đau nhói, nhức, suy yếu, màu da và thể trạng
thay đổi. Những triệu chứng này thường xuất hiện
ở các ngón tay, bàn tay hoặc cổ tay. Những triệu
chứng này có thể nặng hơn khi trời lạnh.

• Không thể đề cập hết mọi tình huống có thể xảy ra
mà bạn phải ứng phó khi sử dụng sản phẩm. Bạn
phải luôn cẩn thận và sử dụng óc phán đoán của
mình. Tránh những tình huống mà bạn xem là vượt
quá khả năng của mình. Nếu bạn vẫn còn thấy chưa
nắm chắc về quy trình hoạt động sau khi đọc các chỉ
dẫn này, bạn nên hỏi ý kiến một chuyên viên trước
khi tiếp tục. Đừng ngần ngại liên hệ với đại lý của
bạn hoặc Husqvarna nếu bạn có bất kỳ thắc mắc
nào về việc sử dụng sản phẩm. Chúng tôi sẵn lòng
phục vụ và tư vấn cho bạn đồng thời giúp bạn sử
dụng sản phẩm hiệu quả và an toàn. Hãy tham dự
khóa đào tạo sử dụng cưa xích, nếu có điều kiện.
Đại lý, trường lâm nghiệp hoặc thư viện của bạn có
thể cung cấp thông tin về tài liệu và khóa đào tạo
sẵn có.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn sử dụng sản phẩm.
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• Phần lớn tai nạn về cưa xích xảy ra khi xích của cưa
chạm vào người vận hành. Bạn phải sử dụng trang
thiết bị bảo hộ lao động được phê duyệt trong khi
vận hành. Trang thiết bị bảo hộ lao động không thể
giúp bạn tránh thương tích hoàn toàn nhưng nó giúp
giảm mức độ thương tích nếu sự cố xảy ra. Trao đổi
với đại lý bảo dưỡng để biết nên sử dụng thiết bị
nào.

• Quần áo bạn mặc phải ôm sát cơ thể nhưng không
được hạn chế chuyển động của bạn. Thường xuyên
kiểm tra tình trạng của trang thiết bị bảo hộ lao động.

• Sử dụng mũ bảo hộ được phê duyệt.
• Sử dụng thiết bị bảo vệ tai được phê duyệt. Tiếp xúc

lâu với tiếng ồn có thể dẫn tới tổn hại thính lực vĩnh
viễn.

• Đeo kính bảo hộ hoặc tấm che mặt được phê duyệt
để giảm rủi ro bị thương tích do vật thể văng. Sản
phẩm có thể ném các vật thể, chẳng hạn như dăm
gỗ, các mảnh gỗ nhỏ, v.v. với lực mạnh. Việc này có
thể gây trọng thương, nhất là đôi mắt.

• Sử dụng găng tay bảo hộ khi cưa.
• Mặc quần bảo hộ khi cưa.
• Sử dụng ủng bảo hộ khi cưa, có mũi giày lót thép và

đế không trượt.
• Luôn để sẵn túi cứu thương.
• Rủi ro từ tia lửa. Giữ dụng cụ chữa cháy và xẻng ở

gần để ngăn cháy rừng.

Các thiết bị an toàn trên sản phẩm

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

• Không sử dụng sản phẩm với thiết bị an toàn bị hỏng
hoặc không hoạt động chính xác.

• Kiểm tra các thiết bị an toàn thường xuyên. Tham
khảo Bảo trìtrên trang 22.

• Nếu thiết bị an toàn bị hỏng hoặc không hoạt động
chính xác, hãy trao đổi với đại lý lý bảo dưỡng
Husqvarna của bạn.

Phanh xích và bộ phận bảo vệ tay trước

Sản phẩm của bạn được trang bị phanh xích để dừng
xích nếu xảy ra hiện tượng giật ngược. Phanh xích làm
giảm rủi ro tai nạn, nhưng chỉ có bạn mới có thể phòng
tránh tai nạn.

Bạn có thể gài phanh xích (A) theo cách thủ công bằng
tay trái hoặc kích hoạt tự động bằng cơ cấu nhả sử dụng
quán tính. Đẩy bộ phận bảo vệ tay trước (B) về trước để
cài phanh xích theo cách thủ công.

A

B

Kéo bộ phận bảo vệ tay trước ra sau để nhả phanh xích.

Khóa điều khiển van tiết lưu

Khóa điều khiển van tiết lưu ngăn vô tình vận hành tay
điều khiển van tiết lưu. Nếu bạn nắm tay nắm và nhấn
khóa điều khiển van tiết lưu (A), nó sẽ nhả tay điều
khiển van tiết lưu (B). Khi bạn thả tay nắm, tay điều
khiển van tiết lưu và khóa điều khiển van tiết lưu trở lại vị
trí ban đầu. Chức năng này khóa tay điều khiển van tiết
lưu ở tốc độ không tải.

A

B

Khóa dừng xích

Khóa dừng xích chặn xích của cưa nếu nó gãy hoặc bị
chùng. Chỉnh độ căng của xích và bảo trì đúng cách
xích của cưa cùng lam dẫn hướng sẽ giảm rủi ro tai nạn.

Bộ phận bảo vệ tay phải

Bộ phận bảo vệ tay phải là bộ phận bảo vệ tay bạn trên
tay nắm sau. Bộ phận bảo vệ tay phải bảo vệ tay bạn
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nếu xích của cưa gãy hoặc trật. Bộ phận bảo vệ tay phải
cũng bảo vệ tay bạn khỏi cành và nhánh cây.

Hệ thống giảm rung

Hệ thống giảm rung giảm rung trên các tay nắm. Bộ
phận giảm rung vận hành như phần ngăn cách giữa
thân sản phẩm và tay nắm.

Tham khảo Tổng quan về sản phẩmtrên trang 3 để biết
thông tin về vị trí của hệ thống giảm rung trên sản phẩm
của bạn.

Công tắc khởi động/dừng

Dùng công tắc khởi động/dừng để tắt động cơ.

Bộ phận giảm âm

CẢNH BÁO: Bộ phận giảm âm nóng
lên nhiều trong quá trình/sau khi vận hành
và ở tốc độ không tải. Có rủi ro cháy, đặc
biệt là khi bạn vận hành sản phẩm gần các
vật liệu và/hoặc hơi dễ cháy.

CẢNH BÁO: Không sử dụng sản phẩm
nếu thiếu bộ phận giảm âm hoặc bộ phận
này bị hỏng. Không có bộ phận giảm âm
hoặc bộ phận bị hỏng có thể tăng mức tiếng
ồn và rủi ro cháy. Giữ dụng cụ chữa cháy
ở gần. Không sử dụng sản phẩm nếu thiếu
lưới chặn tia lửa hoặc lưới chặn bị hỏng, nếu
bạn phải có lưới chặn tia lửa trong khu vực.

Bộ phận giảm âm giữ tiếng ồn ở mức tối thiểu và hướng
luồng khói thải ra xa người sử dụng. Ở những nơi có thời
tiết nóng, ẩm thì rủi ro cháy rất cao. Tuân thủ các quy
định và chỉ dẫn bảo trì tại địa phương.

An toàn nhiên liệu

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

• Đảm bảo nơi tiếp hoặc pha nhiên liệu (xăng với dầu
hai thì) luôn thông thoáng.

• Nhiên liệu và hơi nhiên liệu rất dễ cháy và có thể gây
trọng thương khi hít phải hoặc tiếp xúc với da. Vì thế,
hãy cẩn thận khi xử lý nhiên liệu và chắc chắn có đủ
sự thông thoáng.

• Hãy cẩn thận khi chiết rót nhiên liệu và dầu xích. Coi
chừng rủi ro cháy, nổ và rủi ro khi hít phải các chất
này.

• Không được hút thuốc và đặt bất kỳ vật nóng nào
gần nhiên liệu.

• Phải ngừng động cơ và để nguội trong vài phút trước
khi nạp nhiên liệu.

• Khi tiếp nhiên liệu, mở nắp nhiên liệu từ từ để giải
phóng từng chút một mọi áp suất dư thừa.

• Siết nắp nhiên liệu sau khi tiếp xong nhiên liệu.
• Không bao giờ được tiếp nhiên liệu khi động cơ đang

chạy.
• Luôn dời sản phẩm cách nguồn nhiên liệu và khu

vực tiếp nhiên liệu ít nhất 3 m (10 ft) trước khi khởi
động.

Sau khi tiếp nhiên liệu, bạn không được khởi động sản
phẩm trong một số tình huống:

• Nếu bạn làm đổ nhiên liệu hoặc dầu xích lên sản
phẩm, hãy lau chỗ nhiên liệu rơi vãi và để phần còn
lại bốc hơi.
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• Nếu bạn làm đổ nhiên liệu lên người hoặc quần áo
của bạn, hãy thay đồ và rửa sạch mọi bộ phận cơ
thể tiếp xúc với nhiên liệu. Dùng xà bông và nước.

• Nếu sản phẩm bị rò rỉ nhiên liệu, Hãy kiểm tra
thường xuyên chỗ rò từ bình nhiên liệu, nắp nhiên
liệu và đường dẫn nhiên liệu.

Chỉ dẫn về an toàn khi bảo trì

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn bảo trì sản phẩm.

• Chỉ được thực hiện công việc bảo trì và bảo dưỡng
được trình bày trong sách hướng dẫn vận hành này.
Để nhân viên bảo dưỡng chuyên nghiệp thực hiện
tất cả công việc bảo dưỡng và sửa chữa.

• Thường xuyên thực hiện các chỉ dẫn về kiểm tra
an toàn, bảo trì và bảo dưỡng được cung cấp trong
sách hướng dẫn này. Bảo trì thường xuyên tăng tuổi
thọ sản phẩm và giảm rủi ro tai nạn. Tham khảo Bảo
trìtrên trang 22 để biết các chỉ dẫn.

• Nếu kiểm tra an toàn trong sách hướng dẫn vận
hành này không được duyệt, thì sau khi bảo trì hãy
trao đổi với đại lý bảo dưỡng của bạn. Chúng tôi đảm
bảo luôn có chuyên gia sửa chữa và bảo dưỡng cho
sản phẩm của bạn.

Chỉ dẫn về an toàn dành cho thiết bị cắt

CẢNH BÁO: Đọc các chỉ dẫn cảnh báo
sau đây trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

• Chỉ sử dụng tổ hợp lam dẫn hướng/xích của cưa
và thiết bị giũa được phê duyệt. Tham khảo Phụ
kiệntrên trang 36 để biết các chỉ dẫn.

• Đeo găng tay bảo hộ khi bạn sử dụng hoặc bảo trì
xích của cưa. Xích của cưa không thể di chuyển có
thể gây thương tích.

• Giữ răng cắt được mài sắc chính xác. Tuân thủ các
chỉ dẫn của chúng tôi và dùng thước đo giũa được
khuyến nghị. Xích bị hỏng hoặc bị mài sai sẽ tăng rủi
ro tai nạn.

• Giữ mức cài đặt thước đo độ sâu cho đúng. Hãy làm
theo chỉ dẫn của chúng tôi và sử dụng độ hở thước
đo đã khuyến nghị. Cài đặt thước đo độ sâu quá lớn
sẽ tăng rủi ro giật ngược.

• Đảm bảo xích có độ căng chính xác. Nếu xích của
cưa không được siết chặt vào lam dẫn hướng, nguy
cơ trật xích sẽ tăng. Độ căng của xích không chính
xác tăng mòn trên lam dẫn hướng, xích của cưa và
bánh sao chủ động của xích. Tham khảo Cách điều
chỉnh độ căng của xíchtrên trang 30.

• Hãy bảo trì thiết bị cắt thường xuyên và giữ thiết bị
được bôi trơn chính xác. Bôi trơn không đúng xích
của cưa làm tăng rủi ro mòn lam dẫn hướng, xích
của cưa và bánh sao chủ động của xích.

Lắp ráp
Giới thiệu

CẢNH BÁO: Đọc và hiểu chương về an
toàn trước khi bạn lắp ráp sản phẩm.

Để lắp ráp lam dẫn hướng và xích của
cưa
1. Di chuyển bộ phận bảo vệ tay trước ra sau để nhả

phanh xích.
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2. Tháo các đai ốc trên lam, nắp che ly hợp và bộ phận
bảo vệ khi vận chuyển (A).

A

Lưu ý: Nếu khó tháo nắp che ly hợp, hãy siết chặt
đai ốc trên lam, cài phanh xích và nhả lại. Bạn sẽ
nghe thấy tiếng “tách” khi bạn nhả chính xác.

3. Lắp ráp lam dẫn hướng lên bu-lông lam. Di chuyển
lam dẫn hướng đến vị trí sát phía sau nhất.

4. Lắp xích quanh bánh sao chủ động chính xác, đưa
vào vị trí trong rãnh ở lam dẫn hướng.

CẢNH BÁO: Luôn sử dụng găng
tay bảo hộ khi bạn lắp ráp cưa xích.

5. Đảm bảo các cạnh của dao cắt hướng về phía trước
ở cạnh trên của lam dẫn hướng.

6. Canh chỉnh lỗ trên lam dẫn hướng với chốt chỉnh
xích và lắp nắp che ly hợp.

7. Siết chặt đai ốc trên lam bằng tay.
8. Siết chặt xích của cưa. Tham khảo Cách điều chỉnh

độ căng của xíchtrên trang 30 để biết các chỉ dẫn.
9. Siết các đai ốc trên lam.

Lưu ý: Một số mẫu máy chỉ có 1 đai ốc trên lam.

Cách lắp giảm xóc đầu nhọn
Trao đổi với đại lý bảo dưỡng để biết cách lắp giảm xóc
đầu nhọn.

Vận hành
Giới thiệu

CẢNH BÁO: Đọc và hiểu chương về an
toàn trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

Cách thực hiện kiểm tra chức năng
trước khi bạn sử dụng sản phẩm
1. Đảm bảo phanh xích hoạt động chính xác và không

bị hỏng.
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2. Đảm bảo bộ phận bảo vệ tay phải không bị hỏng.
3. Đảm bảokhóa van tiết lưu hoạt động chính xác và

không bị hỏng.
4. Đảm bảo công tắc khởi động/dừng hoạt động chính

xác và không bị hỏng.
5. Đảm bảo không có dầu trên các tay nắm.
6. Đảm bảo hệ thống giảm rung hoạt động chính xác

và không bị hỏng.
7. Đảm bảo bộ phận giảm âm hoạt động chính xác và

không bị hỏng.
8. Đảm bảo tất cả các bộ phận của sản phẩm được

gắn chính xác và không hỏng hoặc thiếu.
9. Đảm bảo móc hãm xích được gắn chính xác.
10. Kiểm tra độ căng của xích.

7
10

912

3

6,8

4

Nhiên liệu
Sản phẩm này có động cơ hai thì.

CHÚ Ý: Sử dụng loại nhiên liệu sai có
thể dẫn đến hỏng động cơ. Sử dụng hỗn
hợp xăng và dầu hai thì.

Nhiên liệu được trộn trước
• Sử dụng Husqvarna nhiên liệu alkylat được trộn

trước để có hiệu suất cao nhất và tăng tuổi thọ động
cơ. Nhiên liệu này chứa các hóa chất ít có hại hơn
so với nhiên liệu thông thường, giúp giảm khói thải
có hại. Lượng chất còn lại sau khi đốt thấp hơn với
nhiên liệu này. Điều này giúp các bộ phận của động
cơ sạch sẽ hơn.

Cách trộn nhiên liệu

Xăng

• Sử dụng xăng không có chì chất lượng tốt với hàm
lượng ethanol tối đa là 10%.

CHÚ Ý: Không được dùng xăng có
độ ốc-tan thấp hơn 90 RON/87 AKI. Sử
dụng độ ốc-tan thấp hơn có thấy kích nổ
động cơ, gây hỏng động cơ.

Dầu hai thì

• Để có kết quả và hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng
Husqvarna dầu hai thì.

• Nếu Husqvarna không có dầu hai thì, bạn có thể sử
dụng dầu hai thì có chất lượng tốt dành cho động cơ
làm mát bằng khí. Trao đổi với đại lý bảo dưỡng của
bạn để chọn đúng loại dầu.

CHÚ Ý: Không bao giờ sử dụng dầu
hai thì dành cho các động cơ lắp ngoài
mạn tàu làm mát bằng nước, còn gọi là
dầu động cơ hàng hải. Không bao giờ
dùng dầu dành cho các động cơ bốn thì.

Cách trộn xăng và dầu hai thì

Xăng, lít Dầu hai thì, lít

2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

CHÚ Ý: Những lỗi nhỏ có thể ảnh hưởng
đáng kể lên tỉ lệ hộp hợp khi bạn trộn lượng
nhiên liệu nhỏ. Đo lượng dầu sẽ trộn cẩn
thận và đảm bảo bạn có hỗn hợp chính xác.

1. Đổ đầy một nửa lượng xăng vào bình chứa nhiên
liệu sạch.

2. Thêm toàn bộ lượng dầu vào.
3. Khuấy hỗn hợp nhiên liệu.
4. Thêm lượng xăng còn lại vào bình chứa.
5. Khuấy cẩn thận hỗn hợp nhiên liệu.

CHÚ Ý: Không được pha trộn một lần
nhiều hơn lượng nhiên liệu cung cấp cho
một tháng sử dụng vào một lúc.
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Cách đổ đầy bình nhiên liệu

CẢNH BÁO: Tuân thủ quy trình vì sự
an toàn của bạn.

1. Dừng động cơ và để động cơ nguội.
2. Vệ sinh khu vực xung quanh nắp bình nhiên liệu.

3. Khuấy thùng chứa và đảm bảo nhiên liệu được trộn
đều.

4. Tháo nắp bình nhiên liệu thật chậm để giải phóng áp
suất.

5. Đổ đầy bình nhiên liệu.

CHÚ Ý: Đảm bảo không có quá nhiều
nhiên liệu trong bình nhiên liệu. Nhiên
liệu giãn nở khi nó bị nóng.

6. Cẩn thận siết chặt nắp bình nhiên liệu.
7. Lau vết nhiên liệu đổ tràn trên và quanh sản phẩm.
8. Dời sản phẩm cách nguồn và khu vực tiếp nhiên liệu

3 m/10 ft trước khi bạn khởi động máy.

Lưu ý: Để xem vị trí bình nhiên liệu trên sản phẩm
của bạn, hãy tham khảo Tổng quan về sản phẩmtrên
trang 3.

Cách chạy rà
• Trong 10 giờ đầu vận hành, không được sử dụng ga

tối đa mà không có tải trong thời gian dài.

Cách sử dụng đúng dầu xích

CẢNH BÁO: Không được sử dụng dầu
phế thải. Dầu phế thải có thể gây thương
tích cho bạn và gây hại cho môi trường. Dầu
phế thải cũng làm hỏng bơm dầu, lam dẫn
hướng và xích của cưa.

CẢNH BÁO: Xích của cưa có thể gãy
nếu không bôi trơn đủ thiết bị cắt. Rủi ro
trọng thương hoặc tử vong cho người vận
hành.

CẢNH BÁO: Sản phẩm này có chức
năng cho phép nhiên liệu cạn trước dầu
xích. Sử dụng dầu xích cho chức năng này

để hoạt động đúng. Trao đổi với đại lý bảo
dưỡng của bạn khi chọn dầu xích.

• Sử dụng dầu xích Husqvarna để có tuổi thọ xích dài
nhất và để ngăn ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường.
Nếu không có sẵn dầu xích Husqvarna, chúng tôi
khuyên bạn nên sử dụng dầu xích tiêu chuẩn.

• Sử dụng dầu xích có độ bám dính tốt cho xích của
cưa.

• Sử dụng dầu xích có đúng độ nhớt, phù hợp với nhiệt
độ không khí.

CHÚ Ý: Nếu dầu quá loãng, dầu sẽ
cạn trước nhiên liệu. Ở nhiệt độ dưới
0°C/32°F, một số loại dầu xích có thể trở
nên quá đặc, gây hỏng các thành phần
của bơm dầu.

• Sử dụng thiết bị cắt khuyến nghị. Tham khảo Phụ
kiệntrên trang 36.

Cách nạp đầy bình dầu xích
• Tháo nắp của bình dầu xích.
• Đổ đầy dầu xích vào bình dầu xích.
• Gắn nắp cẩn thận.

Lưu ý: Để xem vị trí bình dầu xích trên sản phẩm của
bạn, hãy tham khảo Tổng quan về sản phẩmtrên trang
3.

Thông tin về giật ngược

CẢNH BÁO: Giật ngược có thể gây rủi
ro trọng thương hoặc tử vong cho người vận
hành hoặc người khác. Để giảm rủi ro, bạn
phải biết nguyên nhân giật ngược và cách
ngăn chặn chúng.

Giật ngược xảy ra khi khu vực giật ngược trên lam dẫn
hướng chạm vào một vật thể. Giật ngược có thể xảy ra
bất ngờ và với lực mạnh, ném sản phẩm vào người vận
hành.
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Hiện tượng giật ngược luôn xảy ra trong mặt phẳng
cắt của lam dẫn hướng. Thông thường, sản phẩm bị
ném vào người vận hành nhưng cũng có thể di chuyển
theo hướng khác. Cách bạn sử dụng sản phẩm khi giật
ngược xảy ra sẽ quyết định hướng của chuyển động.

Bán kính mũi lam nhỏ hơn sẽ giảm lực giật ngược.

Sử dụng xích răng cưa giảm giật ngược để giảm ảnh
hưởng của giật ngược. Không được để vùng giật ngược
chạm vào vật thể.

CẢNH BÁO: Không có xích của cưa
nào có thể hoàn toàn ngăn chặn giật ngược.
Phải luôn tuân thủ các chỉ dẫn.

Những câu hỏi thường gặp về hiện tượng giật
ngược
• Tay có phải luôn cài phanh xích trong khi cưa giật

ngược không?

Không. Phải sử dụng một ít lực để đẩy bộ phận bảo
vệ tay trước về trước. Nếu bạn không sử dụng đủ
lực, phanh xích sẽ không được cài. Bạn cũng phải
nắm các tay nắm chắc trên sản phẩm bằng hai tay
trong khi làm việc. Nếu xảy ra giật ngược, phanh
xích có thể dừng xích trước khi nó chạm vào bạn.
Cũng có một số vị trí mà tay bạn có thể chạm vào bộ
phận bảo vệ tay trước để cài phanh xích.

• Cơ cấu nhả sử dụng quán tính có phải luôn cài
phanh xích trong khi cưa giật ngược không?

Không. Trước tiên, phanh xích phải hoạt động đúng.
Tham khảo Cách kiểm tra phanh xíchtrên trang 23
để biết các chỉ dẫn về cách kiểm tra phanh xích.
Chúng tôi khuyên bạn nên làm điều này trước mỗi
lần sử dụng sản phẩm. Thứ hai, lực giật ngược phải
đủ mạnh để cài phanh xích. Nếu phanh xích quá
nhạy, nó có thể cài trong khi thực hiện công việc
nặng.

• Phanh xích có luôn giúp tôi tránh thương tích khi xảy
ra hiện tượng giật ngược không?

Không. Phải cài đúng phanh xích để cung cấp bảo
vệ. Phanh xích phải được cài trong khi giật ngược để
dừng xích của cưa. Nếu bạn ở gần lam dẫn hướng,
phanh xích có thể không có đủ thời gian để dừng
xích của cưa trước khi nó va vào bạn.

CẢNH BÁO: Chỉ có bạn và kỹ thuật
thao tác đúng mới có thể ngăn chặn giật
ngược.

Cách khởi động sản phẩm
Cách chuẩn bị khởi động với động cơ nguội

CẢNH BÁO: Khi khởi động sản phẩm,
phải cài phanh xích để giảm rủi ro bị thương
tích.

1. Di chuyển bộ phận bảo vệ tay trước về trước để cài
phanh xích.

2. Đặt điều khiển van tiết lưu đến vị trí điều khiển. Thao
tác này tự động đặt công tắc khởi động/dừng ở vị trí
khởi động.

3. Ấn bình lọc gió (A) khoảng 6 lần hoặc đến khi nhiên
liệu bắt đầu đổ đầy bình. Bạn cần nạp đầy bình lọc
gió.

A B

4. Đẩy van giảm áp (B).

Lưu ý: Van giảm áp di chuyển đến vị trí đầu tiên
khi sản phẩm khởi động.

5. Tiếp tục đi đến Cách khởi động sản phẩm trên trang
14 để biết thêm chỉ dẫn.
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Cách chuẩn bị khởi động với động cơ nóng

CẢNH BÁO: Khi khởi động sản phẩm,
phải cài phanh xích để giảm rủi ro bị thương
tích.

1. Di chuyển bộ phận bảo vệ tay trước về trước để cài
phanh xích.

2. Kéo điều khiển van tiết lưu ra sau đó ấn điều khiển
van tiết lưu vào lại.

3. Ấn bình lọc gió (A) khoảng 6 lần hoặc đến khi nhiên
liệu bắt đầu đổ đầy bình. Bạn cần nạp đầy bình lọc
gió.

A B

4. Đẩy van giảm áp (B).

Lưu ý: Van giảm áp di chuyển đến vị trí đầu tiên
khi sản phẩm khởi động.

5. Tiếp tục đi đến Cách khởi động sản phẩm trên trang
14 để biết thêm chỉ dẫn.

Cách khởi động sản phẩm 

CẢNH BÁO: Bạn phải đặt chân ở vị trí
ổn định khi khởi động sản phẩm.

CẢNH BÁO: Nếu xích của cưa quay ở
tốc độ không tải, hãy trao đổi với đại lý bảo
dưỡng của bạn và không được sử dụng sản
phẩm.

1. Đặt sản phẩm lên nền đất.
2. Đặt tay trái lên tay nắm trước.
3. Đặt chân phải vào chỗ đặt chân trên tay nắm sau.
4. Kéo cần dây khởi động từ từ bằng tay phải đến khi

bạn cảm thấy lực cản.

CẢNH BÁO: Không được quấn dây
khởi động quanh tay.

5. Dùng lực kéo chỗ nắm dây khởi động thật nhanh.

CHÚ Ý: Không được kéo dây khởi
động hết cỡ và không được thả cần dây
khởi động. Điều này này có thể làm hỏng
sản phẩm.

a) Nếu bạn khởi động sản phẩm với động cơ nguội,
hãy kéo chỗ nắm dây khởi động đến khi động cơ
đánh lửa.

Lưu ý: Động cơ đánh lửa là khi bạn nghe thấy
tiếng “phụt”.

b) Nhả van tiết lưu.
6. Kéo chỗ nắm dây khởi động đến khi động cơ khởi

động.
7. Nhả nhanh khóa điều khiển van tiết lưu và đảm bảo

sản phẩm được đặt về tốc độ không tải.
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8. Di chuyển bộ phận bảo vệ tay trước ra sau để nhả
phanh xích.

9. Sử dụng sản phẩm.

Cách dừng sản phẩm
1. Ấn công tắc khởi động/dừng xuống để dừng động

cơ.

Hành trình kéo và hành trình đẩy
Bạn có thể cắt qua cây gỗ bằng sản phẩm ở hai vị trí
khác nhau.

• Cắt trong hành trình kéo là khi bạn cắt bằng đáy của
lam dẫn hướng. Xích của cưa kéo qua cây khi bạn
cắt. Ở vị trí này, bạn có kiểm soát sản phẩm và vị trí
của vùng giật ngược tốt hơn.

• Cắt trong hành trình đẩy là khi bạn cắt bằng phần
trên của lam dẫn hướng. Xích của cưa đẩy sản
phẩm theo hướng của người vận hành.

CẢNH BÁO: Nếu xích của cưa mắc
kẹt trong thân cây, sản phẩm có thể bị
đẩy về phía bạn. Hãy giữ sản phẩm thật
chắc và đảm bảo khu vực giật ngược
trên lam dẫn hướng không chạm vào cây
và gây giật ngược.

Cách sử dụng kỹ thuật cắt

CẢNH BÁO: Sử dụng ga tối đa khi cắt
và giảm tốc độ không tải sau mỗi nhát cắt.

CHÚ Ý: Hỏng động cơ có thể xảy ra nếu
động cơ chạy quá lâu ở ga tối đa mà không
có tải.

1. Đặt cây lên giá đỡ để cắt hoặc rãnh trượt.

CẢNH BÁO: Không được cắt các
khúc gỗ xếp chồng thành đống. Làm vậy
sẽ tăng rủi ro giật ngược và có thể dẫn
đến trọng thương hoặc tử vong.

2. Loại bỏ các mảnh cắt ra khỏi khu vực cắt.

CẢNH BÁO: Cắt các mảnh trong
khu vực cắt tăng rủi ro giật ngược và bạn
không thể giữ thăng bằng trong thao tác
này.

Cách sử dụng giảm xóc đầu nhọn
1. Đẩy giảm xóc đầu nhọn vào thân cây.
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2. Dùng ga tối đa và xoay sản phẩm. Giữ giảm xóc đầu
nhọn trên thân cây. Quy trình này giúp bạn dễ dàng
dùng lực cần thiết để cắt qua thân cây.

Cách cắt cây trên nền đất
1. Cắt xuyên cây trong hành trình kéo. Giữ ga tối đa

nhưng sẵn sàng cho sự cố bất ngờ.

CẢNH BÁO: Đảm bảo xích không
chạm đất khi bạn hoàn thành vết cưa.

2. Cắt khoảng ⅔ vào khúc gỗ rồi dừng. Xoay khuc gỗ
và hoàn tất nhát cắt từ phía đối diện.

1. 2.

Cách cắt khúc gỗ được đỡ một đầu

CẢNH BÁO: Đảm bảo khúc gỗ không
gãy trong quá trình cắt. Tuân thủ các chỉ
dẫn dưới đây.

1. Cắt trong hành trình đẩy khoảng ⅓ xuyên qua cây.

2. Cắt qua cây trong hành trình kéo đến khi hai vết cưa
gặp nhau.

1.

2.

Cách cắt khúc gỗ được đỡ hai đầu

CẢNH BÁO: Đảm bảo xích của cưa
không mắc kẹt trong thân cây trong quá
trình cắt. Tuân thủ các chỉ dẫn dưới đây.

1. Cắt trong hành trình đẩy khoảng ⅓ xuyên qua cây.
2. Cắt qua phần còn lại của cây trong hành trình đẩy

để hoàn tất nhát cắt.
1.

2.

CẢNH BÁO: Dừng động cơ nếu xích
của cưa mắc kẹt trong thân cây. Hãy dùng
đòn bẩy để làm rộng vết cưa và lấy sản
phẩm ra. Không cố gắng kéo sản phẩm ra
bằng tay. Điều này có thể làm bạn bị thương
khi sản phẩm bất ngờ được phải phóng.

Cách sử dụng kỹ thuật mé cành cây

Lưu ý: Đối với cành dày, hãy dử dụng kỹ thuật cắt.
Tham khảo Cách sử dụng kỹ thuật cắttrên trang 15.

CẢNH BÁO: Có rủi ro tai nạn cao khi
bạn sử dụng kỹ thuật mé cành cây. Tham
khảo Thông tin về giật ngượctrên trang 12
để biết các chỉ dẫn về cách ngăn chặn giật
ngược.

CẢNH BÁO: Cắt từng cành một. Cẩn
thận khi bạn di chuyển những cành nhỏ và
không được cắt bụi hoặc nhiều cành nhỏ
một lúc. Cành nhỏ có thể kẹt vào xích của
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cưa và ngăn bạn vận hành sản phẩm an
toàn.

Lưu ý: Cắt từng cành một nếu cần.

1
2

3

1. Loại bỏ các cành ở phía bên phải cây.
a) Giữ lam dẫn hướng ở bên phải cây và thân của

sản phẩm trên cây.
b) Chọn kỹ thuật cắt áp dụng cho độ căng của cành

cây.

CẢNH BÁO: Nếu bạn không
chắc về cách cắt cành, hãy trao đổi
với người vận hành cưa xích chuyên
nghiệp trước khi tiếp tục.

2. Loại bỏ các cành ở phía trên cùng của cây.
a) Giữ sản phẩm trên cây và để lam dẫn hướng di

chuyển dọc thân cây.

b) Cắt bằng hành trình đẩy.

3. Loại bỏ các cành ở phía bên trái cây.
a) Chọn kỹ thuật cắt áp dụng cho độ căng của cành

cây.

CẢNH BÁO: Nếu bạn không
chắc về cách cắt cành, hãy trao đổi
với người vận hành cưa xích chuyên
nghiệp trước khi tiếp tục.

Tham khảo Cách cắt cây và cành đang chịu lực
căngtrên trang 21 để biết các chỉ dẫn về cách cắt cành
có lực căng.

Cách sử dụng kỹ thuật đốn cây

CẢNH BÁO: Bạn phải có kinh nghiệm
đốn cây. Nếu có thể, hãy tham gia khóa đào
tạo về vận hành cưa xích. Trao đổi với người
vận hành có kinh nghiệm để có thêm kiến
thức.
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Giữ khoảng cách an toàn
1. Đảm bảo người xung quanh bạn ở khoảng cách an

toàn tối thiểu 2 1/2 chiều dài cây.

2. Đảm bảo không có ai trong khu vực nguy hiểm trước
hoặc trong khi đốn cây.

Cách tính hướng đốn cây
1. Kiểm tra xem bạn cần cây ngã về hướng nào. Mục

tiêu là đốn ngã cây ở vị trí mà bạn có thể mé cành và
cắt cây dễ dàng. Điều quan trọng khác là bạn phải
đứng vững và có thể di chuyển an toàn.

CẢNH BÁO: Nếu việc đốn cây theo
hướng tự nhiên khó thực hiện hoặc nguy
hiểm, thì hãy đốn cây ở hướng khác.

2. Kiểm tra hướng ngã tự nhiên của cây. Ví dụ như
nghiêng hoặc bẻ cong cây, hướng gió, vị trí của các
nhánh và trọng lượng tuyết.

3. Kiểm tra xem có chướng ngại vật nào không, ví dụ
như các cây khác, đường dây điện, đường đi và/hoặc
tòa nhà xung quanh.

4. Tìm các dấu hiệu hư hại và vết thối rữa trong cây.

CẢNH BÁO: Vết thối rữa trong cây
có nghĩa là rủi ro cây ngã trước khi bạn
cắt xong.

5. Đảm bảo cây không bị hư hại hoặc có nhánh chết có
thể gãy lìa và đập phải bạn trong khi đốn cây.

6. Không được để cây ngã lên cây đứng khác. Giải
phóng cây mắc kẹt là một công việc rất nguy hiểm
và có rủi ro tai nạn cao. Tham khảo Cách giải phóng
cây bị kẹttrên trang 20.

CẢNH BÁO: Trong hoạt động đốn
cây quan trọng, hãy tháo thiết bị bảo vệ
tai ngay lập tức khi cưa xong. Điều quan
trọng là bạn nghe thấy âm thanh và các
tín hiệu cảnh báo.

Cách dọn dẹp thân cây và chuẩn bị đường lui
Cắt bỏ tất cả các cành từ chiều cao vai bạn trở xuống.

1. Cắt trong hành trình kéo từ trên xuống dưới. Đảm
bảo cây nằm giữa bạn và sản phẩm.

2. Loại bỏ tầng cây thấp khỏi khu vực làm việc quanh
cây. Loại bỏ tất cả nhánh cây đã cắt khỏi khu vực
làm việc.

3. Kiểm tra khu vực để tìm các chướng ngại vật chẳng
hạn như đá, cành cây và lỗ. Bạn phải có đường lùi
thông thoáng khi cây bắt đầu ngã. Đường thoát lùi
của bạn phải ở khoảng 135 độ tính từ hướng đốn
cây.

1. Vực nguy hiểm
2. Đường lùi
3. Hướng cây ngã
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Cách đốn cây
Husqvarna khuyên bạn nên thực hiện nhát cắt định
hướng, sau đó sử dụng phương pháp góc an toàn khi
đốn cây. Phương pháp góc an toàn giúp bạn tạo bản lề
đốn cây chính xác và kiểm soát hướng đốn cây.

CẢNH BÁO: Không được đốn cây có
bán kính lớn hơn hai lần chiều dài lam dẫn
hướng. Bạn phải được đào tạo đặc biệt để
sử lý tính huống này.

Bản lề đốn cây

Quy trình quan trọng nhất trong khi đốn cây là tạo bản lề
đốn cây chính xác. Với bản lề đốn cây chính xác, bạn có
thể kiểm soát hướng cây ngã và đảm bảo quy trình đốn
cây an toàn.

Độ dày của bản lề đốn cây phải bằng và tối thiểu là 10%
đường kính cây.

CẢNH BÁO: Nếu bản lề đốn cây không
chính xác hoặc quá mỏng, bạn sẽ không thể
kiểm soát hướng cây ngã.

Cách thực hiện nhát cắt định hướng

1. Tạo các nhát cắt định hướng ¼ đường kính cây. Tạo
góc 45°-70° giữa nhát cắt định hướng trên và nhát
cắt định hướng dưới.

45º-70º

a) Thực hiện nhát cắt định hướng trên. Canh chỉnh
dấu hướng cây ngã (1) của sản phẩm với hướng
đốn cây (2). Ở đằng sau sản phẩm và giữ cây ở
bên trái của bạn. Cắt bằng hành trình kéo.

b) Tạo nhát cắt định hướng dưới. Đảm bảo kết thúc
của nhát cắt định hướng dưới ở cùng điểm với kết
thúc của nhát cắt định hướng trên.

2

1

2. Đảm bảo nhát cắt định hướng dưới nằm ngang và ở
góc 90° so với hướng cây ngã.

Cách sử dụng phương pháp góc an toàn

Phải thực hiện nhát cắt đốn cây bên trên nhát cắt định
hướng một chút.

CẢNH BÁO: Hãy cẩn thận khi bạn cắt
bằng mũi lam dẫn hướng. Bắt đầu cắt ở
phần thấp hơn của mũi lam dẫn hướng khi
bạn tạo nhát cắt lách vào thân cây.
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1. Nếu chiều dài cắt sử dụng dài hơn đường kính cây,
hãy thực hiện các bước này (a-d).
a) Tạo nhát cắt lách thẳng vào thân cây để tạo

xong chiều rộng bản lề đốn cây.

b) Cắt trong hành trình đẩy khi chỉ còn khoảng ⅓
cây.

c) Kéo lam dẫn hướng 5-10 cm/2-4 in về sau.
d) Cắt qua phần còn lại của thân cây để hoàn tất

góc an toàn rộng 5-10 cm/2-4 in.

2. Nếu chiều dài cắt sử dụng ngắn hơn đường kính cây,
hãy thực hiện các bước này (a-d).
a) Tạo nhát cắt lách thẳng vào thân cây. Nhát cắt

lách mở rộng 3/5 đường kính cây.
b) Cắt trong hành trình qua phần còn lại của cây.

c) Cắt thẳng vào cây từ phía khác của cây để hoàn
tất bản lề đốn cây.

d) Cắt trong hành trình đẩy, đến khi còn ⅓ cây để
hoàn tất góc an toàn.

3. Đặt một cái nêm vào vất cưa thẳng từ phía sau.

4. Cắt bỏ góc để khiến cây ngã.

Lưu ý: Nếu cây không ngã, hãy đập vào nêm đến
khi cây ngã.

5. Khi cây bắt đầu ngã, hãy sử dụng đường lùi để di
chuyển ra xa khỏi cây. Di chuyển cách cây ít nhất 5
m/15 ft.

Cách giải phóng cây bị kẹt

CẢNH BÁO: Giải phóng cây mắc kẹt
là một công việc rất nguy hiểm và có rủi ro
tai nạn cao. Tránh xa khu vực nguy hiểm và
không cố gắng đốn cây bị kẹt.

Quy trình an toàn nhất là sử dụng một trong những loại
tời sau:

• Gắn trên máy kéo

• Xách tay
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Cách cắt cây và cành đang chịu lực căng
1. Tìm xem bên nào của cây đang chịu lực căng.
2. Tìm xem điểm có lực căng lớn nhất là ở đâu.

3. Kiểm tra quy trình an toàn nhất để giải phóng lực
căng.

Lưu ý: Trong một số tình huống, quy trình an toàn
duy nhất là sử dụng tời chứ không phải sản phẩm
của bạn.

4. Đứng ở vị trí mà cây hoặc nhánh cây không thể đập
vào bạn khi lực căng được giải phóng.

5. Thực hiện một hoặc nhiều nhát cắt đủ sâu để giảm
lực căng. Cắt tại hoặc gần nơi sức căng lớn nhất.
Làm cây hoặc nhánh cây gãy ở điểm căng lớn nhất.

CẢNH BÁO: Không được cắt đứt
hẳn thân cây hoặc cành cây đang chịu
lực căng.

CẢNH BÁO: Hãy thật cẩn thân khi
bạn cắt cây đang bị căng. Có rủi ro cây
di chuyển nhanh trước hoặc sau khi bạn
cắt. Trọng thương có thể xảy ra nếu bạn
đứng sai vị trí hoặc nếu bạn cắt sai.

6. Bạn phải cắt chéo qua cây/nhánh cây, tạo 2 đến 3
nhát cắt, cách nhau 1 inch và sâu 2 inch.

7. Tiếp tục cắt sâu vào cây đến khi cây/nhánh cây cong
và lực căng được giải phóng.

8. Cắt cây/nhánh cây từ phía đối diện với chỗ cong,
sau khi lực cắt được giải phóng.

Cách sử dụng sản phẩm trong thời tiết
lạnh

CHÚ Ý: Tuyết với thời tiết lạnh có thể
gây ra vấn đề vận hành. Rủi ro nhiệt độ của
động cơ quá thấp hoặc băng trên lọc gió và
bộ chế hòa khí.

1. Hãy bọc một phần lỗ nạp gió trên bộ khởi động. Điều
này tăng nhiệt độ của động cơ.

2. Có nắp che mùa đông cho nhiệt độ dưới -5°C/23°F
và/hoặc khi có tuyết. Lắp nắp che mùa đông lên thân
bộ khởi động. Nắp che mùa đông giảm luồng khí
lạnh và không để tuyết lọt vào không gian của bộ
chế hòa khí.

Lưu ý: Nắp che mùa đông có sẵn dưới dạng phụ
kiện.

CHÚ Ý: Tháo nắp che mùa đông nếu
nhiệt độ tăng trên -5°C/23°F. Rủi ro nhiệt
độ của động cơ quá cao và làm hỏng
động cơ.
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Bảo trì
Giới thiệu

CẢNH BÁO: Đọc và hiểu chương về an
toàn trước khi bạn bảo trì sản phẩm.

Lịch bảo trì

Bảo trì hàng ngày Bảo trì hàng tuần Bảo trì hàng tháng

Vệ sinh các bộ phận bên ngoài sản
phẩm và đảm bảo không có dầu trên
các tay nắm.

Vệ sinh hệ thống làm mát. Tham
khảo Cách vệ sinh hệ thống làm
máttrên trang 33.

Kiểm tra đai phanh. Tham khảo Cách
kiểm tra đai phanhtrên trang 23.

Kiểm tra tay điều khiển van tiết lưu
và khóa điều khiển van tiết lưu.
Tham khảo Cách kiểm tra tay điều
khiển van tiết lưu và khóa điều khiển
van tiết lưutrên trang 24.

Kiểm tra bộ khởi động, dây khởi động
và lò xo phản hồi.

Đảm bảo tâm khớp ly hợp, tang khớp
ly hợp và lò xo ly hợp không bị mòn
hoặc hỏng.

Đảm bảo bộ phận giảm rung không
bị hư hỏng.

Bôi trơn ổ kim. Tham khảo Cách bôi
trơn ổ kimtrên trang 31.

Làm sạch bu-gi. Tham khảo Cách
kiểm tra bu-gitrên trang 27.

Vệ sinh và kiểm tra phanh xích.
Tham khảo Cách kiểm tra phanh
xíchtrên trang 23.

Loại bỏ ba-via trên mép lam dẫn
hướng. Tham khảo Cách kiểm tra bộ
phận bảo vệ tay trước và kích hoạt
phanh xíchtrên trang 23.

Vệ sinh các bộ phận bên ngoài bộ
chế hòa khí.

Kiểm tra móc hãm xích. Tham khảo
Cách kiểm tra lam dẫn hướngtrên
trang 31.

Vệ sinh hoặc thay mới lưới chặn tia
lửa trên bộ phận giảm âm. Tham
khảo Cách kiểm tra khóa dừng
xíchtrên trang 24.

Kiểm tra bộ lọc nhiên liệu và ống dẫn
nhiên liệu. Thay mới nếu cần.

Xoay lam dẫn hướng, kiểm tra lỗ bôi
trơn và vệ sinh rãnh trong lam dẫn
hướng. Tham khảo Cách kiểm tra
lam dẫn hướngtrên trang 31.

Vệ sinh khu vực của bộ chế hòa khí. Kiểm tra tất cả cáp và kết nối.

Đảm bảo lam dẫn hướng và xích của
cưa có đủ dầu.

Làm sạch hoặc thay thế lọc gió.
Tham khảo Cách kiểm tra lọc giótrên
trang 27.

Làm rỗng bình nhiên liệu.

Kiểm tra xích của cưa. Tham khảo
Cách kiểm tra thiết bị cắttrên trang
31.

Vệ sinh phần giữa các cánh tản nhiệt
của xi-lanh.

Làm rỗng bình dầu.

Mài sắc xích của cưa và kiểm tra độ
căng xích. Tham khảo Cách mài sắc
xích của cưatrên trang 28.

Kiểm tra bánh sao chủ động của
xích. Tham khảo Cách kiểm tra bánh
sao chủ động của xíchtrên trang 30.

Vệ sinh lỗ nạp gió trên bộ khởi động.

Đảm bảo siết chặt các đai ốc và vít.
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Bảo trì hàng ngày Bảo trì hàng tuần Bảo trì hàng tháng

Kiểm tra công tắc dừng. Tham khảo
Cách kiểm tra công tắc khởi động/
dừngtrên trang 24.

Đảm bảo không có rò rỉ nhiên liệu từ
động cơ, bình chứa hoặc đường dẫn
nhiên liệu.

Đảm bảo xích của cưa không quay
khi động cơ chạy không tải.

Đảm bảo bộ phận bảo vệ tay phải
không bị hư hỏng.

Đảm bảo bộ phận giảm âm được gắn
chính xác, không bị hỏng và không
thiếu bộ phận nào của bộ phận giảm
âm.

Bảo trì và kiểm tra các toàn thiết bị an
toàn trên sản phẩm
Cách kiểm tra đai phanh
1. Dùng bàn chải loại bỏ mạt cưa, nhựa và bụi bám

trên phanh xích và tang khớp ly hợp. Bụi và sự mài
mòn có thể làm giảm chức năng của phanh.

2. Kiểm tra đai phanh. Đai phanh phải có độ dày ít nhất
là 0,6 mm/0,024 in ở điểm dày nhất.

Cách kiểm tra bộ phận bảo vệ tay trước và
kích hoạt phanh xích
1. Đảm bảo bộ phận bảo vệ tay trước không có hư

hỏng chẳng hạn như vết nứt.
2. Đảm bảo bộ phận bảo vệ tay trước di chuyển tự do

và được gắn an toàn vào nắp che ly hợp.

3. Giữ sản phẩm bằng 2 tay ở trên gốc cây hoặc bề
mặt ổn định khác.

CẢNH BÁO: Động cơ phải tắt.

4. Thả tay nắm trước và để mũi lam dẫn hướng rơi lên
gốc cây.

5. Đảm bảo phanh xích cài khi mũi lam dẫn hướng
đụng vào gốc cây.

Cách kiểm tra phanh xích
1. Khởi động sản phẩm. Tham khảo Cách khởi động

sản phẩmtrên trang 13 để biết chỉ dẫn.

CẢNH BÁO: Đảm bảo xích của cưa
không chạm đất hoặc bất cứ vật gì khác.

2. Giữ chặt sản phẩm.
3. Sử dụng ga tối đa và nghiêng cổ tay trái lên bộ phận

bảo vệ tay trước để cài phanh xích. Xích phải dừng
lại ngay.

4. Nhả toàn bộ ga.
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CẢNH BÁO: Không được buông tay
nắm trước.

Cách kiểm tra tay điều khiển van tiết lưu và
khóa điều khiển van tiết lưu
1. Đảm bảo tay điều khiển van tiết lưu và khóa điều

khiển van tiết lưu di chuyển tự do và lò xo phản hồi
hoạt động đúng.

2. Ấn khóa khóa điều khiển van tiết lưu xuống và đảm
bảo nó trở về vị trí ban đầu khi bạn thả tay.

3. Đảm bảo tay điều khiển van tiết lưu được khóa ở vị
trí không tải khi nhả khóa điều khiển van tiết lưu.

4. Khởi động sản phẩm và sử dụng ga tối đa.
5. Nhả tay điều khiển van tiết lưu và đảm bảo xích

dừng lại và đứng yên.

CẢNH BÁO: Nếu xích quay khi tay
điều khiển van tiết lưu ở vị trí không tải,
hãy trao đổi với đại lý bảo dưỡng của
bạn.

Cách kiểm tra khóa dừng xích
1. Đảm bảo khóa dừng xích không bị hư hỏng.

2. Đảm bảo khóa dừng xích ổn định và được gắn vào
thân sản phẩm.

Cách kiểm tra bộ phận bảo vệ tay phải
• Đảm bảo bộ phận bảo vệ tay phải không có hư hỏng

chẳng hạn như vết nứt.

Cách kiểm tra hệ thống giảm rung
1. Đảm bảo bộ phận giảm rung không có vết nứt hoặc

bị biến dạng.
2. Đảm bảo các bộ giảm rung được gắn chính xác vào

động cơ và tay nắm.

Tham khảo Tổng quan về sản phẩmtrên trang 3 để biết
thông tin về vị trí của hệ thống giảm rung trên sản phẩm
của bạn.

Cách kiểm tra công tắc khởi động/dừng
1. Khởi động động cơ.
2. Nhấn công tắc khởi động/dừng xuống đến vị trí

STOP. Động cơ phải dừng khi bạn làm vậy.

Cách kiểm tra bộ phận giảm âm

CẢNH BÁO: Bộ giảm âm/bộ phận chặn
tia lửa đã sử dụng và mặt lắp bộ phận chặn
tia lửa có thể chứa chất lắng hạt gây cháy
trên bề mặt có thể là chất gây ung thư. Để
tránh tiếp xúc với da và hít phải các hạt
như vậy khi vệ sinh và/ hoặc bảo dưỡng lưới
chặn tia lửa, hãy đảm bảo bạn luôn:

• đeo găng tay;
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• vệ sinh và/ hoặc bảo dưỡng ở nơi thông
thoáng;

• không được sử dụng khí được tăng áp
để vệ sinh lưới chặn tia lửa;

• sử dụng chổi thép và quét hạt khỏi người
bạn khi vệ sinh lưới chặn tia lửa.

CẢNH BÁO: Không được sử dụng sản
phẩm có bộ phận giảm âm bị hỏng hoặc
bộ phận giảm âm ở tình trạng xấu. Trả lại
sản phẩm cho đại lý/ trạm bảo dưỡng của
Husqvarna nếu bộ giảm âm bị hỏng.

CẢNH BÁO: Không sử dụng sản phẩm
nếu thiếu lưới chặn tia lửa hoặc lưới chặn bị
hỏng, nếu bạn phải có lưới chặn tia lửa trong
khu vực.

1. Kiểm tra bộ phận giảm âm xem có hư hỏng không.
2. Đảm bảo bộ phận giảm âm được gắn chính xác vào

sản phẩm.

Lưu ý: Không được tháo bộ giảm ẩm khỏi sản
phẩm.

3. Nếu sản phẩm của bạn có lưới chặn tia lửa đặc biệt,
hãy vệ sinh lưới chặn tia lửa hàng tuần.

4. Thay thế lưới chặn tia lửa bị hỏng.

CHÚ Ý: Nếu lưới chặn tia lửa bị nghẽn,
sản phẩm sẽ quá nóng và điều này sẽ làm
hỏng xi-lanh và pít-tông.

Bộ chế hòa khí có giới hạn điều chỉnh

Lưu ý: Nếu bạn không biết mình có loại bộ chế hòa
khí nào trên sản phẩm, hãy trao đổi với đại lý bảo
dưỡng.

Chỉnh bộ chế hòa khí
Theo luật về môi trường và phát thải, sản phẩm của bạn
có giới hạn điều chỉnh đối với vít chỉnh bộ chế hòa khí.
Điều này giúp giảm khói thải độc hại từ sản phẩm. Bạn
chỉ có thể xoay vít chỉnh tối đa ½ vòng.

1/2

1/2

H
L

Điều chỉnh cơ bản và chạy rà
Điều chỉnh bộ chế hòa khí cơ bản được thực hiện tại nhà
máy. Để biết tốc độ không tải khuyến nghị, hãy tham
khảo Dữ liệu kỹ thuậttrên trang 35.

CHÚ Ý: Không vận hành sản phẩm ở tốc
độ quá cao trong 10 giờ đầu tiên.

CHÚ Ý: Nếu xích của cưa xoay ở tốc
độ không tải, hãy vặn vít tốc độ không tải
ngược chiều kim đồng hồ đến khi xích dừng.

Cách điều chỉnh kim tốc độ thấp (L)
• Xoay kim tốc độ thấp theo chiều kim đồng hồ đến khi

dừng.

Lưu ý: Nếu sản phẩm có khả năng tăng tốc kém
hoặc nếu tốc độ không tải không chính xác, hãy vặn
kim tốc độ thấp ngược chiều kim đồng hồ. Vặn kim
tốc độ thấp đến khi khả năng tăng tốc và tốc độ
không tải chính xác.

Cách điều chỉnh vít không tải (T)
1. Khởi động sản phẩm.
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2. Vặn vít tốc độ không tải theo chiều kim đồng hồ đến
khi xích của cưa bắt đầu quay.

3. Vặn vít tốc độ không tải ngược chiều kim đồng hồ
đến khi xích của cưa dừng.

Lưu ý: Tốc độ không tải được chỉnh chính xác khi
động cơ chạy chính xác ở mọi vị trí. Tốc độ không tải
phải ở mức an toàn, thấp hơn tốc độ mà xích bắt đầu
xoay.

CẢNH BÁO: Nếu xích của cưa không
dừng khi bạn vặn vít tốc độ không tải, hãy
trao đổi với đại lý bảo dưỡng của bạn.
Không được sử dụng sản phẩm đến khi sản
phẩm được điều chỉnh chính xác.

Cách điều chỉnh kim tốc độ cao (H)
Động cơ được điều chỉnh tại nhà máy để vận hành ở độ
cao ngang mực nước biển. Ở nơi cao hơn, trong điều
kiện thời tiết hoặc nhiệt độ khác, có thể cần điều chỉnh
kim tốc độ cao.

• Vặn kim tốc độ cao để điều chỉnh.

CHÚ Ý: Không được vặn vít tốc độ
cao qua giới hạn điều chỉnh dừng. Điều
này có thể làm hỏng pít-tông và xi-lanh.

Cách thay dây khởi động bị đứt hoặc
mòn
1. Nới lỏng các vít của thân bộ khởi động.

2. Tháo thân bộ khởi động.
3. Kéo dây khởi động ra khoảng 30 cm/12 in và gài dây

vào khe trên pu-li.

4. Để pu-li xoay chậm ra sau để nhả lò xo phản hồi.

5. Nới lỏng vít tâm và tháo vòng pu-li.

CẢNH BÁO: Bạn phải cẩn thận khi
thay lò xo phản hồi hoặc dây khởi động.
Lò xò phản hồi căng khi nó cuộn lại
trong thân của bộ khởi động. Nếu bạn
không cẩn thận, lò xo có thể bắn ra và
gây thương tích. Bạn phải mang kính và
găng tay bảo hộ.

6. Tháo dây khởi động đã sử dụng khỏi tay nắm dây
khởi động và pu-li.

7. Gắn dây khởi động mới vào pu-li. Cuộn dây khởi
động khoảng 3 vòng quanh pu-li.

8. Kết nối pu-li với lò xo phản hồi. Đầu của lò xo phản
hồi phải cài vào pu-li.

9. Lắp pu-li và vít tâm.
10. Kéo dây khởi động qua lỗ trong thân bộ khởi động và

chỗ nắm dây khởi động.
11. Buộc một vòng ở cuối dây khởi động.

Cách căng lò xo phản hồi
1. Móc dây khởi động vào vấu trên pu-li.
2. Xoay pu-li khởi động khoảng 2 vòng theo chiều kim

đồng hồ.
3. Kéo chỗ năm dây khởi động và kéo dây khởi động ra

hoàn toàn.
4. Đặt ngón tay cái lên pu-li.
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5. Di chuyển ngón cái và thả dây khởi động.
6. Đảm bảo bạn có thể xoay pu-li ½ vòng sau khi kéo

hết cỡ dây khởi động.

Cách kiểm tra xem chế hòa khí có
được điều chỉnh đúng không
• Đảm bảo sản phẩm có khả năng tăng tốc chính xác.
• Đảm bảo sản phẩm hoạt động ở chế độ 4 chu kỳ

một chút ở ga tối đa.
• Đảm bảo xích của cưa không quay ở tốc độ không

tải.
• Nếu sản phẩm không dễ khởi động hoặc có ít khả

năng tăng tốc, hãy điều chỉnh kim tốc độ thấp và
cao.

CHÚ Ý: Điều chỉnh sai có thể làm
hỏng động cơ.

Cách kiểm tra lọc gió
Loại bỏ bụi và đất khỏi bộ lọc gió thường xuyên. Điều
này ngăn bộ chế hòa khí hỏng, vấn đề lúc khởi động,
mất công suất động cơ, mòn các bộ phận của động cơ
và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn bình thường.

1. Tháo nắp xilanh và bộ lọc không khí.
2. Dùng chổi vệ sinh hoặc lắc lọc gió. Sử dụng chất tẩy

và nước để vệ sinh kỹ.

Lưu ý: Không thể vệ sinh kỹ bộ lọc gió được sử
dụng trong thời gian dài. Hãy thay thế bộ lọc gió
thường xuyên và luôn thay bộ lọc gió bị hỏng.

3. Lắp lọc gió và đảm bảo lọc gió được bịt kín sát với
giá đỡ lọc gió.

Lưu ý: Vì các điều kiện làm việc, thời tiết hoặc mùa
khác nhau, sản phẩm của bạn có thể được dùng với các
loại bộ lọc gió khác nhau. Trao đổi với đại lý bảo dưỡng
để biết thêm thông tin.

Cách lắp thân bộ khởi động vào sản
phẩm
1. Kéo dây khởi động ra và đặt bộ khởi động vào vị trí

áp vào bưởng máy.
2. Thả từ từ dây khởi động đến khi pu-li gài vào các

vấu.
3. Siết chặt các vít giữ bộ khởi động.

Cách kiểm tra bu-gi

CHÚ Ý: Sử dụng bu-gi được khuyến
nghị. Tham khảo Dữ liệu kỹ thuậttrên trang
35. Bu-gi sai có thể làm hỏng sản phẩm.

1. Nếu sản phẩm khó khởi động hoặc vận hành hoặc
nếu sản phẩm vận hành sai ở tốc độ không tải, hãy
kiểm tra bu-gi xem có vật liệu không mong muốn
không. Cách giảm rủi ro vật liệu không mong muốn
trên các điện cực của bu-gi thực hiện như sau:
a) đảm bảo tốc độ không tải được điều chỉnh chính

xác.
b) đảm bảo hỗn hợp nhiên liệu chính xác.
c) đảm bảo bộ lọc gió sạch sẽ.

2. Vệ sinh bu-gi nếu nó bị bẩn.
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3. Đảm bảo khe điện cực chính xác. Tham khảo Dữ
liệu kỹ thuậttrên trang 35.

4. Thay thế bu-gi hàng tháng hoặc thường xuyên hơn
nếu cần.

Cách mài sắc xích của cưa
Thông tin về lam dẫn hướng và xích của cưa

CẢNH BÁO: Đeo găng tay bảo hộ khi
bạn sử dụng hoặc bảo trì xích của cưa. Xích
của cưa không thể di chuyển có thể gây
thương tích.

Thay thế lam dẫn hướng hoặc xích của cưa mòn hoặc bị
hỏng bằng kết hợp lam dẫn hướng và xích của cưa được
Husqvarna khuyến nghị. Điều này cần thiết để giữ sản
phẩm hoạt động an toàn. Tham khảo Phụ kiệntrên trang
36, để biết danh sách các kết hợp lam và xích thay thế
chúng tôi khuyến nghị.

• Chiều dài lam dẫn hướng, in/cm Bạn thường có thể
tìm thấy thông tin về chiều dài lam dẫn hướng trên
đầu sau của lam dẫn hướng.

• Số răng trên bánh sao ở mũi lam (T).

• Bước xích, in. Khoảng cách giữa các mắt xích của
xích phải khớp với khoảng răng trên bánh sao ở mũi
lam và bánh sao chủ động.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Số lượng mắt xích. Số mắt xích được quyết định bởi
loại lam dẫn hướng.

• Chiều rộng rãnh lam, in/mm. Chiều rộng rãnh trong
lam dẫn hướng phải bằng với chiều rộng các mắt
xích trên xích.

• Lỗ tra dầu xích và lỗ tăng xích. Lam dẫn hướng phải
phù hợp với sản phẩm.

• Chiều rộng mắt xích, mm/in.

Thông tin chung về cách mài sắc dao cắt
Không được sử dụng xích cùn. Nếu xích của cưa bị cùn,
bạn phải dùng thêm lực để đẩy lam dẫn hướng qua gỗ.
Nếu xích của cưa quá cùn, sẽ không có dăm gỗ nhưng
sẽ có mạt cưa.

Xích của cưa bén cắt qua gỗ và dăm gỗ sẽ dài và dày.

Răng cắt (A) và thước đo độ sâu (A) cùng nhau tạo
thành bộ phận cắt của xích, gọi là dao cắt. Khác biệt
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trong chiều cao giữa hai bộ phận này tạo ra độ sâu vết
cắt (cài đặt thước đo độ sâu).

A

B

Khi bạn mài sắc dao cắt, hãy nghĩ đến những điều sau:

• Góc giũa.

• Góc cắt.

• Vị trí giũa.

• Đường kính giũa tròn.

Không dễ để mài xích đúng cách nếu không có thiết
bị thích hợp. Sử dụng thước đo giũa được Husqvarna
khuyến nghị. Dụng cụ này giúp bạn giữ hiệu suất cắt tối
đa và rủi ro giật ngược ở mức tối thiểu.

CẢNH BÁO: Lực giật ngược tăng cao
nếu bạn không làm theo các chỉ dẫn mài
sắc.

Lưu ý: Tham khảo Cách mài sắc xích của cưatrên
trang 28 để biết thông tin về mài sắc xích của cưa.

Cách mài dao cắt
1. Sử dụng giũa tròn và thước đo giũa để mài sắc răng

cắt.

Lưu ý: Tham khảo Phụ kiệntrên trang 36 để biết
thông tin về loại giũa và thước đo Husqvarna khuyến
nghị cho xích của bạn.

2. Sử dụng thước đo giũa chính xác trên dao cắt. Tham
khảo chỉ dẫn được cung cấp với thước đo giũa.

3. Di chuyển giũa từ mặt trong của răng cắt ra ngoài.
Giảm áp lực trên hành trình kéo.

4. Loại bỏ vật liệu khỏi một bên của tất cả răng cắt.
5. Xoay sản phẩm lại và tháo vật liệu trên mặt kia.
6. Đảm bảo tất cả răng cắt có cùng chiều dài.

Thông tin chung về cách điều chỉnh cài đặt
thước đo độ sâu
Cài đặt thước đo độ sâu (C) giảm khi bạn mài sắc răng
cắt (C). Để giữ hiệu suất cắt tối đa, bạn phải tháo vật
liệu giũa khỏi thước đo độ sâu (B) để đạt cài đặt thước
đo độ sâu được khuyến nghị. Xem Dữ liệu kỹ thuậttrên
trang 35 để biết các chỉ dẫn vể cách đặt cài đặt thước
đo độ sâu chính xác cho xích của bạn.

A

B

C

CẢNH BÁO: Rủi ro giật ngược tăng
nếu mức cài đặt thước đo độ sâu quá lớn!
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Cách điều chỉnh cài đặt thước đo độ sâu
Trước khi bạn điều chỉnh cài đặt thước đo độ sâu hoặc
mài sắc dao cắt, hãy tham khảo Thông tin chung về
cách mài sắc dao cắttrên trang 28, để biết chỉ dẫn.
Chúng tôi khuyên bạn nên chỉnh mức cài đặt thước đo
độ sâu mỗi ba lần mài răng cắt.

Chúng tôi khuyên bạn nên dùng dụng cụ đo độ sâu của
chúng tôi để có mức cài đặt thước đo độ sâu chính xác
và góc nghiêng cho thước đo độ sâu.

1. Sử dụng giũa dẹt và dụng cụ đo độ sâu để điều
chỉnh cài đặt thước đo độ sâu. Chỉ dùng dụng cụ đo
độ sâu được Husqvarna khuyến nghị để có mức cài
đặt thước đo độ sâu chính xác và góc nghiêng cho
thước đo độ sâu.

2. Đặt dụng cụ đo độ sâu lên xích của cưa.

Lưu ý: Xem trên bao bì của dụng cụ đo độ sâu để
biết thêm thông tin về cách sử dụng dụng cụ.

3. Sử dụng giũa dẹt để loại bỏ phần thước đo độ sâu
nhô ra khỏi dụng cụ đo độ sâu.

Cách điều chỉnh độ căng của xích

CẢNH BÁO: Xích của cưa có độ căng
không chính xác có thể rời ra khỏi lam dẫn
hướng và gây trọng thương hoặc tử vong.

Xích của cưa có thể dài ra khi bạn sử dụng. Hãy điều
chỉnh xích thường xuyên.

1. Nới lỏng các đai ốc lam giữ nắp che ly hợp/phanh
xích. Sử dụng chìa vặn.

Lưu ý: Một số mẫu máy chỉ có một đai ốc trên
lam.

2. Siết chặt đai ốc lam bằng tay hết mức có thể.
3. Nâng phía trước của lam dẫn hướng lên và vặn vít

tăng xích. Sử dụng chìa vặn.
4. Siết chặt xích của cưa đến khi nó chặt vào lam dẫn

hướng nhưng xích vẫn có thể di chuyển dễ dàng.

5. Siết chặt các đai ốc lam bằng cờ lê và nâng mũi lam
dẫn hướng lên cùng lúc.

6. Đảm bảo bạn có thể dùng tay quay xích dễ dàng và
xích không chùng trên lam dẫn hướng.

Lưu ý: Tham khảo Mô tả sản phẩmtrên trang 2 để biết
vị trí của vít tăng xích trên sản phẩm của bạn.

Cách kiểm tra bôi trơn xích
1. Khởi động sản phẩm và để nó chạy ở ¾ ga. Giữ lam

cách bề mặt có màu sáng khoảng 20 cm/8 in.
2. Nếu bôi trơn xích của cưa đúng, bạn sẽ nhìn thấy

dòng dầu rõ trên bề mặt sau 1 phút.

3. Nếu bôi trơn xích không hoạt động đúng, hãy kiểm
tra lam dẫn hướng. Tham khảo Cách kiểm tra lam
dẫn hướngtrên trang 31 để biết các chỉ dẫn. Trao
đổi với đại lý bảo dưỡng của bạn nếu các bước bảo
trì không giải quyết được vấn đề.

Cách kiểm tra bánh sao chủ động của
xích
Tang khớp ly hợp có bánh sao răng thẳng (A) hoặc bánh
sao có vành (B). Bánh sao răng thẳng có bánh sao của
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xích gắn cố định vào tang khớp ly hợp. Có thể thay thế
bánh sao có vành.

A B

• Đảm bảo bánh sao có vành hoặc bánh sao răng
thẳng không bị mòn. Nếu bánh sao bị mòn, hãy trao
đổi với đại lý bảo dưỡng Husqvarna ở địa phương.

Cách bôi trơn ổ kim
1. Kéo bộ phận bảo vệ tay trước ra sau để nhả phanh

xích.
2. Nới lỏng đai ốc trên lam và tháo nắp ly hợp.

Lưu ý: Một số mẫu máy chỉ có một đai ốc trên
lam.

3. Đặt sản phẩm lên bề mặt ổn định với tang khớp ly
hợp hướng lên.

4. Bôi trơn ổ kim bằng súng bắn mỡ. Sử dụng dầu động
cơ hoặc dầu ổ bi có chất lượng cao.

Cách kiểm tra thiết bị cắt
1. Đảm bảo không có vết nứt trong các đinh tán và mắt

xích và không có mắt xích nào bị lỏng. Thay thế nếu
cần.

2. Đảm bảo có thể uốn cong xích của cưa dễ dàng.
Thay thế xích của cưa nếu xích cứng.

3. So sánh xích của cưa với xích mới để kiểm tra xem
các đinh tán và mắt xích có bị mòn không.

4. Thay thế xích của cưa khi phần dài nhất của răng
cắt nhỏ hơn 4 mm/0,16 in. Thay thế xích của cưa
nếu có vết nứt trên dao cắt.

Cách kiểm tra lam dẫn hướng
1. Đảm bảo kênh dầu không bị chặn. Vệ sinh nếu cần.

2. Kiểm tra xem trên cạnh lam dẫn hướng có xuất hiện
ba-via không. Loại bỏ ba-via bằng giũa.

3. Vệ sinh rãnh trong lam dẫn hướng.
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4. Kiểm tra rãnh trong lam dẫn hướng xem có mòn
không. Thay thế lam dẫn hướng nếu cần.

5. Kiểm tra xem mũi lam dẫn hướng cò thô hoặc mòn
nhiều không.

6. Đảm bảo bánh sao ở mũi lam quay tự do và lỗ bôi
trơn trong bánh sao ở mũi lam không bị chặn. Hãy
làm vệ sinh và bôi trơn nếu cần.

7. Xoay lam dẫn hướng hàng ngày để kéo dài tuổi thọ
của lam.

Cách bảo trì bình nhiên liệu và bình
dầu xích
• Xả và vệ sinh bình nhiên liệu và bình dầu xích

thường xuyên.
• Thay thế bộ lọc nhiên liệu hàng năm hoặc thường

xuyên hơn nếu cần.

CHÚ Ý: Nếu các bình này nhiễm bẩn sẽ
làm thiết bị hoạt động không tốt.

Cách điều chỉnh lưu lượng dầu xích

CẢNH BÁO: Dừng động cơ trước khi
bạn thực hiện điều chỉnh với bơm dầu.

1. Văn vít chỉnh của bơm dầu. Sử dụng tua vít hoặc cờ
lê tổ hợp.
a) Vặn vít chỉnh theo chiều kim đồng hồ để giảm

lưu lượng dầu xích.
b) Vặn vít chỉnh ngược chiều kim đồng hồ để tăng

lưu lượng dầu xích.

–+

Cài đặt khuyến nghị cho bơm dầu

A

B

C

• Chiều dài lam dẫn hướng 13–15 in/33–38 cm: Vị trí 1
(A)

• Chiều dài lam dẫn hướng 15–18 in/38–45 cm: Vị trí 2
(B)

• Chiều dài lam dẫn hướng 18–20 in/45–50 cm: Vị trí 3
(C)

Hệ thống vệ sinh không khí
AirInjection™ là hệ thống vệ sinh khí ly tâm loại bỏ
bụi và đất trước khi cac hạt này bị kẹt tại lọc gió.
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AirInjection™ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc gió và động
cơ.

Cách vệ sinh hệ thống làm mát
Hệ thống làm mát giữ nhiệt độ của động cơ thấp. Hệ
thống làm mát bao gồm lỗ nạp gió trên bộ khởi động
(A) và tấm dẫn hướng gió (B), các vấu của bánh đà (C),
cánh tản nhiệt trên xi-lanh (D) và nắp xi-lanh (E).

E

D

C

B

A

1. Vệ sinh hệ thống làm mát bằng chổi hàng tuần hoặc
thường xuyên hơn nếu cần.

2. Đảm bảo hệ thống làm mát không bị bẩn hoặc bị tắc.

CHÚ Ý: Hệ thống làm mát bẩn hoặc
bị nghẽn có thể khiến sản phẩm quá
nóng, gây hỏng sản phẩm.

Khắc phục sự cố

Động cơ không khởi động

Bộ phận sản phẩm cần kiểm tra Nguyên nhân khả dĩ Hành động

Vấu khởi động Các vấu khởi động bị chặn. Điều chỉnh hoặc thay các vấu khởi
động.

Làm sạch xung quanh các vấu.

Trao đổi với xưởng bảo dưỡng được
phê duyệt.

Bình nhiên liệu Loại nhiên liệu sai. Xả cạn bình nhiên liệu và nạp đầy
nhiên liệu chính xác.

Bình nhiên liệu được nạp đầy dầu
xích.

Nếu bạn đã thử khởi động sản phẩm,
hãy trao đổi với đại lý bảo dưỡng của
bạn. Nếu bạn chưa thử khởi động
sản phẩm, hãy xả cạn bình nhiên
liệu.

Đánh lửa, không có tia lửa Bu-gi bị bẩn hoặc ướt. Bảo đảm bu-gi khô và sạch sẽ.

Khe điện cực không chính xác. Làm sạch bu-gi. Đảm bảo khe điện
cực và bu-gi chính xác và là loại
bu-gi được khuyến nghị hoặc tương
đương.

Tham khảo Dữ liệu kỹ thuậttrên trang
35 để biết khe điện cực chính xác.
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Bộ phận sản phẩm cần kiểm tra Nguyên nhân khả dĩ Hành động

Bu-gi và xi-lanh Bu-gi lỏng. Siết chặt bu-gi.

Động cơ bị ngập vì khởi động lặp đi
lặp lại với ga tối đa sau khi đánh lửa.

Tháo và vệ sinh bu-gi. Đặt sản phẩm
với mặt bên cạnh hướng xuống đất
và lỗ bu-gi cách xa bạn. Kéo chỗ
nắm dây khởi động 6-8 lần. Lắp bu-gi
và khởi động sản phẩm. Tham khảo
Cách khởi động sản phẩmtrên trang
13.

Động cơ khởi động nhưng lại dừng

Bộ phận sản phẩm cần kiểm tra Nguyên nhân khả dĩ Hành động

Bình nhiên liệu Loại nhiên liệu sai. Xả cạn bình nhiên liệu và nạp đầy
nhiên liệu chính xác.

Bộ chế hòa khí Tốc độ không tải không chính xác. Trao đổi với đại lý bảo dưỡng của
bạn.

Lọc không khí Lọc gió bị tắc. Làm sạch hoặc thay thế lọc gió.

Bộ lọc nhiên liệu Bộ lọc nhiên liệu bị tắc. Thay lọc nhiên liệu.

Vận chuyển, bảo quản và thải bỏ
Vận chuyển và bảo quản
• Để bảo quản và vận chuyển sản phẩm và nhiên liệu,

hãy đảm bảo không có rò rỉ hoặc hơi. Tia lửa hoặc
ngọn lửa trần từ các thiết bị điện hoặc nồi hơi có thể
gây cháy.

• Luôn sử dụng bình chứa được phê duyệt để bảo
quản và vận chuyển nhiên liệu.

• Xả cạn bình nhiên liệu và bình dầu xích trước khi
vận chuyển hoặc trước khi bảo quản dài hạn. Thải
bỏ nhiên liệu và dầu xích tại địa điểm thải bỏ áp
dụng.

• Sử dụng bộ phận bảo vệ khi vận chuyển trên sản
phẩm để ngăn thương tích hoặc tổn hại cho sản
phẩm. Xích của cưa không thể di chuyển có thể gây
thương tích nghiêm trọng.

• Tháo nắp bu-gi khỏi bu-gi và cài phanh xích.
• Gắn sản phẩm an toàn trong khi vận chuyển.

Cách chuẩn bị sản phẩm trước khi bảo
quản dài hạn
1. Dừng sản phẩm và để nó nguội trước khi tháo rời.

2. Tháo rời và vệ sinh xích của cưa và rãnh trong lam
dẫn hướng.

CHÚ Ý: Nếu xích của cưa và lam dẫn
hướng không được vệ sinh, chúng có thể
cứng hoặc bị nghẽn.

3. Gắn bộ phận bảo vệ vận chuyển.
4. Vệ sinh sản phẩm. Tham khảo Bảo trìtrên trang 22

để biết các chỉ dẫn.
5. Bảo dưỡng đầy đủ cho sản phẩm.

Thải bỏ
• Tuân thủ các yêu cầu và quy định thải bỏ địa

phương áp dụng.
• Xả tất cả hóa chất, chẳng hạn như dầu hoặc nhiên

liệu, ở trung tâm bảo dưỡng hoặc ở vị trí thải bỏ thích
hợp.

• Khi sản phẩm không còn được sử dụng nữa, hãy gửi
sản phẩm đến đại lý Husqvarna hoặc thải bỏ ở vị trí
tái chế.
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Dữ liệu kỹ thuật

Dữ liệu kỹ thuật

Husqvarna 353

Động cơ

Dung tích xi-lanh, cm3 51,7

Tốc độ không tải, rpm 2700

Công suất động cơ tối đa theo ISO 7293, kW/hp @ rpm 2,4/3,3 @ 9000

Hệ thống đánh lửa 1

Bu-gi NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y

Khe điện cực, mm 0,5

Hệ thống nhiên liệu và bôi trơn

Dung tích bình nhiên liệu, lít/cm3 0,50/500

Dung tích bình dầu, lít/cm3 0,28/280

Loại bơm dầu Tự động

Trọng lượng

Trọng lượng, kg 5,0

Tiếng ồn phát ra môi trường 2

Mức công suất âm thanh, được đo theo ISO 22868,
dB(A)

112

Mức âm thanh 3

Mức áp suất âm thanh tương đương ở tai của người vận
hành, được đo theo ISO 22868, dB (A)

104

Mức âm thanh tương đương, hveq 4

Tay nắm trước, m/s2 3,8

Tay nắm sau, m/s2 4,5

Xích của cưa/lam dẫn hướng

Loại bánh sao chủ động/số răng Vành/7

1 Hãy luôn sử dụng loại bu-gi chúng tôi khuyên dùng! Sử dụng bu-gi không đúng có thể làm hỏng pít-tông/xi-
lanh.

2 Dữ liệu được báo cáo về mức tiếng ồn đầu ra có độ phân tán thông thường theo thống kê (độ lệch tiêu chuẩn)
là 2 dB (A).

3 Dữ liệu được báo cáo về mức áp suất âm thanh tương đương đối với sản phẩm có độ lệch thống kê tiêu
chuẩn (độ lệch tiêu chuẩn) là 1 dB (A).

4 Mức rung tương đương, theo ISO 22867, được tính bằng bình quân gia quyền theo thời gian tổng năng lượng
đối với các mức rung ở các điều kiện công tác khác nhau. Dữ liệu được báo cáo về mức rung tương đương có
độ phân tán thông thường theo thống kê (độ lệch tiêu chuẩn) là 1 m/s2.
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Tốc độ xích cưa ở tốc độ tối đa của công suất động cơ,
m/s (Bước xích).

17,3 (0,325)

20 (3/8)

Phụ kiện
Thiết bị cắt khuyến nghị
Các mẫu cưa xích Husqvarna 353 đã được đánh giá an
toàn theo EN ISO 11681-1:2022 (Máy móc dùng trong
lâm nghiệp - Các yêu cầu và kiểm định an toàn cưa
xích xách tay) và đáp ứng các yêu cầu an toàn khi được
trang bị với các tổ hợp lam dẫn hướng và xích được liệt
kê bên dưới.

Bán kính mũi của lam dẫn hướng và
giật ngược
Đối với lam có đĩa xích ở mũi, bán kính mũi được quy
định bằng số răng, chẳng hạn như 10T. Đối với lam

dẫn hướng nguyên khối, bán kính mũi được xác định
bằng kích thước bán kính mũi. Đối với chiều dài lam dẫn
hướng cho trước, bạn có thể sử dụng lam dẫn hướng có
bán kính mũi nhỏ hơn như đã cho.

Lưu ý: Đối với xích có bước xích 0,325” và 3/8”, cần
sử dụng bánh sao có vành khác. Trao đổi với đại lý bảo
dưỡng Husqvarna của bạn.

Lam dẫn hướng Xích của cưa

Chiều dài, in/cm Bước xích, in Thước đo, in/mm Bán kính mũi lam
tối đa Loại Chiều dài, (số)

mắt xích

15/38

3/8 0,058/1,5 11T Husqvarna S85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

13/33

0,325 0,058/1,5

11T

Husqvarna S35G

56

15/38 64

16/40 12T 66

18/45
34mm

72

20/50 80

13/33

0,325 0,050/1,3 10T Husqvarna H30

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

13/33

0,325 0,058/1,5
10T

Husqvarna H25

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80
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Lam dẫn hướng Xích của cưa

Chiều dài, in/cm Bước xích, in Thước đo, in/mm Bán kính mũi lam
tối đa Loại Chiều dài, (số)

mắt xích

18/45
0,325 0,058/1,5 34mm Husqvarna H21

68

20/50 72

15/38

3/8 0,058/1,5 11T Husqvarna C85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

15/38

0,325 0,050/1,3

11T

Husqvarna C33

64

16/40 12T hoặc 34 mm 66

18/45
34mm

72

20/50 80

15/38

0,325 0,058/1,5

11T

Husqvarna C35

64

16/40 12T hoặc 34 mm 66

18/45
34mm

72

20/50 80

Chiều dài cắt sử dụng thường là 1 inch nhỏ hơn chiều
dài lam dẫn hướng danh định.

Thiết bị giũa và các góc giũa
Sử dụng thước đo giũa Husqvarna để mài sắc xích của
cưa. Thước đo giũa Husqvarna đảm bảo bạn có đúng
góc giũa. Số phụ tùng được cung cấp ở bảng bên dưới.

Nếu bạn không chắc về cách xác định loại xích
của cưa trên sản phẩm của bạn, hãy tham khảo
www.husqvarna.com để biết thêm thông tin.

H30 4,8 mm / 3/16
in 85° 30° 10° 0,025 in / 0,65

mm 5056981-08

H25 4,8 mm / 3/16
in 85° 30° 10° 0,025 in / 0,65

mm 5056981-09

C85 5,5 mm / 7/32
in 60° 30° 0° 0,025 in / 0,65

mm 5869386-01

S85 5,5 mm / 7/32
in 60° 30° 0° 0,025 in / 0,65

mm 5869386-01
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S35G
4,8 mm / 3/16

in 60° 30° 0° 0,025 in / 0,65
mm 5878091-01C33

C35

H21 4,8 mm / 3/16
in 60° 25° 10° 0,025 in / 0,65

mm 5056981-09
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Tuyên bố tuân thủ tiêu chuẩn
Tuyên bố tuân thủ tiêu chuẩn của Liên
minh châu Âu (EU)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Thụy Điển,
ĐT: +46-36-146500, trong tinh thần hoàn toàn chịu
trách nhiệm, tuyên bố rằng các cưa xích lâm nghiệp
Husqvarna 353 từ các số sê-ri 2024trở đi (năm được ghi
rõ bằng chữ trên bảng ghi kiểu máy với số sê-ri theo
sau), tuân thủ các yêu cầu của CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN:

• ngày 17 tháng 5 năm 2006 “về máy móc thiết bị”
2006/42/EC.

• ngày 26 tháng 2 năm 2014 “về sự tương thích điện
từ” 2014/30/EU.

Áp dụng dựa trên các tiêu chuẩn sau: EN ISO
12100:2010, ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2022

Cơ quan thông báo: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden đã thực hiện
kiểm tra loại theo yêu cầu của EC phù hợp với điều
12, khoản 3b của chỉ thị về máy móc (2006/42/EC). Số
chứng nhận: 0404/09/2085.

Cưa xích được cung cấp phù hợp với mẫu đã được EC
kiểm tra chủng loại.

Huskvarna, 2024-02-21

Stefan Holmberg, Giám đốc R&D, Quản lý Công nghệ,
Husqvarna AB.

Chịu trách nhiệm về tài liệu kỹ thuật.
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はじめに
製品の説明
Husqvarna 353 は、燃焼機関を搭載したチェンソーモデ
ルです。

弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるため、
常に製品の改善に力を入れています。詳しくは、サービ
ス代理店までお問い合わせください。

用途
この林業用チェンソーは、伐倒、枝払い、切断などの森
林作業用として開発されています。

注記： 本製品の使用においては、国内の規制が課せ
られる場合があります。

注記： 本製品の排出ガスレベルは、EU での流通に準
拠していません。
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製品の概要

1 2
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34 32
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33

29
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25
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21

18

19

20

1617

13

14

28

30

1. 情報と警告デカール
2. 伐採方向マーク
3. エアパージバルブ
4. シリンダーカバー
5. スタート／ストップスイッチ
6. スロットルトリガーロック
7. リアハンドル
8. チョークコントロール
9. 燃料タンク
10. キャブレター調整ネジ
11. スターターロープハンドル
12. スターターハウジング
13. スパイクバンパー
14. マフラー
15. チェンオイルタンク
16. チェンブレーキおよびフロントハンドガード
17. フロントハンドル
18. スロットルトリガー
19. 右手ガード
20. 製品および製造番号の付いたプレート

21. デコンプバルブ
22. クラッチドラム
23. オイルポンプ調整ネジ
24. チェンキャッチャー
25. ブレーキバンド
26. クラッチカバー
27. チェンの張り調整ネジ
28. ガイドバー
29. ノーズスプロケット
30. ソーチェン
31. 搬送用ガード
32. コンビレンチ
33. 防振システム、3 ユニット
34. 取扱説明書

製品に表記されるシンボルマーク
警告！十分に注意し、本製品を正しく使用
してください。本製品により、作業者や付
近にいる人が重傷を負う、または死亡する
おそれがあります。
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本製品を使用する前に、この取扱説明書を
よくお読みになり、指示内容をよく理解し
てください。

必ず、認定保護ヘルメット、認定イヤマ
フ、および防護メガネを着用してくださ
い。

停止。

本製品は EC 指令適合製品です。

チョーク

エアパージバルブ

デコンプバルブ

オイルポンプの調整

燃料。

チェンオイル

チェンブレーキ、作動（右）チェンブレー
キ、解除（左）

本製品にこの記号が付いている場合は、ヒ
ートハンドルが装備されています。

アイドリング調整スクリュー

高速ニードル

低速ニードル

yyyywwxxxx 製造番号はシリアルプレ
ートまたはレーザー印刷
に記載されています。
yyyy は製造年、ww は製造
された週です。

注記： 本製品に付いている他のシンボル／デカール
は、一部の市場地域に向けた認定条件を示します。

安全性
安全性の定義
警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示
しています。

警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、
使用者が負傷したり、死亡したりするか、あ
るいは付近の人に損傷を与える危険がある
ことを意味します。

注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、
製品や他の物品、または隣接するエリアに損
傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供す
るために使用されます。

一般的な安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警
告指示をお読みください。

• 不注意な取り扱いや誤った取り扱いをするとチェン
ソーは危険な道具となり、重傷や死亡にいたるおそ
れがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、
内容を理解することが非常に重要です。

• いかなる理由であれ、製造者の承認を得ることなく
本製品の設計に変更を加えないでください。他者に
よって改造された形跡のある製品を使用しないでく
ださい。また、本製品に推奨されるアクセサリーの
みを使用してください。不認可の設計変更や付属品
は、使用者やその他の人の重傷や致命傷の原因とな
ることがあります。
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• 使用されたマフラー、スパークアレスター、スパー
クアレスター取り付けフェイスには、燃焼により生
じた発ガン性の粒子の堆積が含まれることがありま
す。マフラーやスパークアレスターを取り扱う際に
は、これらの堆積物に触れないようにしてください。
マフラーやスパークアレスターを取り扱う前に、マ
フラーの点検 63 ページ を参照してください。

• エンジンの排気ガスやチェンオイルのミスト、切り
くずなどを長期間にわたって吸引すると、健康を害
する原因となることがあります。

• 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電
磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブ
な医療用インプラントに影響を及ぼすことがありま
す。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、
医療用インプラントを使用している方は、本製品を
使用する前に主治医および医療用インプラントの製
造元に相談することをお勧めします。

• この取扱説明書に記載されている情報は、専門家の
技術や経験に相当するものではありません。安全性
に懸念が生じたら、作業を停止し、専門家のアドバ
イスを受けてください。お近くのサービス代理店や
経験の豊富なチェンソーユーザーなどに相談してく
ださい。確信をもてない作業は行わないでくださ
い！

操作のための安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警
告指示をお読みください。

• 本製品を使用する前に、キックバック現象とその回
避方法について理解してください。手順について
は、 キックバックについて 51 ページ を参照してく
ださい。

• 本製品に不具合がある場合は絶対に使用しないでく
ださい。

• スパークプラグキャップやイグニッションケーブル
に明らかな損傷のある場合は、絶対に製品を使用し
ないでください。火花が発生し火災の原因となりま
す。

• 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に影響を及ぼ
すような医薬品を服用したときは、絶対に本製品を
使用しないでください。

• 濃霧、大雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いとき
は、本製品を使用しないでください。悪天候下で作
業をすると疲労するばかりでなく、地面の凍結、予
期しない方向への伐倒などのリスクが増加するおそ
れがあります。

• ガイドバーやソーチェン、カバー類が正しく装着さ
れていない状態では、絶対に本製品を始動しないで
ください。手順については、 組立 48 ページ を参照
してください。本製品にバーとソーチェンが取り付
けられていないと、クラッチが緩んで重傷を負うお
それがあります。

• 本製品を室内で始動しないでください。排気ガスを
吸入すると危険です。

• エンジンの排気ガスは高温で火花を含むことがあ
り、火災発生の原因となります。可燃物のそばでは、
決して本製品を始動しないでください！

• 周囲をよく見回し、人や動物が本製品に触れる危険
がなく、本製品の制御に影響しないことを確認して
ください。

• 本製品を子供に使用させたり、本製品の付近に子供
を近づけたりしないでください。本製品の始動／停
止スイッチはバネ仕掛け式のため、スターターハン
ドルにゆっくり弱い力をかけることで始動させるこ
とができます。状況によっては、小さな子供であっ
ても、本製品を始動できる場合があります。重大な
身体的傷害を引き起こす危険があります。そのた
め、本製品が管理下にないときは、スパークプラグ
キャップを取り除いておいてください。

• 本製品を完全にコントロールできるよう、安定した
足場を確保してください。はしごや、木、その他、
足場が安定していない場所で作業を行わないでくだ
さい。

• 樹上で作業するためには、けがを負うリスクの増加
を減らすため、伐採作業用の特殊技術を使用し、こ
れを順守する必要があります。安全関連の機器およ
び木に登るためのその他の機器（例：ハーネス、ロ
ープ、ベルト、クライミングアイアン、スナップフ
ック、カラビナ）の使用など、樹上での作業に関す
る特殊な専門の訓練を受けていない限り、樹上での
作業は行わないでください。

• 落下した切断部分を受け止めようとしないでくださ
い。樹上での作業のときに、体をロープ 1 本で支え
ないでください。必ず安全ロープを 2 本使用してく
ださい。
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• 集中力が欠けると、近くの枝や木などにガイドバー
のキックバックゾーンに当たり、キックバックが起
こるおそれがあります。

• 本製品を使用するときは、決して片手で握らないで
ください。片手では本製品のコントロールが十分に
できません。

• 本製品は常に両手で持ってください。右手でリアハ
ンドル、左手でフロントハンドルを握ってください。
右利き、左利きに関わらず、必ずこの握り方をして
ください。親指と他の指で包み込むようにしっかり
ハンドルを握ります。これは、キックバックの危険
性を最小限に抑え、本製品のコントロールを保つの
に適した握り方です。ハンドルから手を放さないで
ください。

• 肩より高い位置で本製品を使用しないでください。

• 事故が起こった場合に助けを求めることができない
状況下では、本製品を使用しないでください。

• 製品を移動するときは、まず電源のスイッチを切り、
チェンブレーキでソーチェンをロックしてくださ
い。ガイドバーとソーチェンを後ろに向けて製品を
持ち運びます。本製品を搬送するときは、搬送先が
どんなに近くても、ガイドバーに搬送ガードを取り
付けてください。

• 本製品を地面に置くときは、チェンブレーキでソー
チェンをロックし、常にチェンソーが視野に入るよ
うにしてください。本製品から離れるときは、どん
なに短時間でもエンジンを切ってください。

• 木くずがクラッチカバーに詰まって、ソーチェンが
動かなくなることがあります。清掃する前は、必ず
エンジンを停止してください。

• 狭い場所や換気の悪い場所でエンジンをかけると、
一酸化炭素中毒により死亡する場合があります。

• エンジンの排気ガスは高温で火花を含むこともあ
り、火災発生の原因となります。屋内や可燃物の近
くでは、本製品を始動しないでください。

• 本製品を始動するときや、短距離を移動するときは、
サイドブレーキのようにチェンブレーキを使用しま
す。本製品は、常にフロントハンドルを持って運ん
でください。これにより、自身や周りにいる人にソ
ーチェンが当たる危険性を低減できます。

• 循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続ける
と、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。
過度の振動を受け続けたために症状が現れた場合
は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、
感覚麻痺、ピリピリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚
の色や状態の変化などがあります。これらの症状は
通常、指や手、手首に現れます。この症状は低温の
環境下でよく起こります。

• 本製品をご使用の際に起こり得る状況をすべて説明
することは不可能です。常に注意を払い、常識に適
った使用方法で操作してください。使用者の能力範
囲外であると思われる場合は、操作を行わないでく
ださい。これらの注意事項を読んだ後でも、不明点
などがある場合は、使用を続けずに専門コンサルタ
ントにご相談ください。本製品の使用方法について
ご質問があるときは、お気軽に代理店または
Husqvarna までご連絡ください。お持ちの製品を効
率良くまた安全に使用する場合に役立つ方法やアド
バイスを提供いたします。可能な限り、チェンソー
の使用法などの訓練を受けてください。代理店、林
業学校、図書館などで、トレーニング資料や講習な
どについての情報を提供しています。

身体保護具

警告： 本製品を使用する前に、以下の警
告指示をお読みください。
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• チェンソー事故の大半は、ソーチェンが使用者に当
たった際に発生します。作業中は、認可されたプロ
テクティブ装具を着用する必要があります。プロテ
クティブ装具で怪我を完全に防止できるわけではあ
りませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度
合いを軽減することができます。使用が推奨される
装具については、サービス代理店にお問い合わせく
ださい。

• ぴったりとした、ただし動きを制限しない服を着用
する必要があります。定期的にプロテクティブ装具
の状態を確認してください。

• 認可された防護ヘルメットを着用してください。
• 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒

音にさらされると、回復不能な聴覚障害になる可能
性があります。

• 認可された保護メガネあるいはバイザーを着用し、
飛散する物体で負傷しないようにしてください。本
製品は、木くず（小さな木片）などの物体を強い力
で飛散させます。これにより重傷を負うことがあり
ます。特に目の怪我の原因になることがあります。

• チェンソー用保護手袋を着用してください。
• チェンソー用保護ズボンを着用してください。
• つま先にスチールキャップの入った、滑りにくい靴

底のチェンソー用保護ブーツを着用してください。
• 常に救急箱を手元に準備しておいてください。
• 火花の発生による危険。森林火災を防止するため、

消火器とシャベルを用意してください。

本製品の安全装置

警告： 本製品を使用する前に、以下の警
告指示をお読みください。

• 損傷している、または正しく動作していない安全装
置を取り付けた状態で、製品を使用しないでくださ
い。

• 安全装置は定期的に点検してください。参照： メン
テナンス 60 ページ 。

• 安全装置が損傷している、または正しく動作してい
ない場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合
わせください。

チェンブレーキとフロントハンドガード

本製品にはチェンブレーキが備わっており、キックバッ
クが発生するとソーチェンが停止します。チェンブレー
キは事故発生の危険性を軽減しますが、何よりも大切な
のは慎重な取り扱いです。

チェンブレーキ（A）は、左手を使用して手動で、また
はイナーシャ機構で自動的に作動させることができま
す。フロントハンドガード（B）を前方に動かして、チ
ェンブレーキを手動ではめます。

A

B

フロントハンドガードを後方に引いて、チェンブレーキ
を解除します。

スロットルトリガーロック

スロットルトリガーロックは、スロットルトリガーの操
作ミスを防ぐためのものです。ハンドルを握って、スロ
ットルトリガーロック（A）を押すと、スロットルトリ
ガー（B）が解除されます。ハンドルから手を放すと、
スロットルトリガーとスロットルトリガーロックは元の
位置に戻ります。この機能により、スロットルトリガー
がアイドリング速度でロックされます。

A

B

チェンキャッチャー

ソーチェンが破損したり外れたりした場合は、チェンキ
ャッチャーがソーチェンを受け止めます。ソーチェンの
張りを調整し、ソーチェンとガイドバーに適切なメンテ
ナンスを実施することで、事故のリスクを軽減できます。

右手ガード

右手ガードで、リアハンドル側の手を保護します。右手
ガードは、ソーチェンが壊れたり外れたりした場合の保
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護になります。右手ガードは大枝や小枝からも保護しま
す。

防振装置

防振装置は、ハンドルの振動を軽減します。防振ユニッ
トは、製品本体とハンドルユニットを分けるために機能
します。

本製品の防振装置の位置については、製品の概要 41 ペ
ージ を参照してください。

スタート／ストップスイッチ

スタート／ストップスイッチはエンジンを停止するとき
使用します。

マフラー

警告： マフラーは、操作の前後およびア
イドリング速度時に非常に高温になります。
火災の危険があるため、可燃性物質や煙の近
くで製品を操作する場合は、特に注意してく
ださい。

警告： マフラーがない、または損傷して
いる場合は、本製品を使用しないでくださ
い。マフラーがない、または損傷している場
合は、騒音レベルと火災発生の危険性が高く
なります。手元に消火器を用意してくださ
い。お使いの地域でスパークアレスタース
クリーンの使用が義務付けられている場合、
スパークアレスタースクリーンがない、また
は損傷している状態で本製品を使用しない
でください。

マフラーは騒音レベルを最小限に抑え、排気ガスを作業
者から遠ざける働きをします。高温で乾燥した地域で
は、火災の危険性が高くなります。現地の法規制および
メンテナンス手順に従ってください。

燃料の安全について

警告： 本製品を使用する前に、以下の警
告指示をお読みください。

• 燃料の補給や混合（ガソリンと 2 サイクルオイル）
を行うときは、十分に換気してください。

• 燃料や燃料のガスは、非常に引火性が高く、人間が
それを吸い込んだり、皮膚に付けたりすると深刻な
傷害を引き起こすことがあります。このため、燃料
の取り扱いには細心の注意を払い、十分な換気を確
保するようにしてください。

• 燃料やチェンオイルの取り扱いには十分注意してく
ださい。火災発生や爆発、有毒ガスの吸引などの危
険にご注意ください。

• 燃料付近では、喫煙したり、熱い物体を置いたりし
ないでください。

• 給油をする前には、必ずエンジンを止めて数分間温
度が下がるのを待ってください。

• 給油の際には、超過圧力が徐々に放出されるよう、
燃料キャップをゆっくり開けてください。

• 給油後は燃料キャップをしっかり閉めてください。
• エンジンの運転中は絶対に給油をしてはいけませ

ん。
• 必ず給油場所から 3 m（10 フィート）以上離れた場

所で、本製品を始動してください。

給油後、以下のような状況では本製品を決して始動しな
いでください。

• 本製品に燃料やエンジンオイルをこぼしたとき。き
れいに拭き取り、表面に残った燃料が蒸発するのを
待ちます。
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• 皮膚や衣服に燃料がかかったとき。衣服を着替え、
皮膚に付いた燃料を洗い流してください。石鹸と水
を使用します。

• 本製品から燃料が漏れている場合。燃料タンク、燃
料キャップ、および燃料ホースの漏れを定期的に点
検してください。

メンテナンスのための安全注意事項

警告： 本製品のメンテナンスを行う前に、
以下の警告指示をお読みください。

• この取扱説明書に記載されているメンテナンスおよ
び点検のみ行ってください。その他の点検および修
理は、専門のサービス担当者が実施します。

• この取扱説明書の内容に従って、安全点検、メンテ
ナンス、保守作業を定期的に行ってください。定期
的にメンテナンスを実行することにより、製品の寿
命が延び、事故の危険性が減少します。手順につい
ては、「メンテナンス 60 ページ 」を参照してくださ
い。

• メンテナンス後に本取扱説明書の安全点検に合格し
なかった場合、サービス販売店にお問い合わせくだ
さい。当社は、お客様の製品のために、プロフェッ
ショナルな修理と整備の提供を保証します。

カッティング装置の安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警
告指示をお読みください。

• 認可されたガイドバー／ソーチェンの組み合わせと
目立て装置のみを使用してください。手順について
は、「 アクセサリー 75 ページ 」を参照してくださ
い。

• ソーチェンを使用したりメンテナンスを実施したり
するときは、保護グローブを着用してください。動
いていないソーチェンでも怪我をする場合がありま
す。

• 刃の目立てを正しく行ってください。指示に従っ
て、推奨された目立てゲージをご使用ください。破
損している、または誤って目立てされたソーチェン
を使用すると事故の危険性が高まります。

• デプスゲージの設定を正しく守ってください。指示
に従い、推奨されているデプスゲージの設定を使用
してください。デプスゲージの設定が大きすぎる
と、キックバックの危険性が高まります。

• ソーチェンに適切な張りがあることを確認します。
ソーチェンがガイドバーにしっかり取り付けられて
いないと、ソーチェンが外れる場合があります。ソ
ーチェンを正しく張らないと、ガイドバー、ソーチ
ェン、およびドライブスプロケットの摩耗が早まり
ます。ソーチェンの張りの調整方法 68 ページ を参
照してください。

• カッティング装置を定期的にメンテナンスして、適
切に注油してください。ソーチェンが正しく注油さ
れていないと、ガイドバー、ソーチェン、およびド
ライブスプロケットの摩耗が早まります。
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組立
はじめに

警告： 本製品を組み立てる前に、安全に
関する章を読んで理解してください。

ガイドバーとソーチェンの組み立て方
法
1. フロントハンドガードを後方に動かして、チェンブ

レーキを解除します。
2. バーナット、クラッチカバー、搬送用ガード（A）を

取り外します。

A

注記： クラッチカバーが取り外しにくい場合は、
バーナットを締め込んで、チェンブレーキをかけて
解除します。正しく解除された場合は、カチッとい
う音がします。

3. ガイドバーをバーボルトに取り付けます。ガイドバ
ーを最後部の位置まで動かします。

4. ドライブスプロケットにソーチェンを正しく取り付
け、ガイドバーの溝にはめます。

警告： ソーチェンを組み立てるとき
は、必ず保護グローブを着用してくださ
い。

5. カッターの刃の先端部がガイドバーの上端で前向き
になっていることを確認します。

6. ガイドバーの穴をチェン調整ピンに合わせて、クラ
ッチカバーを取り付けます。

7. バーナットを指で締めます。
8. ソーチェンを張ります。手順については、「ソーチェ

ンの張りの調整方法 68 ページ 」を参照してくださ
い。

9. バーナットを締めます。

注記： モデルによっては、バーナットが 1 つのみ
の場合があります。

スパイクバンパーの組み立て方法
スパイクバンパーを組み立てる場合は、サービス代理店
にお問い合わせください。
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Operation（操作）
はじめに

警告： 本製品を使用する前に、安全に関
する章を読んで理解してください。

製品使用前の機能チェック
1. チェンブレーキが正しく機能し、損傷がないことを

確認します。
2. 右手ガードに損傷がないことを確認してください。
3. スロットルロックが正しく機能し、損傷がないこと

を確認します。
4. スタート／ストップスイッチが正しく機能し、損傷

がないことを確認します。
5. ハンドルにオイルが付着していないか確認します。
6. 防振装置が正しく機能し、損傷がないことを確認し

ます。
7. マフラーが正しく取り付けられており、損傷がない

ことを確認します。
8. 本製品のすべての部品が正しく取り付けられてお

り、損傷や不足がないことを確認します。
9. チェンキャッチャーが正しく取り付けられているこ

とを確認します。
10. ソーチェンの張りが適切であることを点検してくだ

さい。

7
10

912

3

6,8

4

燃料
本製品には 2 サイクルエンジンが搭載されています。

注意： 誤った種類の燃料を充填すると、
エンジンが損傷する可能性があります。ガ
ソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合
燃料を使用してください。

混合済み燃料
• Husqvarna の混合済みアルキレート燃料を使用する

ことにより、最高の性能を保ちながらエンジンの寿
命を延ばすことができます。この燃料は、標準的な
燃料に比べて有害物質が少なく、有害な排気ガスの
排出を低減します。この燃料は燃焼後の残留物が少
ないため、エンジンの部品を清潔に保つことができ
ます。

燃料の混合方法

ガソリン

• エタノールを最大 10% 含んだ高品質の無鉛ガソリ
ンを使用してください。

注意： オクタン価が 90 RON/87 AKI
未満のガソリンは使用しないでくださ
い。オクタン価が低いガソリンを使用す
ると、エンジンがノッキングし、エンジ
ンが損傷するおそれがあります。

2 サイクルエンジンオイル

• 最適な結果を得るには、 Husqvarna 2 ストロークオ
イルを使用してください。

• Husqvarna 2 サイクルエンジンオイルが入手できな
い場合は、空冷エンジン用に調合された市販の高品
質 2 サイクルオイルを使用してください。適切なオ
イルの選択については、サービス代理店にお問い合
わせください。

注意： アウトボードオイルとも呼ばれ
る水冷式船外機用の 2 サイクルエンジン
オイルは、使用しないでください。4 サ
イクルエンジンオイルは使用しないでく
ださい。

ガソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合方法

ガソリン、リットル 2 サイクルエ
ンジンオイル、
リットル

2% (50:1)

5 0.10

10 0.20

15 0.30

20 0.40

注意： 少量の燃料を混合する場合、わず
かな誤差が混合比率に大きく影響します。
オイル量を慎重に計量し、正しい混合比率に
してください。
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1. 汚れのない燃料用容器に半分の量のガソリンを注ぎ
ます。

2. 全量のオイルを追加します。
3. 燃料混合物を混ぜ合わせます。
4. 残りのガソリンを容器に加えます。
5. 燃料混合物を慎重に混ぜ合わせます。

注意： 1 か月分以上の混合燃料を一度に
作らないでください。

燃料タンクの充填

警告： 安全のために、以下の手順に従っ
てください。

1. エンジンを停止し、冷まします。
2. 燃料タンクキャップの周囲をきれいにしてくださ

い。

3. 容器を振って、燃料を十分混合してください。
4. 燃料タンクキャップをゆっくりと外して、圧力を解

放します。
5. 燃料タンクを充填します。

注意： 燃料タンクに燃料を入れすぎな
いようにしてください。燃料は高温にな
ると膨張します。

6. 燃料タンクキャップをしっかり締めます。
7. 本製品と周囲にこぼれた燃料をきれいに拭き取りま

す。
8. 給油場所から 3 m（10 フィート）以上離れた場所で、

エンジンを始動してください。

注記： 燃料タンクの位置を確認するには、製品の概
要 41 ページ を参照してください。

慣らし運転する方法
• 使用開始から 10 時間は、長寿命のために、負荷をか

けずにフルスロットルで使用することを避けてくだ
さい。

正しいチェンオイルの使用方法

警告： 人体や環境に害を及ぼすため、廃
油は使用しないでください。また、廃油はオ
イルポンプ、ガイドバー、ソーチェンを損傷
させるおそれがあります。

警告： カッティング装置の潤滑が十分で
ない場合、ソーチェンが破損する可能性があ
ります。作業者が重傷を負ったり、死亡事故
につながったりするおそれがあります。

警告： この製品には、チェンオイルがな
くなる前に燃料を使い切るようにする機能
があります。この機能を正常に動作させる
ために、適切なチェンオイルを使用します。
チェンオイルの選び方については、お近くの
サービス代理店にご相談ください。

• ソーチェンの寿命や環境保護のために Husqvarna 製
のチェンオイルを使用してください。Husqvarna 製
のチェンオイルを入手できない場合は、標準的なチ
ェンオイルの使用をお勧めします。

• ソーチェン表面に滑らかな皮膜を形成するチェンオ
イルを使用してください。

• 外気温に合う適正な粘着性のチェンオイルを使用し
てください。

注意： 粘度が低すぎるオイルは、燃料
より早くなくなります。0°C 未満の温度
では、一部のチェンオイルは粘度が高く
なりすぎて、オイルポンプ構成部品が損
傷するおそれがあります。

• 推奨されているカッティング装置を使用してくださ
い。参照： アクセサリー 75 ページ 。

チェンオイルタンクの充填方法
• チェンオイルタンクのキャップを取り外します。
• チェンオイルタンクにチェンオイルを充填します。
• キャップをしっかりと取り付けます。
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注記： 製品のチェンオイルタンクの位置を確認する
には、 製品の概要 41 ページ を参照してください。

キックバックについて

警告： キックバックにより作業者や付近
にいる人が重傷を負う、または死亡するおそ
れがあります。リスクを軽減するには、キッ
クバックの原因とその回避方法を理解して
おく必要があります。

キックバックは、ガイドバーのキックバックゾーンに物
体が接触したときに起こります。キックバックは突然発
生し、製品本体が作業者に向かって跳ね返ってくること
があります。

キックバックは、常にガイドバーの切削面で起こります。
通常、本体は作業者に向かって跳ね返りますが、別の方
向に向かう場合もあります。キックバック発生時に本製
品をどのように使用していたかによって、キックバック
の動きの方向が決まります。

バー先端の半径が小さいと、キックバックの力が小さく
なります。

キックバックの発生を減らすには、低キックバックソー
チェンを使用してください。キックバックゾーンに何も
接触しないようにしてください。

警告： キックバックが発生しないソーチ
ェンはありません。指示に必ず従ってくだ
さい。

キックバックに関するよくある質問
• キックバックが起きた場合、必ず手動でチェンブレ

ーキをかけることができますか？

いいえ。フロントハンドガードを前方に押すため
に、ある程度の力を使う必要があります。必要な力
がかからない場合、チェンブレーキはかかりません。
作業中は両手でしっかりと製品のハンドルを持って
ください。キックバックが発生すると、チェンブレ
ーキがソーチェンを止められず、ソーチェンが人体
に接触する可能性があります。また、手がフロント
ハンドガードに触れず、チェンブレーキをかけられ
ない位置もあります。

• キックバックが起きた場合、必ずイナーシャ機構で
チェンブレーキをかけることができますか？

いいえ。まずはチェンブレーキが正しく機能する必
要があります。チェンブレーキの点検方法の詳細に
ついては、「チェンブレーキの点検方法 62 ページ 」
を参照してください。本製品を使用する前に、毎回
実行することをお勧めします。次に、チェンブレー
キがかかるには、キックバックが強い力で起こる必
要があります。チェンブレーキの感度が高すぎる
と、負荷の高い作業の際にチェンブレーキがかかり
やすくなります。

• キックバック発生時にチェンブレーキをかけると必
ず使用者の怪我を防ぐことができますか？

いいえ。怪我を防ぐには、チェンブレーキが適切に
動作する必要があります。キックバック発生時に
は、チェンブレーキも使用してソーチェンを停止さ
せる必要があります。作業者の身体がガイドバーに
近い場合、チェンブレーキによるソーチェンの停止
が間に合わずに、作業者にソーチェンが当たる可能
性があります。

警告： 使用者が正しい操作方法で使用し
た場合にのみ、キックバックを防ぐことがで
きます。

本製品の始動方法
コールドスタートの準備

警告： 負傷の危険性を低減するために、
本製品を始動するときはチェンブレーキを
かけてください。

1. フロントハンドルガードを前方に動かして、チェン
ブレーキをかけます。
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2. チョークコントロールをコントロール位置に設定し
ます。これにより START/STOP スイッチが自動的
に始動位置に設定されます。

3. エアパージバルブ（A）を約 6 回、または燃料がバル
ブに注入し始めるまで押します。エアパージバルブ
を完全に充填する必要はありません。

A B

4. デコンプバルブ（B）を押します。

注記： 本製品が始動すると、デコンプバルブは初
期位置に戻ります。

5. 詳細については、「本製品の始動方法 52 ページ 」
を参照してください。

暖気エンジンによる始動の準備

警告： 負傷の危険性を低減するために、
本製品を始動するときはチェンブレーキを
かけてください。

1. フロントハンドルガードを前方に動かして、チェン
ブレーキをかけます。

2. チョークコントロールを一度引き出してからチョー
クコントロールを押し込みます。

3. エアパージバルブ（A）を約 6 回、または燃料がバル
ブに注入し始めるまで押します。エアパージバルブ
を完全に充填する必要はありません。

A B

4. デコンプバルブ（B）を押します。

注記： 本製品が始動すると、デコンプバルブは初
期位置に戻ります。

5. 詳細については、「本製品の始動方法 52 ページ 」
を参照してください。

本製品の始動方法 

警告： 製品を始動する際は、安定した場
所で行ってください。

警告： アイドリング速度でソーチェンが
回転する場合は、本製品を使用せず、サービ
ス代理店にご相談ください。

1. 本製品を地面に置きます。
2. 左手でフロントハンドルを押さえます。
3. 右足をリヤハンドルのフットグリップに乗せます。
4. 抵抗を感じるまで、右手でスターターロープハンド

ルをゆっくりと引っ張ります。

警告： スターターロープを手に巻き付
けないでください。
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5. スターターロープハンドルをすばやく、力を入れて
引きます。

注意： スターターロープを完全に引き
出さないでください。また、スターター
ロープハンドルを放さないでください。
本製品が損傷する場合があります。

a) 冷機エンジンで製品を始動する場合は、エンジン
が始動するまでスターターロープハンドルを引
きます。

注記： パッと吹き出るような音がして、エン
ジンが点火したのが分かります。

b) チョークを解除します。
6. エンジンが始動するまで、スターターロープハンド

ルを引きます。
7. スロットルトリガーロックをすばやく解除して、本

製品がアイドリング速度に戻ったことを確認しま
す。

8. フロントハンドガードを後方に動かして、チェンブ
レーキを解除します。

9. 本製品を使用します。

本製品の停止方法
1. スタート／ストップスイッチを押し下げてエンジン

を停止します。

引き切りと押し切り
本製品を使用して 2 つの位置から木を切断することが
できます。

• 引き切りで切断するには、ガイドバーの下部で切断
します。切断するとき、ソーチェンが木を引き寄せ
ます。この位置で、本製品とキックバックゾーンの
位置をうまく制御できます。

• 押し切りで切断するには、ガイドバーの上部で切断
します。ソーチェンが作業者の方向に製品を押しま
す。

警告： ソーチェンが幹に引っかかる
と、製品が作業者に向かって押し出され
ます。製品をしっかりと持ち、ガイドバ
ーのキックバックゾーンが木に触れてお
らず、キックバックが発生しないことを
確認します。
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鋸断作業にあたって

警告： 切断するときは、フルスロットル
で使用し、切断後は速度をアイドリング速度
に落とします。

注意： エンジンに負荷をかけずにフルス
ロットルで長時間作動させると、エンジンが
損傷する場合があります。

1. 幹はソーホースかランナーに置いてください。

警告： 幹を積み重ねて切断しないでく
ださい。キックバックの危険が高まり、
重傷または死亡事故の原因となるおそれ
があります。

2. 伐採エリアから作業済み木片を撤去してください。

警告： 切断片が作業場にあるとキック
バックの危険性が増し、バランスを失う
危険もあります。

スパイクバンパーを使用するには
1. スパイクバンパーを木の幹に押し当てます。
2. フルスロットルにし、本製品を回転させます。スパ

イクバンパーは幹に押し当てたままにしてくださ
い。幹の鋸断に必要な力をかけやすくなります。

地面で幹を切断するには
1. 幹は引き切りで切断します。フルスロットルを維持

しながら、予期せぬ事態に備えてください。

警告： 切断が完了したときにソーチェ
ンを地面に接触させないでください。

2. 幹の約 2/3 を切断してから停止します。幹を転がし、
反対側から切断します。

1. 2.

片側だけで支えている幹を切断するには

警告： 切断中に幹が折れないようにして
ください。以下の手順に従ってください。

1. 幹を押し切りで約 1/3 切断します。
2. 2 つの切り口が当たるまで引き切りで幹を切断しま

す。

1.

2.

両側で支えている幹を切断するには

警告： 切断中にソーチェンが幹に引っか
からないようにしてください。以下の手順
に従ってください。
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1. 幹を引き切りで約 1/3 切断します。
2. 押し切りで幹の残りの部分を切断します。

1.

2.

警告： ソーチェンが幹に引っかかった場
合は、エンジンを停止します。てこなどで切
り口を広げ、本製品を抜き取ります。本製品
を手で引き抜こうとしないでください。本
品が突然抜けて負傷する危険があります。

枝払いをするには

注記： 太い枝の場合は、切断と同じ方法で行います。
鋸断作業にあたって 54 ページ を参照してください。

警告： 枝払いの手法を使用しているとき
は、事故の危険性が高くなります。キックバ
ックを防止する方法については、「キックバ
ックについて 51 ページ 」を参照してくださ
い。

警告： 太い枝を 1 本ずつ切断します。小
さい枝を切除するときは注意してください。
藪を切ること（多数の小枝を同時に切るこ
と）はしないでください。小さい枝がソーチ
ェンに絡まり、本製品を安全に操作できなく
なる場合があります。

注記： 必要に応じて、小分けにしながら枝を切断し
ます。

1
2

3

1. 幹の右側にある枝を切断します。
a) ガイドバーを幹の右側に固定し、製品本体を木の

幹に当てます。
b) 枝の張力に適した伐採手法を選択します。

警告： 枝を切断する方法がわから
ない場合は、先にチェンソーの専門家
に相談してください。

2. 幹の上部にある枝を切断します。
a) 本製品を木の幹に当てて保持し、ガイドバーを幹

に沿って移動させます。
b) 押し切りで切断します。
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3. 幹の左側にある枝を切断します。
a) 枝の張力に適した伐採手法を選択します。

警告： 枝を切断する方法がわから
ない場合は、先にチェンソーの専門家
に相談してください。

張力がかかっている枝を切断する方法については、「張力
のある木や枝の鋸断 59 ページ 」を参照してください。

伐倒作業にあたって

警告： 木を切り倒すには経験が必要です。
可能であれば、チェンソー操作のトレーニン
グコースに参加してください。経験を積ん
だ作業者の話を聞いて、知識を深めてくださ
い。

安全な距離を保つには
1. 付近にいる人が、木の高さより 2.5 倍以上離れている

ことを確認してください。

2. 伐倒前と伐倒中に、この「危険領域」内に誰もいな
いことを確認してください。

伐倒方向を計算するには
1. 伐倒させる必要がある方向を調べます。枝払いや幹

切りが簡単に行えるように、伐倒の方向を決めます。
また、足場が安定し、安全に移動できる必要があり
ます。

警告： 木が自然に倒れる方向に伐倒す
ると危険な場合や、それが不可能な場合
は、別の方向に倒してください。

2. 木が自然に倒れる方向を調べます。例えば、木の傾
きや曲がり方、風の方向、枝の位置や雪の重さなど
です。

3. 周辺に他の木、電線、道路、建物などの障害物がな
いか調べてください。

4. 幹に破損や腐敗がないか調べてください。

警告： 幹が腐敗していると完全に切断
する前に木が倒れる危険があります。

5. 伐倒中に折れて頭上に落ちてきそうな割れ枝や枯れ
枝がないかどうか確認してください。

6. 木が別の立木に向かって倒れないようにしてくださ
い。他の木に引っかかった木を外す作業は危険で、
事故の確率も高くなります。引っかかった木を外す
には 58 ページ を参照してください。

警告： 伐倒作業では、切断作業の完了
後すぐにイヤマフを外してください。音
や警告信号が聞こえるようにしてくださ
い。
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枝払いして退避路を確保するには
肩の高さから下の枝をすべて切り落とします。

1. 上から下に、引き切りで切断します。木が作業者と
本製品の間にあることを確認してください。

2. 木の周辺の作業領域から下草を払います。切り落と
した木材をすべて作業領域から除去します。

3. 作業場所に石、枝、穴などの障害物がないか確認し
てください。木が倒れ始めたときに退避路に障害物
がないようにしてください。退避路は、伐倒方向か
ら約 135 度の角度になるように取る必要がありま
す。

1. 危険領域
2. 退避路
3. 伐倒方向

1

2

2

1

3

伐倒するには
Husqvarna では、木を倒すとき、受け口を作ってから、
追いづる切りを行うことをお勧めします。追いづる切り
により、正しいつるを作り、伐倒方向をコントロールす
ることができます。

警告： 木の直径がガイドバーの長さの 2
倍を超える場合は、伐倒しないでください。
これには、特別なトレーニングが必要です。

つる

木の伐倒において最も重要な手順は、つるを適切に作る
ことです。正しいつるであれば伐倒方向をコントロール
でき、伐倒手順の安全を確保できます。

つるの太さは、木の直径の 10 ％以上である必要があり
ます。

警告： つるが間違っているか細すぎると、
伐倒方向をコントロールできません。

受け口を作るには

1. 受け口は木の直径の 1/4 相当の深さになるようにし
ます。受け口上部と受け口下部の角度は 45 º-70 º に
なるようにします。

45º-70º

a) 受け口上部を作ります。本製品の伐倒方向マー
ク（1）と木の伐倒方向（2）を合わせます。本製
品の後ろに立ち、木が左側に来るようにします。
引き切りで切断します。

b) 受け口下部を作ります。受け口下部の終端が受
け口上部の終端と同じ位置になるようにします。

2

1

2. 受け口下部が水平で、倒す方向に対して 90 ˚ である
ことを確認します。
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追いづる切りを行うには

追い口は、受け口の少し上に作る必要があります。

警告： ガイドバー先端を使用して切断す
るときは注意してください。突っ込み切り
をするときは、ガイドバー先端の下部を使用
して切断を開始します。

1. 切断に使用できる長さが木の直径より長い場合は、
以下の手順（a-d）に従ってください。
a) 幹にまっすぐに突っ込み切りし、つるを完成させ

ます。

b) 幹の 1/3 が残るまで引き切りで切断します。
c) ガイドバーを 5～10 cm/2～4 インチ後方に引き

ます。
d) 幹の残りを切断して、5～10 cm/2～4 インチ幅の

後ろづるを完成させます。

2. 切断に使用できる長さが木の直径より短い場合は、
以下の手順（a-d）を実行します。
a) 幹にまっすぐに突っ込み切りします。突っ込み

切りは、木の直径の 3/5 に及ぶ必要があります。

b) 引き切りで幹の残りの部分を切断します。

c) 木の反対側から幹にまっすぐに切り込み、つるを
完成させます。

d) 幹の 1/3 が残るまで押し切りすると、後ろづるが
完成します。

3. 切り口の真後ろからクサビを打ち込みます。

4. つるを切り落として、木を倒します。

注記： 木が倒れない場合は、倒れるまでクサビを
打ち込みます。

5. 木が倒れ始めたら、退避路で、木から離れます。木
から 5 m/15 フィート以上離れてください。

引っかかった木を外すには

警告： 他の木に倒れかかった木を外す作
業は非常に危険で、事故の確率も高くなりま
す。危険ゾーンに入らないようにして、他の
木に倒れかかった木を倒そうとしないでく
ださい。
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次のいずれかのウィンチを使用すると最も安全です。

• ウインチ付きトラクター

• 携帯ウインチ

張力のある木や枝の鋸断
1. 木や枝にどのように張力がかかっているかを調べま

す。
2. 張力最大点がどこにあるかを調べます。

3. 張力を解放する最も安全な手順を調べます。

注記： 本製品ではなく、ウィンチを使用するほう
が安全な場合があります。

4. 張力が解放されたときに、木や枝が当たらない位置
に立ちます。

5. 張力を弱めるには、十分な深さの切り口を複数作る
必要があります。張力最大点の真上または近くを切
断します。張力最大点で木または枝を折ります。

警告： 張力のある木や枝は、絶対に 1
度で切り倒そうとしないでください。

警告： 張力のある木を切断するときは
十分注意してください。木を切断する前
後に木がすばやく動く危険があります。
不適切な位置にいる場合、または誤った
場所を切断した場合、重傷を負うおそれ
があります。

6. 木や枝を切断しなくてはならない場合は、約 2.5 cm
間隔で約 5 cm の深さの切れ込みを 2、3 箇所入れま
す。

7. 木や枝の屈曲や張力が解放されるまで、木を切断し
ます。

8. 張力が解放されてから、屈曲の反対側から木／枝を
切断します。

寒冷地での本製品の使用方法

注意： 降雪や寒冷時は、動作に不具合が
起こることがあります。エンジン温度が低
くなりすぎたり、エアフィルターやキャブレ
ターに着氷したりするおそれがあります。

1. スターターのエアインテークの一部を覆ってくださ
い。これにより、エンジン温度が上がります。
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2. -5°C を下回る気温や降雪に対処するために、冬用カ
バーをご用意しています。スターターハウジングに
この冬用カバーを取り付けます。冬用カバーは、キ
ャブレタースペースへの冷気の流入を低減し、雪が
侵入するのを防ぎます。

注記： 冬用カバーは、アクセサリーとしてご用意
しています。

注意： 温度が -5°C を超えたら、エン
ジン温度が高くなりすぎてエンジンが損
傷するおそれがあるため、冬用カバーを
取り外してください。

メンテナンス
はじめに

警告： 本製品のメンテナンスを実行する
前に、安全に関する章を読んで理解してくだ
さい。

メンテナンスのスケジュール

毎日のメンテナンス 毎週のメンテナンス 毎月のメンテナンス

製品の外部部品を清掃し、ハンドルに
オイルが付着していないことを確認
します。

冷却システムを清掃します。参照： 
冷却システムのクリーニング方法
72 ページ 。

ブレーキバンドを点検します。参
照： ブレーキバンドのチェック方法
61 ページ 。

スロットルトリガーとスロットルト
リガーロックを点検します。参照： 
スロットルトリガーとスロットルト
リガーロックを点検するには 62 ペ
ージ 。

スターター、スターターロープ、リタ
ーンスプリングを点検します。

クラッチセンター、クラッチドラム、
およびクラッチスプリングが摩耗ま
たは損傷していないことを確認しま
す。

防振装置が損傷していないことを確
認してください。

ニードルベアリングに注油します。
参照： ニールベアリングの潤滑 69
ページ 。

スパークプラグを清掃します。参
照： スパークプラグの点検方法 66
ページ 。

チェンブレーキを清掃して点検しま
す。参照： チェンブレーキの点検方
法 62 ページ 。

ガイドバーの縁からバリを取り除き
ます。参照： フロントハンドガード
とチェンブレーキの作動点検 61 ペ
ージ 。

キャブレターの外部部品を清掃しま
す。

チェンキャッチャーを点検します。
参照： ガイドバーを点検するには
70 ページ 。

マフラーのスパーク防止ネットを清
掃または交換します。参照： チェン
キャッチャーを点検するには 62 ペ
ージ 。

燃料フィルターと燃料ホースを点検
します。必要に応じて交換します。
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毎日のメンテナンス 毎週のメンテナンス 毎月のメンテナンス

ガイドバーを回して、潤滑穴を点検
し、ガイドバーの溝を清掃します。参
照： ガイドバーを点検するには 70
ページ 。

キャブレター周りを清掃します。 すべての配線と接続の状態を点検し
ます。

ガイドバーとソーチェンに十分なオ
イルが注油されていることを確認し
ます。

エアフィルターを清掃または交換し
ます。参照： エアフィルターの清掃
方法 65 ページ 。

燃料タンクを空にします。

ソーチェンを点検します。参照： カ
ッティング装置の点検 70 ページ 。

シリンダーのフィンの間を清掃しま
す。

オイルタンクを空にします。

ソーチェンを目立てして、張り具合を
チェックします。参照： ソーチェン
を目立てするには 66 ページ 。

チェンドライブスプロケットを点検
します。参照： チェンドライブスプ
ロケットの点検方法 69 ページ 。

スターターのエアインテークを清掃
します。

ナットとネジが締められていること
を確認します。

停止スイッチを点検します。参照： 
スタート／ストップスイッチのチェ
ック方法 63 ページ 。

エンジン、タンク、燃料系から燃料の
漏れがないか確認します。

エンジンがアイドリング速度のとき
にソーチェンが回転しないことを確
認します。

右手ガードが損傷していないことを
確認してください。

マフラーが正しく接続されているこ
とを確認して、部品の損傷がないこ
と、マフラーの部品に不足がないこと
を確認します。

製品の安全装置のメンテナンスと点検
ブレーキバンドのチェック方法
1. ブラシを使用して、チェンブレーキとクラッチドラ

ムから、木くず、樹脂、汚れなどを取り除きます。
汚れや摩耗は、ブレーキ機能低下の原因となること
があります。

2. ブレーキバンドを点検します。ブレーキバンドは、
最も薄いところでも 0.6 mm（0.024 インチ）以上の
厚みが必要です。

フロントハンドガードとチェンブレーキの作
動点検
1. フロントハンドガードに亀裂などの損傷がないこと

を確認してください。
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2. フロントハンドガードが自由に動き、クラッチカバ
ーに安全に取り付けられていることを確認してくだ
さい。

3. 切り株や他の安定した場所で、本製品を両手で保持
します。

警告： エンジンはオフにしてくださ
い。

4. フロントハンドルを離し、ガイドバー先端を切り株
に向けて落とします。

5. ガイドバーの先端が切り株に当たったときに、チェ
ンブレーキがかかることを確認してください。

チェンブレーキの点検方法
1. 本製品を始動します。手順については、 本製品の始

動方法 51 ページ を参照してください。

警告： ソーチェンが地面やその他の物
に触れないよう、注意してください。

2. 本製品をしっかりと持ってください。
3. フルスロットルにして、左手首をフロントハンドガ

ードに向けて傾けてチェンブレーキをかけます。ソ
ーチェンがすぐに停止する必要があります。

4. スロットルを解放してください。

警告： このとき、フロントハンドルから
手を放さないでください。

スロットルトリガーとスロットルトリガーロ
ックを点検するには
1. スロットルトリガーとスロットルトリガーロックが

スムーズに動き、リターンスプリングが正しく機能
していることを確認します。

2. スロットルトリガーロックを押し下げて、放すと元
の位置に戻ることを確認します。

3. スロットルトリガーロックを放したとき、スロット
ルトリガーがアイドリングの位置にロックされてい
ることを確認します。

4. 本製品を始動し、フルスロットルにします。
5. スロットルトリガーを放し、ソーチェンが停止して

静止状態が保たれていることを確認します。

警告： スロットルトリガーがアイドリ
ング位置にあるときにソーチェンが回転
する場合は、サービス代理店にご連絡く
ださい。

チェンキャッチャーを点検するには
1. チェンキャッチャーが損傷していないことを確認し

てください。
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2. チェンキャッチャーが安定しており、チェンソー本
体に取り付けられていることを確認します。

右手ガードの点検
• 右側のガードに亀裂などの損傷がないことを確認し

てください。

防振装置のチェック方法
1. 防振ユニットに亀裂や変形がないことを確認してく

ださい。
2. 防振ユニットがエンジンユニットとハンドルユニッ

トに正しく固定されていることを確認します。

本製品の防振装置の位置については、製品の概要 41 ペ
ージ を参照してください。

スタート／ストップスイッチのチェック方法
1. エンジンを始動します。
2. START/STOP スイッチを STOP 位置まで押し下げ

ます。エンジンが停止する必要があります。

マフラーの点検

警告： 使用されたマフラー、スパークア
レスター、スパークアレスター取り付けフェ
イスの表面には、燃焼により生じた発ガン性
の粒子の堆積が含まれることがあります。
スパークアレスターの清掃またはサービス
時には、このような粒子が肌に触れたり吸い
込んだりしないように、常に次の手段を講じ
てください。

• 手袋を着用する

• 清掃またはサービスは換気のよい場所で
行う

• スパークアレスタースクリーンの清掃に
は圧搾空気を使用しない

• スパークアレスターの清掃時は、スチー
ルブラシを使って粒子を体から払い落と
す

警告： 損傷しているマフラーや状態の悪
いマフラーを取り付けた製品を使用しない
でください。マフラーに不具合がある場合
は、ハスクバーナ販売店に製品を送付してく
ださい。

警告： お使いの地域でスパークアレスタ
ースクリーンの使用が義務付けられている
場合、スパークアレスタースクリーンがな
い、または損傷している状態で本製品を使用
しないでください。

1. マフラーに損傷がないことを確認します。
2. マフラーが本製品に適切に取り付けられていること

を確認してください。

注記： 本製品からマフラーを取り外さないでくだ
さい。

3. お使いの製品に特殊なスパーク防止ネットが取り付
けられている場合は、スパーク防止ネットを週に 1
回清掃してください。

4. 破損したスパーク防止ネットは交換してください。
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注意： スパーク防止ネットが詰まると本
製品が高温になり、シリンダーやピストンの
損傷の原因となります。

調整限界付きキャブレター

注記： お使いの製品のキャブレタータイプがわから
ない場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

キャブレターの調整
環境および排出ガスに関する法律に従って、製品にはキ
ャブレター調整ネジに調整限界があります。これによ
り、製品から排出される有害な排気ガスを低減します。
調整ネジは、最大 ½ 回転まで回すことができます。

1/2

1/2

H
L

基本的な調整と慣らし運転
キャブレターは出荷時に調整済みです。推奨されるアイ
ドリング速度については「 主要諸元 74 ページ 」を参
照してください。

注意： 使用を開始してから最初の 10 時
間は、製品を高速で動かさないでください。

注意： ソーチェンがアイドリング速度で
回転する場合、ソーチェンが停止するまで、
アイドリング速度ネジを反時計回りに回し
ます。

低速針（L）の調整方法
• 低速針を、止まるところまで時計方向に回します。

注記： 製品の加速能力が低下している場合、また
はアイドリング速度が適切でない場合、低速針を反
時計方向に回します。適切な加速能力とアイドリン
グ速度に達するまで、低速針を回します。

アイドリング調整スクリュー（T）の調整方法
1. 本製品を始動します。
2. ソーチェンが回転し始めるまで、アイドリング調整

スクリューを時計回りに回します。

3. ソーチェンが止まるまで、アイドリング調整スクリ
ューを反時計回りに回します。

注記： アイドリング速度を正しく調整すると、エン
ジンがすべての位置で正しく動作します。アイドリング
速度はソーチェンが回転し始める速度以下である必要も
あります。

警告： アイドリング調整スクリューを回
してもソーチェンが止まらない場合は、サー
ビス代理店にご連絡ください。調整が完了
するまで、本製品のご使用をお控えくださ
い。

高速針（H）の調整方法
工場出荷時のエンジンは海水面に合わせて調整されてい
ます。高地で、気候や気温が異なる場合、高速針を調整
する必要があります。

• 高速針を回して調整を行います。

注意： 高速針を調整限界以上回さない
でください。過熱によりピストンやシリ
ンダーが損傷することがあります。

破損または摩耗したスターターロープ
の交換方法
1. スターターハウジングのネジを緩めます。

2. スターターハウジングを取り外します。
3. スターターロープを約 30 cm 引き出し、プーリーの

切欠部に入れます。
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4. プーリーを後方にゆっくりと回転させて、リコイル
スプリングを緩めます。

5. 中央のネジとプーリーを外します。

警告： リターンスプリングやスタータ
ーロープを交換する際は、十分注意して
ください。リコイルスプリングは、スタ
ーターハウジング内で巻かれているとき
に、張力がかかっています。注意しない
と、飛び出して怪我の原因になる可能性
があります。保護メガネおよび保護グロ
ーブを着用してください。

6. スターターロープハンドルとプーリーから使用済み
のスターターロープを取り外します。

7. 新しいスターターロープをプーリーに取り付けま
す。スターターロープをプーリーに 3 回転ほど巻き
付けます。

8. プーリーをリコイルスプリングに接続します。リコ
イルスプリングの端をプーリーにはめる必要があり
ます。

9. プーリーと中央ネジを組み立てます。
10. スターターロープをスターターハウジングの穴とス

ターターロープハンドルに通します。
11. スターターロープの端に固い結び目を作ります。

リコイルスプリングの締め込み方
1. スターターロープをプーリーの切欠部にかけます。

2. スタータープーリーを時計方向に 2 回転ほど回しま
す。

3. スターターロープハンドルを引き、スターターロー
プを完全に引き出します。

4. プーリーに親指を当てます。
5. 親指を動かし、スターターロープを放します。
6. スターターロープを完全に延ばした後、プーリーを

½ 回転できることを確認してください。

キャブレターが正しく調整されている
か点検する方法
• 製品の加速能力が適切かどうかを確認します。
• フルスロットルのときに製品が 4 サイクル音に近く

なることを確認します。
• アイドリング速度のときにソーチェンが回転しない

ことを確認します。
• 製品がすぐに始動しない場合や、加速能力が低い場

合は、低速ニードルと高速ニードルを調整します。

注意： 不適切に調整すると、エンジン
が損傷する場合があります。

エアフィルターの清掃方法
エアフィルターを定期的に清掃して、汚れやほこりを取
り除いてください。これにより、キャブレターの故障、
始動不良、エンジン出力の低下、エンジン部品の摩耗を
防止でき、通常より燃費が良くなります。

1. シリンダーカバーとエアフィルターを取り外しま
す。

2. エアフィルターにブラシをかけるか振って汚れを落
とします。洗剤と水を使用して、完全に汚れを落と
してください。

注記： 長期間使用したエアフィルターの汚れを完
全に除去することはできません。エアフィルターを
定期的に交換し、エアフィルターに欠陥が生じたら
必ず交換してください。
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3. エアフィルターを取り付ける際は、エアフィルター
とフィルターホルダーとの間に隙間ができないよう
にしてください。

注記： 多様な作業条件、天候や季節に応じて、さま
ざまなタイプのエアフィルターを使用することができま
す。詳しくは、サービス代理店までお問い合わせくださ
い。

製品にスターターハウジングを取り付
ける方法
1. スターターロープを引き出し、スターターをクラン

クケースにあてがいます。
2. プーリーに爪がかかるまで、スターターロープをゆ

っくりと戻します。
3. スターターを固定するネジを締めます。

スパークプラグの点検方法

注意： 推奨されているスパークプラグを
使用します。主要諸元 74 ページ を参照し
てください。誤ったスパークプラグを使用
すると、本製品が損傷することがあります。

1. 製品の始動や操作がスムーズにいかない場合や、ア
イドル速度で正常に動作しない場合は、スパークプ
ラグに異物が付着していないかを確認します。スパ
ークプラグ電極に異物が付着するリスクを低減する
方法
a) アイドリング速度が正しく調整されていること

を確認します。

b) 適切な燃料混合物を使用していることを確認し
ます。

c) エアフィルターに汚れがないことを確認します。
2. スパークプラグを清掃します（スパークプラグが汚

れている場合）。
3. 電極間隔が正しいことを確認します。主要諸元 74

ページ を参照してください。

4. 必要に応じて、スパークプラグは月 1 回以上交換し
てください。

ソーチェンを目立てするには
ガイドバーとソーチェンの詳細

警告： ソーチェンを使用したりメンテナ
ンスを実施したりするときは、保護グローブ
を着用してください。動いていないソーチ
ェンでも怪我をする場合があります。

摩耗または損傷があるガイドバーやソーチェンは、
Husqvarna 推奨のガイドバーとソーチェンの組み合わせ
で交換してください。これは、製品の安全機能を維持す
るために必要です。推奨される交換用ガイドバーとチェ
ンの組み合わせリストについては、「 アクセサリー 75
ページ 」を参照してください。

• ガイドバーの長さ（インチ／cm）。ガイドバーの長さ
に関する情報は、ガイドバーの後部に記載されてい
ます。

• ノーズスプロケットの歯の数（T）。

• チェンのピッチ（インチ）。ソーチェンのドライブリ
ンク同士の間隔と、ノーズスプロケットの歯とドラ
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イブスプロケット間の間隔とが一致するようにして
ください。

PITCH = 
D 

D 

2 

• ドライブリンクの数。ドライブリンク数は、ガイド
バーの種類によって決定されます。

• ガイドバーのレール溝幅（インチ／mm）。ガイドバ
ーの溝幅は、チェンドライブリンクの幅と同じにす
る必要があります。

• チェンオイル孔とチェンテンショナ孔。ガイドバー
は製品と一致する必要があります。

• ドライブリンクの幅（mm／インチ）。

カッターの目立て方法に関する一般情報
刃先が丸くなったソーチェンは使用しないでください。
ソーチェンの刃先が丸くなると、より大きな力をかけて
ガイドバーを木に押し込む必要があります。ソーチェン
の刃先が非常に丸くなると、木片ではなく切りくずが出
ます。

鋭いソーチェンを使用すると、抵抗なく木に切り込むこ
とができ、長く厚い切りくずが出ます。

刃（A）とデプスゲージ（B）は、ソーチェンの木を切る
部分（カッター）になります。刃とデプスゲージの高さ
の差が切断深度（デプスゲージ設定）になります。

A

B

刃を目立てするときは、次のことを考慮してください。

• 目立て角度。

• 切削角度。

• ヤスリの位置。

• 丸ヤスリの直径。

ソーチェンの目立てを正しく行うには、適切な装置を使
用する必要があります。Husqvarna 推奨の目立てゲー
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ジを使用してください。最高の切削性能を得ることがで
き、キックバックの危険も最小限に抑えられます。

警告： 目立て手順に従わないと、キック
バックの力が大きくなります。

注記： ソーチェンの目立ての詳細については、 ソー
チェンを目立てするには 66 ページ を参照してくださ
い。

刃の目立て方法
1. 丸ヤスリと目立てゲージを使用して刃を目立てしま

す。

注記： Husqvarna が推奨するヤスリとゲージにつ
いては、 アクセサリー 75 ページ を参照してくださ
い。

2. 目立てゲージを刃に正しく当てます。目立てゲージ
に付属している説明書を参照してください。

3. ヤスリを刃の内側から外側に動かします。引くとき
は力を抜いてください。

4. すべての刃の片側にヤスリをかけます。
5. 本製品をひっくり返して、反対側の刃にヤスリをか

けます。
6. すべての刃が同じ長さであることを確認してくださ

い。

デプスゲージ設定の調整方法に関する一般情
報
刃（A）の目立てを行うと、デプスゲージ設定（C）が低
くなります。切断性能を最良の状態に保つには、推奨さ
れるデプスゲージ設定に達するまで、デプスゲージ（B）
に合わせてヤスリをかける必要があります。お使いのソ
ーチェンに適した正しいデプスゲージ設定について詳し
くは、「主要諸元 74 ページ 」を参照してください。

A

B

C

警告： デプスゲージの設定が高すぎると、
キックバック発生の危険性が高まります。

デプスゲージの設定を調整するには
デプスゲージ設定の調整、または刃の目立てを行う前に、 
カッターの目立て方法に関する一般情報 67 ページ で手
順を参照してください。デプスゲージ設定の調整は、刃
の目立てを 3 回行うごとに 1 回の割合で行うことを推
奨します。

デプスゲージの設定を正しく行い、デプスゲージの角度
を調整するために、デプスゲージツールの使用を推奨し
ます。

1. 平ヤスリとデプスゲージツールを使用して、デプス
ゲージ設定を調整します。必ず Husqvarna 推奨のデ
プスゲージツールを使用して、デプスゲージの設定
を正しく行い、デプスゲージの角度を調整してくだ
さい。

2. デプスゲージツールをソーチェンに置きます。

注記： デプスゲージツールの使用方法について
は、ツールのパッケージを参照してください。

3. 平ヤスリで、デプスゲージツールから突き出たデプ
スゲージ部分にヤスリをかけます。

ソーチェンの張りの調整方法

警告： ソーチェンに適切な張りがないと
ガイドバーから外れることがあり、重傷また
は死亡事故の原因となるおそれがあります。

ソーチェンは、使用するにつれ長くなってきます。ソー
チェンは定期的に調整してください。
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1. クラッチカバーとチェンブレーキを固定しているバ
ーナットを緩めます。レンチを使用します。

注記： 一部のモデルには、バーナットが 1 つしか
ありません。

2. バーナットを手でできるかぎりきつく締めます。
3. ガイドバーの前を持ち上げて、チェン張りネジを回

します。レンチを使用します。
4. ガイドバーにソーチェンをしっかりと取り付けま

す。ただし簡単に動くようにしてください。

5. レンチを使用してバーナットを締め込みながらガイ
ドバーの前方を持ち上げます。

6. ソーチェンを手で自由に回せること、ガイドバーの
下側にたるみがないことを確認してください。

注記： 製品のチェンの張り調整ネジの位置について
は、「 製品の説明 40 ページ 」を参照してください。

ソーチェンの潤滑状態を点検するには
1. 本製品を始動し、3/4 スロットルで運転します。薄い

色の面の上約 20 cm（8 インチ）のところでバーを持
ちます。

2. ソーチェンの潤滑状態が良好な場合、約 1 分後に透
明なオイルの線が確認できます。

3. ソーチェンの潤滑が適切でない場合は、ガイドバー
を点検してください。手順については、「ガイドバー
を点検するには 70 ページ 」を参照してください。
メンテナンス手順がわからない場合は、サービス代
理店にお問い合わせください。

チェンドライブスプロケットの点検方
法
クラッチドラムにはスパースプロケット（A）またはリ
ムスプロケット（B）が取り付けられています。スパー
スプロケットのチェンスプロケットはクラッチドラムに
固定されています。リムスプロケットは交換可能です。

A B

• スパースプロケットまたはリムスプロケットが摩耗
していないことを確認してください。問題が解決し
ない場合は、最寄りの Husqvarna 販売店にご相談く
ださい。

ニールベアリングの潤滑
1. フロントハンドガードを後方に引いて、チェンブレ

ーキを解除します。
2. バーナットを緩めて、クラッチカバーを取り外しま

す。

注記： 一部のモデルには、バーナットが 1 つしか
ありません。

3. クラッチドラムを上にして、安定した場所に製品を
置きます。
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4. グリースガンをニードルベアリングに注油します。
高品質のエンジンオイルまたはベアリンググリスを
使用してください。

カッティング装置の点検
1. リベットやリンクに亀裂がないこと、リベットが緩

んでいないことを確認します。必要に応じて交換し
ます。

2. ソーチェンが簡単に曲がることを確認します。曲が
らない場合はソーチェンを交換します。

3. リベットやリンクが摩耗していないかどうか、ソー
チェンを新しいソーチェンと比べます。

4. 刃の最長の部分が 4 mm（0.16 インチ）未満の場合、
ソーチェンを交換してください。 カッターに亀裂が
ある場合も、ソーチェンを交換してください。

ガイドバーを点検するには
1. オイル孔に詰まりがないことを確認してください。

詰まりがある場合は洗浄します。

2. ガイドバーの縁にバリがないかどうかを調べます。
ヤスリを使用してバリを除去します。

3. ガイドバーの溝を清掃します。

4. ガイドバーの溝に摩耗がないか調べます。摩耗があ
る場合は、ガイドバーを交換します。

5. ガイドバー先端が粗くなっていないか、摩耗がひど
くないか調べます。
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6. ガイドバーのノーズスプロケットがスムーズに回転
することと、スプロケットのオイル孔が詰まってい
ないかどうか点検します。必要に応じて清掃し、注
油します。

7. 寿命を延ばすために、ガイドバーは毎日回転させま
す。

燃料タンクとチェンオイルタンクのメ
ンテナンス方法
• 燃料タンクとチェンオイルタンクを定期的に排出

し、清掃します。
• 必要に応じて、燃料フィルターを年 1 回以上交換し

ます。

注意： タンク内の汚れは、故障の原因と
なります。

チェンオイルの流量調節

警告： オイルポンプを調整する前に、エ
ンジンを停止します。

1. オイルポンプの調整ネジを回します。ドライバーま
たはコンビレンチを使用してください。
a) 調整ネジを時計回りに回すと、チェンオイル流量

が減少します。

b) 調整ネジを反時計回りに回すと、チェンオイル流
量が増加します。

–+

オイルポンプの推奨設定

A

B

C

• ガイドバーの長さ 13–15 インチ／33–38 cm：ポジシ
ョン 1（A）

• ガイドバーの長さ 15–18 インチ／38–45 cm：ポジシ
ョン 2（B）

• ガイドバーの長さ 18–20 インチ／45–50 cm：ポジシ
ョン 3（C）

エアクリーニングシステム
AirInjection™ は、エアフィルターに粒子が捉えられる前
にほこりや汚れを除去する、遠心式エアクリーニングシ
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ステムです。 AirInjection™ は、エアフィルターとエンジ
ンの寿命を延ばします。

冷却システムのクリーニング方法
冷却システムにより、エンジン温度が低く保たれます。
冷却システムは、スターターのエアインテーク（A）と
エアガイドプレート（B）、フライホイールの爪（C）、シ
リンダーの冷却フィン（D）、シリンダーカバー（E）で
構成されています。

E

D

C

B

A

1. 必要に応じて、ブラシを使用して週に 1 回以上の頻
度で冷却システムを清掃してください。

2. 冷却システムに汚れや詰まりがないことを確認して
ください。

注意： 冷却システムに汚れや詰まりが
あると、製品が高温になり損傷するおそ
れがあります。

トラブルシューティング

エンジンが始動しない

点検する製品部品 考えられる原因 行動

スターター爪 スターター爪が詰まっている。 スターター爪を調節するか、交換しま
す。

爪の周囲を清掃します。

認定サービス代理店にご相談くださ
い。

燃料タンク 燃料の種類が間違っている。 燃料タンクから燃料を抜き取り、正し
い燃料を充填します。

燃料タンクにチェンオイルが充填さ
れている。

製品を始動した場合は、サービス代理
店にご相談ください。製品を始動し
ていない場合は、燃料タンクからチェ
ンオイルを抜き取ってください。

イグニッション時に火花が出ない スパークプラグが汚れているか、濡れ
ています。

スパークプラグに汚れがなく、乾燥し
た状態であることを確認します。

電極間隔が間違っています。 スパークプラグを清掃します。電極
間隔とスパークプラグタイプが正し
いこと、およびスパークプラグが推奨
品または同等品であることを確認し
ます。

正しい電極間隔については、 主要諸
元 74 ページ を参照してください。
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点検する製品部品 考えられる原因 行動

スパークプラグとシリンダー スパークプラグが緩んでいる。 スパークプラグを締めつけます。

着火後、チョークを完全に引いた状態
で繰り返し始動したため、ガソリン濃
度が濃くなっています。

スパークプラグを取り外して清掃し
ます。スパークプラグ穴を自分と反
対側に向けて本製品を置きます。ス
ターターロープハンドルを 6 ～ 8 回
引きます。スパークプラグを組み立
てて、本製品を始動します。参照： 
本製品の始動方法 51 ページ 。

エンジンは始動するが停止する

点検する製品部品 考えられる原因 対応措置

燃料タンク 燃料の種類が間違っている。 燃料タンクから燃料を抜き取り、正し
い燃料を充填します。

キャブレター アイドリング速度が正しくありませ
ん。

サービス代理店にお問い合わせくだ
さい。

エアフィルター エアフィルターが詰まっている。 エアフィルターを掃除、または交換し
てください。

燃料フィルター 燃料フィルターが詰まっている。 燃料フィルターの交換

搬送、保管、廃棄
搬送と保管
• 本製品と燃料を保管、搬送する場合は、漏れや煙が

ないことを確認してください。電気装置やボイラー
などからの火花や裸火により、火災が発生する場合
があります。

• 燃料を保管、搬送する場合は必ず、認証されたコン
テナを使用してください。

• 輸送または長期保管する前に燃料タンクおよびチェ
ンオイルタンクを空にしてください。燃料とチェン
オイルは適切な廃棄場所に廃棄してください。

• 製品が傷ついたり損傷したりしないように、製品の
移動用ガードを使用してください。動いていないソ
ーチェンでも重症を負う場合があります。

• スパークプラグからスパークプラグキャップを外し
てチェンブレーキをかけてください。

• 輸送中は製品をしっかりと固定してください。

本製品の長期保管の前に
1. 本製品を停止して、冷却したら分解してください。

2. ソーチェンを外して、ソーチェンとガイドバーの溝
を清掃します。

注意： ソーチェンとガイドバーを清掃
しないと、固着や詰まりが発生します。

3. 移動用ガードを取り付けます。
4. 製品を清掃します。手順については、「メンテナンス

60 ページ 」を参照してください。
5. 製品を完全に点検します。

廃棄
• 地域のリサイクル要件および適用される法規に従っ

てください。
• すべての化学物質（オイルや燃料など）は、サービ

スセンターまたは適切な廃棄場所に廃棄してくださ
い。

• 本製品が不要になった場合は、Husqvarna 販売店に
送付するか、リサイクル施設で廃棄してください。
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主要諸元

主要諸元

Husqvarna 353

エンジン

排気量、cm3 51.7

アイドリング速度、r/min 2700

ISO 7293 による最大エンジン出力、kW/hp @ r/min 2.4/3.3 @ 9000

イグニションシステム 5

スパークプラグ NGK BPMR 7A/Champion RCJ 7Y

電極ギャップ、mm 0.5

燃料および潤滑システム

燃料タンク容量、L/cm3 0.50/500

オイルタンク容量、L/cm3 0.28/280

オイルポンプの型式 全自動

質量

質量、kg 5.0

騒音排出 6

実測音響レベル、ISO 22868 に従った測定値、dB（A） 112

サウンドレベル 7

使用者の聴覚の等価音圧レベル、ISO 22868 に従った計
測値、dB（A）

104

5 必ず指定のタイプのスパークプラグを使用してください！不適切なスパークプラグを使用すると、ピストンや
シリンダーが破損する原因となります。

6 報告データによれば、出力レベルの一般的なばらつき（標準偏差）は、2 dB（A）です。
7 報告データによれば、製品の等価音圧レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は 1 dB（A）です。
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等価振動レベル、hveq 8, 9

フロントハンドル、m/s2 3.8

リヤハンドル、m/s2 4.5

ソーチェン／ガイドバー

ドライブスプロケットの種類、歯数 リム／7

最大エンジン出力におけるソーチェン速度、m/s（ピッ
チ）。

17.3（0.325）

20（3/8）

アクセサリー
推奨するカッティング装置
チェンソーモデル Husqvarna 353 は、EN ISO
11681-1:2022（Machinery for forestry - Portable chain
saw safety requirements and testing（森林用機械 - 携帯
用チェンソー安全要件とテスト））に従って安全性が評価
されており、以下にリストされている組み合わせのガイ
ドバーとソーチェンを装備している場合に安全要件を満
たします。

キックバックとガイドバーのノーズ半
径
スプロケットノーズバーのノーズ半径は、歯の数で指定
されます（10 T など）。ソリッドガイドバーのノーズ半

径は、ノーズ半径のサイズで指定されます。特定のガイ
ドバーの長さについては、所定のものよりもサイズが小
さいノーズ半径のガイドバーを使用してもかまいませ
ん。

注記： ピッチが 0.325 インチおよび 3/8 インチのチ
ェンでは、異なるリムスプロケットが必要です。
Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

8 等価振動レベルは ISO 22867 に則し、さまざまな作動状態における振動レベルの時間加重エネルギーとして
計算されます。報告データによれば、等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は 1m/s2 で
す。

9 振動障害を防止するため､製品をお使いになる前に必ずお読み下さい。 ■ 1 日の作業時間について 疲労が重
なると注意力が低下し事故の原因となりますので､作業計画にはゆとりを持たせて下さい。1 日の作業時間
は､ 機 体又は取扱説明書に表示の『周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値』により、厚生労働省通達で次
のように決められ ています。 ① 10 m/s2 より小さい場合は､1 回の連続作業時間は 10 分以内､1 日の作業時
間は 2 時間以内として下さい。 ② 10 m/s2 より大きい場合は､1 回の連続作業時間は 10 分以内､1 日の作業時
間は次の式により算出した時間以 内と して下さい。 T = 200 ÷（a×a） T: 1 日の最大作業時間（時間） a: 周
波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値または 3 軸合成値（換算値）（m/s2） ■ 使用前の点検･整備について
製造時の振動レベルを劣化させないため､作業を開始する前に必ず機体各部の点検･整備を行い異常がないこ
とを確かめ て下さい。特に､次のような異常がある場合は､速やかに使用を中止し販売店又は修理専門店で整
備して下さい。 ① 振動が大きくなったなど異常な振動を感じたとき ② 防振ゴムのはがれ､劣化､破損､及び固
定部のゆるみ､破損 ③ 防振スプリングの伸び､変形、破損､及び固定部のゆるみ､破損 ④ ハンドル（左手､右手）
の変形､破損 ⑤ ハンドル（左手､右手）取り付け部のゆるみ､破損 ⑥ ソーチェンのゆるみ､異常磨耗 ⑦ カッタ
ー（ソーチェン）の切れ味不良 ⑧ ガイドバーの異常磨耗､曲がり､先端スプロケットの回転不良（スプロケッ
トノーズバー使用時） ⑨ ガイドバー締め付けナットのゆるみ
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ガイドバー ソーチェン

長さ、インチ／
cm ピッチ、インチ ゲージ、インチ／

mm 最大ノーズ半径 タイプ 長さ、ドライブリ
ンク（数）

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna S85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

13/33

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna S35G

56

15/38 64

16/40 12T 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

13/33

0.325 0.050/1.3 10T Husqvarna H30

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

13/33

0.325 0.058/1.5
10T

Husqvarna H25

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80

18/45
0.325 0.058/1.5 34 mm Husqvarna H21

68

20/50 72

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna C85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

15/38

0.325 0.050/1.3

11T

Husqvarna C33

64

16/40 12T または 34
mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80
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ガイドバー ソーチェン

長さ、インチ／
cm ピッチ、インチ ゲージ、インチ／

mm 最大ノーズ半径 タイプ 長さ、ドライブリ
ンク（数）

15/38

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna C35

64

16/40 12T または 34
mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

通常、切断に使用できる長さは、公称ガイドバー長より
1 インチ短くなります。

目立て用具と目立て角度
Husqvarna 製目立てゲージを使用して、ソーチェンを目
立てします。Husqvarna 製目立てゲージを使用すると、

正しい目立て角度で目立てできます。部品番号を次の表
に示します。

お使いの製品のソーチェンのタイプがわからない場合
は、www.husqvarna.com を参照してください。

H30 4.8 mm／3/16
インチ 85° 30° 10° 0.025 インチ

／0.65 mm 5056981-08

H25 4.8 mm／3/16
インチ 85° 30° 10° 0.025 インチ

／0.65 mm 5056981-09

C85 5.5 mm/7/32
インチ 60° 30° 0° 0.025 インチ

／0.65 mm 5869386-01

S85 5.5 mm/7/32
インチ 60° 30° 0° 0.025 インチ

／0.65 mm 5869386-01

S35G
4.8 mm／3/16

インチ 60° 30° 0° 0.025 インチ
／0.65 mm 5878091-01C33

C35

H21 4.8 mm／3/16
インチ 60° 25° 10° 0.025 インチ

／0.65 mm 5056981-09
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適合宣言
EU 適合宣言
Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna, Sweden（電話：
+46-36-146500）は、2024 年の製造番号以降（年はシリ
アルプレートの製造番号の前に明記）の森林作業用チェ
ンソー 353Husqvarna が、次の評議会指令の規定に適合
していることを単独責任のもとで宣言します。

• 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」 2006/42/EC
• 2014 年 2 月 26 日付「電磁波適合性に関する」

2014/30/EU

次の標準規格にも適合しています：EN ISO 12100:2010,
ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2022

試験機関：0404, SMP Svensk Maskinprovning AB、Box
4053, SE-904 03 Umeå, Sweden が機械指令

（2006/42/EC）の条例 12、項目 3b に基づき EC タイプ
コントロールテストを実施しました。証明書番号：
0404/09/2085。

納品されたチェンソーは、EC タイプ試験適格のサンプ
ル品に相当するものです。

Huskvarna, 2024-02-21

Stefan Holmberg、研究開発責任者、技術管理、ハスクバ
ーナ社。

技術文書担当
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引言
产品说明
Husqvarna 353 是配备内燃机的链锯机型。

我们正在不断努力提高您的操作安全性与效率。欲了解更
多信息，请与您的保养代理商联系。

预期用途
本链锯供林业部门用于伐木、打枝和切割等森林作业。

注意： 本产品的使用可能受到国家法规的管制。

注意： 本产品的废气排放水平不符合欧盟的分销要
求。

产品概览

1 2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

15

31

34 32

33

33

33

29
24

23

26

25

27

22

21

18

19

20

1617

13

14

28

30

1. 信息和警告标识 2. 倒落方向标记
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3. 给油泡
4. 汽缸罩
5. 启动/停止开关
6. 油门扳机锁
7. 后手柄
8. 风门
9. 燃油箱
10. 化油器调整螺钉
11. 启动绳把手
12. 启动器箱体
13. 插木齿
14. 消音器
15. 锯链油箱
16. 链制动器和前护手板
17. 前手柄
18. 油门扳机
19. 右护手板
20. 产品与序列号标牌
21. 减压阀
22. 离合杯
23. 油泵调整螺钉
24. 阻链爪
25. 制动带
26. 离合器罩
27. 链张紧螺钉
28. 导板
29. 导板顶端链轮
30. 锯链
31. 运输护板
32. 组合扳手
33. 防振系统，3 个
34. 操作手册

本产品上的符号

警告！请多加小心，并正确地使用本产
品。本产品可能会对操作员或其他人造成
严重伤害或死亡。

请认真阅读本操作手册，确保在充分理解
各项说明之后再使用本产品。

务必戴上经批准的防护头盔、听觉保护装
备和眼部防护装备。

停止。

本产品符合适用的 EC 指令。

风门。

给油泡。

减压阀。

调节油泵。

燃油。

锯链油。

链条制动器，已接合（右）。链条制动
器，未接合（左）。

如果您的产品具有该符号，说明配有加热
手柄。

怠速调节螺钉。

高速针阀。

低速针阀。

yyyywwxxxx 标牌或激光打印牌显示了
序列号。yyyy 是生产年
份，ww 是生产周。

注意： 有关本产品上的其他符号/标识，请参阅适用于
部分市场的认证要求。
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安全性
安全定义
本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内
容。

警告： 当不遵守手册中的说明可能会给操
作员或周围人员带来伤害或死亡风险时，会
使用此标志。

小心： 当不遵守手册中的说明可能会对产
品、其他材料或附近区域造成损坏时，会使
用此标志。

注意： 用于提供特定状况下所需的更多信息。

一般安全须知

警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告
说明。

• 锯链是一种危险工具！使用时粗心大意或使用方式不
正确都会造成严重甚至致命的伤害。因此请务必阅读
并理解本操作手册的内容。

• 在任何情况下，未经制造厂的许可，不得修改本产品
的设计。切勿使用似乎已被他人改装过的产品，并且
仅使用推荐用于本产品的附件。未经许可擅自修改，
或使用未经批准的附件，可能会对操作员或其他人员
造成严重的伤害或死亡。

• 用过的消音器或火花消除丝网以及火花消除丝网的安
装表面可能含有可致癌的燃烧颗粒沉积物。处理消音
器和/或火花消除丝网时，避免接触这些化合物。处理
消音器和/或火花消除丝网之前，请参阅检查消音器在
第 98 页上 。

• 长期吸入引擎的废气、锯链油雾及锯末会对健康造成
损害。

• 本产品在操作期间会产生电磁场。电磁场在某些情况
下会干扰有源或无源医疗植入体。为了减少严重或致
命性伤害风险，我们建议使用医疗植入体的人员在操
作本产品之前事先咨询其医生及医疗植入体制造商。

• 本操作手册中的信息不能取代专业技能和经验。如果
您遇到感觉不安全的情况，请停止使用本产品，并寻
求专家的建议。请联系您的保养代理商或有经验的链
锯使用者。不要尝试开展任何您觉得没有把握的任
务！

操作安全须知

警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告
说明。

• 使用本产品之前，您必须了解反弹的影响以及避免反
弹的方法。请参阅 反弹信息在第 88 页上 了解说明
信息。

• 禁止使用有故障的产品。
• 切勿在火花塞帽与点火线明显损坏的情况下使用本产

品。否则会迸出火星，进而引发火灾。
• 如果感到疲倦、服用了酒精、毒品、药物或任何可能

影响视力、警惕性、协调能力或判断力的东西，切勿
使用本产品。

• 请勿在不良的天气情况下使用本产品，例如浓雾、大
雨、强风或严寒等。在天气不良的情况下工作容易令
人感到疲倦，更可能造成危险的状况，例如湿滑的地
面和不可预测的伐木方向等。

• 在正确安装导板、锯链及所有护罩之前，切勿启动产
品。请参阅 安装在第 85 页上 了解说明信息。如果
不将导板和锯链固定到产品上，离合器可能会松动，
进而造成严重伤害。

• 不得在室内启动本产品。吸入废烟有害。
• 引擎排出的废烟温度很高，并可能带有火花，能引发

火灾。切勿在易燃材料附近启动本产品！
• 观察您的周围，确保不存在人或动物接触或影响您控

制本产品的风险。
• 切勿允许儿童使用或靠近本产品。由于产品配备加载

弹簧的启动/停止开关，慢速在启动器把手上施力即可
启动，有时甚至连儿童也有足够大的力气启动产品。
这就有可能造成严重的人员受伤。因此，产品在没有
严密监督的情况下要拔掉火花塞线帽。

• 您必须站稳，以便完全控制本产品。不得站在梯子
上、树上或者不坚实的地面上作业。

• 在树上作业需要采用特殊切割和作业技巧，为降低人
身伤害风险增加的机率，必须遵守这些技巧。除非您
已接受了从事此类作业的特殊专业培训（包括使用安
全攀爬设备及其他攀爬设备的培训，如安全带、绳
索、背带、脚扣、安全扣、安全钩等），否则切勿在
树上作业。
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• 切勿尝试抓住掉下的部分。切勿在仅佩戴一根安全绳
的情况下在树上进行切割作业。务必使用两根安全
绳。

• 如果导板反弹区意外接触树枝、附近树木或者其他物
体，则注意力不集中可能会导致出现反弹现象。

• 使用本产品时不得单手握持。单手无法安全控制本产
品。

• 务必用双手握住本产品。右手应放在后手柄上，左手
放在前手柄上。无论是惯用右手还是左手的人员，均
应采用这种持握方式。用大拇指和其他手指环绕手柄
以握紧本产品。这种握持方式可最大限度地降低反弹
风险，使您能够始终控制本产品。切勿松开手柄！

• 切勿在超过肩膀高度的位置使用本产品。

• 在万一出现事故而您无法呼救的情况下不得使用本产
品。

• 在移动本产品之前，将引擎关闭并使用链制动器将锯
链锁止。搬运本产品时使导板与锯链朝后。无论距离
有多远，在搬运本产品之前应首先在导板上安装运输
护板。

• 将本产品放在地面上时，请使用链制动器将锯链锁
止，并确保产品始终在您的视野范围内。无论离开时
间多长，在离开本产品之前必须关闭引擎。

• 有时木片会卡在离合器罩内，造成锯链卡住。在清洁
之前务必停止引擎运行。

• 如果引擎在空间狭窄或通风不良的区域内运转，可能
会致人一氧化碳中毒而死亡。

• 引擎排出的废烟温度很高，并可能带有火花，能引发
火灾。切勿在室内或易燃材料附近启动本产品。

• 启动本产品后短距离移动时，可将链制动器作为停机
制动器。始终通过前手柄搬运本产品。这可降低您或
附近人员被锯链撞到的风险。

• 血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致循环
系统或神经伤害。如果您因过度振动而引起以下症
状，请自行就医。例如：麻痹、感觉麻木、发痒、刺
痛、痛楚、体力缺乏、肤色或身体状况发生变化。这
些症状通常出现在手指、双手或手腕上。在低温情况
下，这些症状可能会加剧。

• 我们无法一一列出您在使用本产品时可能会遇到的所
有情况。请务必多加小心，并运用常识来应对。在任
何超出您能力范围的情况下，请不要使用。如果您在
阅读本手册说明之后对于操作流程依然不确定，应在
咨询专家之后再继续操作。如果您对于本产品的使用
有任何疑问，请随时与您的经销商或 Husqvarna 联
系。我们将竭诚为您服务，并提供建议与帮助，确保
您高效安全地使用本产品。如有可能，请参加关于链
锯使用方法的培训课程。您的经销商、林业学校或图
书馆可提供有关可用培训资料与课程的信息。

个人防护装备

警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告
说明。

• 在大多数的链锯事故中，链锯都与操作员发生了接
触。操作过程中，您必须穿戴获得批准的个人防护装
备。个人防护装备不能让您完全避免受伤，但当意外
发生时可以降低伤害程度。有关使用何种装备的建
议，请咨询您的保养经销商。

• 工作服必须贴身且不会限制您的动作。定期检查个人
防护装备的状况。

• 请使用获得批准的防护头盔。
• 请使用获得批准的听觉保护装备。长期接触噪音可能

会导致永久性听力损伤。
• 为降低抛掷物体导致伤害的风险，请使用获得批准的

护目镜或防护面罩。本产品可能会强力抛出木屑、小
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木块等物体。这可能会导致严重的人身伤害，尤其是
眼部伤害。

• 请戴上链锯防护手套。
• 请穿上链锯防护裤。
• 请穿上带有钢制鞋头与防滑鞋底的链锯防护靴。
• 务必随身携带急救箱。
• 产生火花的风险。在附近备好灭火工具和铲子，以防

造成森林火灾。

产品上的安全装置

警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告
说明。

• 请勿使用安全装置受损或无法正常工作的产品。
• 定期检查安全装置。请参阅 维护在第 96 页上 。
• 如果安全装置受损或无法正常工作，请联系您的

Husqvarna 保养经销商。

链制动器与前护手板

您的产品配有一个链制动器，能在出现反弹时停住锯链。
链制动器可降低事故风险，但只有您才能够防止事故发
生。

链制动器 (A) 可通过手动方式（用您的左手）接合或者由
惯性分离装置自动接合。将前护手 (B) 向前推动，即可手
动接合链制动器。

A

B

将前护手向后拉动可分离链制动器。

油门扳机锁

油门扳机锁可防止意外操作油门扳机。如果您用手握住手
柄并按下油门扳机锁 (A)，则会释放油门扳机 (B)。松开
手柄后，油门扳机和油门扳机锁均会返回原位。此功能将
油门扳机锁定在怠速位置。

A

B

链限制器

链限制器可在锯链断裂或变松时限制其甩出。正确的锯链
张紧度，以及对锯链和导板实施正确的维护，可降低发生
意外的风险。

右手护板

右手护板是一个位于后手柄上的护手部件。右手护板可在
锯链断裂或脱轨时为您提供保护。右手护板还可为您遮挡
树枝或枝条。

防振系统

防振系统可降低手柄中的振动。防振装置在产品本体和手
柄装置之间起到分隔作用。

有关防振系统在产品中具体位置的信息，请参阅 产品概
览在第 79 页上 。

启动/停止开关

使用启动/停止开关停止引擎。
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消音器

警告： 消音器在操作期间/之后和怠速时会
变得非常烫。存在失火危险，尤其在易燃材
料和/或烟雾附近操作产品时。

警告： 如果消音器缺失或损坏，请勿使用
本产品。消音器损坏或缺失会增大噪音水平
和失火危险。在附近备妥灭火工具。如果您
的工作区域要求必须配备火花消除丝网，切
勿在火花消除丝网缺失或损坏的情况下使用
本产品。

消音器用于最大程度降低噪音，并将废气浓烟导离操作人
员。对于气候燥热的区域而言，会增加失火危险。请遵守
当地的法规和维护说明。

燃油安全须知

警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告
说明。

• 确保加油或混合燃油（汽油和二冲程机油）时通风良
好。

• 燃油和燃油蒸汽高度易燃，一旦吸入或与皮肤接触，
会造成严重的人身伤害。为此需要小心处理燃油，并
确保空气流通。

• 应小心处理燃油与锯链油。注意火灾、爆炸以及呼吸
相关风险。

• 不要在燃油附近吸烟或放置发热的物体。
• 加油前务必关闭引擎，并让它冷却几分钟。
• 加油时，请慢慢打开油箱盖，以便缓慢释放过高的压

力。
• 加油之后小心拧紧燃油箱盖。
• 切勿在引擎运行时加油。
• 务必将产品移离加油区和加油站至少 3 m (10 ft) 之后

才可启动。

加油后，存在一些不得启动产品的情形：

• 如果不小心将燃油或锯链油溅到产品上。先将溅出的
燃油擦掉，然后让剩余的燃油蒸发掉。

• 如果不小心将燃油溅到自己身上或衣服上。须先换掉
衣服，然后清洗接触到燃油的身体部位。使用肥皂和
水进行清洗。

• 如果产品漏油。定期检查油箱、油箱盖和油管是否漏
油。

维护安全须知

警告： 请在维护本产品前阅读下面的警告
说明。

• 只能进行本说明书中所提供的维护和保养作业。让专
业保养人员去执行所有其他保养和维修作业。

• 定期按照本手册中所提供的说明进行安全检查、维护
和保养。定期维护将增加产品使用寿命，降低发生意
外的风险。有关说明，请参阅 维护在第 96 页上 。

• 如果本说明书中的安全检查在您执行维护之后未获得
批准，请联系保养代理商。我们将保证为您的产品提
供专业的维修和保养。

切割设备一般安全须知

警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告
说明。

• 仅使用获得批准的导板/锯链组合和锉削设备。有关说
明，请参阅 附件在第 109 页上 。

• 使用或维护锯链时，请戴上防护手套。静止的锯链也
可能导致伤害。

• 使锯齿始终保持正确的锋利度。请遵守相关说明进行
操作并使用建议的锉规。损坏或锋利度不正确的锯链
会增加发生意外的风险。
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• 保持正确的深度规设置。请遵守相关说明进行操作并
使用建议的深度规设置。如果深度规设置过大会增加
反冲危险。

• 确保锯链具有正确的张紧度。如果锯链未紧靠在导板
上，锯链可能会脱轨。锯链张紧度不正确会导致导
板、锯链和驱动链轮的磨损风险增大。请参阅调整锯
链的张紧度在第 103 页上 。

• 对切割设备进行定期维护并确保正确润滑。如果锯链
未正确润滑，则导板、锯链和锯链驱动链轮的磨损风
险会增大。

安装
引言

警告： 请先仔细阅读和充分理解安全须知
章节，再安装产品。

安装导板和锯链
1. 将前护手向后移动可分离链制动器。
2. 拆下导板螺母、离合器罩和运输护板 (A)。

A

注意： 如果离合器罩难以拆下，则拧紧导板螺
母，接合链制动器，然后松开。如果正确松开，会听
到一声咔哒声。

3. 将导板安装到导板螺栓上。将导板移动到最后端位
置。

4. 将锯链正确安装到驱动链轮上，使其卡入导板上的槽
中。

警告： 安装锯链时一定要戴上防护手
套。

5. 确保切割齿边缘在导板顶部边缘上朝向前方。
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6. 将导板中的孔与链条张紧螺钉对齐，然后安装离合器
罩。

7. 用手拧紧轮杆螺母。
8. 拉紧锯链。有关说明，请参阅 调整锯链的张紧度在第

103 页上 。

9. 拧紧轮杆的螺母。

注意： 部分型号仅有 1 颗导板螺母。

装配插木齿
要装配插木齿，请咨询您的保养经销商。

操作
引言

警告： 请先仔细阅读并充分理解安全须知
章节，再使用产品。

在使用产品前进行功能检查
1. 确保链制动器工作正常且未损坏。
2. 确保右手护板未损坏。
3. 确保油门锁工作正常且未损坏。
4. 确保启动/停止开关工作正常且未损坏。
5. 确保手柄上无油。
6. 确保防振系统工作正常且未损坏。
7. 确保消音器正确固定且未损坏。
8. 确保本产品的所有部件均正确固定且未损坏或缺失。
9. 确保链限制器正确固定。
10. 检查锯链张紧度。

7
10

912

3

6,8

4

燃油
本产品配备一个二冲程引擎。

小心： 燃油类型不正确会导致引擎损坏。
使用汽油和二冲程引擎机油组成的混合燃
油。

预混合燃油
• 使用 Husqvarna 预混合烷基化燃油，以获得最佳性能

和延长引擎寿命。与普通燃油相比，这种燃油中所含
的有害化学物质更少，可以减少有害废气的排放。这
种燃料燃烧后残留物质数量更低，可保持引擎部件更
加清洁。

混合燃油

汽油

• 使用乙醇含量最大为 10% 的优质无铅汽油。

小心： 切勿使用辛烷值低于 90
RON/87 AKI 的汽油。使用辛烷值更低的
燃油可能会导致引擎出现爆震现象，这会
导致引擎损坏。

二冲程机油

• 为获得最佳结果和性能，请使用 Husqvarna 二冲程机
油。

• 如果无法获得 Husqvarna 二冲程机油，请使用风冷式
引擎专用的优质二冲程机油。请联系保养代理商以选
择正确的机油。

小心： 切勿使用水冷式舷外引擎专用
的二冲程机油，即所谓的舷外机油。切勿
使用四冲程引擎专用的机油。
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混合汽油和二冲程机油

汽油，升 二冲程机油，
升

2% (50:1)

5 0.10

10 0.20

15 0.30

20 0.40

小心： 混合少量燃油时，微小误差也会显
著影响混合物的比例。小心测量机油量，确
保获得正确的混合燃油。

1. 向干净的燃油容器中加注一半的汽油。
2. 加入全部机油。
3. 摇匀混合燃油。
4. 接着向容器中加入另一半汽油。
5. 小心摇匀混合燃油。

小心： 切勿一次混合超过一个月的燃油。

加注燃油箱

警告： 为了您的安全，请遵循以下步骤。

1. 停止引擎并使引擎冷却下来。
2. 将燃油箱盖四周清理干净。

3. 摇晃容器，确保燃油充分混合。
4. 缓慢地松开燃油箱盖以释放压力。
5. 加注燃油箱。

小心： 确保燃油箱内的燃油量适当，
不要过多。燃油受热后会膨胀。

6. 正确地拧紧燃油箱盖。
7. 清洁产品上和周围溢出的燃油。
8. 将产品移离加油区和加油站至少 3 m/10 ft 之后才可起

动引擎。

注意： 要查看燃油箱在产品上的位置，请参阅产品概
览在第 79 页上 。

执行磨合
• 前 10 小时操作期间，在无负载的情况下切勿长时间

全开油门。

使用正确的锯链油

警告： 不得使用废油，这会导致您和环境
受到伤害。废油还会导致油泵、导板和锯链
损坏。

警告： 如果切割设备的润滑不充分，会导
致锯链损坏。这种情况下，存在对操作员造
成严重伤害或死亡的风险。

警告： 本产品具有让燃油先于锯链油耗尽
的功能。使用正确的锯链油才能使此功能正
确运行。选择锯链油时，请联系保养经销
商。

• 请使用 Husqvarna 锯链油，以最大程度延长锯链寿
命，防止对环境造成不利影响。如果无法获得
Husqvarna 锯链油，建议您使用标准锯链油。

• 使用良好附着于锯链的锯链油。
• 使用粘度范围正确且适合当地气温的锯链油。

小心： 如果机油过稀，它将比燃油先
用尽。在低于 0℃/32℉ 的温度下，部分
锯链油会变得过稠，这会导致油泵部件损
坏。

• 使用建议的切割设备。请参阅 附件在第 109 页上 。

加注锯链油油箱
• 拧下锯链油油箱盖。
• 将锯链油加注到油箱中。
• 小心拧上油箱盖。
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注意： 要查看锯链油油箱在产品上的位置，请参阅 产
品概览在第 79 页上 。

反弹信息

警告： 反弹可能会对操作员或其他人造成
严重伤害或死亡。要降低风险，您必须知道
反弹原因以及如何防止反弹。

只有当导板反弹区触碰物体时才会出现反弹现象。反弹可
能会突然发生，而且会产生很大的力量，将产品抛向操作
员。

反弹现象始终出现在导板的切割面。通常，产品会被抛向
操作员，但也可能会朝不同方向移动。发生反弹时，产品
朝哪个方向移动取决于您使用产品的方式。

较小的导板端头半径可降低反弹力。

使用低反弹锯链可降低反弹的影响。切勿让反弹区触碰物
体。

警告： 任何锯链都不可能完全避免反弹。
务必遵守相关说明。

有关反冲的常见问题
• 当发生反冲时，我的手是否一定会接合链制动器？

否。需要用一些力将前护手向前推才会接合链制动
器。如果用力不够，链制动器将不会接合。在作业期
间，您还必须用双手牢牢地握住产品的手柄。如果出
现反冲现象，链制动器无法在锯链碰到您之前停止锯

链转动。另外，在某些位置，您的手无法接触到前护
手以接合链制动器。

• 当发生反冲时，惯性分离装置是否一定会接合链制动
器？

否。首先，链制动器必须工作正常。请参阅检查链条
制动器在第 97 页上 以了解有关如何检查链制动器
的说明。建议您在每次使用产品之前均进行该项检
查。其次，反冲力必须足够大以接合链制动器。如果
链制动器过于灵敏，则在粗加工操作期间可能会接
合。

• 当发生反冲时，链制动器是否一定能保护我不受伤？

否。链制动器必须正确工作才能提供保护。另外，在
反冲过程中，链制动器必须接合才能停止锯链转动。
如果您靠近导板，则链制动器可能来不及在锯链撞到
您之前停止锯链转动。

警告： 只有您本人以及正确的作业技巧才
能防止发生反冲。

启动产品
准备启动冷引擎

警告： 启动产品时必须使链制动器接合，
以降低导致伤害的风险。

1. 向前移动前护手板，以接合链制动器。

2. 将风门设在控制位置。这会自动将启动/停止开关设置
在启动位置。
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3. 按动注油泵球囊 (A) 大约 6 次，或直至燃油开始注入
球囊中。不必注满注油泵球囊。

A B

4. 推动减压阀 (B)。

注意： 当产品启动时，减压阀移动至初始位置。

5. 有关更多说明，请继续参阅 启动本产品 在第 89 页
上 。

准备启动热引擎

警告： 启动产品时必须使链制动器接合，
以降低导致伤害的风险。

1. 向前移动前护手板，以接合链制动器。

2. 拉出风门，然后再次将其推入。

3. 按动注油泵球囊 (A) 大约 6 次，或直至燃油开始注入
球囊中。不必注满注油泵球囊。

A B

4. 推动减压阀 (B)。

注意： 当产品启动时，减压阀移动至初始位置。

5. 有关更多说明，请继续参阅 启动本产品 在第 89 页
上 。

启动本产品 

警告： 启动产品时，您必须站在稳固的位
置。

警告： 如果锯链在怠速时转动，请联系保
养经销商，且不要使用产品。

1. 将产品置于地面上。
2. 将左手置于前手柄上。
3. 将右脚放到后手柄的防滑条内。
4. 右手缓缓拉动启动绳手柄，直至感到有一些阻力。

警告： 切勿将启动绳绕在手上。

5. 用力快速拉动启动绳手柄。

小心： 切勿完全拉出启动绳，切勿放
开启动绳手柄。否则可能导致本产品损
坏。

a) 如果您在冷引擎情况下启动本产品，则拉动启动
绳手柄，直至引擎点火。

注意： 您可以通过“噗哧”声确定引擎是否点
火。

b) 松开风门。
6. 拉动启动绳把手，直至引擎启动。
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7. 快速松开油门扳机锁，确保产品恢复至怠速状态。

8. 将前护手板向后移动可松开链条制动器。

9. 使用产品。

关闭产品
1. 按下启动/停止开关以停止引擎。

拉动冲力和推动冲力
您可以按 2 个不同的姿态用本产品切割木头。

• 拉动冲力切割法适用于当您使用导板底部进行切割
时。切割时，锯链从树木上拉过。使用这种方法时，
您可以更好地控制产品和反弹区的位置。

• 推动冲力切割法适用于当您使用导板顶部进行切割
时。锯链会朝操作员方向推动产品。

警告： 如果锯链卡在树干中，产品可
能会被推向您所在的方向。牢牢握住产
品，确保导板反弹区不会接触树木和导致
反弹。

使用切割技巧

警告： 切割时全开油门，每次切割后降低
至怠速状态。

小心： 如果引擎在无负载的情况下长时间
全开油门运转，会导致引擎损坏。

1. 将树干放在锯木架或滚木上。

警告： 切勿切割成堆的树干。这会增
加反弹风险，从而导致严重伤害或死亡。

2. 将切割后的木块从切割区内移开。

警告： 切割区域内的切割后木材会增
加反弹风险，以及有可能使您失去平衡。
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使用插木齿
1. 将插木齿推入树木的树干中。
2. 全开油门，然后转动本产品。使插木齿紧靠树干。此

过程使您可以更轻松地施加必要的力来切断树干。

在地面上切割树干
1. 借助拉动冲力切断树干。保持油门全开，但要时刻提

防可能突然发生意外情况。

警告： 在切割完切口时确保锯链不会
接触地面。

2. 切入树干至大约 ⅔ 的位置，然后停止。转动树干，然
后从另一侧完成切割。

1. 2.

切割只有一端受到支撑的树干

警告： 确保树干在切割过程中不会断裂。
请遵守以下说明。

1. 借助推动冲力切入树干至大约 ⅓ 的位置。

2. 借助拉动冲力切割树干，直到两个切口贯通。

1.

2.

切割两端均受到支撑的树干

警告： 确保锯链在切割过程中不会被卡在
树干中。请遵守以下说明。

1. 借助拉动冲力切入树干至大约 ⅓ 的位置。
2. 借助推动冲力切割树干的剩余部分，直至切断。

1.

2.

警告： 如果锯链被卡在树干中，必须停止
引擎。用杠杆将切口打开，然后取出本产
品。切勿尝试用手拉出本产品。如果本产品
突然被抽出，则有可能导致伤害。

使用打枝技巧

注意： 对于粗树枝，需要使用切割技巧。请参阅使用
切割技巧在第 90 页上 。

警告： 在使用打枝技巧时存在很高的事故
风险。请参阅反弹信息在第 88 页上 了解关
于如何防止反弹的说明。

警告： 逐个切割树枝。清除小树枝时请小
心，不要切割灌木或同时切割许多的小树
枝。小树枝有可能卷入锯链中，妨碍本产品
的安全操作。

注意： 必要时逐段切割树枝。
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1
2

3

1. 清除树干右侧的树枝。
a) 使导板保持在树干的右侧，并将本产品架在树干

上。
b) 根据树枝的张力选择适当的切割技巧。

警告： 如果您不确定该如何切割树
枝，请在继续作业前咨询专业的链锯
操作员。

2. 清除树干顶部的树枝。
a) 将本产品架在树干上，同时使导板沿着树干移

动。
b) 借助推动冲力进行切割。

3. 清除树干左侧的树枝。
a) 根据树枝的张力选择适当的切割技巧。

警告： 如果您不确定该如何切割树
枝，请在继续作业前咨询专业的链锯
操作员。

请参阅切割张紧树木与树枝在第 95 页上 了解关于如何
切割存在张力的树枝的说明。

使用伐木技巧

警告： 您必须拥有伐木经验。如果可能，
请参加链锯操作培训课程。请向有经验的操
作员咨询，学习更多的知识。

保持安全距离
1. 确保您周围的人员与树木保持至少 2 1/2 树木长度的

安全距离。

2. 在伐木前或伐木期间必须确保没有人逗留在此危险区
内。
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计算倒落方向
1. 检查树木需要朝哪个方向倒落。目的是使树木倒落在

便于您进行打枝与横切的位置。同样重要的是，您需
要能够双脚站稳并且可以安全地移动。

警告： 如果使树木朝其自然方向倒落
很危险或无法这样做，那么要使其倒向别
的方向。

2. 检查树木的自然倒落方向。例如树木的倾斜和弯曲情
况、风向、树枝的位置和积雪的重量。

3. 检查四周是否存在障碍物，例如其他树木、电线、道
路和/或建筑物。

4. 查看树干上是否有受损和腐蚀的迹象。

警告： 树干腐蚀可能意味着风险，即
在您完成切割前树木就会倒落。

5. 确保树木没有受损或枯死的树枝，否则它们会在树木
倒落过程中折断并砸中你。

6. 请勿使树木落向另一颗直立的树木。搬离受困树木是
一项危险的工作，发生事故的风险很高。请参阅搬离
受困树木在第 95 页上 。

警告： 在危险的采伐作业期间，当锯
割操作结束后应立即将听觉保护设备摘
下。要保证能听到声音与警告信号，这一
点很重要。

清理树干与准备退路
切断肩膀高度以下的所有树枝。

1. 借助拉动冲力从上向下进行切割。确保树木位于您与
本产品之间。

2. 清除树木周围工作区域内的下层灌木丛。清除工作区
域内所有的切断材料。

3. 检查工作区域内是否存在障碍物，例如石头、树枝和
坑洞。当树木开始倒落时您必须有一条畅通无阻的退
路。您的退路必须与树木的倒落方向成大约 135 度的
夹角。

1. 危险区域
2. 退路
3. 倒落方向

1

2

2

1

3

砍伐树木
Husqvarna 建议您在伐木时先制作方向切口，然后再使
用安全角方法。安全角方法可以帮助您制作一个正确的留
衔并控制倒落方向。

警告： 切勿砍伐直径超过两倍导板长度的
树木。要砍伐这种大树，您必须接受特殊的
培训。

留衔

伐木过程中最重要的步骤是制作正确的留衔。利用正确的
留衔，您可以控制树木的倒落方向，并且可以确保倒落过
程安全。

留衔的厚度必须大于等于树木直径的 10%。

警告： 如果留衔不正确或过薄，您将无法
控制倒落方向。
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锯出方向切口

1. 制作 ¼ 树木直径大小的方向切口。在顶部方向切口与
底部方向切口之间制作出 45°-70° 的夹角。

45º-70º

a) 制作顶部方向切口。使本产品上的倒落方向标记
(1) 与树木的倒落方向 (2) 对准。站在本产品后
面，并使树木位于您的左侧。借助拉动冲力进行
切割。

b) 制作底部方向切口。确保底部方向切口的末端与
顶部方向切口的末端抵达同一个点。

2

1

2. 确保底部方向切口水平，并与倒落方向成 90° 角。

使用安全角方法

倒落切口的位置必须稍稍高于方向切口。

警告： 使用导板端头进行切割时要小心。
就像在树干上制作钻孔切口那样，用导板端
头的下半段开始切割。

1. 如果可用的切割长度超过树木的直径，请完成这几个
步骤 (a-d)。

a) 制作一个直接进入树干的钻孔切口，使其达到留
衔的宽度。

b) 借助拉动冲力切入树干至 ⅔ 的位置。
c) 将导板向后拉 5-10 cm/2-4 in。
d) 切断剩余的树干，使其形成一个宽度为 5-10

cm/2-4 in 的安全角。

2. 如果可用的切割长度不超过树木的直径，请完成这几
个步骤 (a-d)。
a) 制作一个直接进入树干的钻孔切口。钻孔切口必

须达到树木直径的 3/5。
b) 借助拉动冲力切断剩余的树干。

c) 从树木的另一侧直接切入树干，完成留衔的制
作。

d) 借助推动冲力进行切割，直到还剩下 ⅓ 的树干的
位置，完成安全角的制作。

3. 直接从后面将一个楔子插入到切口中。

4. 切断安全角，使树木倒落。
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注意： 如果树木没有倒落，应敲击楔子，直到树
木倒落。

5. 当树木开始倒落时，您应当通过退路远离树木。退后
到距离树木至少 5 m/15 ft 的位置。

搬离受困树木

警告： 搬离受困树木是一项很危险的工
作，发生事故的风险性很高。远离危险区，
切勿尝试伐倒受困树木。

最安全的方法是使用以下一种绞盘：

• 拖拉机车载式

• 便携式

切割张紧树木与树枝
1. 查明树木或树枝的哪一侧存在张力。
2. 查明最大张力点位于何处。

3. 检查哪种方法是最安全的释放张力的方法。

注意： 在一些情况下，唯一安全的方法是使用绞
盘，而不是本产品。

4. 找到在张力被释放时您不会被树木或树枝击中的位
置。

5. 进行一次或多次具有足够深度的切割，使张力降低。
在最大张力点处或附近进行切割。使树木或树枝在最
大张力点处断裂。

警告： 不得直接切断张紧的树木或树
枝。

警告： 切割处于张紧状态的树木时，
务必格外小心。在您切割树木之前或之
后，树木可能发生快速移动，这会对您造
成危险。如果您所处的位置不正确或切割
方法错误，那么有可能受到严重伤害。

6. 如果您必须要切断树木/树枝，那么应制作 2 至 3 个
切口，并且切口之间应相距 1 in，深度为 2 in。

7. 然后更深地切入树木，直到树木/树枝弯折并使张力得
到释放。

8. 在张力被释放后，从弯折处的对侧切断树木/树枝。

在寒冷天气中使用本产品

小心： 在雪天和寒冷天气条件下可能会出
现运行问题。存在导致引擎温度过低或空气
滤清器与化油器上结冰的风险。

1. 将启动器进气口的一部分包裹起来。这样可以提高引
擎温度。
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2. 在温度低于 -5°C/23°F 或下雪天气时，可以使用冬季
护盖。将冬季护盖装到启动器箱体上。冬季护盖可以
减少寒冷空气的流动并将降雪隔离在化油器空间之
外。

注意： 冬季护盖作为附件提供。

小心： 当气温升至高于 -5°C/23°F
时，应拆下冬季护盖，否则存在致使引擎
温度过高和引擎损坏的风险。

维护
引言

警告： 请仔细阅读和充分理解安全须知章
节的内容，再对产品执行维护作业。

维护时间表

每日维护 每周维护 每月维护

清洁产品的外部，确保手柄上无油。 清洁冷却系统。请参阅 清洁冷却系统
在第 106 页上 。

检查制动带。请参阅 检查制动带在第
97 页上 。

检查油门扳机和油门扳机锁。请参阅 
检查油门扳机和油门扳机锁在第 98
页上 。

检查启动器、启动绳和复位弹簧。 确保离合器中心、离合器转鼓与离合
器弹簧是否磨损或损坏。

确保减震装置未损坏。 润滑滚针轴承。请参阅 润滑滚针轴承
在第 104 页上 。

清洁火花塞。请参阅 检查火花塞在第
101 页上 。

清洁并检查链条制动器。请参阅 检查
链条制动器在第 97 页上 。

去除导板边缘处的所有毛刺。请参阅 
检查前护手和链制动器的启动在第
97 页上 。

清洁化油器的外部零件。

检查阻链爪。请参阅 检查导板在第
105 页上 。

清洁或更换消音器上的火花消除丝
网。请参阅 检查链限制器在第 98 页
上 。

检查燃油滤清器及油管。必要时予以
更换。

转动导板，检查润滑孔，并清洁导板
中的凹槽。请参阅 检查导板在第 105
页上 。

清洁化油器区域。 检查所有的电缆及接头。

确保导板和锯链获得充分润滑。 清洁或更换空气过滤器。请参阅 清洁
空气滤清器在第 100 页上 。

排空燃油箱。

检查锯链。请参阅 检查切割设备在第
104 页上 。

清洁汽缸散热片之间的部位。 排空机油箱。
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每日维护 每周维护 每月维护

磨利锯链并检查其张紧度。请参阅 磨
利锯链在第 101 页上 。

检查锯链驱动链轮。请参阅 检查锯链
驱动链轮在第 104 页上 。

清洁启动器上的进气口。

确保螺母和螺钉都已拧紧。

检查停止开关。请参阅 检查启动/停止
开关在第 98 页上 。

确保引擎、油箱与燃油管均未漏油。

确保引擎怠速运行时锯链未旋转。

确保右护手板未损坏。

确保消音器正确固定、无损坏，且消
音器零件未遗失。

维护和检查产品上的安全装置
检查制动带
1. 用钢丝刷去除链制动器与离合器滚筒上的任何木屑、

树脂与灰尘。灰尘与磨损会削弱制动器的功能。

2. 检查制动带。制动带最薄点的厚度必须至少为 0.6 毫
米/0.024 英寸。

检查前护手和链制动器的启动
1. 确保前护手未损坏，如开裂。
2. 确保前护手可自由移动且已安全连接至离合器罩。

3. 用双手握持本产品，使其处于一个树桩或其他稳定表
面的上方。

警告： 引擎必须关闭。

4. 松开前手柄，使导板端头落到树桩上。

5. 当导板端头碰到树桩时，确保链制动器启动。

检查链条制动器
1. 启动产品。请参阅 启动产品在第 88 页上 了解说明信

息。

警告： 确保锯链不会接触地面或其他
物体。

2. 牢牢握住产品。
3. 全开油门，并倾斜左腕靠在前护手板，以接合链条制

动器。锯链必须立即停止。

4. 松开全开油门。
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警告： 切勿松开前手柄。

检查油门扳机和油门扳机锁
1. 确保油门扳机和油门扳机锁活动自如，且复位弹簧工

作正常。

2. 按下油门扳机锁，并确保当您松开手后它能返回至初
始位置。

3. 确保在松开油门扳机锁后油门扳机锁止在怠速位置。

4. 启动本产品，并全开油门。
5. 松开油门扳机，确保锯链停止转动并保持静止。

警告： 如果油门扳机处于怠速位置时
锯链转动，请联系保养代理商。

检查链限制器
1. 确保链限制器未损坏。
2. 确保链限制器牢固并且固定在产品机身上。

检查右护手板
• 确保右护手未损坏，如开裂。

检查防振系统
1. 确保防振装置未裂开或变形。
2. 确保防振装置已正确安装在引擎和把手上。

有关防振系统在产品中具体位置的信息，请参阅 产品概
览在第 79 页上 。

检查启动/停止开关
1. 启动发动机。
2. 将启动/停止开关向下按至“停止”位置。引擎必须停

止。

检查消音器

警告： 用过的消音器/火花消除丝网以及火
花消除丝网的安装面表面可能含有可致癌的
燃烧颗粒沉积物。为避免皮肤接触到或口鼻
吸入这种颗粒，在清洁和/或保养火花消除丝
网时要确保自己做到：

• 戴手套；
• 在通风良好的区域进行清洁和/或保养；
• 请勿使用压缩空气清洁火花消除丝网格

栅；
• 清洁火花消除丝网时使用钢刷，并且在刷

的时候朝着远离身体的方向进行。

警告： 如果本产品的消音器损坏或处于不
良状况，请勿使用本产品。如果消音器损
坏，请将本产品退回给 Husqvarna 经销商或
服务站点。

警告： 如果您的工作区域要求必须配备火
花消除丝网，切勿在火花消除丝网缺失或损
坏的情况下使用本产品。

1. 检查消音器是否损坏。
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2. 确保消音器已正确安装在本产品上。

注意： 请勿移除本产品上的消音器。

3. 如果产品带有专门的火花消除丝网，则每周清洁火花
消除丝网。

4. 更换已损坏的火花消除丝网。

小心： 如果火花消除丝网堵塞，产品将会
过热，这将会导致汽缸与活塞损坏。

带调整限制的化油器

注意： 如果不清楚您的产品上配备哪款化油器，请咨
询您的保养代理商。

化油器调整
由于环境和排放法律法规原因，产品对化油器调整螺钉具
有调整限制。这可减少产品产生的有害废气浓烟。调整螺
钉最多可以转动 ½ 圈。

1/2

1/2

H
L

基本调整和磨合
出厂时已完成化油器基本调整。有关建议的怠速，请参阅 
技术参数在第 108 页上 。

小心： 在前 10 个工作小时切勿让产品以
过高的转速运转。

小心： 如果锯链在怠速时转动，则逆时针
转动怠速螺钉，直至锯链停止。

调整低速针阀 (L)
• 顺时针转动低速针阀直至锯链停止。

注意： 如果产品加速性能不良或者如果怠速不正
确，则逆时针转动低速针阀。转动低速针阀，直至获
得正确的加速性能和怠速。

调整怠速螺钉 (T)
1. 启动产品。
2. 顺时针转动怠速螺钉，直至锯链开始转动。
3. 逆时针转动怠速螺钉，直至锯链停止。

注意： 当引擎在任一位置都能正确运转时，表明怠速
已正确调整。此外，怠速还必须远低于锯链开始转动时的
转速。

警告： 如果转动怠速螺钉时锯链不停止转
动，请咨询您的保养代理商。在正确地调整
好产品之前，切勿使用产品。

调整高速针阀 (H)
引擎在出厂时以在海平面运行为参考条件进行过调整。如
果要在更高海拔处、不同的天气或不同的温度条件下运
行，可能需要调整高速针阀。

• 转动高速针阀以进行调整。

小心： 转动高速针阀螺钉时，切勿使
其超过调整限制挡块。否则可能会导致活
塞和汽缸损坏。
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更换断裂或磨损的启动绳
1. 松开启动器箱体的螺钉。

2. 拆下启动器箱体。
3. 拉出启动绳约 30 cm/12 in，并将其置于皮带轮的槽口

中。
4. 使皮带轮向后缓缓转动，以松开复位弹簧。

5. 卸下中心螺钉，拆下皮带轮。

警告： 更换复位弹簧或者启动绳时必
须小心。当复位弹簧在启动器箱体中绕紧
时，它处于张紧状态。如果您不小心，复
位弹簧会弹出并导致伤害。请戴好护目镜
和防护手套。

6. 从启动绳把手和皮带轮上拆下旧的启动绳。
7. 将新启动绳连接到皮带轮上。将启动绳绕在皮带轮上

约 3 圈。
8. 将皮带轮连接到复位弹簧上。复位弹簧的末端必须接

合到皮带轮中。
9. 安装皮带轮和中心螺钉。
10. 将启动绳穿过启动器箱体的孔和启动绳把手。

11. 在启动绳末端打上一个死结。

张紧复位弹簧
1. 将启动绳置于皮带轮的槽口中。
2. 顺时钟转动启动器滑轮约 2 圈。
3. 拉启动绳把手，将启动绳完全拉出。
4. 将拇指按在滑轮上。
5. 移动拇指，放开启动绳。
6. 确保启动绳完全拉出后您可以转动皮带轮 ½ 圈。

检查化油器是否已正确调整
• 确保产品具有正确的加速性能。
• 确保产品在全开油门的条件下能顺利完成 4 个循环。
• 确保锯链在怠速时不转动。
• 如果产品难以启动或者具有不佳的加速性能，则调整

低速和高速针阀。

小心： 调整不正确会导致引擎损坏。

清洁空气滤清器
定期清除空气滤清器上的污垢和灰尘。这可防止出现化油
器故障、启动问题、引擎功率损耗、引擎部件磨损及燃油
消耗异常高等状况。

1. 拆下汽缸罩和空气滤清器。
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2. 使用刷子或轻轻敲击将空气滤清器清理干净。用清洁
剂和水将其彻底清洁。

注意： 使用时间较长的空气滤清器可能无法彻底
清洁。定期更换空气滤清器，且务必更换有缺陷的空
气滤清器。

3. 安装空气滤清器，并确保空气滤清器严实地密封在滤
清器支架上。

注意： 由于不同工作条件、气候或季节的原因，产品
可以与不同类型的空气滤清器配套使用。欲了解更多信
息，请与您的保养代理商联系。

在产品上装配启动器箱体
1. 拉出启动绳，然后将启动器紧靠曲轴箱放置到位。
2. 慢慢松开启动绳，直至使皮带轮被棘爪抓紧。
3. 拧紧启动器的固定螺钉。

检查火花塞

小心： 使用建议的火花塞。请参阅技术参
数在第 108 页上 。火花塞不正确可能导致产
品损坏。

1. 如果产品难于启动或操作或者产品在怠速时操作不正
确，请检查火花塞中是否有异物。要降低在火花塞电
极上出现异物的风险，请遵循这些步骤：
a) 确保怠速得到正确调节。
b) 确保混合燃油正确。
c) 确保空气滤清器清洁。

2. 火花塞如玷污应予以清洁。

3. 确保电极间隙正确。请参见技术参数在第 108 页
上 。

4. 每月更换一次火花塞，必要时应更频繁地更换。

磨利锯链
有关导板和锯链的信息

警告： 使用或维护锯链时，请戴上防护手
套。静止的锯链也可能导致伤害。

使用 Husqvarna 推荐的导板和锯链组合更换磨损或损坏
的导板或锯链。这对于确保产品的安全功能是非常必要
的。要查看我们推荐的备用导板和锯链组合列表，请参阅
附件在第 109 页上 。
• 导板长度，in/cm。有关导板长度的信息通常可以在导

板后端找到。

• 导板顶端链轮上的齿数 (T)。

• 锯链节距 (in)，即锯链驱动链节的间距，必须与导板
顶端驱动链轮齿与驱动链轮之间的距离一致。

PITCH = 
D 

D 

2 
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• 驱动链节的数量。驱动链节的数量由导板的类型确
定。

• 导板槽宽度 (in/mm)。导板槽宽度必须与锯链驱动链
节的宽度相同。

• 锯链油孔与锯链张紧器孔。导板必须与产品匹配。

• 驱动链节宽度 (mm/in)

有关如何磨利切割齿的一般信息
请勿使用钝化的锯链。当锯链钝化时，您必须施加更大的
压力才能使导板穿过木材。如果锯链严重钝化，则不会出
现木片，而是锯末。

锋利的锯链会很容易地穿过木材，产生的小木片既长且
厚。

切割齿 (A) 和深度规 (B) 共同构成锯链的切割部分，即切
割齿。两者之间的高度差决定切割深度（深度规设置）。

A

B

磨利切割齿时，需要考虑以下因素：

• 锉削角。

• 切割角。

• 锉刀位置。

• 圆锉直径。

如果不使用适合的锉削设备，则很难正确磨利锯链。使用
Husqvarna 建议的锉规。这将有助于保持最大锯切性
能，并将反冲危险降至最低。

警告： 如果不遵守磨利说明，则会增加反
冲风险。

注意： 请参阅 磨利锯链在第 101 页上 以了解有关磨
利锯链的信息。
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磨利切割齿
1. 用圆锉和锉规磨利切割齿。

注意： 请参阅 附件在第 109 页上 以了解
Husqvarna 针对您的锯链所推荐的锉刀和锉规的相关
信息。

2. 在切割齿上正确地使用锉规。请参阅锉规随附的说
明。

3. 从切割齿内侧向外移出锉刀。在拉回行程中减小压
力。

4. 清除所有切割齿一侧的锉屑。
5. 转动产品，清除另一侧的锉屑。
6. 确保所有切割齿长度相同。

有关如何调整深度规设置的一般信息
磨利切割齿 (A) 时，深度规设置 (C) 会减小。为保持最大
锯切性能，您必须清除深度规 (B) 上的锉屑以获得推荐的
深度规设置。有关如何获得正确的锯链深度规设置的说
明，请参阅技术参数在第 108 页上 。

A

B

C

警告： 如果深度规设置过大，那么发生反
冲的风险会增加！

调整深度规设置
在调整深度规设置或磨利切割齿之前，请参阅 有关如何
磨利切割齿的一般信息在第 102 页上 ，以了解相关说
明。我们建议您每磨利切割齿三次之后调整一次深度规设
置。

我们建议您使用我们的深度规工具以获得正确的深度规设
置与深度规斜面。

1. 请用扁锉和深度规工具来调整深度规设置。请仅使用
Husqvarna 推荐的深度规工具来获得正确的深度规设
置与深度规斜面。

2. 将深度规工具置于锯链上。

注意： 有关如何使用该工具的更多信息，请查看
深度规工具的包装。

3. 使用扁锉将从深度规工具中凸出的深度规尖端锉除。

调整锯链的张紧度

警告： 张紧度不正确的锯链可能会从导板
上脱落，从而导致严重伤害或死亡。

使用锯链时，它会变得更长。定期调整锯链。

1. 松开用于固定离合器罩/链制动器的导板螺母。使用扳
手。

注意： 部分型号仅有一颗导板螺母。

2. 用手尽量拧紧导板螺母。
3. 提起导板前部，转动锯链张紧调节螺钉。使用扳手。
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4. 拧紧锯链，直至锯链张紧紧贴导板，但是仍然可以移
动自如。

5. 用扳手拧紧导板螺母，同时提起导板前部。
6. 确保可以用手轻松地转动锯链，并且锯链不会从导板

上垂下。

注意： 有关链条张紧调节螺钉在产品上的位置，请参
阅 产品说明在第 79 页上 。

检查锯链润滑情况
1. 启动产品，让其以 3/4 油门运行。将导板保持在浅色

表面上方约 20 cm/8 in 处。
2. 如果锯链润滑良好，您在 1 分钟后可以在该表面上看

到一条清晰的油线。

3. 如果锯链润滑工作不正确，则检查导板。有关说明，
请参阅 检查导板在第 105 页上 。如果维护步骤无所
帮助，请联系保养代理商。

检查锯链驱动链轮
离合杯具有一个驱动链轮 (A) 或一个链轮环 (B)。驱动链
轮将链轮永久性地安装在离合杯上。链轮环可以更换。

A B

• 确保驱动链轮或链轮环未磨损。如果已磨损，请联系
您当地的 Husqvarna 保养经销商。

润滑滚针轴承
1. 将前护手向后拉动可分离链制动器。
2. 松开导板螺母，拆下离合器罩。

注意： 部分型号仅有一颗导板螺母。

3. 将产品置于稳固的表面上，使离合器滚筒朝上。
4. 用注油枪润滑滚针轴承。用高品质发动机油或轴承润

滑油。

检查切割设备
1. 确保铆钉与链节没有裂缝且铆钉不松动。必要时予以

更换。

2. 确保可以轻松地弯曲锯链。如果锯链僵硬，请予以更
换。

3. 将现有锯链与新锯链进行比较，以检查铆钉与链节是
否磨损。
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4. 当切割齿的最长部分小于 4 mm/0.16 in 时，则更换锯
链。此外，如果切割齿存在裂缝，也应更换锯链。

检查导板
1. 确保油道未堵塞。必要时进行清洁。

2. 检查导板边缘是否有毛刺。用锉刀去除毛刺。

3. 清洁导板中的沟槽。

4. 检查导板槽是否磨损。必要时请更换导板。

5. 检查导板顶端是否粗糙或磨损严重。

6. 确保导板顶端链轮转动自如，并且导板顶端链轮内的
润滑孔未堵塞。必要时进行清洁与润滑。

7. 每日转动导板，以延长其使用寿命。

维护燃油箱和锯链油油箱
• 定期排放和清洁燃油箱和锯链油油箱。
• 每年或必要时更常更换燃油滤清器。

小心： 油箱污染会导致不正常运转。

调整锯链油流量

警告： 先停止引擎，然后再对机油泵进行
调整。

1. 转动机油泵的调整螺钉。用螺丝刀或组合扳手。
a) 顺时针转动调整螺钉可减少链条润滑机油量。
b) 逆时针转动调整螺钉可增加链条润滑机油量。

–+
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机油泵的推荐设置

A

B

C

• 导板长度 13–15in/33–38cm：位置 1 (A)
• 导板长度 15–18in/38–45cm：位置 2 (B)
• 导板长度 18–20in/45–50cm：位置 3 (C)

空气清洁系统
AirInjection™ 是一种离心式空气清洁系统，它能在颗粒被
空气滤清器捕获之前清除灰尘和污垢。 AirInjection™ 可
延长空气滤清器和引擎的使用寿命。

清洁冷却系统
冷却系统可保持引擎温度降低。冷却系统包括启动器上的
进气口 (A)、空气导流板 (B)、飞轮上的棘爪 (C)、汽缸上
的散热片 (D) 和汽缸罩 (E)。

E

D

C

B

A

1. 用刷子每周清洁一次冷却系统，必要时应更频繁地进
行清洁。

2. 确保冷却系统洁净且未堵塞。

小心： 冷却系统脏污或堵塞会使产品
变得过热，进而导致产品损坏。

故障排除

引擎不启动。

待检查的产品零件 可能原因 纠正措施

启动器棘爪 启动器棘爪卡住。 调整或更换启动器棘爪。

清洁棘爪四周。

请联系获得批准的维修车间。
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待检查的产品零件 可能原因 纠正措施

燃油箱 燃油类型不正确。 排空燃油箱，并且加注正确的燃油。

燃油箱加注了锯链油。 如果您已尝试启动机器，请联系保养
经销商。如果您未尝试启动产品，则
排空燃油箱。

点火但不产生火花 火花塞脏污或受潮。 确保火花塞干燥清洁。

电极间隙不正确。 清洁火花塞。确保电极间隙和火花塞
正确无误，且正确的火花塞类型为推
荐的或等同的类型。

有关正确的电极间隙，请参阅 技术参
数在第 108 页上 。

火花塞和气缸 火花塞较松。 拧紧火花塞。

由于反复在阻气门全开情况下启动，
点火后引擎被浸没。

取下并清洁火花塞。将产品置于一
侧，使火花塞孔远离您。拉动启动绳
把手 6-8 次。安装火花塞，启动产
品。请参阅 启动产品在第 88 页上 。

引擎启动但是再次停止

待检查的产品零件 可能原因 纠正措施

燃油箱 燃油类型不正确。 排空燃油箱，并且用正确的燃油加
注。

化油器 怠速不正确。 请联系保养代理商。

空气滤清器 空气滤清器堵塞。 清洁或更换空气滤清器。

燃油滤清器 燃油滤清器堵塞。 更换燃油滤清器。

运输、存放和废弃处理
运输及存放
• 存放和运输产品和燃油时，确保不存在泄漏或烟雾。

例如，来自电气设备或锅炉的火花或明火可能导致火
灾。

• 务必使用获得批准的容器存放和运输燃油。
• 运输前或长期存放前请排空燃油箱与锯链油油箱。在

适当的弃置地点丢弃燃油和锯链油。
• 在产品上使用运输护板，以防止对产品造成伤害或损

坏。此外，静止的锯链也可能导致严重伤害。
• 从火花塞中拆下火花塞帽，并且接合链制动器。
• 在运输期间固定好产品。

产品长期存放的准备工作
1. 在拆解本产品之前，先停止产品并让其冷却下来。
2. 拆解和清洁锯链以及导板中的凹槽。

小心： 如果锯链和导板未清洁，它们
可能会变硬或卡住。

3. 固定运输护板。
4. 清洁本产品。有关说明，请参阅 维护在第 96 页上 。
5. 为产品执行彻底保养。

废弃处理
• 遵守当地的回收要求和适用的法规。
• 请在服务中心或相应的处置地点处理机油或燃油等所

有化学品。
• 当产品不再可用时，将其发送给 Husqvarna 经销商或

送至回收点处理。
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技术参数

技术参数

Husqvarna 353

引擎

汽缸排量 (cm3) 51.7

怠速，rpm 2700

最大引擎功率（按照 ISO 7293，单位为 kW / hp @
rpm）

2.4 / 3.3 @ 9000

点火系统 10

火花塞 NGK BPMR 7A / Champion RCJ 7Y

电极间隙，毫米 0.5

燃油和润滑系统

燃油箱容量 (l / cm3) 0.50 / 500

机油箱容量，l / cm3 0.28 / 280

机油泵类型 自动

重量

重量，kg 5.0

噪音排放 11

声功率级，根据 ISO 22868 测得，单位为 dB (A) 112

声级 12

操作员耳旁的等效声压级，根据 ISO 22868 测得，单位
为 dB (A)

104

等效振级，a hveq 13

前手柄，m/s2 3.8

后手柄，m/s2 4.5

锯链/导板

驱动链轮类型/齿数 轮圈式/7

最大引擎功率速度下的锯链速度，m/s（节距）。 17.3 (0.325)

20 (3/8)

10 务必使用推荐的火花塞类型！使用不合适的火花塞可能会损坏活塞/汽缸。
11 噪音输出级的报告数据中有一个 2 dB (A) 的典型离差（标准偏差）。
12 本产品的等效声压级报告数据中有 1 dB (A) 的典型统计离差（标准偏差）。
13 根据 ISO 22867 标准，等效振级计算为在不同作业条件下振级的时间加权能量总值。等效振级的报告数据中有

一个 1 m/s2 的典型统计离差（标准偏差）。
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附件
推荐的切割设备
型号为 Husqvarna 353 的链锯已依据 EN ISO
11681-1:2022（林业用机械 - 便携式链锯安全要求和测
试）进行了安全评估，经证明在配备下列导板和锯链组合
时满足安全要求。

反弹和导板前部半径
对于链轮前部板，前部半径由锯齿数量决定（如 10T）。
为获得结实的导板，必须确定合适的前部半径大小。对于

既定的导板长度，您可使用前部半径比所列规格更小的导
板。

注意： 对于节距为 0.325" 和 3/8" 的锯链，需要使用
不同的链轮环。请联系 Husqvarna 保养经销商。

导板 锯链

长度（英寸/厘
米） 节距（英寸） 规格（英寸/毫

米） 最大前部半径 类型 长度，驱动链节
（数量）

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna S85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

13/33

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna S35G

56

15/38 64

16/40 12T 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

13/33

0.325 0.050/1.3 10T Husqvarna H30

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

13/33

0.325 0.058/1.5
10T

Husqvarna H25

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80

18/45
0.325 0.058/1.5 34 mm Husqvarna H21

68

20/50 72
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导板 锯链

长度（英寸/厘
米） 节距（英寸） 规格（英寸/毫

米） 最大前部半径 类型 长度，驱动链节
（数量）

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna C85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

15/38

0.325 0.050/1.3

11T

Husqvarna C33

64

16/40 12T 或 34 mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

15/38

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna C35

64

16/40 12T 或 34 mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

可用切割长度通常比标称导板长度小 1 英寸。

磨削设备和锉削角
使用 Husqvarna 锉规来使锯链保持锋利。Husqvarna 锉
规可确保获得正确的锉削角。零件号请参见下表。

如果您不确定如何识别产品上的锯链类型，请参阅
www.husqvarna.com 了解更多信息。
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H30 4.8 毫米 / 3/16
英寸 85° 30° 10° 0.025 英寸 /

0.65 毫米 5056981-08

H25 4.8 毫米 / 3/16
英寸 85° 30° 10° 0.025 英寸 /

0.65 毫米 5056981-09

C85 5.5 毫米 / 7/32
英寸 60° 30° 0° 0.025 英寸 /

0.65 毫米 5869386-01

S85 5.5 毫米 / 7/32
英寸 60° 30° 0° 0.025 英寸 /

0.65 毫米 5869386-01

S35G
4.8 毫米 / 3/16

英寸 60° 30° 0° 0.025 英寸 /
0.65 毫米 5878091-01C33

C35

H21 4.8 毫米 / 3/16
英寸 60° 25° 10° 0.025 英寸 /

0.65 毫米 5056981-09
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一致性声明
欧盟一致性声明
Husqvarna AB，SE-561 82 Huskvarna，Sweden，电
话：+46-36-146500，谨此声明，具有 2024 年及之后的
序列号（年份同随后的序列号一起清楚地标注在铭牌上）
的林业部门用链锯 Husqvarna353 符合以下欧洲理事会指
令的要求，我们对此负有唯一的责任：

• 2006 年 5 月 17 日“关于机械”的指令 2006/42/EC。
• 2014 年 2 月 26 日“关于电磁兼容性”的指令

2014/30/EU。

适用标准如下：EN ISO 12100:2010, ISO 14982:2009,
EN ISO 11681-1:2022

认证机构：0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
4053, SE-904 03 Umeå, Sweden 已按照机械指令
(2006/42/EC) 第 12 条第 3b 款完成了 EC 型式检验。证
书编号：0404/09/2085。

所供应的链锯与接受 EC 型式检验的样机一致。

Huskvarna, 2024-02-21

Husqvarna AB 技术管理部门研发总监 Stefan
Holmberg。

技术文档负责人。
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Pengenalan
Perihalan produk
Husqvarna 353 ialah model gergaji rantai dengan enjin
pembakaran.

Kami sedang meneruskan usaha untuk meningkatkan
keselamatan dan kecekapan anda semasa
mengendalikan produk ini. Rujuk dengan pengedar
servis anda untuk maklumat lanjut.

Tujuan penggunaan
Gergaji rantai untuk perkhidmatan perhutanan direka
bentuk untuk kerja perhutanan seperti penebangan,
pemangkasan dan pemotongan.

Nota: Peraturan negara boleh mengehadkan
pengendalian produk.

Nota: Tahap pengeluaran ekzos produk ini tidak
mencapai pematuhan untuk pengedaran di EU.
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Gambaran keseluruhan produk
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1. Pelekat maklumat dan amaran
2. Tanda arah tumbang
3. Mentol singkir udara
4. Penutup silinder
5. Suis mula/henti
6. Penyekat picu pendikit
7. Pemegang belakang
8. Kawalan pencekik
9. Tangki bahan api
10. Skru pelarasan karburetor
11. Pemegang tali penghidup
12. Perumah penghidup
13. Bampar rencong
14. Peredam
15. Tangki minyak rantai
16. Brek rantai dan pelindung tangan hadapan
17. Pemegang hadapan
18. Picu pendikit
19. Pelindung tangan kanan
20. Plat produk dan nombor siri

21. Injap penyahmampatan
22. Gelendong cekam
23. Skru pelarasan pam minyak
24. Penangkap rantai
25. Jalur brek
26. Penutup cekam
27. Skru penegang rantai
28. Bar panduan
29. Gegancu hujung bar
30. Rantai gergaji
31. Pelindung pengangkutan
32. Perengkuh gabungan
33. Sistem penyerap getaran, 3 unit
34. Manual pengendali

Simbol pada produk

Amaran! Berhati-hati dan gunakan
produk dengan betul. Produk ini boleh
menyebabkan kecederaan serius atau
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kematian kepada pengendali dan orang
lain.

Baca manual pengendali dengan teliti dan
pastikan bahawa anda memahami arahan
penggunaannya sebelum menggunakan
produk ini.

Sentiasa pakai topi keledar pelindung
yang diluluskan, pelindung telinga yang
diluluskan dan pelindung mata.

Berhenti.

Produk ini mematuhi Arahan EC yang
berkenaan.

Pencekik.

Mentol singkir udara.

Injap penyahmampatan.

Pelarasan pam minyak.

Bahan api.

Minyak rantai.

Brek rantai, dipasangkan (kanan). Brek
rantai, dilepaskan (kiri).

Jika produk anda mempunyai simbol
ini, produk anda mempunyai pemegang
dipanaskan.

Skru pelarasan melahu.

Jarum kelajuan tinggi.

Jarum kelajuan rendah.

yyyywwxxxx Plat penarafan atau ce-
takan laser menunjukkan
nombor siri. yyyy ialah ta-
hun pengeluaran dan ww
ialah minggu pengeluaran.

Nota: Simbol/pelekat lain pada produk merujuk
kepada keperluan pensijilan untuk sesetengah pasaran.

Keselamatan
Takrifan keselamatan
Amaran, awasan dan nota digunakan untuk
menunjukkan bahagian yang amat penting dalam
manual.

AMARAN: Digunakan jika terdapat
risiko kecederaan atau kematian kepada
pengendali atau orang sekeliling jika arahan
dalam manual tidak dipatuhi.

AWAS: Digunakan jika terdapat
kerosakan kepada produk, bahan lain atau
kawasan berhampiran jika arahan dalam
manual tidak dipatuhi.

Nota: Digunakan untuk memberikan maklumat lanjut
yang perlu dalam situasi tertentu.

Arahan keselamatan umum

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda menggunakan produk ini.

• Gergaji rantai merupakan alat yang berbahaya
jika digunakan dengan cuai atau salah dan boleh
mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.
Anda mesti membaca dan memahami isi kandungan
manual pengendali ini.

• Reka bentuk produk tidak boleh diubah suai
sama sekali tanpa keizinan pengilang. Jangan
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gunakan produk yang kelihatan telah diubah suai
oleh orang lain dan hanya gunakan aksesori
yang disyorkan untuk produk ini. Pengubahsuaian
dan/atau aksesori yang tidak dibenarkan boleh
menyebabkan kecederaan diri yang serius atau
kematian pengendali atau orang lain.

• Peredam/perangkap percikan dan permukaan
lekapan perangkap percikan mungkin mengandungi
mendapan bahan bakar yang mungkin bersifat
karsinogenik. Elakkan daripada terdedah kepada
bahan-bahan ini apabila mengendalikan peredam
dan/atau perangkap percikan. Sebelum sebarang
pengendalian peredam dan/atau perangkap
percikan, rujuk Untuk memeriksa peredam pada
halaman 137.

• Penyedutan jangka panjang asap ekzos enjin,
wap minyak rantai dan habuk gergaji boleh
membahayakan kesihatan.

• Produk ini menghasilkan medan elektromagnet
semasa pengendalian. Medan ini mungkin
mengganggu implan perubatan aktif atau pasif
dalam keadaan tertentu. Untuk mengurangkan risiko
kecederaan serius atau maut, kami mengesyorkan
mereka yang menggunakan implan perubatan untuk
mendapatkan nasihat doktor dan pengilang implan
itu sebelum mengendalikan produk ini.

• Maklumat dalam manual pengendali ini tidak
sekali-kali dapat menggantikan kemahiran dan
pengalaman profesional. Jika anda menghadapi
keadaan yang anda berasa tidak selamat, berhenti
dan dapatkan nasihat pakar. Hubungi pembekal
servis anda atau pengguna gergaji rantai yang
berpengalaman. Jangan cuba melakukan sebarang
tugas yang anda tidak pasti!

Arahan keselamatan untuk
pengendalian

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda menggunakan produk ini.

• Sebelum menggunakan produk, anda mesti
memahami kesan lantunan mesin dan cara
menghindarinya. Rujuk Maklumat lantunan pada
halaman 124 untuk arahan.

• Jangan gunakan produk yang rosak.
• Jangan gunakan produk dengan kerosakan

ketara pada penutup palam pencucuh dan kabel
pencucuhan. Risiko berlaku percikan akan timbul,
yang boleh menyebabkan kebakaran.

• Jangan gunakan produk jika anda penat, semasa
di bawah pengaruh alkohol atau dadah, ubat atau
apa-apa yang boleh mempengaruhi penglihatan,
kesedaran, koordinasi atau pertimbangan.

• Jangan gunakan produk dalam cuaca buruk seperti
kabus tebal, hujan lebat, angin kencang, suhu
terlampau sejuk dan lain-lain. Bekerja dalam cuaca
buruk adalah memenatkan dan sering membawa

risiko tambahan, seperti tanah yang licin, arah
tumbang yang sukar dijangka dan lain-lain.

• Jangan hidupkan produk sehinggalah bar panduan,
rantai gergaji dan semua penutup telah dipasang
dengan betul. Rujuk Pemasangan pada halaman
121 untuk arahan. Jika bar dan rantai gergaji tidak
dipasangkan pada produk, cekam boleh menjadi
longgar dan menyebabkan kecederaan serius.

• Jangan hidupkan produk di dalam bangunan. Asap
ekzos boleh mendatangkan bahaya jika disedut.

• Asap ekzos daripada enjin adalah panas dan
boleh mengandungi percikan yang boleh memulakan
kebakaran. Jangan mulakan produk berdekatan
dengan bahan yang mudah terbakar!

• Perhatikan persekitaran anda dan pastikan tiada
risiko orang atau binatang terkena atau menjejaskan
kawalan anda terhadap produk.

• Jangan benarkan kanak-kanak menggunakan atau
berada dalam persekitaran produk. Oleh sebab
produk dilengkapi suis mula/henti dimuatkan
spring dan boleh dihidupkan oleh kelajuan dan
kekuatan rendah pada pemegang penghidup, kanak-
kanak kecil dalam keadaan tertentu juga boleh
menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk
menghidupkan produk. Ini bermakna terdapat risiko
kecederaan parah. Oleh itu, keluarkan penutup
palam pencucuh apabila produk tidak diawasi.

• Anda hendaklah berdiri dengan mantap agar
mempunyai kawalan penuh terhadap produk.
Jangan bekerja sambil berdiri di atas tangga, di atas
pokok atau di tempat yang tidak terdapat permukaan
rata tempat anda berdiri.

• Bekerja di atas pokok memerlukan teknik khusus
pemotongan dan bekerja yang mesti dipantau
supaya risiko kecederaan diri dapat dikurangkan.
Jangan bekerja di atas pokok melainkan anda
telah menerima latihan khusus dan profesional
untuk kerja-kerja sebegitu, termasuklah latihan
penggunaan peralatan memanjat dan kelengkapan
keselamatan seperti abah-abah, tali, tali pinggang,
besi panjat, cangkuk kilat, dll.
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• Jangan cuba menangkap bahagian yang dipotong.
Jangan memotong pada pokok apabila anda
hanya dilindungi dengan satu tali. Pastikan anda
menggunakan dua utas tali yang dipasang kukuh.

• Kurang perhatian boleh menyebabkan lantunan
jika zon lantunan di bar terkena dahan, pokok
berdekatan atau objek lain dengan tidak sengaja.

• Jangan gunakan produk dengan memegangnya
menggunakan sebelah tangan. Produk ini tidak
selamat untuk dikawal dengan sebelah tangan.

• Pastikan anda memegang produk dengan kedua-
dua belah tangan pada setiap masa. Tangan kanan
mesti berada pada pemegang belakang dan tangan
kiri pada pemegang hadapan. Semua pengendali,
sama ada yang menggunakan tangan kanan atau
kidal mesti mengikut cara pegangan ini. Gunakan
pegangan yang kemas dengan ibu jari dan jari
lain mengelilingi pemegang. Cara pegangan ini
mengurangkan risiko lantunan dan memastikan
anda boleh mengawal produk itu. Jangan lepaskan
pemegang!

• Jangan gunakan produk pada paras yang lebih
tinggi daripada bahu.

• Jangan gunakan produk dalam situasi yang anda
tidak boleh meminta bantuan sekiranya berlaku
kemalangan.

• Sebelum mengalihkan produk anda, matikan enjin
dan kunci rantai gergaji menggunakan brek rantai.
Angkat produk dalam keadaan bar panduan dan
rantai gergaji menghala ke belakang. Pasang

pelindung pengangkutan pada bar panduan sebelum
mengangkut produk atau membawanya ke mana-
mana tempat lain.

• Apabila anda meletakkan produk di atas tanah,
kunci rantai gergaji menggunakan brek rantai dan
pastikan anda dapat melihat gergaji ini pada setiap
masa. Matikan enjin sebelum meninggalkan produk
walaupun sekejap.

• Kadangkala serpihan tersangkut di dalam penutup
cekam yang menyebabkan rantai gergaji tersekat.
Sentiasa matikan enjin sebelum pembersihan.

• Menjalankan enjin di kawasan tertutup atau yang
tidak mempunyai pengudaraan yang baik boleh
menyebabkan kematian akibat keracunan karbon
monoksida.

• Asap ekzos daripada enjin adalah panas dan
mungkin mengandungi percikan yang boleh
memulakan kebakaran. Jangan hidupkan produk di
dalam bangunan atau berdekatan dengan bahan
yang mudah terbakar.

• Gunakan brek rantai sebagai brek parkir apabila
anda memulakan produk dan apabila anda bergerak
dalam jarak dekat. Anda hendaklah membawa
produk dalam pemegang hadapan setiap kali. Hal
ini dapat mengurangkan risiko akan terkena rantai
gergaji bagi anda atau orang lain berdekatan dengan
anda.

• Pendedahan lampau terhadap getaran boleh
menyebabkan kerosakan peredaran darah atau
kerosakan saraf terhadap mereka yang mengalami
gangguan peredaran darah. Hubungi doktor
anda jika anda mengalami gejala pendedahan
lampau terhadap getaran. Gejala tersebut termasuk
kekebasan, kehilangan deria, sesemut, berdenyut-
denyut, kesakitan, lemah, perubahan warna atau
keadaan kulit. Gejala ini biasanya dirasai pada jari,
tangan atau pergelangan tangan. Gejala ini mungkin
meningkat dalam suhu sejuk.

• Mustahil untuk menerangkan setiap situasi yang
mungkin akan anda hadapi semasa menggunakan
produk. Sentiasa berhati-hati dan gunakan akal budi.
Elakkan situasi yang berada di luar kemampuan
anda. Jika anda berasa tidak pasti tentang
prosedur pengendalian selepas membaca arahan
ini, anda perlu berbincang dengan pakar sebelum
meneruskan. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi
pembekal anda atau Husqvarna jika anda
mempunyai sebarang soalan tentang penggunaan
produk tersebut. Kami sedia berkhidmat dan
memberi anda nasihat dan juga pertolongan
untuk membantu anda menggunakan produk
tersebut dengan efisien dan selamat. Hadiri latihan
menggunakan gergaji rantai jika boleh. Pengedar
anda, institusi perhutanan atau perpustakaan boleh
memberikan maklumat tentang bahan latihan dan
kursus yang tersedia.
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Kelengkapan pelindung peribadi

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda menggunakan produk ini.

• Kebanyakan kemalangan gergaji rantai berlaku
ketika rantai gergaji terkena pengendali. Anda mesti
menggunakan kelengkapan pelindung peribadi yang
diluluskan semasa mengendalikannya. Kelengkapan
pelindung peribadi tidak akan memberi anda
perlindungan penuh daripada kecederaan tetapi
dapat mengurangkan tahap kecederaan jika
kemalangan berlaku. Rujuk kepada penjual servis
anda untuk syor kelengkapan yang sesuai
digunakan.

• Pakaian anda mestilah tidak longgar tetapi tidak
menyekat pergerakan anda. Lakukan pemeriksaan
keadaan kelengkapan pelindung peribadi dengan
kerap.

• Gunakan topi keledar pelindung yang diluluskan.
• Gunakan pelindung telinga yang diluluskan.

Pendedahan jangka masa panjang kepada hingar
boleh mengakibatkan gangguan pendengaran
secara kekal.

• Gunakan pakai cermin mata pelindung atau
visor muka yang diluluskan untuk mengurangkan
risiko kecederaan daripada objek terpelanting.
Produk boleh membaling objek seperti serpihan
kayu, kepingan kayu yang kecil dan banyak lagi
dengan daya yang besar. Ini boleh menyebabkan
kecederaan serius khususnya pada mata.

• Gunakan sarung tangan dengan pelindung gergaji.
• Gunakan seluar panjang dengan pelindung gergaji.
• Gunakan but dengan pelindung gergaji, penutup jari

keluli dan tapak tidak gelincir.
• Pastikan anda membawa bersama kit pertolongan

cemas.

• Risiko percikan. Pastikan alat pemadam api dan
penyodok berada di berdekatan untuk mencegah
kebakaran hutan.

Peranti keselamatan pada produk

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda menggunakan produk ini.

• Jangan gunakan produk dengan peranti
keselamatan yang rosak atau tidak beroperasi
dengan betul.

• Lakukan pemeriksaan peralatan kecemasan secara
kerap. Rujuk Penyelenggaraan pada halaman 134.

• Jika peranti keselamatan rosak atau tidak beroperasi
dengan betul, rujuk pembekal servis Husqvarna
anda.

Brek rantai dan pelindung tangan hadapan

Produk anda mengandungi brek rantai yang akan
menghentikan rantai gergaji jika berlaku lantunan. Brek
rantai mengurangkan risiko kemalangan tetapi hanya
anda yang boleh mencegahnya.

Brek rantai akan terpasang (A) secara manual melalui
tangan kiri anda atau secara automatik melalui
mekanisme pelepas inersia. Gerakkan pelindung tangan
hadapan (B) ke hadapan untuk memasangkan brek
rantai secara manual.

A

B

Tarik pelindung tangan hadapan ke arah belakang untuk
melepaskan brek rantai.

Penyekat picu pendikit

Penyekat picu pendikit direka mencegah pengendalian
picu pendikit tanpa sengaja. Jika anda meletakkan
tangan anda di sekeliling pemegang dan menekan
penyekat picu pendikit (A), ia akan melepaskan picu
pendikit (B). Jika anda melepaskan pemegang, picu
pendikit dan penyekat picu pendikit akan bergerak

118 1964 - 007 - 20.05.2024



kembali ke kedudukan asalnya. Fungsi ini mengunci
picu pendikit pada kelajuan melahu.

A

B

Penangkap rantai

Penangkap rantai memerangkap rantai gergaji jika
ia patah atau menjadi longgar. Betulkan ketegangan
rantai gergaji dan penyelenggaraan yang telah dibuat
dengan betul pada rantai gergaji dan bar panduan akan
mengurangkan risiko kemalangan.

Pelindung tangan kanan

Pelindung tangan kanan melindungi tangan anda pada
pemegang belakang. Pelindung tangan kanan memberi
anda perlindungan jika rantai gergaji terputus atau
tertanggal. Pelindung tangan kanan juga melindungi
anda daripada dahan atau ranting.

Sistem penyerap getaran

Sistem penyerap getaran mengurangkan getaran
dalam pemegang. Unit penyerap getaran berfungsi
sebagai pemisah di antara badan produk dengan unit
pemegangnya.

Rujuk Gambaran keseluruhan produk pada halaman
114 untuk maklumat mengenai kedudukan sistem
penyerap getaran pada mesin anda.

Suis mula/henti

Gunakan suis mula/henti untuk menghentikan enjin.

Peredam

AMARAN: Peredam menjadi amat
panas semasa/selepas pengendalian dan
pada kelajuan melahu. Terdapat risiko
kebakaran, terutamanya apabila anda
kendalikan produk berdekatan dengan
bahan mudah terbakar dan/atau wasap.

AMARAN: Jangan gunakan produk
jika peredam hilang atau rosak. Peredam
yang rosak atau hilang meningkatkan tahap
hingar dan risiko kebakaran. Pastikan alat
pemadam api terdapat berdekatan. Jangan
gunakan produk jika skrin penangkap
percikan hilang atau rosak, jika anda mesti
mempunyai skrin penangkap percikan di
kawasan anda.

Peredam bunyi meminimumkan tahap hingar dan
menghalakan asap ekzos jauh dari pengendali.
Terdapat risiko kebakaran yang tinggi di kawasan yang
bercuaca panas dan kering. Patuhi arahan peraturan
dan penyelenggaraan setempat.

Keselamatan bahan api

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda menggunakan produk ini.

• Pastikan bahawa terdapat cukup pengudaraan
ketika mengisi semula bahan api atau
mencampurkan bahan api (petrol dan minyak dua
lejang).
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• Bahan api dan wap bahan api adalah amat mudah
terbakar dan boleh menyebabkan kecederaan serius
apabila disedut atau terkena pada kulit. Atas sebab
ini, berhati-hati semasa mengendalikan bahan api
dan pastikan pengalihan udara yang cukup.

• Berhati-hatilah semasa mengendalikan bahan api
dan minyak rantai. Berjaga-jaga terhadap risiko
kebakaran, letupan dan yang berkaitan dengan
penyedutan.

• Jangan merokok dan jangan letakkan sebarang
objek panas berdekatan bahan api.

• Hentikan enjin dan biarkan enjin menjadi sejuk
selama beberapa minit sebelum mengisikan semula
bahan api.

• Apabila mengisikan semula bahan api, buka penutup
bahan api dengan perlahan supaya tekanan yang
berlebihan dilepaskan dengan perlahan.

• Ketatkan penutup bahan api dengan berhati-hati
selepas mengisi bahan api.

• Jangan mengisi semula bahan api mesin semasa
enjin sedang hidup.

• Sentiasa jarakkan produk sekurang-kurangnya 3
m (10 kaki) dari kawasan dan sumber bahan api
sebelum bermula.

Selepas mengisi semula bahan api, jangan sekali-kali
hidupkan produk jika berlaku situasi berikut:

• Jika anda tertumpah bahan api atau minyak rantai
pada produk. Lap tumpahan dan biarkan baki bahan
api menyejat.

• Jika anda tertumpah bahan api pada diri anda
atau pakaian anda. Tukar pakaian anda dan
basuh sebarang bahagian badan anda yang telah
bersentuhan dengan bahan api. Gunakan sabun dan
air.

• Jika produk kebocoran bahan api. Lakukan
pemeriksaan kebocoran dari tangki bahan api,
penutup bahan api dan saluran bahan api dengan
kerap.

Arahan keselamatan untuk penyelenggaraan

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda melakukan penyelenggaraan
pada produk ini.

• Jalankan hanya penyelenggaraan dan servis yang
diberikan dalam manual pengendali ini. Biarkan
kakitangan servis yang profesional membuat semua
servis dan pembaikan yang lain.

• Lakukan pemeriksaan keselamatan,
penyelenggaraan dan arahan servis yang diberikan
dalam manual ini. Penyelenggaraan kerap
memanjangkan hayat produk dan mengurangkan
risiko kemalangan. Rujuk Penyelenggaraan pada
halaman 134 untuk arahan.

• Jika pemeriksaan keselamatan dalam manual
pengendali ini tidak diluluskan selepas anda
membuat penyelenggaraan, rujuk wakil penjual
servis. Kami menjamin bahawa terdapat pembaikan
dan servis profesional yang tersedia untuk produk
anda.

Arahan keselamatan bagi peralatan memotong

AMARAN: Baca arahan amaran berikut
sebelum anda menggunakan produk ini.

• Hanya gunakan gabungan bar panduan/rantai
gergaji dan peralatan isian yang diluluskan. Rujuk
Aksesori pada halaman 149 untuk arahan.

• Gunakan sarung tangan pelindung semasa anda
menggunakan atau membuat penyelenggaraan
pada rantai gergaji. Rantai gergaji yang tidak
bergerak juga boleh mengakibatkan kecederaan.

• Pastikan gigi pemotong diasah dengan betul. Patuhi
arahan dan gunakan tolok kikir yang disyorkan.
Rantai gergaji yang rosak atau tidak diasah dengan
betul meningkatkan risiko kemalangan.

• Kekalkan tetapan tolok kedalaman yang betul.
Patuhi arahan dan gunakan tetapan tolok kedalaman
yang disyorkan. Tetapan tolok kedalaman yang
terlalu besar meningkatkan risiko lantunan.

• Pastikan rantai gergaji mempunyai ketegangan
yang betul. Jika rantai gergaji tidak ketat pada
bar panduan, rantai gergaji boleh rantai boleh
tergelincir. Ketegangan rantai yang tidak betul
akan meningkatkan kelusuhan pada bar panduan,
rantai gergaji dan gegancu pemacu. Rujuk Untuk
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melaraskan ketegangan rantai gergaji pada halaman
143.

• Jalankan penyelenggaraan pada peralatan
memotong dengan kerap dan pastikan peralatan itu
dilincirkan dengan betul. Jika rantai gergaji tidak
dilincirkan dengan betul, risiko kelusuhan pada bar

panduan, rantai gergaji dan gegancu pemacu rantai
akan meningkat.

Pemasangan
Pengenalan

AMARAN: Baca dan fahami bab
keselamatan sebelum anda memasang
produk.

Untuk memasang bar panduan dan
rantai gergaji
1. Gerakkan pelindung tangan hadapan ke arah

belakang untuk melepaskan brek rantai.
2. Tanggalkan nat bar, penutup cekam dan pelindung

pengangkutan (A).

A

Nota: Jika penutup cekam sukar ditanggalkan,
ketatkan nat bar, pasangkan brek rantai dan
lepaskan. Bunyi klik dapat didengar jika ia
dilepaskan dengan betul.

3. Pasang bar panduan pada bolt bar. Gerakkan bar
panduan ke kedudukannya yang paling belakang.

4. Pasang rantai gergaji dengan betul di sekeliling
gegancu pemacu dan letakkannya dalam alur pada
bar panduan.

AMARAN: Sentiasa gunakan
sarung tangan pelindung setiap kali
anda memasang rantai gergaji.

5. Pastikan pinggir mata memotong menghadap ke
hadapan pada pinggir atas bar panduan.

6. Jajarkan lubang di dalam bar panduan dengan
pelaras rantai dengan pin pelaras rantai dan pasang
penutup cekam.

7. Ketatkan nat bar dengan jari.
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8. Ketatkan rantai gergaji. Rujuk Untuk melaraskan
ketegangan rantai gergaji pada halaman 143 untuk
arahan.

9. Ketatkan nat bar.

Nota: Sesetengah model hanya mempunyai 1 nat
bar.

Untuk memasang bampar rencong
Untuk memasang bampar rencong, rujuk wakil penjual
servis.

Pengendalian
Pengenalan

AMARAN: Baca dan fahami bab
keselamatan sebelum anda menggunakan
produk.

Untuk melakukan pemeriksaan fungsi
sebelum anda menggunakan produk
1. Pastikan bahawa brek rantai berfungsi dengan betul

dan tidak rosak.
2. Pastikan pelindung tangan kanan tidak rosak.
3. Pastikan penyekat pendikit berfungsi dengan betul

dan tidak rosak.
4. Pastikan bahawa suis mula/henti berfungsi dengan

betul dan tidak rosak.
5. Pastikan tiada minyak pada pemegang.
6. Pastikan sistem penyerap getaran berfungsi dengan

betul dan tidak rosak.
7. Pastikan peredam dipasang dengan betul dan tidak

rosak.
8. Pastikan bahawa semua alat ganti produk dipasang

dengan betul dan tidak rosak atau hilang.
9. Pastikan penangkap rantai dipasangkan dengan

betul.
10. Lakukan pemeriksaan ketegangan rantai gergaji.

7
10

912

3

6,8

4

Bahan api
Produk ini mengandungi enjin dua lejang.

AWAS: Jenis bahan api yang tidak
betul boleh mengakibatkan kerosakan enjin.
Gunakan campuran gasolin dan minyak dua
lejang.

Bahan api pracampur
• Gunakan Husqvarna bahan api alkilat pracampur

untuk prestasi terbaik dan memanjangkan hayat
enjin. Bahan api ini mengandungi bahan kimia yang
kurang berbahaya berbanding bahan api biasa, yang
mengurangkan asap ekzos yang berbahaya. Kuantiti
bahan sisa selepas pembakaran akan berkurangan
dengan bahan api ini yang membuatkan komponen
enjin lebih bersih.

Untuk mencampurkan bahan api

Gasolin

• Gunakan gasolin tanpa plumbum berkualiti baik
dengan maksimum 10% kandungan etanol.

AWAS: Jangan gunakan gasolin
dengan gred oktana kurang daripada 90
RON/87 AKI. Penggunaan gred oktana
yang lebih rendah boleh menyebabkan
ketukan enjin, yang boleh menyebabkan
kerosakan enjin.

Minyak dua lejang

• Untuk hasil dan prestasi terbaik, gunakan minyak
dua lejang Husqvarna.

• Jika minyak dua lejang Husqvarna tidak tersedia,
gunakan minyak dua lejang berkualiti baik untuk
enjin dingin udara. Rujuk wakil penjual servis
tentang pemilihan minyak yang betul.

AWAS: Jangan gunakan minyak dua
lejang untuk enjin sangkut dingin air,
juga dikenali sebagai minyak sangkut.
Jangan gunakan minyak untuk enjin
empat lejang.
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Untuk mencampurkan gasolin dan minyak dua lejang

Gasolin, liter Minyak dua le-
jang, liter

2% (50:1)

5 0.10

10 0.20

15 0.30

20 0.40

AWAS: Ralat kecil boleh mempengaruhi
nisbah campuran secara ketara apabila
anda mencampurkan bahan api dalam
bilangan yang kecil. Ukur kuantiti
minyak dengan teliti dan pastikan anda
mendapatkan campuran yang betul.

1. Isikan setengah kuantiti gasolin dalam bekas yang
bersih untuk bahan api.

2. Tambahkan kuantiti penuh bagi minyak.
3. Goncang campuran bahan api.
4. Tambahkan baki kuantiti bagi gasolin ke dalam

bekas.
5. Goncang campuran bahan api dengan berhati-hati.

AWAS: Jangan menggoncang bahan api
lebih daripada 1 bulan sekali.

Untuk mengisi tangki bahan api

AMARAN: Patuhi prosedur yang berikut
untuk keselamatan anda.

1. Hentikan enjin dan biarkan enjin menyejuk.

2. Bersihkan kawasan di sekitar penutup tangki bahan
api.

3. Goncang bekas dan pastikan bahan api
dicampurkan dengan sebati.

4. Tanggalkan tangki bahan api dengan perlahan-lahan
untuk melepaskan tekanan.

5. Isikan tangki bahan api.

AWAS: Pastikan tiada terlalu banyak
bahan api dalam tangki bahan api.
Bahan api mengembang apabila bahan
api menjadi panas.

6. Ketatkan penutup tangki bahan api dengan cermat.
7. Bersihkan tumpahan bahan api di atas dan di

sekeliling produk.
8. Alihkan produk sekurang-kurangnya 3 m (10 kaki)

atau lebih dari kawasan pengisian semula dan
sumber bahan api sebelum anda memulakan enjin.

Nota: Untuk mengetahui kedudukan tangki bahan api
pada produk anda, rujuk Gambaran keseluruhan produk
pada halaman 114.

Untuk melakukan uji cuba
• Sepanjang 10 jam pertama pengendalian, jangan

kenakan pendikit penuh tanpa beban dalam tempoh
yang panjang.

Untuk menggunakan minyak rantai yang betul

AMARAN: Jangan gunakan sisa minyak
yang boleh mengakibatkan kecederaan
kepada anda dan alam sekitar. Sisa minyak
juga menyebabkan kerosakan pada pam
minyak, bar panduan dan rantai gergaji.

AMARAN: Rantai gergaji boleh patah
jika pelinciran peralatan memotong tidak
mencukupi. Risiko kecederaan serius atau
kematian kepada pengendali.

AMARAN: Produk ini mengandungi
fungsi yang membiarkan bahan api habis
dahulu sebelum minyak rantai. Gunakan
minyak rantai yang betul agar fungsi ini akan
beroperasi dengan betul. Rujuk pembekal
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servis anda semasa anda memilih minyak
rantai.

• Gunakan minyak rantai Husqvarna untuk
memaksimumkan hayat rantai gergaji dan untuk
menghalang kesan negatif terhadap alam sekitar.
Jika minyak rantai Husqvarna tidak tersedia, kami
mengesyorkan anda menggunakan minyak rantai
standard.

• Gunakan minyak rantai dengan kelekatan yang baik
pada rantai gergaji.

• Gunakan minyak rantai dengan julat kelikatan yang
betul yang sesuai dengan suhu udara.

AWAS: Jika minyak terlalu cair,
minyak akan habis sebelum bahan
api. Dalam suhu di bawah 0°C/32°F,
sesetengah minyak rantai menjadi
terlalu pekat yang boleh mengakibatkan
kerosakan kepada komponen pam
minyak.

• Gunakan peralatan memotong yang disyorkan.
Rujuk Aksesori pada halaman 149.

Untuk mengisi tangki minyak rantai
• Tanggalkan penutup tangki minyak rantai.
• Isikan tangki minyak rantai dengan minyak rantai.
• Pasangkan penutup dengan berhati-hati.

Nota: Untuk melihat kedudukan tangki minyak rantai
pada produk anda, rujuk Gambaran keseluruhan produk
pada halaman 114.

Maklumat lantunan

AMARAN: Lantunan boleh
menyebabkan kecederaan serius atau
kematian kepada pengendali dan orang lain.
Untuk mengurangkan risiko, anda mesti
mengetahui sebab-sebab lantunan dan cara
mengelakkannya.

Lantunan hanya berlaku jika zon lantunan di bar
panduan terkena objek. Lantunan boleh berlaku dengan
tiba-tiba dan dengan daya yang kuat, yang akan
membuang produk ke arah pengendali.

Lantunan sentiasa berlaku dalam satah pemotongan
bar panduan. Biasanya, produk terlantun ke arah
pengendali tetapi boleh juga bergerak ke arah lain.
Arah gerakan produk ditentukan oleh cara anda
menggunakan produk apabila lantunan berlaku.

Jejari hujung bar yang lebih kecil mengurangkan daya
lantunan.

Gunakan rantai gergaji lantunan rendah untuk
mengurangkan kesan lantunan. Jangan biarkan zon
lantunan menyentuh sebarang objek.

AMARAN: Tiada rantai gergaji yang
dapat menghalang langsung lantunan
sepenuhnya. Patuhi arahan setiap masa.

Pertanyaan lazim tentang lantunan
• Adakah tangan akan sentiasa memasangkan brek

rantai semasa lantunan?

Tidak. Sedikit daya diperlukan untuk menolak
pelindung tangan hadapan ke depan. Jika anda tidak
menggunakan daya yang perlu, brek rantai tidak
akan dipasangkan. Anda mesti juga memegang
pemegang produk dengan stabil dengan kedua-dua
belah tangan semasa bekerja. Jika lantunan berlaku,
ada kemungkinan brek rantai tidak menghentikan
rantai gergaji sebelum ia menyentuh anda. Terdapat
juga sesetengah kedudukan apabila tangan anda
tidak dapat menyentuh pelindung tangan hadapan
untuk memasangkan brek rantai.

• Adakah inersia akan sentiasa memasangkan brek
rantai semasa lantunan?

Tidak. Pertamanya, brek rantai mesti dikendalikan
dengan betul. Rujuk Untuk memeriksa brek rantai
pada halaman 136 untuk arahan tentang cara
memeriksa brek rantai. Kami syorkan agar anda
melakukan hal ini setiap kali sebelum menggunakan
produk. Kedua, daya lantunan tentu besar untuk
memasangkan brek rantai. Jika brek rantai terlalu
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sensitif, ia mungkin terpasang semasa pengendalian
yang kasar.

• Adakah brek rantai akan sentiasa melindungi saya
daripada kecederaan semasa lantunan berlaku?

Tidak. Brek rantai mesti berfungsi dengan betul
sebelum dapat memberikan perlindungan. Brek
rantai mesti juga dikenakan semasa lantunan untuk
menghentikan rantai gergaji. Jika anda berada
berdekatan dengan bar panduan, ada kemungkinan
brek rantai tidak cukup masa untuk menghentikan
rantai gergaji sebelum rantai gergaji menghentam
anda.

AMARAN: Hanya anda dan teknik
bekerja yang boleh mengelakkan lantunan.

Untuk menghidupkan produk
Untuk bersedia sebelum menghidupkan
dengan enjin sejuk

AMARAN: Brek rantai mesti
dipasangkan apabila produk dihidupkan
untuk mengurangkan risiko kecederaan.

1. Gerakkan pelindung tangan hadapan ke hadapan
untuk memasangkan brek rantai.

2. Tetapkan kawalan cekik pada kedudukan kawalan.
Ini menetapkan suis mula/henti secara automatik
dalam kedudukan mula.

3. Tekan mentol singkir udara (A) kira-kira 6 kali atau
sehingga bahan api mula memenuhi mentol. Mentol
singkir udara tidak perlu diisi sehingga penuh.

A B

4. Tekan injap penyahmampatan (B).

Nota: Injap penyahmampatan bergerak ke
kedudukan asal apabila produk bermula.

5. Teruskan ke Untuk menghidupkan produk pada
halaman 126 untuk maklumat lanjut.

Untuk bersedia bagi menghidupkan dengan
enjin sejuk

AMARAN: Brek rantai mesti
dipasangkan apabila produk dihidupkan
untuk mengurangkan risiko kecederaan.

1. Gerakkan pelindung tangan hadapan ke hadapan
untuk memasangkan brek rantai.

2. Tekan kawalan pencekik ke luar kemudian tolak
kawalan pencekik ke dalam sekali lagi.
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3. Tekan mentol singkir udara (A) kira-kira 6 kali atau
sehingga bahan api mula memenuhi mentol. Mentol
singkir udara tidak perlu diisi sehingga penuh.

A B

4. Tekan injap penyahmampatan (B).

Nota: Injap penyahmampatan bergerak ke
kedudukan asal apabila produk bermula.

5. Teruskan ke Untuk menghidupkan produk pada
halaman 126 untuk maklumat lanjut.

Untuk menghidupkan produk 

AMARAN: Anda mesti memastikan kaki
anda dalam kedudukan yang stabil apabila
anda memulakan produk.

AMARAN: Jika rantai gergaji berputar
pada kelajuan melahu, rujuk pembekal
servis dan jangan gunakan produk.

1. Letakkan produk di atas tanah.
2. Letakkan tangan kiri anda pada pemegang hadapan.
3. Letakkan kaki kanan anda ke dalam pencengkam

kaki pada pemegang belakang.
4. Tarik pemegang tali penghidup dengan perlahan

dengan tangan kanan anda sehingga anda terasa
wujudnya tentangan.

AMARAN: Jangan pintalkan tali
penghidup di sekeliling tangan anda.

5. Tarik pemegang tali penghidup dengan pantas dan
menggunakan daya.

AWAS: Jangan tarik tali penghidup
sehingga kepanjangan maksimum
dan jangan lepaskan pemegang tali
penghidup. Ini boleh menyebabkan
kerosakan pada produk.

a) Jika anda memulakan produk anda dengan
enjin yang sejuk, tarik pemegang tali penghidup
sehingga enjin membakar.

Nota: Anda akan dapat mengenali masa enjin
membakar melalui bunyi "puff".

b) Lepaskan pencekik.
6. Tarik pemegang tali penghidup sehingga enjin

dihidupkan.
7. Lepaskan penyekat picu pendikit dengan cepat dan

pastikan produk ditetapkan kembali kepada kelajuan
melahu.

8. Gerakkan pelindung tangan hadapan ke arah
belakang untuk melepaskan brek rantai.

9. Gunakan produk.

Untuk menghentikan produk
1. Tekan suis mula/henti untuk menghentikan enjin.

Tarik lejang dan tolak lejang
Anda boleh memotong merentasi kayu dengan produk
dalam 2 kedudukan berlainan.

• Untuk memotong pada tarik lejang bermaksud
memotong dengan bahagian bawah bar panduan.
Rantai gergaji menarik melalui pokok apabila anda
memotong. Dalam kedudukan ini, anda mempunyai
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lebih kawalan terhadap produk dan kedudukan zon
lantunan.

• Untuk memotong pada lejang tolak adalah apabila
anda memotong dengan bahagian atas bar
panduan. Rantai gergaji menolak produk ke arah
pengendali.

AMARAN: Jika rantai gergaji
tersekat di dalam batang pokok,
produk boleh menolak ke arah anda.
Pegang produk dengan kuat dan
pastikan bahawa zon lantunan pada bar
panduan tidak menyentuh pokok lalu
mengakibatkan lantunan.

Untuk menggunakan teknik memotong

AMARAN: Gunakan pendikit penuh
apabila anda memotong dan kurangkan
menjadi kelajuan melahu selepas setiap
potongan.

AWAS: Kerosakan enjin boleh berlaku
jika enjin berjalan terlalu lama pada pendikit
penuh tanpa beban.

1. Letakkan batang pada kekuda atau pengadang.

AMARAN: Jangan potong batang
dalam longgokan. Tindakan tersebut
akan meningkatkan risiko lantunan dan
boleh menyebabkan kecederaan serius
atau kematian.

2. Keluarkan bahan yang dipotong dari kawasan
pemotongan.

AMARAN: Bahan yang dipotong
di kawasan pemotongan meningkatkan
risiko lantunan yang menyebabkan anda
tidak dapat mengekalkan imbangan
anda.

Untuk menggunakan bampar rencong
1. Gerakkan bampar rencong ke dalam batang pokok.
2. Gunakan pendikit penuh dan putarkan produk.

Kekalkan bampar pendikit pada batang pokok.
Prosedur ini memudahkan penggunaan daya yang
diperlukan untuk memotong batang pokok.

Untuk memotong batang di atas lantai
1. Potong batang dengan cara tarik lejang. Kekalkan

pendikit penuh tetapi bersedia untuk menghadapi
kemalangan yang tiba-tiba berlaku.
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AMARAN: Pastikan rantai gergaji
tidak menyentuh kawasan tanah semasa
anda melengkapkan alur gergaji.

2. Potong kira-kira ⅔ merentasi batang kemudian
berhenti. Putarkan batang dan potong dari bahagian
bertentangan.

1. 2.

Untuk memotong batang yang mempunyai
sokongan di satu hujung

AMARAN: Pastikan batang tidak
terpatah semasa pemotongan. Patuhi
arahan di bawah.

1. Potong dengan cara tolak lejang kira-kira ⅓
merentasi batang.

2. Potong merentasi batang dengan cara tarik lejang
sehingga dua alur gergaji menyentuh.

1.

2.

Untuk memotong batang yang mempunyai
sokongan di dua hujung

AMARAN: Pastikan rantai gergaji
tidak tersangkut pada batang semasa
pemotongan. Patuhi arahan di bawah.

1. Potong dengan cara tarik lejang kira-kira ⅓
merentasi batang.

2. Potong bahagian batang yang selebihnya dengan
cara tolak lejang sehingga pemotongan selesai.

1.

2.

AMARAN: Hentikan enjin jika rantai
gergaji tersangkut pada batang. Gunakan
tuil untuk membuka alur gergaji dan
mengalih keluar produk. Jangan cuba
menarik keluar produk menggunakan
tangan. Ini boleh menyebabkan kecederaan
apabila produk terlepas secara tiba-tiba.

Untuk menggunakan teknik
memangkas

Nota: Bagi dahan yang tebal, gunakan teknik
memotong. Rujuk Untuk menggunakan teknik
memotong pada halaman 127.

AMARAN: Risiko kemalangan adalah
tinggi sekiranya anda menggunakan teknik
memangkas. Rujuk Maklumat lantunan pada
halaman 124 untuk mendapatkan arahan
tentang cara mengelakkan lantunan.

AMARAN: Potong dahan satu demi
satu. Berhati-hati semasa memotong dahan
kecil dan jangan potong rimbunan atau
terlalu banyak dahan kecil secara serentak.
Dahan kecil boleh tersangkut pada rantai
gergaji dan menghalang pengendalian
produk yang selamat.

Nota: Potong dahan satu demi satu jika perlu.

1
2

3
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1. Potong dahan di bahagian kanan batang.
a) Kekalkan bar panduan di bahagian kanan batang

dan tetapkan badan produk pada batang.
b) Pilih teknik memotong yang berkenaan untuk

tekanan dalam dahan.

AMARAN: Jika anda tidak
pasti cara memotong dahan, rujuk
pengendali gergaji rantai profesional
sebelum anda meneruskan.

2. Potong dahan di bahagian atas batang.
a) Tetapkan produk pada batang dan gerakkan bar

panduan sepanjang batang.
b) Potong dengan cara tolak lejang.

3. Alih keluar dahan di sebelah kiri batang.

a) Pilih teknik memotong yang berkenaan untuk
tekanan dalam dahan.

AMARAN: Jika anda tidak
pasti cara memotong dahan, rujuk
pengendali gergaji rantai profesional
sebelum anda meneruskan.

Rujuk Untuk memotong pokok dan dahan yang
berada dalam ketegangan pada halaman 132 untuk
mendapatkan arahan tentang cara memotong dahan
yang berada dalam ketegangan.

Untuk menggunakan teknik menebang
pokok

AMARAN: Anda mestilah mempunyai
pengalaman menebang pokok. Jika boleh,
ikuti kursus latihan dalam pengendalian
gergaji rantai. Rujuk pengendali yang
berpengalaman untuk mendapatkan
pengetahuan lanjut.

Untuk mengekalkan jarak yang selamat
1. Pastikan orang di sekeliling anda mengekalkan jarak

selamat yang sekurang-kurangnya 2 1/2 daripada
panjang pokok.
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2. Pastikan tiada orang berada dalam zon risiko
sebelum atau semasa penebangan.

Untuk mengira arah tumbang
1. Periksa arah yang sesuai untuk menumbangkan

pokok. Matlamat adalah untuk memastikan pokok
tumbang ke arah yang anda boleh memangkas dan
memotong batang dengan mudah. Anda juga perlu
memastikan anda berdiri stabil dan boleh bergerak
dengan selamat.

AMARAN: Jika bahaya atau
mustahil untuk menumbangkan pokok ke
arah yang lazim, tumbangkan pokok ke
arah yang berlainan.

2. Periksa arah tumbang yang lazim bagi pokok.
Sebagai contoh, arah condong atau bengkok pokok,
arah angin, bahagian dahan dan berat salji.

3. Periksa sama ada terdapat halangan seperti pokok
lain, talian elektrik, jalan dan/atau bangunan di
sekeliling.

4. Cari tanda rosak dan reput pada batang.

AMARAN: Jika terdapat bahagian
batang yang reput, mungkin berlakunya
risiko pokok tumbang sebelum
pemotongan selesai.

5. Pastikan pokok tiada bahagian yang rosak atau
dahan mati yang mungkin terpatah dan terhantuk
anda semasa jatuh.

6. Jangan benarkan pokok tumbang ke arah pokok lain
yang berdiri. Pengeluaran pokok yang tersangkut
adalah berbahaya dan terdapat risiko tinggi
berlakunya kemalangan. Rujuk Untuk membebaskan
pokok yang tersangkut pada halaman 132.

AMARAN: Semasa mengendalikan
penebangan yang kritikal, tanggalkan
pelindung telinga anda dengan serta-
merta apabila kerja menggergaji selesai.
Anda mestilah berupaya mendengar
bunyi dan isyarat amaran.

Untuk mengemaskan batang pokok dan
menyediakan laluan pengunduran anda
Potong semua dahan dari paras bahu anda dan ke
bawah.

1. Potong dengan cara tarik lejang dari arah atas
ke bawah. Pastikan pokok berada di antara anda
dengan produk.

2. Cantas dan alih keluar tumbuhan bawah dari
kawasan kerja di sekeliling pokok. Alih keluar semua
bahan yang telah dipotong dari kawasan kerja.

3. Semak kawasan berkenaan untuk mengesan
halangan seperti batu, dahan dan lubang. Anda
mestilah mempunyai laluan pengunduran yang tiada
halangan apabila pokok mula tumbang. Laluan
pengunduran anda mestilah kira-kira 135 darjah dari
arah tumbang.

1. Zon bahaya
2. Laluan pengunduran
3. Arah tumbang

1

2

2

1

3

Untuk menebang pokok
Husqvarna mengesyorkan anda membuat potongan
berarah kemudian menggunakan kaedah bucu selamat
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semasa anda menumbangkan pokok. Kaedah bucu
selamat membantu anda membuat engsel tumbang
yang tepat dan mengawal arah tumbang.

AMARAN: Jangan tumbangkan pokok
dengan diameter yang dua kali lebih besar
daripada panjang bar panduan. Untuk
melakukan ini, anda mestilah menerima
latihan khas.

Engsel tumbang

Prosedur yang paling penting semasa menumbangkan
pokok adalah dengan membuat engsel tumbang yang
tepat. Engsel tumbang yang tepat membolehkan anda
mengawal arah tumbang dan memastikan prosedur
penebangan yang selamat.

Ketebalan engsel tumbang mestilah sama dengan dan
sekurang-kurangnya 10% daripada diameter pokok.

AMARAN: Jika engsel tumbang tidak
tepat atau terlalu nipis, anda tidak dapat
mengawal arah tumbang.

Untuk membuat potongan berarah

1. Buat potongan berarah ¼ daripada diameter pokok.
Wujudkan sudut 45°-70° di antara potongan berarah
atas dengan potongan berarah bawah.

45º-70º

a) Buat potongan berarah atas. Jajarkan tanda arah
tumbang (1) produk dengan arah tumbang pokok
(2). Berdiri di belakang produk dan pastikan
pokok berada di bahagian kiri anda. Potong
dengan cara tarik lejang.

b) Buat potongan berarah bawah. Pastikan titik
hujung potongan berarah bawah sama dengan
titik hujung potongan berarah atas.

2

1

2. Pastikan potongan berarah bawah adalah mendatar
dan bersudut 90° pada arah tumbang.

Untuk menggunakan kaedah bucu selamat

Potongan tumbang mestilah sedikit di atas potongan
berarah.

AMARAN: Berhati-hati semasa anda
memotong dengan hujung bar panduan.
Mula memotong dengan bahagian bawah
hujung bar panduan semasa anda membuat
potongan lubang pada batang.

1. Jika panjang pemotongan yang boleh digunakan
lebih panjang daripada diameter pokok, lakukan
langkah ini (a-d).
a) Buat potongan lubang secara lurus pada batang

untuk mewujudkan lebar kunci tebang.

b) Potong dengan cara tarik lejang sehingga ⅓
daripada batang.
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c) Tarik bar panduan 5-10 cm/2-4 inci ke arah
belakang.

d) Potong bahagian batang yang selebihnya untuk
mewujudkan bucu selamat dengan lebar 5-10
cm/2-4 inci.

2. Jika panjang pemotongan yang boleh digunakan
lebih pendek daripada diameter pokok, lakukan
langkah ini (a-d).
a) Buat potongan lubang secara lurus pada batang.

Kedalaman potongan lubang seharusnya 3/5
daripada diameter pokok.

b) Potong bahagian batang yang selebihnya
dengan cara tarik lejang.

c) Potong secara lurus ke dalam batang pokok dari
bahagian lain untuk mewujudkan kunci tebang.

d) Potong dengan cara tolak lejang sehingga
⅓ daripada batang untuk mewujudkan bucu
selamat.

3. Letakkan baji pada alur gergaji terus dari bahagian
belakang.

4. Potong bucu untuk menumbangkan pokok.

Nota: Jika pokok tidak tumbang, pukul baji
sehingga pokok tumbang.

5. Apabila pokok mula tumbang, gunakan laluan
pengunduran untuk menjauhi pokok. Jauhi pokok
dengan jarak sekurang-kurangnya 5 m/15 kaki.

Untuk membebaskan pokok yang tersangkut

AMARAN: Pengeluaran pokok yang
tersangkut amat berbahaya dan terdapat
risiko tinggi berlakunya kemalangan. Jauhi
zon risiko dan jangan cuba menumbangkan
pokok yang tersangkut.

Prosedur yang paling selamat ialah penggunaan salah
satu win berikut:

• Dilekapkan pada traktor

• Mudah alih

Untuk memotong pokok dan dahan yang
berada dalam ketegangan
1. Kenal pasti bahagian pokok atau dahan yang berada

dalam ketegangan.
2. Kenal pasti titik ketegangan maksimum.

3. Periksa prosedur yang paling selamat untuk
melepaskan ketegangan.
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Nota: Dalam sesetengah keadaan, satu-satunya
prosedur yang selamat ialah penggunaan win dan
bukannya produk anda.

4. Berdiri di kedudukan yang tidak akan ditimpa oleh
pokok atau dahan apabila ketegangan dilepaskan.

5. Buat satu atau lebih potongan dengan kedalaman
secukupnya yang diperlukan untuk mengurangkan
ketegangan. Potong pada atau berdekatan titik
ketegangan maksimum. Buatkan pokok atau dahan
patah pada titik ketegangan maksimum.

AMARAN: Jangan potong secara
lurus pokok atau dahan yang berada
dalam ketegangan.

AMARAN: Berhati-hati semasa
anda menebang pokok yang berada
dalam ketegangan. Terdapat risiko
pokok bergerak pantas sebelum
atau selepas anda menebangnya.
Kecederaan serius boleh berlaku jika
anda berada di kedudukan yang salah
atau jika anda menebang dengan cara
yang salah.

6. Jika anda perlu menebang pokok/dahan, buat
2 hingga 3 potongan dengan jarak 1 inci dan
kedalaman 2 inci.

7. Teruskan menebang dengan lebih dalam sehingga
pokok/dahan membengkok dan ketegangan
dilepaskan.

8. Tebang pokok/dahan dari arah bertentangan dengan
bahagian yang bengkok selepas ketegangan
dilepaskan.

Untuk menggunakan produk dalam
cuaca sejuk

AWAS: Salji dan cuaca sejuk boleh
menyebabkan masalah pengendalian.
Risiko suhu enjin terlalu rendah atau ais
pada penapis udara dan karburetor.

1. Pakaikan kain pada bahagian kemasukan udara
pada penghidup. Hal ini akan menaikkan suhu enjin.

2. Untuk suhu di bawah -5°C/23°F atau dalam keadaan
bersalji, penutup musim sejuk tersedia. Pasang
penutup musim sejuk pada perumah penghidup.
Penutup musim sejuk mengurangkan aliran udara
sejuk dan menjauhkan salji dari ruang karburetor.

Nota: Penutup musim sejuk tersedia sebagai
aksesori.

AWAS: Tanggalkan penutup musim
sejuk jika suhu menaik melebihi -5°C/
23°F. Terdapat risiko suhu enjin yang
terlalu tinggi dan seterusnya kerosakan
enjin.
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Penyelenggaraan
Pengenalan

AMARAN: Baca dan fahami bab
keselamatan sebelum anda melakukan
penyelenggaraan pada produk.

Jadual penyelenggaraan

Penyelenggaraan harian Penyelenggaraan mingguan Penyelenggaraan bulanan

Bersihkan bahagian luaran produk
dan pastikan bahawa tiada minyak
pada pemegang.

Bersihkan sistem penyejuk. Rujuk
Untuk membersihkan sistem penye-
juk pada halaman 146.

Periksa jalur brek. Rujuk Untuk me-
meriksa jalur brek pada halaman
135.

Jalankan pemeriksaan picu pendikit
dan penyekat picu pendikit. Rujuk
Untuk melakukan pemeriksaan picu
pendikit dan penyekat picu pendikit
pada halaman 136.

Jalankan pemeriksaan pada penghi-
dup, tali penghidup dan spring kem-
bali.

Pastikan pusat cekam, gelendong
cekam dan spring cekam tidak haus
atau rosak.

Pastikan tiada kerosakan pada unit
penyerap getaran.

Lincirkan galas jarum. Rujuk Untuk
melincirkan galas jarum pada hala-
man 144.

Bersihkan palam pencucuh. Rujuk
Untuk memeriksa palam pencucuh
pada halaman 140.

Bersihkan dan lakukan pemeriksaan
pada brek rantai. Rujuk Untuk meme-
riksa brek rantai pada halaman 136.

Tanggalkan gerigis dari bahagian te-
pi bar panduan. Rujuk Lakukan pe-
meriksaan pelindung tangan hada-
pan dan pengaktifan brek rantai pada
halaman 135.

Bersihkan bahagian luaran karbure-
tor.

Lakukan pemeriksaan penangkap
rantai. Rujuk Untuk memeriksa bar
panduan pada halaman 144.

Bersihkan atau gantikan skrin pe-
rangkap percikan pada peredam. Ru-
juk Untuk memeriksa penangkap ran-
tai pada halaman 136.

Lakukan pemeriksaan penapis bahan
api dan hos bahan api. Gantikan jika
rosak.

Putar bar panduan, buat pemeriksa-
an pada lubang pelinciran dan ber-
sihkan alur di dalam bar panduan.
Rujuk Untuk memeriksa bar panduan
pada halaman 144.

Bersihkan kawasan karburetor. Jalankan pemeriksaan terhadap se-
mua kabel dan sambungan.

Pastikan bar panduan dan rantai ger-
gaji mendapat minyak yang mencu-
kupi.

Bersihkan atau gantikan penapis
udara. Rujuk Untuk membersihkan
penapis udara pada halaman 139.

Kosongkan tangki bahan api.

Lakukan pemeriksaan rantai gerga-
ji. Rujuk Untuk memeriksa peralatan
memotong pada halaman 144.

Bersihkan di antara sirip silinder. Kosongkan tangki minyak.

Asah rantai gergaji dan periksa kete-
gangannya. Rujuk Untuk mengasah
rantai gergaji pada halaman 140.

Lakukan pemeriksaan gegancu pe-
macu rantai. Rujuk Untuk melakukan
pemeriksaan gegancu pemacu rantai
pada halaman 143.
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Penyelenggaraan harian Penyelenggaraan mingguan Penyelenggaraan bulanan

Bersihkan kemasukan udara pada
penghidup.

Pastikan semua nat dan skru diketat-
kan.

Lakukan pemeriksaan pada suis hen-
ti. Rujuk Untuk memeriksa suis mu-
la/henti pada halaman 136.

Pastikan tiada kebocoran bahan api
daripada enjin, tangki atau saluran
bahan api.

Pastikan bahawa rantai gergaji tidak
berputar apabila enjin dalam keada-
an kelajuan melahu.

Pastikan tiada kerosakan pada pelin-
dung tangan kanan.

Pastikan bahawa peredam dipasang
dengan betul, tidak rosak dan baha-
wa tiada bahagian peredam yang hi-
lang.

Penyelenggaraan dan pemeriksaan
peranti keselamatan pada produk
Untuk memeriksa jalur brek
1. Gunakan berus untuk membersihkan debu kayu,

resin dan kotoran daripada brek rantai dan
gelendong cekam. Kotoran dan kehausan boleh
mengurangkan fungsi brek.

2. Periksa jalur brek. Lebar jalur brek mestilah
sekurang-kurangnya berketebalan 0.6 mm/0.024 in
pada titik paling nipisnya.

Lakukan pemeriksaan pelindung tangan
hadapan dan pengaktifan brek rantai
1. Pastikan pelindung tangan hadapan tidak

mengalami kerosakan seperti rekahan.

2. Pastikan bahawa pelindung tangan hadapan dapat
bergerak bebas dan bahawa pelindung tangan
hadapan dipasangkan dengan selamat pada
penutup cekam.

3. Pegang produk dengan 2 tangan di atas tunggul
atau permukaan stabil yang lain.

AMARAN: Enjin mestilah dimatikan.

4. Lepaskan pemegang hadapan dan biarkan hujung
bar panduan menyentuh tunggul.
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5. Pastikan brek rantai terpasang apabila bar panduan
menyentuh tunggul.

Untuk memeriksa brek rantai
1. Hidupkan produk. Rujuk Untuk menghidupkan

produk pada halaman 125 untuk arahan.

AMARAN: Pastikan rantai gergaji
tidak menyentuh kawasan tanah atau
objek lain.

2. Pegang produk dengan kuat.
3. Gunakan pendikit penuh dan condongkan

pergelangan kiri anda pada pelindung tangan
hadapan untuk memasangkan brek rantai. Rantai
gergaji mesti berhenti dengan segera.

4. Lepaskan pendikit penuh.

AMARAN: Jangan lepaskan pemegang
hadapan.

Untuk melakukan pemeriksaan picu pendikit
dan penyekat picu pendikit
1. Pastikan picu pendikit dan penyekat picu pendikit

bergerak bebas dan spring kembali berfungsi
dengan betul.

2. Tekan penyekat picu pendikit dan pastikan penyekat
picu pendikit kembali ke kedudukan asal apabila
anda melepaskannya.

3. Pastikan picu pendikit dikunci pada kedudukan
melahu apabila penyekat picu pendikit dilepaskan.

4. Hidupkan produk dan gunakan pendikit penuh.
5. Lepaskan picu pendikit dan pastikan rantai gergaji

berhenti dan kekal pegun.

AMARAN: Jika rantai gergaji
berputar semasa picu pendikit berada
dalam kedudukan melahu, rujuk
pembekal servis anda.

Untuk memeriksa penangkap rantai
1. Pastikan tiada kerosakan pada penangkap rantai.
2. Pastikan perangkap rantai adalah stabil dan

dipasang pada badan produk.

Untuk memeriksa pelindung tangan kanan
• Pastikan pelindung tangan kanan tidak mengalami

kerosakan seperti rekahan.

Untuk memeriksa sistem penyerap getaran
1. Pastikan tiada retakan atau kecacatan pada unit

penyerap getaran.
2. Pastikan unit penyerap getaran dipasang dengan

betul pada unit enjin dan unit pengendalian.

Rujuk Gambaran keseluruhan produk pada halaman
114 untuk maklumat mengenai kedudukan sistem
penyerap getaran pada mesin anda.

Untuk memeriksa suis mula/henti
1. Hidupkan enjin.
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2. Tekan suis mula/henti ke bawah ke kedudukan
STOP. Enjin mesti berhenti.

Untuk memeriksa peredam

AMARAN: Peredam/perangkap
percikan dan permukaan lekapan
perangkap percikan mungkin mengandungi
mendapan bahan bakar pada permukaan
yang mungkin bersifat karsinogenik.
Untuk mengelakkan sentuhan kulit dan
penyedutan zarah tersebut semasa
pembersihan dan/atau servis perangkap
percikan, pastikan anda sentiasa:

• memakai sarung tangan;
• membersih dan/atau menservis di

kawasan yang mempunyai pengudaraan
yang baik;

• jangan gunakan udara bertekanan
untuk membersihkan skrin perangkap
percikan;

• gunakan berus keluli dan berus dari
arah menjauhi badan anda semasa
membersihkan perangkap percikan.

AMARAN: Jangan gunakan produk
yang mengandungi peredam yang rosak
atau peredam yang berada dalam keadaan
yang teruk. Kembalikan produk ke stesen
pengedar/servis Husqvarna jika peredam
rosak.

AMARAN: Jangan gunakan produk jika
skrin penangkap percikan hilang atau rosak,
jika anda mesti mempunyai skrin penangkap
percikan di kawasan anda.

1. Periksa peredam untuk mencari kerosakan.

2. Pastikan peredam dipasang dengan betul pada
produk.

Nota: Jangan tanggalkan peredam dari produk.

3. Jika produk anda mempunyai skrin penangkap
percikan, bersihkan skrin penangkap percikan setiap
minggu.

4. Gantikan skrin penangkap percikan yang rosak.

AWAS: Jika skrin penangkap percikan
tersekat, produk akan menjadi terlampau
panas dan akan menyebabkan kerosakan
pada silinder dan omboh.

Karburetor dengan had pelarasan

Nota: Jika anda tidak tahu jenis karburetor yang
digunakan pada produk anda, rujuk pembekal servis
anda.

Pelarasan karburetor
Disebabkan undang-undang persekitaran dan
pengeluaran, produk anda mempunyai had pelarasan
pada skru pelarasan karburetor. Ini mengurangkan asap
ekzos yang berbahaya daripada produk anda. Anda
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hanya boleh memutarkan skru pelarasan maksimum
sebanyak ½ putaran.

1/2

1/2

H
L

Pelarasan asas dan uji cuba
Pelarasan karburetor asas dilakukan di kilang. Untuk
kelajuan melahu yang disyorkan, rujuk kepada Data
teknikal pada halaman 148.

AWAS: Jangan kendalikan produk pada
kelajuan yang terlalu tinggi semasa 10 jam
pertama pengendalian.

AWAS: Jika rantai gergaji berputar pada
kelajuan melahu, putarkan skru kelajuan
melahu lawan arah jam sehingga rantai
gergaji berhenti.

Untuk melaraskan jarum kelajuan rendah (L)
• Putarkan jarum kelajuan rendah ikut arah jam

sehingga berhenti.

Nota: Jika produk mempunyai kapasiti pemecutan
buruk atau kelajuan melahu tidak betul, putarkan
jarum kelajuan rendah lawan arah jam. Putarkan
jarum kelajuan rendah sehingga kapasiti pemecutan
dan kelajuan melahu adalah betul.

Untuk melaraskan skru kelajuan melahu (T)
1. Hidupkan produk.
2. Putarkan skru kelajuan melahu mengikut arah jam

sehingga rantai gergaji mula berputar.
3. Putarkan skru kelajuan melahu lawan arah jam

sehingga rantai gergaji berhenti.

Nota: Kelajuan melahu dilaraskan dengan betul
apabila enjin berjalan dengan betul dalam semua
kedudukan. Kelajuan melahu juga mesti berada di
bawah kelajuan apabila rantai gergaji mula berputar
dengan selamat.

AMARAN: Jika rantai gergaji tidak
berhenti apabila anda memutarkan skru
kelajuan melahu, rujuk dengan pembekal

servis anda. Jangan gunakan produk
sehingga produk dilaraskan dengan betul.

Untuk melaraskan jarum kelajuan tinggi (H)
Enjin dilaraskan di kilang untuk di kendalikan pada
paras laut. Pada altitud yang lebih tinggi, dalam
cuaca yang berlainan atau suhu yang berlainan, jarum
kelajuan tinggi mungkin perlu dilaraskan.

• Putarkan jarum kelajuan tinggi untuk membuat
pelarasan.

AWAS: Jangan putarkan skru jarum
kelajuan tinggi merentasi penghenti
pengehadan pelarasan. Ini boleh
menyebabkan kerosakan kepada omboh
dan silinder.

Untuk menggantikan tali penghidup
yang rosak atau haus
1. Longgarkan skru pada perumah penghidup.

2. Tanggalkan perumah penghidup.
3. Tarik keluar tali penghidup lebih kurang 30 cm/12

inci lalu letakkannya di dalam takuk pada takal.
4. Biarkan takal berputar dengan perlahan arah ke

belakang untuk melepaskan spring anjalan.

5. Tanggalkan skru tengah dan keluarkan sesendal.
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AMARAN: Anda mesti berhati-hati
apabila anda menggantikan spring
kembali atau tali penghidup. Spring
anjalan berada dalam ketegangan
apabila dililit ke atas dalam perumah
penghidup. Jika anda tidak berhati-hati,
spring akan terkeluar dan menyebabkan
kecederaan. Gunakan cermin mata
pelindung dan sarung tangan pelindung.

6. Tanggalkan tali penghidup yang telah digunakan
daripada pemegang tali penghidup dan takal.

7. Pasangkan tali penghidup yang baru pada takal.
Gulungkan tali penghidup lebih kurang 3 pusingan
di sekeliling takal.

8. Sambungkan takal pada spring anjalan. Penghujung
spring anjalan mesti dipasangkan di dalam takal.

9. Pasang takal dan skru tengah.
10. Tarik tali penghidup melalui lubang dalam perumah

penghidup dan pemegang penghidup.
11. Buat ikatan yang ketat pada penghujung tali

penghidup.

Untuk mengetatkan spring anjalan
1. Letakkan tali penghidup dalam takuk dalam takal.
2. Hidupkan takal penghidup kira-kira 2 putaran

mengikut arah jam.
3. Tarik pemegang tali penghidup dan tarik keluar tali

penghidup dengan sepenuhnya.
4. Letakkan ibu jari anda pada takal.
5. Gerakkan ibu jari anda dan lepaskan tali penghidup.

6. Pastikan bahawa anda boleh memutar takal ½
pusingan selepas tali penghidup telah dipanjangkan
sepenuhnya.

Untuk memeriksa jika karburetor
dilaraskan dengan betul
• Pastikan produk mempunyai kapasiti pemecutan

yang betul.
• Pastikan produk membuat 4 kitaran kecil pada

pendikit penuh.
• Pastikan bahawa rantai gergaji tidak berputar pada

kelajuan melahu.
• Jika produk sukar dimulakan atau mempunyai

kapasiti pemecutan yang kurang, laraskan jarum
kelajuan rendah dan tinggi.

AWAS: Pelarasan yang salah boleh
menyebabkan kerosakan kepada enjin.

Untuk membersihkan penapis udara
Bersihkan penapis udara daripada kotoran dan habuk
dengan kerap. Hal ini mengelakkan karburetor tidak
berfungsi, masalah semasa menghidupkan, kehilangan
kuasa enjin, kelusuhan bahagian-bahagian enjin dan
penggunaan bahan api yang lebih daripada biasa.

1. Keluarkan penutup silinder dan penapis udara.
2. Gunakan berus atau goncang bersih penapis udara.

Gunakan detergen dan air untuk membersihkannya
betul-betul.

Nota: Penapis udara yang digunakan untuk
tempoh yang lama tidak dapat dibersihkan
sepenuhnya. Gantikan penapis udara dengan kerap
dan penapis udara yang rosak mestilah diganti..
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3. Pasangkan penapis udara dan pastikan penapis
udara kedap dengan ketat pada pemegang penapis.

Nota: Disebabkan keadaan bekerja, cuaca atau
musim yang berbeza, produk anda boleh digunakan
dengan jenis penapis udara yang berbeza. Rujuk
dengan pembekal servis anda untuk maklumat lanjut.

Untuk memasang perumah penghidup
pada produk
1. Tarik keluar tali penghidup dan letakkan penghidup

dalam kedudukan pada kotak engkol.
2. Lepaskan tali penghidup dengan perlahan-lahan

agar takal terpasang dengan tuas.
3. Ketatkan skru yang memegang penghidup.

Untuk memeriksa palam pencucuh

AWAS: Gunakan palam pencucuh
yang disyorkan. Rujuk Data teknikal pada
halaman 148. Palam pencucuh yang tidak
betul boleh mengakibatkan kerosakan pada
produk.

1. Jika produk tidak mudah dimulakan, dikendalikan
atau jika produk tidak beroperasi dengan betul pada
kelajuan melahu, periksa palam pencucuh sama ada
terdapat bahan-bahan yang tidak dikehendaki. Untuk
mengurangkan risiko bahan yang tidak dikehendaki
pada elektrod palam pencucuh, lakukan langkah-
langkah ini:
a) pastikan kelajuan melahu dilaraskan dengan

betul.

b) pastikan bahawa campuran bahan api adalah
betul.

c) pastikan bahawa penapis udara adalah bersih.
2. Bersihkan palam pencucuh jika kotor.
3. Pastikan bahawa jarak elektrod adalah betul. Rujuk,

Data teknikal pada halaman 148.

4. Gantikan palam pencucuh setiap bulan atau dengan
lebih kerap jika perlu.

Untuk mengasah rantai gergaji
Maklumat mengenai bar panduan dan rantai
gergaji

AMARAN: Gunakan sarung tangan
pelindung semasa anda menggunakan atau
membuat penyelenggaraan pada rantai
gergaji. Rantai gergaji yang tidak bergerak
juga boleh mengakibatkan kecederaan.

Gantikan bar panduan atau rantai gergaji yang lusuh
atau rosak dengan gabungan bar panduan dan rantai
gergaji yang disyorkan oleh Husqvarna. Hal ini adalah
perlu untuk mengekalkan fungsi keselamatan produk.
Rujuk Aksesori pada halaman 149, bagi senarai ganti
gabungan bar dan rantai yang kami syorkan.

• Panjang bar panduan, inci/cm. Maklumat tentang
panjang bar panduan biasanya boleh didapati pada
bahagian belakang bar panduan.

• Bilangan gigi pada gegancu hujung bar (T).

• Anggul mata gergaji, inci. Jarak di antara mata
pacuan dengan rantai gergaji mesti selari dengan
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jarak dari gigi pada gegancu hujung bar dengan
gegancu pemacu.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Bilangan mata pacuan. Bilangan rantai pacuan
ditentukan oleh jenis bar panduan.

• Lebar alur bar dalam inci/mm. Lebar alur dalam bar
panduan mestilah sama seperti lebar rantai pacuan.

• Lubang minyak rantai dan lubang untuk penegang
rantai. Bar panduan mestilah sejajar dengan produk.

• Lebar rantai pacuan, mm/in.

Maklumat umum tentang cara mengasah
pemotong
Jangan gunakan rantai gergaji yang tumpul. Jika rantai
gergaji tumpul, anda mesti mengenakan lebih tekanan
untuk menolak bar panduan ke dalam kayu. Jika rantai
gergaji sangat tumpul, tidak akan ada serpai kayu tetapi
habuk gergaji.

Rantai gergaji yang tajam akan menembusi kayu dan
serpai kayu menjadi panjang dan tebal.

Gigi pemotong (A) dan tolok kedalaman (B) bersama-
sama akan membentuk bahagian pemotong rantai
gergaji iaitu pemotong. Perbezaan ketinggian antara
keduanya akan memberikan kedalaman potongan
(tetapan tolok kedalaman).

A

B

Apabila anda mengasah pemotong, fikirkan tentang
yang berikut:

• Sudut kikir.

• Sudut pemotongan.

• Kedudukan kikir.
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• Diameter kikir bulat.

Rantai gergaji sukar diasah tanpa peralatan yang
betul. Gunakan tolok kikir Husqvarna yang disyorkan.
Hal ini akan membantu anda mengekalkan prestasi
pemotongan yang maksimum dan risiko lantunan yang
minimum.

AMARAN: Daya lantunan akan
meningkat dengan banyak jika anda tidak
mengikut arahan pengasahan.

Nota: Rujuk Untuk mengasah rantai gergaji pada
halaman 140 untuk mendapatkan maklumat tentang
mengasah rantai gergaji.

Untuk mengasah pemotong
1. Gunakan kikir bulat dan tolok kikir untuk mengasah

gigi pemotong.

Nota: Rujuk Aksesori pada halaman 149 untuk
maklumat tentang kikir dan tolok yang disyorkan
oleh Husqvarna bagi rantai gergaji anda.

2. Pasangkan tolok kikir dengan betul pada pemotong.
Rujuk arahan yang dibekalkan dengan tolok kikir.

3. Pindahkan fail daripada bahagian dalam gigi
pemotong dan keluar. Kurangkan tekanan pada
lejang tarik.

4. Tanggalkan bahan daripada satu sisi semua gigi
pemotong.

5. Putar produk di sekeliling dan tanggalkan bahan
pada sisi yang satu lagi.

6. Pastikan bahawa semua gigi pemotong sama
panjang.

Maklumat umum tentang cara melaraskan
tetapan tolok kedalaman
Tetapan tolok kedalaman (C) akan berkurang
apabila anda mengasah gigi pemotong (A). Untuk
memastikan prestasi pemotongan maksimum, anda
mesti menanggalkan bahan kikiran daripada tolok
kedalaman (B) untuk menerima tetapan tolok
kedalaman yang disyorkan. Lihat Data teknikal pada
halaman 148 untuk arahan tentang cara menerima
tetapan tolok kedalaman yang betul untuk rantai gergaji
anda.

A

B

C

AMARAN: Risiko lantunan akan
meningkat jika tetapan tolok kedalaman
terlalu besar!

Untuk melaraskan tetapan tolok kedalaman
Sebelum anda melaraskan tetapan tolok kedalaman
atau mengasah pemotong, rujuk Maklumat umum
tentang cara mengasah pemotong pada halaman
141untuk mendapatkan arahan. Kami mencadangkan
anda melaraskan tetapan tolok kedalaman setiap tiga
operasi selepas anda mengasah gigi pemotong.

Kami mencadangkan anda menggunakan alat tolok
kedalaman kami untuk menerima tetapan tolok
kedalaman dan permukaan serong yang betul untuk
tolok kedalaman.

1. Gunakan kikir rata dan alat tolok kedalaman
untuk melaraskan tetapan tolok kedalaman.
Hanya gunakan alat tolok kedalaman Husqvarna
yang disyorkan untuk mendapatkan tetapan tolok
kedalaman dan permukaan serong yang betul untuk
tolok kedalaman.

2. Letakkan alat tolok kedalaman pada rantai gergaji.
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Nota: Lihat bungkusan alat tolok kedalaman
untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara
menggunakan alat ini.

3. Gunakan kikir rata untuk menanggalkan bahagian
tolok kedalaman yang memanjang melalui alat tolok
kedalaman.

Untuk melaraskan ketegangan rantai
gergaji

AMARAN: Rantai gergaji dengan
ketegangan yang tidak betul boleh tanggal
daripada bar panduan dan mengakibatkan
kecederaan serius atau membawa maut.

Rantai gergaji menjadi lebih panjang apabila anda
menggunakannya. Laraskan rantai gergaji dengan
kerap.

1. Longgarkan nat bar yang menahan penutup cekam/
brek rantai. Gunakan perengkuh.

Nota: Sesetengah model hanya mempunyai satu
nat bar.

2. Ketatkan nat bar dengan tangan seketat mungkin.
3. Angkat bahagian hadapan bar panduan dan putar

skru penegang rantai. Gunakan perengkuh.
4. Ketatkan rantai gergaji sehingga ia ketat pada

bar panduan tetapi masih boleh bergerak dengan
mudah.

5. Ketatkan nat bar menggunakan perengkuh dan
angkat hadapan bar panduan pada masa yang
sama.

6. Pastikan anda boleh menarik rantai gergaji secara
bebas dengan tangan dan rantai gergaji tidak
tergantung daripada bar panduan.

Nota: Rujuk pada Perihalan produk pada halaman
113 untuk kedudukan skru penegang rantai pada produk
anda.

Untuk memeriksa pelinciran rantai
gergaji
1. Hidupkan produk dan biarkannya berjalan pada

pendikit ¾. Pegang bar lebih kurang 20 cm/8 inci di
atas permukaan berwarna muda.

2. Jika pelinciran rantai gergaji adalah betul, anda akan
dapat melihat garisan minyak yang jelas di atas
permukaan selepas 1 minit.

3. Jika pelinciran rantai gergaji tidak dikendalikan
dengan betul, buat pemeriksaan pada bar panduan.
Rujuk Untuk memeriksa bar panduan pada halaman
144 untuk arahan. Beritahu pembekal servis jika
langkah penyelenggaraan tidak membantu.

Untuk melakukan pemeriksaan
gegancu pemacu rantai
Gelendong cekam mempunyai gegancu spur (A) atau
gegancu rim (B). Gegancu spur telah dipasangkan
gegancu rantai pada gelendong cekam secara kekal.
Gegancu rim boleh digantikan.

A B
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• Pastikan gegancu spur atau gegancu rim tidak haus.
Jika gegancu telah haus, rujuk pembekal servis
Husqvarna tempatan anda.

Untuk melincirkan galas jarum
1. Tarik pelindung tangan hadapan ke arah belakang

untuk melepaskan brek rantai.
2. Longgarkan nat bar dan tanggalkan penutup cekam.

Nota: Sesetengah model hanya mempunyai satu
nat bar.

3. Letakkan produk di atas permukaan yang stabil
dengan gelendong cekam menghadap ke atas.

4. Lincirkan galas jarum dengan pemancut gris.
Gunakan minyak enjin atau gris galas berkualiti
tinggi.

Untuk memeriksa peralatan memotong
1. Pastikan bahawa tiada rekahan pada rivet dan mata

rantai serta tiada rivet yang longgar. Gantikan jika
perlu.

2. Pastikan rantai gergaji mudah dilenturkan. Gantikan
rantai gergaji jika gergaji adalah keras.

3. Bandingkan rantai gergaji tersebut dengan rantai
gergaji baharu untuk menentukan sama ada rivet
dan rantai yang dipakai telah haus.

4. Gantikan rantai gergaji apabila bahagian terpanjang
gigi pemotong kurang daripada 4 mm/0.16 inci. Juga
gantikan rantai gergaji jika terdapat rekahan pada
pemotong.

Untuk memeriksa bar panduan
1. Pastikan saluran minyak tidak tersekat. Bersihkan

jika perlu.

2. Periksa jika terdapat gerigi pada bar panduan.
Tanggalkan gerigis menggunakan kikir.

3. Bersihkan alur di dalam bar panduan.

4. Periksa kelusuhan pada alur di dalam bar panduan.
Gantikan bar panduan jika perlu.
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5. Periksa jika hujung bar panduan adalah kasar atau
amat lusuh.

6. Pastikan gegancu hujung bar berputar secara bebas
dan lubang pelincir di dalam gegancu hujung bar
tidak tersekat. Bersihkan dan lincirkan jika perlu.

7. Putar bar panduan setiap hari untuk memanjangkan
kitaran hayatnya.

Untuk membuat penyelenggaraan pada
tangki bahan api dan tangki minyak
rantai
• Alirkan dan bersihkan tangki bahan api dan tangki

minyak rantai dengan kerap.
• Gantikan penapis bahan api setiap tahun atau

dengan lebih kerap jika perlu.

AWAS: Pencemaran di dalam tangki
menyebabkan pincang tugas.

Untuk melaraskan aliran minyak rantai

AMARAN: Hentikan enjin sebelum anda
membuat pelarasan pada pam minyak.

1. Putar skru pelarasan untuk pam minyak. Gunakan
pemutar skru atau perengkuh gabungan.
a) Putar skru pelarasan mengikut arah jam untuk

mengurangkan aliran minyak rantai.

b) Putar skru pelarasan melawan arah jam untuk
meningkatkan aliran minyak rantai.

–+

Tetapan yang disyorkan bagi pam minyak

A

B

C

• Panjang bar panduan 13–15 inci/33–38 cm:
Kedudukan 1 (A)

• Panjang bar panduan 15–18 inci/38–45 cm:
Kedudukan 2 (B)

• Panjang bar panduan 18–20 inci/45–50 cm:
Kedudukan 3 (C)

Sistem pembersihan udara
AirInjection™ ialah sistem pembersihan udara emparan
yang menyingkirkan habuk dan kotoran sebelum
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habuk diperangkap oleh penapis udara. AirInjection™
melanjutkan hayat penapis udara dan enjin.

Untuk membersihkan sistem penyejuk
Sistem penyejuk memastikan suhu enjin rendah.
Sistem penyejuk merangkumi kemasukan udara pada
penghidup (A) dan plat panduan udara (B), tuas pada
roda tenaga (C), sirip penyejuk pada silinder (D) dan
penutup silinder (E).

E

D

C

B

A

1. Bersihkan sistem penyejuk dengan berus setiap
minggu atau dengan lebih kerap jika perlu.

2. Pastikan sistem penyejuk tidak kotor atau tersekat.

AWAS: Sistem penyejuk yang
kotor atau tersekat boleh membuat
produk terlampau panas yang boleh
merosakkan produk.

Pencarisilapan

Enjin tidak dihidupkan

Bahagian produk untuk diperiksa Kemungkinan punca Tindakan

Tuas pemula Tuas pemula tersekat. Laras atau ganti tuas pemula.

Bersihkan sekeliling tuas.

Dapatkan khidmat bengkel servis
yang diluluskan.

Tangki bahan api Jenis bahan api yang salah. Kosongkan tangki bahan api dan isi-
kan bahan api yang betul.

Tangki bahan api diisikan dengan mi-
nyak rantai.

Jika anda telah cuba untuk menghi-
dupkan produk, rujuk kepada wakil
penjual servis. Jika anda belum lagi
cuba menghidupkan produk, kosong-
kan tangki bahan api.

Pencucuhan, tiada percikan Palam pencucuh kotor atau basah. Pastikan palam pencucuh kering dan
bersih.

Jarak elektrod tidak betul. Bersihkan palam pencucuh. Pastikan
bahawa jarak elektrod dan palam
pencucuh adalah betul dan jenis pa-
lam pencucuh yang betul adalah
yang disyorkan atau yang setara.

Rujuk pada Data teknikal pada hala-
man 148 untuk jarak elektrod yang
betul.
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Bahagian produk untuk diperiksa Kemungkinan punca Tindakan

Palam pencucuh dan silinder Palam pencucuh longgar. Ketatkan palam pencucuh.

Enjin kebanjiran kerana pemulaan
berulang dengan pencekik penuh se-
lepas pencucuhan.

Tanggalkan dan bersihkan palam
pencucuh. Letakkan produk pada si-
sinya dengan lubang palam pencu-
cuh jauh daripada diri anda. Tarik pe-
megang tali penghidup 6-8 kali. Pa-
sangkan palam pencucuh dan hidup-
kan produk. Rujuk Untuk menghidup-
kan produk pada halaman 125.

Enjin bermula tetapi berhenti sekali lagi

Bahagian produk untuk diperiksa Punca yang mungkin Tindakan

Tangki bahan api Jenis bahan api yang salah. Kosongkan tangki bahan api dan isi-
kan bahan api yang betul.

Karburetor Kelajuan melahu tidak betul. Rujuk wakil penjual servis.

Penapis udara Penapis udara tersumbat. Bersihkan atau gantikan penapis
udara.

Penapis bahan api Penapis bahan api tersumbat. Gantikan penapis bahan api.

Pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan
Pemindahan dan simpanan
• Untuk penyimpanan dan pengangkutan produk

dan bahan api, pastikan tidak terdapat kebocoran
atau wasap. Bunga api atau nyalaan terbuka
seperti daripada peranti elektrik atau dandang boleh
memulakan kebakaran.

• Pastikan anda menggunakan bekas yang diluluskan
untuk menyimpan dan mengangkut bahan api.

• Kosongkan tangki bahan api dan minyak rantai
sebelum produk diangkut atau disimpan untuk
jangka masa panjang. Buang bahan api dan minyak
rantai di tempat pelupusan yang betul.

• Gunakan pelindung pengangkutan pada produk
untuk menghalang kecederaan atau kerosakan pada
produk. Rantai gergaji yang tidak bergerak juga
boleh mengakibatkan kecederaan serius.

• Tanggalkan penutup palam pencucuh daripada
palam pencucuh dan pasangkan brek rantai.

• Pasang produk dengan selamat semasa diangkut.

Untuk menyediakan produk anda bagi
simpanan jangka masa panjang
1. Hentikan produk dan biarkan produk menyejuk

sebelum anda menanggalkan bahagiannya.

2. Buka pemasangan dan bersihkan rantai gergaji serta
alur di dalam bar panduan.

AWAS: Jika rantai gergaji dan bar
panduan tidak dibersihkan, ia boleh
menjadi keras atau tersekat.

3. Pasang pelindung pengangkutan.
4. Bersihkan produk. Rujuk Penyelenggaraan pada

halaman 134 untuk arahan.
5. Jalankan penyelenggaraan lengkap pada produk.

Pembuangan
• Patuhi keperluan kitar semula setempat dan

peraturan terpakai.
• Buang semua bahan kimia, seperti minyak atau

bahan api, di pusat servis atau di lokasi pelupusan
yang berkaitan.

• Jika produk tidak lagi digunakan, hantarkannya
kepada penjual Husqvarna atau buang di lokasi kitar
semula.

1964 - 007 - 20.05.2024 147



Data teknikal

Data teknikal

Husqvarna 353

Enjin

Sesaran silinder cm3 51.7

Kelajuan melahu, rpm 2700

Kuasa enjin maksimum mengikut ISO 7293, kW/hp @
rpm

2.4/3.3 @ 9000

Sistem pencucuhan 14

Palam pencucuh NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y

Jarak elektrod, mm 0.5

Bahan api dan sistem pelinciran

Kapasiti tangki bahan api, l/cm3 0.50/500

Kapasiti tangki minyak, l/cm3 0.28/280

Jenis pam minyak Automatik

Berat

Berat, kg 5.0

Pengeluaran hingar 15

Tahap kuasa bunyi, diukur mengikut ISO 22868, dB(A) 112

Paras bunyi 16

Tahap tekanan bunyi setara pada telinga pengendali, di-
ukur menurut ISO 22868, dB(A)

104

Aras getaran setara, hveq 17

Pemegang hadapan, m/s2 3.8

Pemegang belakang, m/s2 4.5

Rantai gergaji/bar panduan

Jenis gegancu pemacu/bilangan gigi Rim/7

14 Pastikan anda menggunakan hanya jenis palam pencucuh yang disyorkan! Penggunaan palam pencucuh
yang salah boleh merosakkan omboh/silinder.

15 Data yang dilaporkan untuk paras output hingar mempunyai serakan tipikal (sisihan piawai) sebanyak 2 dB
(A).

16 Data yang dilaporkan bagi aras tekanan bunyi yang sama untuk produk mempunyai serakan statistik lazim
(sisihan piawai) iaitu 1 dB (A).

17 Mengikut ISO 22867, aras getaran setara dikira sebagai jumlah tenaga wajaran masa bagi aras getaran di
bawah pelbagai keadaan kerja. Data yang dilaporkan untuk aras getaran setara mempunyai serakan statistik
lazim (sisihan piawai) iaitu 1 m/s2.
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Kelajuan rantai gergaji pada kelakuan kuasa enjin maksi-
mum, m/s (Anggul).

17.3 (0.325)

20 (3/8)

Aksesori
Peralatan memotong yang disyorkan
Model gergaji rantai Husqvarna 353 telah dinilaikan
untuk keselamatan mengikut EN ISO 11681-1:2022
(Jentera perhutanan ‐ Keperluan keselamatan dan ujian
gergaji rantai mudah alih) dan memenuhi keperluan
keselamatan apabila dilengkapi gabungan bar panduan
dan rantai gergaji yang tersenarai di bawah.

Jejari muncung bar panduan dan
lantunan
Jejari muncung untuk bar muncung gegancu ditentukan
mengikut bilangan gigi gergaji, contohnya 10T. Jejari

muncung bagi bar panduan padu ditentukan mengikut
dimensi jejari muncung. Bagi panjang bar panduan
tertentu, anda boleh menggunakan bar panduan dengan
jejari muncung yang lebih kecil daripada yang diberikan.

Nota: Untuk rantai dengan anggul 0.325" dan 3/8",
gegancu rim berbeza diperlukan. Rujuk pembekal servis
Husqvarna anda.

Bar panduan Rantai gergaji

Panjang, in/cm Anggul, in Tolok, in/mm Jejari muncung
maks Jenis Panjang, rantai

pacuan (no.)

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna S85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

13/33

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna S35G

56

15/38 64

16/40 12T 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

13/33

0.325 0.050/1.3 10T Husqvarna H30

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

13/33

0.325 0.058/1.5
10T

Husqvarna H25

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80
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Bar panduan Rantai gergaji

Panjang, in/cm Anggul, in Tolok, in/mm Jejari muncung
maks Jenis Panjang, rantai

pacuan (no.)

18/45
0.325 0.058/1.5 34 mm Husqvarna H21

68

20/50 72

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna C85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

15/38

0.325 0.050/1.3

11T

Husqvarna C33

64

16/40 12T atau 34 mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

15/38

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna C35

64

16/40 12T atau 34 mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

Panjang pemotongan boleh guna biasanya 1 inci kurang
daripada panjang bar panduan yang nominal.

Peralatan pengikiran dan sudut
pengikiran
Gunakan tolok kikir Husqvarna untuk mengasah
rantai gergaji. Tolok kikir Husqvarna memastikan agar

anda mendapat sudut pengikiran yang betul. Nombor
bahagian diberikan dalam jadual di bawah.

Jika anda are tidak pasti cara mengenal pasti
jenis rantai gergaji pada produk anda, rujuk
www.husqvarna.com untuk maklumat lanjut.

H30 4.8 mm / 3/16
in 85° 30° 10° 0.025 in / 0.65

mm 5056981-08

H25 4.8 mm / 3/16
in 85° 30° 10° 0.025 in / 0.65

mm 5056981-09

C85 5.5 mm / 7/32
in 60° 30° 0° 0.025 in / 0.65

mm 5869386-01

S85 5.5 mm / 7/32
in 60° 30° 0° 0.025 in / 0.65

mm 5869386-01
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S35G
4.8 mm / 3/16

in 60° 30° 0° 0.025 in / 0.65
mm 5878091-01C33

C35

H21 4.8 mm / 3/16
in 60° 25° 10° 0.025 in / 0.65

mm 5056981-09
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Pengisytiharan Pengakuran
Pengisytiharan Pengakuran EU
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden,
tel: +46-36-146500, mengakui yang Husqvarna
bertanggungjawab sepenuhnya bahawa gergaji rantai
perkhidmatan perhutanan Husqvarna 353 mulai nombor
siri 2024 dan seterusnya (tahun dipaparkan secara
jelas dalam teks biasa pada plat jenis dengan nombor
siri diikuti nombor siri) mematuhi keperluan ARAHAN
MAJLIS:

• pada 17 Mei 2006 “berkenaan dengan mesin”
2006/42/EC.

• pada 26 Februari, 2014 “berkenaan keserasian
elektromagnet” 2014/30/EU.

Standard berikut telah digunakan: EN ISO 12100:2010,
ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2022

Badan yang dimaklumkan: 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden, telah menjalankan ujian jenis EC mengikut
arahan jentera (2006/42/EC) artikel 12, perkara 3b.
Nombor sijil: 0404/09/2085.

Gergaji rantai yang dibekalkan ini mengikut contoh yang
menjalani pemeriksaan jenis EC.

Huskvarna, 2024-02-21

Stefan Holmberg, Pengarah R&D, Pengurusan
Teknologi, Husqvarna AB.

Bertanggungjawab untuk dokumentasi teknikal.
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Pendahuluan
Deskripsi produk
Husqvarna 353 adalah model gergaji rantai dengan
mesin pembakaran.

Usaha untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi
Anda selama pengoperasian terus dilakukan. Hubungi
dealer servis Anda untuk informasi lebih lanjut.

Tujuan penggunaan
Gergaji mesin untuk digunakan di hutan ini dirancang
untuk pekerjaan di hutan seperti penebangan,
pemotongan dahan, dan pemotongan pohon.

Catatan: Peraturan nasional dapat menetapkan
batas pengoperasian produk.

Catatan: Tingkat emisi gas buang produk ini tidak
sesuai untuk didistribusikan di UE.
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Gambaran umum produk
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1. Stiker informasi dan peringatan
2. Tanda arah jatuhan
3. Bola pembersih udara
4. Penutup silinder
5. Sakelar start/stop
6. Pengunci pemicu gas
7. Pegangan belakang
8. Kontrol cuk
9. Tangki bahan bakar
10. Sekrup penyetelan karburator
11. Pegangan tali starter
12. Rumah starter
13. Bumper bergerigi
14. Knalpot
15. Tangki oli rantai
16. Rem rantai dan pelindung tangan depan
17. Pegangan depan
18. Pemicu gas
19. Pelindung tangan kanan
20. Pelat nomor produk dan nomor seri

21. Katup dekompresi
22. Drum kopling
23. Sekrup penyetelan pompa oli
24. Penahan rantai
25. Sabuk rem
26. Penutup kopling
27. Sekrup pengencang rantai
28. Bilah gergaji
29. Sproket ujung bilah
30. Rantai gergaji
31. Pelindung bilah gergaji
32. Kunci pas kombinasi
33. Sistem peredam getaran, 3 unit
34. Manual operator

Simbol pada produk
Peringatan! Berhati-hatilah dan gunakan
produk dengan benar. Produk ini
dapat menyebabkan cedera serius atau
kematian pada operator atau orang lain.
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Baca manual operator dengan saksama
dan pastikan Anda memahami
instruksinya sebelum menggunakan
produk ini.

Selalu kenakan helm keselamatan,
pelindung telinga, dan pelindung mata
yang disetujui.

Stop.

Produk ini sesuai dengan Pedoman EC
yang berlaku.

Cuk.

Bola pembersih udara.

Katup dekompresi.

Penyetelan pompa oli.

Bahan bakar.

Oli rantai.

Rem rantai, terpasang (kanan). Rem
rantai, terlepas (kiri).

Jika ada simbol ini di produk Anda, berarti
produk memiliki pegangan berpemanas.

Sekrup penyetelan idle.

Jarum kecepatan tinggi.

Jarum kecepatan rendah.

yyyywwxxxx Nomor seri produk terte-
ra pada pelat peringkat
atau cetakan laser. yyyy
adalah tahun produksi, se-
dangkan ww adalah ming-
gu produksi.

Catatan: Simbol/stiker lain pada produk mengacu
pada ketentuan sertifikasi untuk beberapa pasar.

Keselamatan
Definisi keselamatan
Peringatan, perhatian, dan catatan digunakan untuk
menunjukkan bagian-bagian penting khusus dalam
manual.

PERINGATAN: Digunakan jika ada
risiko cedera atau kematian bagi operator
atau orang di sekitar jika petunjuk dalam
manual tidak dipatuhi.

PERHATIAN: Digunakan jika ada
risiko kerusakan pada produk, bahan lain,
atau area di sekitarnya jika petunjuk dalam
manual tidak dipatuhi.

Catatan: Digunakan untuk memberikan lebih banyak
informasi yang diperlukan dalam situasi tertentu.

Petunjuk keselamatan umum

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang disertakan sebelum Anda
menggunakan produk.

• Gergaji mesin adalah alat yang berbahaya bila
digunakan dengan cara yang salah atau gegabah,
dan dapat menyebabkan cedera serius atau
kematian. Sangat penting bagi Anda membaca dan
memahami isi manual operator ini.
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• Desain produk tidak boleh dimodifikasi, dalam
keadaan apa pun, tanpa seizin produsen. Jangan
gunakan produk yang tampak telah dimodifikasi
oleh orang lain dan hanya gunakan aksesori yang
direkomendasikan untuk produk ini. Modifikasi dan/
atau aksesori yang tidak resmi dapat menyebabkan
cedera pribadi serius atau kematian operator atau
orang lain.

• Knalpot/penahan percikan dan permukaan
pemasangan penahan percikan bekas mungkin
mengandung endapan partikel pembakaran yang
mungkin bersifat karsinogenik. Hindari terpapar
partikel tersebut saat menangani knalpot dan/atau
penahan percikan. Sebelum menangani knalpot
dan/atau penahan percikan, baca Memeriksa
knalpotpada halaman 176 .

• Menghirup asap buang mesin, uap oli rantai, dan
serbuk gergaji dalam jangka panjang dapat berisiko
bagi kesehatan.

• Produk ini menghasilkan medan elektromagnetik
saat dioperasikan. Medan ini mungkin saja, dalam
kondisi tertentu, mengganggu implan medis aktif
atau pasif. Untuk mengurangi risiko cedera serius
atau fatal, sebaiknya orang yang menggunakan
implan medis berkonsultasi dengan dokter dan
produsen implan medis sebelum mengoperasikan
produk ini.

• Informasi dalam manual operator ini tidak pernah
menggantikan keahlian dan pengalaman profesional.
Jika Anda mengalami situasi di mana Anda merasa
tidak aman, berhentilah dan minta saran dari
ahlinya. Hubungi penyalur servis atau pengguna
gergaji mesin berpengalaman. Jangan melakukan
pekerjaan apa pun jika Anda merasa tidak yakin!

Petunjuk keselamatan untuk
pengoperasian

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang disertakan sebelum Anda
menggunakan produk.

• Sebelum menggunakan produk, Anda harus
memahami efek sentakan balik dan cara
menghindarinya. Baca Informasi sentakanpada
halaman 164 untuk petunjuk.

• Jangan pernah menggunakan produk yang rusak.
• Jangan pernah menggunakan produk jika terlihat

kerusakan pada penutup busi dan kabel pengapian.
Risiko timbulnya percikan meningkat, sehingga
dapat mengakibatkan kebakaran.

• Jangan pernah menggunakan produk dalam
keadaan mengantuk, di bawah pengaruh alkohol
atau narkoba, obat, atau apa pun yang
dapat memengaruhi penglihatan, kewaspadaan,
koordinasi, atau penilaian Anda.

• Jangan gunakan produk dalam cuaca buruk seperti
kabut tebal, hujan lebat, angin kencang, dingin
yang menusuk, dan sebagainya. Bekerja dalam
cuaca buruk sangat melelahkan dan seringkali

menyebabkan risiko tambahan, seperti tanah yang
membeku, arah jatuhan yang tidak terduga, dan
sebagainya.

• Jangan pernah menyalakan produk, kecuali jika
bilah gergaji, rantai gergaji, dan semua penutup
terpasang dengan benar. Baca Perakitanpada
halaman 161 untuk petunjuk. Jika bilah dan rantai
gergaji tidak terpasang pada produk, kopling bisa
menjadi longgar dan mengakibatkan cedera serius.

• Jangan pernah menyalakan produk di dalam
ruangan. Asap buangan dapat berbahaya jika
terhirup.

• Asap buangan dari mesin bersifat panas dan dapat
mengandung percikan yang dapat menyulut api.
Jangan menyalakan produk di dekat bahan yang
mudah terbakar!

• Amati sekeliling Anda dan pastikan tidak ada risiko
orang atau hewan dapat bersentuhan dengan atau
memengaruhi kontrol produk.

• Jangan pernah memperbolehkan anak-anak
menggunakan atau berada di dekat produk.
Karena produk dilengkapi dengan sakelar start/stop
berpegas dan dapat dinyalakan dengan kecepatan
dan tenaga yang rendah, anak-anak bisa saja,
dalam keadaan tertentu, memiliki cukup tenaga
untuk menyalakan produk. Hal ini dapat berujung
pada risiko cedera serius. Oleh karena itu, lepaskan
penutup busi saat produk tidak berada dalam
pengawasan.

• Anda harus berdiri dengan stabil agar dapat
mengendalikan produk sepenuhnya. Jangan pernah
bekerja dengan berdiri di atas tangga, pohon, atau di
tempat Anda tidak dapat berdiri di permukaan yang
stabil.

• Bekerja di atas pohon memerlukan teknik
pemotongan dan cara kerja khusus yang harus
dilakukan untuk mengurangi tingginya risiko cedera.
Jangan pernah bekerja di atas pohon, kecuali
Anda telah mendapatkan pelatihan profesional
khusus untuk pekerjaan tersebut, termasuk pelatihan
penggunaan alat keselamatan dan panjat lainnya,
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seperti harnes, tali, sabuk, alat bantu panjat, snap
hook, karabiner, dll.

• Jangan sekali-kali mencoba menangkap bagian
yang jatuh. Jangan sekali-kali menebang pohon
jika alat keselamatan Anda hanya satu tali. Selalu
gunakan dua tali yang diamankan.

• Kurangnya konsentrasi dapat mengakibatkan
terjadinya sentakan balik jika zona sentakan balik
dari bilah tidak sengaja bersentuhan dengan cabang
pohon, pohon yang berada di dekatnya, atau objek
lainnya.

• Jangan pernah menggunakan produk dengan satu
tangan. Produk ini tidak dapat dikendalikan dengan
aman menggunakan satu tangan.

• Selalu gunakan kedua tangan untuk memegang
produk. Tangan kanan harus memegang pegangan
belakang, dan tangan kiri memegang pegangan
depan. Semua orang, baik kinan maupun kidal,
harus menggunakan pegangan ini. Genggam
erat-erat dengan jempol dan jari-jari melingkari
pegangan. Pegangan ini meminimalkan risiko
sentakan balik dan memungkinkan Anda menjaga
agar produk tetap terkendali. Jangan lepaskan
pegangan!

• Jangan pernah menggunakan produk melebihi
ketinggian bahu.

• Jangan gunakan produk dalam situasi saat Anda
tidak dapat meminta bantuan jika terjadi kecelakaan.

• Sebelum memindahkan produk Anda, matikan mesin
dan kunci rantai gergaji dengan rem rantai. Bawa

produk dengan bilah gergaji dan rantai gergaji
menghadap ke belakang. Pasang pelindung pada
bilah gergaji sebelum memindahkan produk atau
membawanya dalam jarak sedekat apa pun.

• Saat Anda meletakkan produk di tanah, kunci
rantai gergaji dengan rem rantai dan pastikan Anda
selalu dapat melihat produk tersebut. Matikan mesin
sebelum meninggalkan produk Anda dalam waktu
sesingkat apa pun.

• Kadang ada potongan yang tersangkut di penutup
kopling, yang mengakibatkan gergaji mesin macet.
Selalu matikan mesin sebelum membersihkannya.

• Menjalankan mesin di dalam area tertutup
atau tempat dengan ventilasi yang buruk dapat
mengakibatkan kematian karena keracunan karbon
monoksida.

• Asap buangan dari mesin bersifat panas dan dapat
mengandung percikan yang dapat menyulut api.
Jangan men-starter produk di dalam ruangan atau
di dekat bahan yang mudah menyala.

• Gunakan rem rantai sebagai rem parkir saat Anda
menyalakan produk dan saat berpindah dalam jarak
dekat. Selalu bawa produk dengan menggenggam
pegangan depan. Hal ini akan mengurangi risiko
rantai gergaji mengenai Anda atau orang di dekat
Anda.

• Paparan berlebihan pada getaran dapat berujung
pada kerusakan peredaran darah atau saraf pada
orang yang memiliki gangguan peredaran darah.
Hubungi dokter jika Anda mengalami gejala paparan
berlebihan terhadap getaran. Gejalanya seperti
kebas, mati rasa, kesemutan, nyeri seperti tertusuk,
sakit, lemas, perubahan pada warna atau kondisi
kulit. Gejala ini umumnya muncul pada jari, tangan,
atau pergelangan. Gejala ini lebih terasa pada suhu
dingin.

• Tidak mungkin untuk membahas semua situasi yang
mungkin akan Anda hadapi ketika menggunakan
produk ini. Selalu terapkan kehati-hatian dan
gunakan akal sehat Anda. Hindari segala situasi
yang menurut Anda berada di luar kemampuan
Anda. Jika Anda masih merasa tidak yakin tentang
prosedur operasi setelah membaca petunjuk ini,
Anda harus berkonsultasi dengan ahlinya sebelum
melanjutkan. Jangan ragu untuk menghubungi
dealer Anda atau Husqvarna jika ada pertanyaan
tentang penggunaan produk. Kami bersedia
melayani dan memberikan saran untuk Anda serta
membantu Anda menggunakan produk secara
efisien dan aman. Ikuti kursus pelatihan penggunaan
gergaji mesin apabila memungkinkan. Penyalur
Anda, sekolah kehutanan, atau perpustakaan dapat
memberikan informasi mengenai materi pelatihan
dan kursus yang tersedia.
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Alat pelindung diri

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang disertakan sebelum Anda
menggunakan produk.

• Kebanyakan kecelakaan penggunaan gergaji terjadi
ketika rantai gergaji mengenai operator. Anda
harus menggunakan alat pelindung diri yang
disetujui selama mengoperasikan. Alat pelindung
diri tidak memberikan perlindungan sepenuhnya dari
cedera, tetapi dapat mengurangi tingkat cedera
jika kecelakaan terjadi. Hubungi dealer servis
Anda untuk mendapatkan rekomendasi mengenai
peralatan yang perlu digunakan.

• Pakaian Anda harus pas di badan, tetapi tidak
membatasi gerakan Anda. Periksa kondisi alat
pelindung diri secara rutin.

• Gunakan helm pelindung yang disetujui.
• Gunakan perlindungan telinga yang disetujui.

Terpapar kebisingan dalam waktu lama dapat
menyebabkan kerusakan pendengaran permanen.

• Gunakan kacamata pelindung atau pelindung wajah
yang disetujui untuk mengurangi risiko cedera akibat
benda yang terlontar. Produk dapat menyebabkan
benda-benda terlontar, seperti serpihan kayu,
potongan kayu kecil dan lainnya, dengan kuat. Hal
ini dapat mengakibatkan cedera serius, terutama
pada mata.

• Gunakan sarung tangan dengan pelindung gergaji.
• Gunakan celana dengan pelindung gergaji.
• Gunakan sepatu bot dengan pelindung gergaji,

ujung sepatu dari baja, dan sol anti selip.
• Selalu bawa P3K.
• Risiko percikan api. Letakkan alat pemadam

kebakaran dan sekop di dekat Anda untuk
mencegah kebakaran hutan.

Perangkat pengaman pada produk

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang disertakan sebelum Anda
menggunakan produk.

• Jangan menggunakan produk dengan perangkat
pengaman yang rusak atau tidak berfungsi dengan
baik.

• Lakukan pemeriksaan pada perangkat pengaman
secara berkala. Baca Perawatanpada halaman 173 .

• Jika perangkat pengaman rusak atau tidak berfungsi
dengan baik, hubungi dealer servis Husqvarna
Anda.

Rem rantai dan pelindung tangan depan

Produk Anda memiliki rem rantai yang menghentikan
rantai gergaji jika terjadi sentakan balik. Rem rantai
mengurangi risiko kecelakaan, tetapi hanya Anda yang
dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Rem rantai diaplikasikan (A) secara manual dengan
tangan kiri Anda atau secara otomatis dengan
mekanisme pelepasan kelembaman. Tekan pelindung
tangan depan (B) ke depan untuk memasang rem rantai
secara manual.

A

B

Tarik pelindung tangan depan ke belakang untuk
melepaskan rem rantai.

Pengunci pemicu gas

Pengunci pemicu gas mencegah pengoperasian pemicu
gas secara tidak sengaja. Jika Anda meletakkan tangan
di sekitar gagang dan menekan pengunci pemicu gas
(A), maka pemicu gas akan terlepas (B). Jika Anda
melepaskan gagang, pemicu gas dan pengunci pemicu
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gas akan kembali ke posisi awal. Fungsi ini mengunci
pemicu gas pada kecepatan idle.

A

B

Penahan rantai

Penahan rantai menahan rantai gergaji jika patah
atau terlepas. Kekencangan rantai gergaji yang benar
dan perawatan yang diterapkan dengan benar pada
rantai gergaji dan bilah gergaji akan mengurangi risiko
kecelakaan.

Pelindung tangan kanan

Pelindung tangan kanan adalah perlindungan untuk
tangan Anda pada gagang belakang. Pelindung tangan
kanan memberi Anda perlindungan jika rantai gergaji
patah atau lepas. Pelindung tangan kanan juga memberi
Anda perlindungan dari dahan atau ranting.

Sistem peredam getaran

Sistem peredam getaran mengurangi getaran pada
gagang. Unit peredam getaran beroperasi sebagai
pemisah antara bodi produk dan unit gagang.

Lihat Gambaran umum produkpada halaman 154 untuk
informasi tentang lokasi sistem peredam getaran pada
produk Anda.

Sakelar start/stop

Gunakan sakelar start/stop untuk mematikan mesin.

Knalpot

PERINGATAN: Knalpot menjadi
sangat panas selama/setelah
pengoperasian dan pada kecepatan idle.
Terdapat risiko kebakaran, khususnya saat
Anda mengoperasikan produk di dekat
bahan yang mudah terbakar dan/atau asap.

PERINGATAN: Jangan gunakan
produk jika knalpot hilang atau rusak.
Knalpot yang rusak atau hilang dapat
meningkatkan tingkat kebisingan dan
risiko kebakaran. Letakkan alat pemadam
kebakaran di tempat terdekat. Jangan
gunakan produk jika pelindung percikan
api hilang atau rusak, Anda harus memiliki
pelindung percikan api di area Anda.

Knalpot meminimalkan tingkat kebisingan dan
mengarahkan asap buang menjauh dari operator. Di
wilayah bercuaca panas dan kering, terdapat risiko
kebakaran yang tinggi. Patuhi peraturan dan petunjuk
perawatan setempat.

Keamanan bahan bakar

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang disertakan sebelum Anda
menggunakan produk.

• Pastikan terdapat banyak ventilasi saat mengisi atau
mencampur bahan bakar (bensin dan oli 2 tak).
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• Bahan bakar dan uap bahan bakar sangat mudah
terbakar dan dapat menyebabkan cedera serius
jika terhirup atau terkena kulit. Oleh karena itu,
berhati-hatilah saat menangani bahan bakar dan
pastikan Anda berada di ruang dengan ventilasi
yang memadai.

• Berhati-hatilah ketika menangani bahan bakar dan
oli rantai. Waspadalah terhadap risiko kebakaran,
ledakan, dan hal-hal yang berhubungan dengan
terhirupnya uap bahan bakar.

• Jangan merokok dan jangan menaruh benda yang
panas di dekat bahan bakar.

• Selalu hentikan mesin dan biarkan mendingin
selama beberapa menit sebelum mengisi ulang
bahan bakar.

• Saat mengisi ulang bahan bakar, buka tutup bahan
bakar perlahan agar tekanan yang ada dilepaskan
secara perlahan.

• Kencangkan tutup bahan bakar setelah mengisi
ulang bahan bakar.

• Jangan pernah mengisi bahan bakar mesin ketika
mesin menyala.

• Selalu jauhkan produk setidaknya 3 m (10 kaki)
dari area pengisian bahan bakar dan sumber bahan
bakar sebelum menyalakan.

Setelah mengisi bahan bakar, ada beberapa situasi
produk tidak boleh dinyalakan:

• Jika ada tumpahan bahan bakar atau oli rantai
pada produk. Bersihkan tumpahan dan biarkan sisa
tumpahan bahan bakar menguap.

• Jika ada tumpahan bahan bakar pada diri Anda
atau pada pakaian. Ganti pakaian dan cuci anggota
badan yang terkena bahan bakar. Gunakan sabun
dan air.

• Jika terdapat kebocoran bahan bakar pada produk.
Lakukan pemeriksaan kebocoran pada tangki bahan
bakar, tutup tangki bahan bakar, dan saluran bahan
bakar secara rutin.

Petunjuk keselamatan untuk perawatan

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang berlaku sebelum
melakukan perawatan pada produk.

• Hanya lakukan perawatan dan servis yang diuraikan
dalam manual operator ini. Hanya izinkan personel
servis profesional yang melakukan semua servis dan
perbaikan lainnya.

• Secara rutin lakukan pemeriksaan keselamatan,
petunjuk perawatan dan servis yang diuraikan
dalam manual ini. Perawatan rutin memperpanjang
masa pakai produk dan mengurangi risiko
kecelakaan. Baca Perawatanpada halaman 173
untuk mendapatkan petunjuk.

• Jika pemeriksaan keselamatan dalam manual
operator ini tidak disetujui setelah Anda melakukan
perawatan, konsultasikan kepada penyalur servis.
Kami menjamin tersedianya perbaikan dan servis
profesional untuk produk Anda.

Petunjuk keselamatan untuk perangkat pemotong

PERINGATAN: Baca petunjuk
peringatan yang disertakan sebelum Anda
menggunakan produk.

• Hanya gunakan kombinasi bilah gergaji/rantai
gergaji dan peralatan pengikir yang disetujui. Baca
Aksesoripada halaman 188 untuk mendapatkan
petunjuk.

• Gunakan sarung tangan pelindung saat
menggunakan atau melakukan perawatan pada
rantai gergaji. Rantai gergaji yang tidak bergerak
juga dapat menyebabkan cedera.

• Jaga ketajaman gigi bilah pemotong. Patuhi petunjuk
dan gunakan pengukur kikir yang direkomendasikan.
Rantai gergaji yang rusak atau tidak terjaga
ketajamannya meningkatkan risiko kecelakaan.

• Selalu gunakan setelan kedalaman lekuk yang
benar. Patuhi petunjuk dan gunakan setelan
kedalaman lekuk yang direkomendasikan. Setelan
kedalaman lekuk yang terlalu besar meningkatkan
risiko sentakan balik.

• Pastikan rantai gergaji memiliki tegangan yang
benar. Jika rantai gergaji tidak dikencangkan
pada bilah gergaji, rantai gergaji dapat tergelincir.
Tegangan rantai yang salah meningkatkan aus pada
bilah gergaji, rantai gergaji, dan sprocket penggerak
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rantai. Lihat Menyetel tegangan rantai gergajipada
halaman 182 .

• Lakukan perawatan pada peralatan pemotong
secara teratur dan simpan dalam kondisi sudah
diberi pelumas. Jika rantai gergaji tidak disimpan
dalam kondisi sudah diberi pelumas, risiko aus pada

bilah gergaji, rantai gergaji, dan sprocker penggerak
rantai akan meningkat.

Perakitan
Pendahuluan

PERINGATAN: Baca dan pahami bab
keselamatan sebelum Anda merakit produk.

Merakit bilah gergaji dan rantai gergaji
1. Pindahkan pelindung tangan depan ke belakang

untuk melepas rem rantai.
2. Lepaskan mur bilah, penutup kopling, dan pelindung

bilah gergaji (A).

A

Catatan: Jika penutup kopling tidak mudah
dilepas, kencangkan mur bilah, pasang rem rantai,
dan lepaskan. Bunyi klik terdengar jika rem sudah
terlepas.

3. Pasang bilah gergaji pada baut bilah. Pindahkan
bilah gergaji ke posisi paling belakangnya.

4. Pasang rantai gergaji di atas sproket penggerak
dengan benar, dan letakkan pada alur di bilah
gergaji.

PERINGATAN: Selalu gunakan
sarung tangan pelindung saat sedang
merakit rantai gergaji.

5. Pastikan mata pisau pemotong mengarah ke depan,
pada tepi atas bilah gergaji.

6. Sejajarkan lubang pada bilah gergaji dengan pin
pengaturan rantai dan pasang penutup kopling.

7. Kencangkan mur bilah gergaji hanya dengan jari
hingga kencang.
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8. Kencangkan rantai gergaji. Baca Menyetel tegangan
rantai gergajipada halaman 182 untuk petunjuk.

9. Kencangkan mur bilah.

Catatan: Beberapa model hanya memiliki satu
mur bilah.

Untuk memasang bumper bergerigi
Untuk memasang bumper bergerigi, hubungi dealer
servis Anda.

Pengoperasian
Pendahuluan

PERINGATAN: Baca dan pahami bab
keselamatan sebelum Anda menggunakan
produk.

Untuk melakukan pemeriksaan fungsi
sebelum Anda menggunakan produk
1. Pastikan rantai rem beroperasi dengan benar dan

tidak rusak.
2. Pastikan pelindung tangan kanan tidak rusak.
3. Pastikan pengunci tarikan gas beroperasi dengan

benar dan tidak rusak.
4. Pastikan sakelar start/stop beroperasi dengan benar

dan tidak rusak.
5. Pastikan tidak ada oli pada pegangan.
6. Pastikan sistem peredam getaran beroperasi

dengan benar dan tidak rusak.
7. Pastikan muffler terpasang dengan benar dan tidak

rusak.
8. Pastikan semua bagian produk terpasang dengan

benar dan tidak rusak atau hilang.
9. Pastikan penangkap rantai terpasang dengan benar.
10. Lakukan pemeriksaan tegangan rantai gergaji.

7
10

912

3

6,8

4

Bahan bakar
Produk ini memiliki mesin dua tak.

PERHATIAN: Jenis bahan bakar yang
salah dapat menyebabkan kerusakan pada

mesin. Gunakan campuran bensin dan oli
dua tak.

Campuran bahan bakar
• Gunakan campuran bahan bakar alkylate Husqvarna

untuk performa terbaik dan memperpanjang masa
pakai mesin. Bahan bakar ini mengandung zat kimia
yang lebih aman daripada bahan bakar biasa, yang
mengurangi asap buangan yang berbahaya. Jumlah
sisa pembakaran lebih rendah dengan bahan bakar
ini, yang memastikan komponen mesin lebih bersih.

Untuk mencampur bahan bakar

Bensin

• Gunakan bensin berkualitas baik tanpa timbal
dengan kandungan etanol maksimum 10%.

PERHATIAN: Jangan gunakan
bensin dengan oktan di bawah
90 RON/87 AKI. Menggunakan
bensin dengan oktan rendah dapat
menyebabkan detonasi yang dapat
menyebabkan mesin rusak.

Oli dua tak

• Untuk hasil dan performa terbaik, gunakan oli dua
tak Husqvarna.

• Jika oli dua tak Husqvarna tidak tersedia,
gunakan oli dua tak berkualitas baik untuk mesin
berpendingin udara. Bicaralah kepada dealer servis
Anda untuk memilih oli yang benar.

PERHATIAN: Jangan gunakan
oli dua tak untuk mesin outboard
berpendingin air, yang disebut juga
sebagai oli outboard. Jangan gunakan
oli untuk mesin empat tak.

Untuk mencampur bensin dengan oli dua tak

Bensin, liter Oli dua tak, li-
ter
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2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

PERHATIAN: Kesalahan kecil bisa
memengaruhi perbandingan campuran
secara drastis saat Anda mencampur bahan
bakar dalam jumlah kecil. Ukur jumlah
oli dengan saksama dan pastikan Anda
mendapatkan campuran yang benar.

1. Isi setengah jumlah bensin dalam wadah bersih
untuk bahan bakar.

2. Tambahkan jumlah oli penuh.
3. Kocok campuran bahan bakar.
4. Tambahkan sisa jumlah bensin ke wadah.
5. Kocok campuran bahan bakar dengan hati-hati.

PERHATIAN: Jangan mencampur
bahan bakar untuk konsumsi lebih dari 1
bulan sekaligus.

Untuk mengisi tangki bahan bakar

PERINGATAN: Patuhi prosedur yang
mengikutinya demi keselamatan Anda.

1. Hentikan mesin dan biarkan mesin mendingin.
2. Bersihkan area sekitar tutup tangki bahan bakar.

3. Goyangkan wadah dan pastikan bahan bakar benar-
benar tercampur.

4. Lepaskan tutup tangki bahan bakar perlahan untuk
melepaskan tekanan.

5. Isi tangki bahan bakar.

PERHATIAN: Pastikan bahan
bakar tidak terlalu banyak dalam tangki.
Bahan bakar memuai saat menjadi
panas.

6. Kencangkan tutup tangki bahan bakar dengan
saksama.

7. Bersihkan tumpahan bahan bakar pada produk dan
di sekitarnya.

8. Pindahkan produk 3 m/10 kaki atau lebih dari area
pengisian bahan bakar dan sumber bahan bakar
sebelum Anda menyalakan mesin.

Catatan: Untuk melihat lokasi tangki bahan bakar
pada produk Anda, lihat Gambaran umum produkpada
halaman 154 .

Untuk melakukan pemanasan
• Selama 10 jam pertama pengoperasian, jangan

menerapkan tarikan gas penuh tanpa beban untuk
jangka waktu lama.

Untuk menggunakan oli rantai yang tepat

PERINGATAN: Jangan gunakan oli
limbah yang dapat menyebabkan Anda
cedera dan merusak lingkungan. Oli limbah
juga dapat menyebabkan kerusakan pada
pompa oli, bilah gergaji, dan rantai gergaji.

PERINGATAN: Rantai gergaji dapat
patah jika pelumas peralatan pemotong
tidak memadai. Berisiko menyebabkan
cedera serius atau membahayakan
keselamatan operator.

PERINGATAN: Produk ini memiliki
fungsi yang memungkinkan bahan bakar
habis sebelum oli rantai. Gunakan oli rantai
yang tepat agar fungsi ini dapat beroperasi
dengan benar. Hubungi dealer servis Anda
saat memilih oli rantai.

• Gunakan oli rantai Husqvarna untuk masa pakai
gergaji yang maksimum dan mencegah dampak
negatif pada lingkungan. Jika oli rantai Husqvarna
tidak tersedia, kami menyarankan agar Anda
menggunakan oli rantai standar.

• Gunakan oli rantai yang sesuai pada rantai gergaji.
• Gunakan oli rantai dengan rentang viskositas yang

tepat serta sesuai dengan suhu udara.
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PERHATIAN: Jika oli terlalu encer,
oli akan habis sebelum bahan bakar.
Pada suhu di bawah 0°C/32°F, sebagian
oli rantai akan menjadi terlalu kental dan
ini bisa menyebabkan kerusakan pada
komponen pompa oli.

• Gunakan peralatan pemotong yang
direkomendasikan. Baca Aksesoripada halaman
188 .

Untuk mengisi tangki oli rantai
• Buka penutup pada tangki oli rantai.
• Isi tangki oli rantai dengan oli rantai.
• Pasang penutupnya dengan hati-hati.

Catatan: Untuk melihat letak tangki oli rantai
pada produk Anda, lihat Gambaran umum produkpada
halaman 154 .

Informasi sentakan

PERINGATAN: Sentakan balik dapat
menyebabkan cedera serius atau kematian
pada operator atau orang lain. Untuk
mengurangi risiko, Anda harus mengetahui
sebab-sebab sentakan balik dan cara
mencegahnya.

Sentakan hanya terjadi jika zona sentakan bilah
gergaji menyentuh suatu benda. Sentakan dapat terjadi
tiba-tiba dan dengan kekuatan penuh, yang akan
menjatuhkan produk ke arah operator.

Sentakan selalu terjadi pada ketam pemotong pada
bilah gergaji. Biasanya, produk terlempar ke arah
operator, tetapi juga dapat bergerak ke arah yang
berbeda. Cara Anda menggunakan produk saat terjadi
sentakanlah yang menentukan arah gerakan.

Radius ujung bilah yang lebih kecil mengurangi
kekuatan sentakan.

Gunakan rantai gergaji sentakan rendah untuk
mengurangi dampak sentakan. Jangan biarkan zona
sentakan menyentuh sebuah benda.

PERINGATAN: Tidak ada rantai
gergaji yang benar-benar mencegah
sentakan. Selalu patuhi petunjuk.

Pertanyaan umum tentang sentakan
• Apakah tangan akan selalu mengaktifkan rem rantai

saat terjadi sentakan?

Tidak. Anda harus mengerahkan sedikit tenaga
untuk mendorong pelindung tangan depan ke
depan. Jika Anda tidak menggunakan tenaga yang
diperlukan, rem rantai tidak akan terpasang. Anda
juga harus menggenggam pegangan produk dengan
stabil menggunakan dua tangan selama bekerja.
Jika terjadi sentakan, mungkin rem rantai tidak
menghentikan rantai gergaji sebelum menyentuh
Anda. Ada juga beberapa posisi tempat tangan Anda
tidak dapat menyentuh pelindung tangan depan
untuk mengaktifkan rem rantai.

• Apakah mekanisme pelepasan kelembaman selalu
mengaktifkan rem rantai selama sentakan?

Tidak. Pertama, rem rantai harus beroperasi
dengan benar. Lihat Untuk memeriksa rantai
rempada halaman 175 untuk petunjuk tentang
cara melakukan pemeriksaan rem rantai. Kami
menyarankan Anda untuk melakukan ini setiap kali
sebelum menggunakan produk. Kedua, kekuatan
sentakan harus besar untuk mengaktifkan rem
rantai. Jika terlalu sensitif, rem dapat teraplikasi saat
pengoperasian kasar.

• Apakah rem rantai akan selalu melindungi saya dari
cedera selama sentakan?

Tidak. Rem rantai harus beroperasi dengan
benar untuk memberikan perlindungan. Rem rantai
juga harus diaplikasikan selama sentakan untuk
menghentikan rantai gergaji. Jika Anda berada di
dekat bilah gergaji, rem rantai mungkin tidak sempat
menghentikan rantai gergaji sebelum mengenai
Anda.
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PERINGATAN: Hanya Anda dan
teknik kerja yang tepat yang dapat
mencegah sentakan.

Untuk memulai produk
Menyiapkan starter saat mesin dingin

PERINGATAN: Rem rantai harus
terpasang bila produk dinyalakan untuk
mengurangi risiko cedera.

1. Pindahkan pelindung tangan depan ke depan untuk
memasang rem rantai.

2. Atur kontrol cuk ke posisi kontrol. Ini secara otomatis
mengatur sakelar start/stop di posisi start.

3. Tekan bola pembersih udara (A) kira-kira 6 kali atau
hingga bahan bakar mulai mengisi bola. Tidak perlu
mengisi bola pembersih udara sampai penuh.

A B

4. Tekan katup dekompresi (B).

Catatan: Katup dekompresi berpindah ke posisi
awal saat produk dinyalakan.

5. Lanjutkan ke Menyalakan produk pada halaman 165
untuk petunjuk selengkapnya.

Menyiapkan starter saat mesin panas

PERINGATAN: Rem rantai harus
terpasang bila produk dinyalakan untuk
mengurangi risiko cedera.

1. Pindahkan pelindung tangan depan ke depan untuk
memasang rem rantai.

2. Tekan kontrol cuk ke luar, lalu tekan kembali kontrol
cuk ke dalam.

3. Tekan bola pembersih udara (A) kira-kira 6 kali atau
hingga bahan bakar mulai mengisi bola. Tidak perlu
mengisi bola pembersih udara sampai penuh.

A B

4. Tekan katup dekompresi (B).

Catatan: Katup dekompresi berpindah ke posisi
awal saat produk dinyalakan.

5. Lanjutkan ke Menyalakan produk pada halaman 165
untuk petunjuk selengkapnya.

Menyalakan produk 

PERINGATAN: Anda harus menjaga
agar kaki tetap dalam posisi stabil saat Anda
mennyalakan produk.
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PERINGATAN: Jika rantai gergaji
berputar pada kecepatan idle, sampaikan
pada dealer servis Anda dan jangan
gunakan produk.

1. Letakkan produk di tanah.
2. Letakkan tangan kiri di pegangan depan.
3. Letakkan kaki kanan ke penahan kaki pada

pegangan belakang.
4. Tarik pegangan tali starter perlahan dengan tangan

kanan sampai Anda merasakan adanya tahanan.

PERINGATAN: Jangan pernah
memutar tali starter pada tangan Anda.

5. Tarik pegangan tali starter dengan cepat dan kuat.

PERHATIAN: Jangan menarik
tali starter hingga panjang maksimal
dan jangan melepaskan pegangan tali
starter. Hal ini dapat menyebabkan
kerusakan pada produk.

a) Jika Anda menyalakan produk saat mesin dingin,
tarik pegangan tali starter hingga mesin menyala.

Catatan: Anda dapat mengidentifikasi kapan
mesin menyala melalui bunyi “puff.”

b) Menonaktifkan cuk.
6. Tarik pegangan tali starter sampai mesin menyala.
7. Lepas pengunci pemicu throttle dengan cepat dan

pastikan produk disetel ke kecepatan idle.

8. Pindahkan pelindung tangan depan ke belakang
untuk melepas rem rantai.

9. Gunakan produk.

Mematikan produk
1. Tekan sakelar start/stop untuk mematikan mesin.

Laju tarik dan laju dorong
Anda dapat memotong kayu dengan produk dalam 2
posisi berbeda.

• Untuk memotong dengan laju tarik adalah saat
Anda memotong dengan bagian bawah bilah gergaji.
Rantai gergaji menarik pohon saat Anda memotong.
Pada posisi ini, Anda memiliki kontrol yang lebih baik
atas produk dan posisi zona sentakan.

• Untuk memotong dengan laju dorong adalah saat
Anda memotong dengan bagian atas bilah gergaji.
Rantai gergaji mendorong produk searah operator.
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PERINGATAN: Jika rantai gergaji
terjepit di batang pohon, produk dapat
terdorong ke arah Anda. Tahan produk
dengan erat dan pastikan zona sentakan
bilah gergaji tidak menyentuh pohon dan
menyebabkan sentakan.

Untuk menggunakan teknik
pemotongan

PERINGATAN: Gunakan tarikan gas
penuh ketika Anda memotong dan kurangi
ke kecepatan idle setelah masing-masing
potongan.

PERHATIAN: Kerusakan mesin dapat
terjadi jika mesin beroperasi terlalu lama
pada tarikan gas penuh tanpa beban.

1. Letakkan batang kayu pada kuda-kuda penyangga
atau alas potong.

PERINGATAN: Jangan
memotong setumpuk batang pohon.
Itu akan meningkatkan risiko sentakan
dan dapat menyebabkan cedera serius
maupun kematian.

2. Pindahkan yang sudah terpotong dari area
pemotongan.

PERINGATAN: Bagian potongan
dalam area pemotongan akan
meningkatkan risiko sentakan dan Anda
tidak dapat menjaga keseimbangan.

Menggunakan bumper bergerigi
1. Tekan bumper bergerigi ke batang pohon.

2. Gunakan gas penuh dan putar produk. Terus tekan
bumper bergerigi ke batang pohon. Prosedur ini
memudahkan pemotongan batang pohon karena
memiliki tekanan yang dibutuhkan.

Untuk memotong batang pohon di tanah
1. Potong batang dengan laju tarik. Selalu gunakan

tarikan gas penuh, tetapi bersiaplah menghadapi
sentakan tiba-tiba.

PERINGATAN: Pastikan rantai
gergaji tidak menyentuh tanah saat Anda
memotong hingga Anda menyelesaikan
ceruk potong.

2. Potong sekitar ⅔ melalui batang, kemudian
berhenti. Balik batang tersebut dan potong dari sisi
sebaliknya.

1. 2.

Untuk memotong batang pohon dengan
penyangga di salah satu ujungnya

PERINGATAN: Pastikan batang tidak
pecah selama pemotongan. Patuhi petunjuk
di bawah ini.

1. Potong dengan laju dorong hingga sekitar ⅓ batang.
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2. Potong batang dengan laju tarik hingga kedua ceruk
potongan bertemu.

1.

2.

Untuk memotong batang pohon dengan
penyangga di kedua ujungnya

PERINGATAN: Pastikan rantai
gergaji tidak tersangkut pada batang selama
pemotongan. Patuhi petunjuk di bawah ini.

1. Potong dengan laju tarik hingga kedalaman sekitar
⅓ batang.

2. Potong sisa bagian batang dengan laju dorong untuk
menyelesaikan pemotongan.

1.

2.

PERINGATAN: Hentikan mesin jika
rantai gergaji terjepit di dalam batang.
Gunakan pengungkit untuk membuka ceruk
potongan dan melepaskan produk. Jangan
mencoba menarik produk dengan tangan.
Hal ini dapat mengakibatkan cedera bila
produk tiba-tiba terlepas dari pohon.

Untuk menggunakan teknik
pemotongan cabang (limbing)

Catatan: Untuk cabang tebal, gunakan teknik
pemotongan. Lihat Untuk menggunakan teknik
pemotonganpada halaman 167 .

PERINGATAN: Ada risiko kecelakaan
tinggi bila Anda menggunakan teknik
limbing. Lihat Informasi sentakanpada

halaman 164 untuk petunjuk cara mencegah
sentakan.

PERINGATAN: Potong dahan satu
per satu. Berhati-hatilah saat melepas
dahan kecil, dan jangan memotong semak
atau banyak dahan kecil di saat bersamaan.
Dahan kecil dapat terjepit di rantai gergaji
dan mencegah produk dioperasikan dengan
aman.

Catatan: Potong dahan per bagian jika perlu.

1
2

3

1. Lepaskan dahan pada sisi kanan batang.
a) Pastikan bilah gergaji selalu di sisi kanan batang

dan pastikan badan produk menempel pada
batang.

b) Pilih teknik pemotongan yang sesuai untuk
tegangan di ranting.

PERINGATAN: Jika Anda
tidak yakin tentang cara memotong
ranting, bicaralah pada operator
gergaji profesional sebelum
melanjutkan.

2. Potong dahan di bagian atas batang.
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a) Pastikan produk selalu menempel pada batang
dan biarkan bilah gergaji bergerak di sepanjang
batang.

b) Potong dengan laju dorong.

3. Potong dahan di sisi kiri batang pohon.
a) Pilih teknik pemotongan yang sesuai untuk

tegangan di ranting.

PERINGATAN: Jika Anda
tidak yakin tentang cara memotong
ranting, bicaralah pada operator
gergaji profesional sebelum
melanjutkan.

Lihat Untuk memotong pohon dan dahan
bertekananpada halaman 172 untuk petunjuk cara
memotong ranting bertegangan.

Untuk menggunakan teknik
penebangan pohon

PERINGATAN: Anda harus telah
memiliki pengalaman menebang pohon.
Jika memungkinkan, ikuti kursus pelatihan
pengoperasian gergaji mesin. Bicaralah

pada operator berpengalaman untuk
menambah pengetahuan.

Untuk menjaga jarak aman
1. Pastikan orang lain di sekitar Anda menjaga jarak

aman dengan jarak minimum 2 1/2 panjang pohon.

2. Pastikan tidak ada orang yang berada di zona risiko
sebelum atau selama penebangan.

Untuk menghitung arah rebah pohon
1. Telaah arah jatuhnya pohon. Tujuannya adalah

untuk menebang dalam posisi tempat Anda dapat
memotong ranting dan batang dengan mudah.
Penting juga untuk diingat bahwa kaki Anda stabil
dan dapat bergerak dengan aman.

PERINGATAN: Jika situasinya
berbahaya atau pohon tidak bisa
dirobohkan ke arah alaminya, maka
robohkan pohon ke arah lain.

2. Periksa arah rebah pohon yang alami. Misalnya
kemiringan dan lekukan pohon, arah angin, posisi
dahan, dan berat timbunan salju.

3. Periksa apakah ada penghalang, misalnya
pepohonan lain, kabel listrik, jalan, dan/atau gedung
yang ada di sekitar.

4. Temukan tanda kerusakan dan kondisi lapuk pada
batang pohon.

PERINGATAN: Kondisi lapuk di
batang pohon bisa menimbulkan risiko
pohon roboh sebelum Anda selesai
memotongnya.

5. Pastikan pohon tidak memiliki dahan yang sudah
rusak atau sudah mati yang bisa patah dan
menimpa Anda saat dirobohkan.
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6. Jangan biarkan pohon roboh ke pohon lain
yang masih berdiri tegak. Memindahkan pohon
yang terperangkap adalah tindakan berbahaya
dan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Lihat
Untuk memindahkan pohon yang terperangkappada
halaman 172 .

PERINGATAN: Selama operasi
merobohkan yang kritis, segera
lepas pelindung telinga ketika proses
menggergaji selesai. Penting bagi Anda
untuk mendengar suara dan tanda
peringatan.

Untuk membersihkan batang pohon dan
menyiapkan jalur langkah mundur
Potong semua dahan yang memiliki ketinggian sebahu
Anda dan kurang.

1. Potong dengan laju tarik dari atas ke bawah.
Pastikan pohon berada di antara Anda dan produk.

2. Singkirkan semak dari area kerja di sekitar pohon.
Singkirkan semua material potongan dari area kerja.

3. Periksa area dari penghalang seperti batu, dahan,
dan lubang. Anda harus memiliki jalur langkah
mundur yang jelas saat pohon mulai roboh. Jalur
langkah mundur Anda harus sekitar 135 derajat
menjauhi arah robohnya pohon.

1. Zona bahaya
2. Jalur langkah mundur
3. Arah rebah

1

2

2

1

3

Untuk merobohkan pohon
Husqvarna merekomendasikan Anda untuk melakukan
pemotongan takik lalu menggunakan metode sudut
yang aman saat merobohkan pohon. Metode sudut
aman membantu Anda membuat kayu engsel yang
benar dan mengontrol arah roboh pohon.

PERINGATAN: Jangan merobohkan
pohon dengan diameter yang dua kali lebih
besar daripada panjang bilah gergaji. Untuk
itu, Anda harus mengikuti pelatihan khusus.

Kayu engsel

Prosedur yang paling penting selama merobohkan
pohon adalah membuat kayu engsel yang benar.
Dengan kayu engsel yang tepat, Anda dapat mengontrol
arah rebah dan memastikan prosedur merobohkan yang
aman.

Ketebalan kayu engsel harus sama dan minimal 10%
dari diameter pohon.

PERINGATAN: Jika kayu engsel
salah atau terlalu tipis, Anda tidak memiliki
kontrol terhadap arah roboh.
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Untuk melakukan pemotongan takik

1. Buat potongan takik sekitar ¼ dari diameter pohon.
Buat sudut 45°-70° di antara potongan atap takik
dan potongan alas takik.

45º-70º

a) Lakukan pemotongan atap takik. Sejajarkan
tanda arah rebah (1) pada produk dengan arah
rebah pohon (2). Berdirilah di belakang produk
dan di sebelah kanan pohon. Potong dengan laju
tarik.

b) Lakukan pemotongan alas takik. Pastikan ujung
pemotongan alas takik berada di titik yang sama
seperti ujung pemotongan atap takik.

2

1

2. Pastikan pemotongan alas takik pada posisi
horizontal dan pada sudut 90° dari arah roboh.

Untuk menggunakan metode sudut aman

Pemotongan rebah harus dilakukan sedikit di atas
pemotongan takik.

PERINGATAN: Berhati-hatilah saat
Anda memotong dengan ujung bilah gergaji.
Mulailah memotong dengan bagian bawah
ujung bilah gergaji saat Anda membuat
potongan lubang pada batang pohon.

1. Jika panjang pemotongan yang bisa digunakan lebih
panjang daripada diameter pohon, lakukan langkah-
langkah ini (a-d).
a) Lakukan pemotongan lubang secara lurus di

batang pohon untuk menyelesaikan lebar kayu
engsel.

b) Potong dengan laju tari hingga tinggal ⅓ dari
batang pohon tersisa.

c) Tarik bilah gergaji 5-10 cm/2-4 inci ke belakang.
d) Potong sisa batang pohon untuk menyelesaikan

sudut aman dengan lebar 5-10 cm/2-4 inci.

2. Jika panjang pemotongan yang bisa digunakan lebih
pendek daripada diameter pohon, lakukan langkah-
langkah ini (a-d).
a) Buat potongan lubang secara lurus pada batang

pohon. Potongan lubang harus mencapai 3/5
dari diameter pohon.

b) Potong dengan laju dorong melalui sisa batang
pohon.

c) Potong lurus pada batang pohon dari sisi lain
pohon untuk menyelesaikan kayu engsel.
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d) Potong dengan laju dorong hingga tinggal ⅓ dari
batang pohon tersisa untuk menyelesaikan sudut
aman.

3. Pasang pasak pada ceruk potongan secara lurus
dari belakang.

4. Potong sudut sampai membuat pohon roboh.

Catatan: Jika pohon tidak roboh, pukul pasak
hingga pohon roboh.

5. Saat pohon mulai roboh, gunakan jalur langkah
mundur untuk menjauh dari pohon. Menjauhlah
minimal 5 m/15 ft dari pohon.

Untuk memindahkan pohon yang
terperangkap

PERINGATAN: Memindahkan pohon
yang terperangkap sangat berbahaya
dan memiliki risiko kecelakaan yang
tinggi. Menjauhlah dari zona berisiko dan
jangan mencoba merobohkan pohon yang
terperangkap.

Prosedur yang paling aman adalah menggunakan salah
satu dari kerekan berikut:

• Di atas traktor

• Portabel

Untuk memotong pohon dan dahan
bertekanan
1. Tentukan sisi pohon atau dahan yang bertekanan.
2. Tentukan tempat titik tekanan maksimal berada.

3. Cobalah prosedur yang paling aman untuk
melepaskan tekanan.

Catatan: Pada beberapa situasi, satu-satunya
prosedur yang aman adalah menggunakan kerekan
alih-alih produk Anda.

4. Berdirilah di tempat pohon atau dahan tidak dapat
mengenai Anda saat tekanan dilepaskan.

5. Lakukan satu atau beberapa pemotongan dengan
kedalaman yang cukup yang dibutuhkan untuk
mengurangi tekanan. Potong pada atau di dekat
titik tekanan maksimal. Patahkan pohon atau dahan
pada titik tekanan maksimal.

PERINGATAN: Jangan langsung
memotong pohon atau dahan yang
bertekanan.
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PERINGATAN: Berhati-hatilah
saat memotong pohon yang bertekanan.
Pohon bisa bergerak cepat sebelum
atau sesudah Anda memotongnya.
Cedera serius bisa terjadi jika Anda
berada di posisi yang salah atau jika
Anda salah memotong.

6. Jika Anda harus memotong keseluruhan pohon/
dahan, buat 2 hingga 3 potongan dengan jarak 1 inci
dan dengan kedalaman 2 inci.

7. Terus buat potongan pada pohon tersebut sampai
pohon/dahan bengkok dan tekanan menjadi kendur.

8. Potong pohon/dahan dari sisi yang berlawanan dari
bengkokan, setelah tekanan kendur.

Menggunakan produk dalam cuaca
dingin

PERHATIAN: Salju dan cuaca
dingin dapat menyebabkan masalah
pengoperasian. Terdapat risiko suhu mesin

rendah atau ada es di filter udara dan
karburator.

1. Tutupi sebagian saluran udara masuk di starter. Hal
ini akan meningkatkan suhu mesin.

2. Untuk suhu di bawah -5°C/23°F atau pada kondisi
bersalju, tersedia penutup untuk musim dingin.
Pasang penutup musim dingin pada rumah starter.
Penutup musim dingin mengurangi aliran udara
dingin dan menjauhkan salju dari ruang karburator.

Catatan: Penutup musim dingin tersedia sebagai
aksesori.

PERHATIAN: Lepas penutup
musim dingin jika suhu naik di atas -5°C/
23°F. Suhu mesin bisa menjadi terlalu
tinggi sehingga menyebabkan kerusakan
pada mesin.

Perawatan
Pendahuluan

PERINGATAN: Baca dan pelajari
bab keselamatan sebelum Anda melakukan
perawatan produk.

Jadwal perawatan

Perawatan harian Perawatan mingguan Perawatan bulanan

Bersihkan komponen bagian luar
produk dan pastikan tidak ada oli pa-
da pegangan.

Bersihkan sistem pendingin. Baca
Membersihkan sistem pendinginpada
halaman 185 .

Periksa sabuk rem. Baca Untuk me-
lakukan pemeriksaan sabuk rempada
halaman 175 .

Periksa pemicu gas dan kunci pemi-
cu gas. Baca Untuk memeriksa pemi-
cu tarikan gas dan kunci pemicu tari-
kan gaspada halaman 175 .

Periksa starter, tali starter, dan pegas
balik.

Pastikan pusat kopling, drum kopling,
dan pegas kopling tidak aus atau ru-
sak.
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Perawatan harian Perawatan mingguan Perawatan bulanan

Pastikan tidak ada kerusakan pada
unit peredam getaran.

Lumasi bantalan rol jarum. Baca Me-
lumasi bantalan rol jarumpada hala-
man 183 .

Bersihkan busi. Baca Melakukan pe-
meriksaan busipada halaman 179 .

Bersihkan dan periksa rem rantai.
Baca Untuk memeriksa rantai rempa-
da halaman 175 .

Singkirkan bagian yang kasar dari te-
pi bilah gergaji. Baca Untuk meme-
riksa pelindung tangan bagian depan
dan pengaktifan rem rantaipada hala-
man 175 .

Bersihkan komponen eksternal kar-
burator.

Periksa penahan rantai. Baca Mela-
kukan pemeriksaan pada bilah ger-
gajipada halaman 183 .

Bersihkan atau ganti saringan pena-
han percikan pada knalpot. Baca
Memeriksa penahan rantaipada hala-
man 176 .

Periksa filter bahan bakar dan selang
bahan bakar. Ganti bila perlu.

Putar bilah gergaji, periksa lubang
pelumasan, dan bersihkan alur di bi-
lah gergaji. Baca Melakukan peme-
riksaan pada bilah gergajipada hala-
man 183 .

Bersihkan area karburator. Periksa semua kabel dan sambu-
ngan.

Pastikan bilah gergaji dan rantai ger-
gaji mendapat cukup oli.

Bersihkan atau ganti filter udara. Ba-
ca Membersihkan filter udarapada
halaman 179 .

Kosongkan tangki bahan bakar.

Periksa rantai gergaji. Baca Meme-
riksa peralatan pemotongpada hala-
man 183 .

Bersihkan bagian di antara sirip silin-
der.

Kosongkan tangki oli.

Tajamkan rantai gergaji dan periksa
ketegangannya. Baca Untuk meng-
asah rantai gergajipada halaman
179 .

Periksa sproket penggerak rantai.
Baca Memeriksa sproket penggerak
rantai.pada halaman 183 .

Bersihkan udara masuk di starter.

Pastikan mur dan sekrup terpasang
kencang.

Periksa sakelar stop. Baca Memerik-
sa sakelar start/stoppada halaman
176 .

Pastikan tidak ada kebocoran bahan
bakar dari mesin, tangki, atau salu-
ran bahan bakar.

Pastikan rantai gergaji tidak berputar
saat mesin pada kecepatan idle.

Pastikan tidak ada kerusakan pada
pelindung tangan kanan.

Pastikan knalpot dipasang dengan
benar, tidak ada kerusakan, dan ti-
dak ada bagian knalpot yang hilang.
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Perawatan dan pemeriksaan perangkat
pengaman pada produk
Untuk melakukan pemeriksaan sabuk rem
1. Gunakan sikat untuk menyingkirkan serbuk kayu,

resin, dan debu dari rem rantai dan drum kopling.
Debu dan keausan dapat mengurangi fungsi rem.

2. Periksa sabuk rem. Sabuk rem harus memiliki
ketebalan minimal 0,6 mm/0,024 inci pada titik
tertipisnya.

Untuk memeriksa pelindung tangan bagian
depan dan pengaktifan rem rantai
1. Pastikan pelindung tangan bagian depan tidak

rusak, seperti retak.
2. Pastikan pelindung tangan bagian depan bisa

bergerak dengan bebas dan dipasang dengan aman
pada penutup kopling.

3. Tahan produk dengan 2 tangan di atas tunggul
pohon atau permukaan yang stabil lainnya.

PERINGATAN: Mesin harus
dimatikan.

4. Lepaskan pegangan bagian depan dan biarkan
ujung bilah gergaji jatuh ke tunggul.

5. Pastikan rem rantai terhubung saat ujung bilah
gergaji mengenai tunggul.

Untuk memeriksa rantai rem
1. Nyalakan produk. Baca Untuk memulai produkpada

halaman 165 untuk petunjuk.

PERINGATAN: Pastikan rantai
gergaji tidak menyentuh tanah atau
benda lain.

2. Tahan produk dengan erat.
3. Terapkan tarikan gas penuh dan miringkan

pergelangan tangan kiri Anda dari pelindung tangan
bagian depan untuk mengaplikasikan rem rantai.
Rantai gergaji harus langsung berhenti.

4. Lepaskan tarikan gas penuh.

PERINGATAN: Jangan lepaskan
gagang depan.

Untuk memeriksa pemicu tarikan gas dan
kunci pemicu tarikan gas
1. Pastikan pemicu tarikan gas dan kunci pemicu

tarikan gas dapat bergerak bebas dan pegas balik
bekerja dengan baik.

2. Tekan kunci pemicu tarikan gas ke bawah dan
pastikan kembali ke posisi awalnya saat Anda
melepaskannya.

1964 - 007 - 20.05.2024 175



3. Pastikan pemicu tarikan gas dikunci di posisi idle
pada saat kunci pemicu tarikan gas dilepaskan.

4. Nyalakan produk dan terapkan tarikan gas penuh.
5. Lepaskan pemicu tarikan gas dan periksa apakah

rantai gergaji berhenti dan tetap dalam kondisi diam.

PERINGATAN: Jika rantai gergaji
berputar saat pemicu tarikan gas di
posisi idle, laporkan kepada dealer
servis.

Memeriksa penahan rantai
1. Pastikan tidak ada kerusakan pada penahan rantai.
2. Pastikan penahan rantai stabil dan dipasang ke bodi

produk.

Untuk memeriksa pelindung tangan kanan
• Pastikan pelindung tangan kanan tidak rusak seperti

retak.

Untuk memeriksa sistem peredam getaran
1. Pastikan tidak ada keretakan atau deformasi pada

unit peredam getaran.
2. Pastikan unit peredam getaran terpasang dengan

benar di unit mesin dan unit pegangan.

Lihat Gambaran umum produkpada halaman 154 untuk
informasi tentang lokasi sistem peredam getaran pada
produk Anda.

Memeriksa sakelar start/stop
1. Nyalakan mesin.

2. Tekan sakelar start/stop ke posisi STOP. Mesin
harus berhenti.

Memeriksa knalpot

PERINGATAN: Knalpot/penahan
percikan dan permukaan pemasangan
penahan percikan bekas mungkin
mengandung endapan partikel pembakaran
pada permukaannya yang mungkin bersifat
karsinogenik. Agar partikel tersebut
tidak mengenai kulit dan terhirup saat
membersihkan dan/atau menyervis penahan
percikan, pastikan Anda selalu:

• memakai sarung tangan;
• membersihkan dan/atau menyervis di

area yang berventilasi baik;
• jangan menggunakan udara bertekanan

untuk membersihkan saringan penahan
percikan;

• menggunakan sikat baja dan
menyikatnya ke arah depan saat
membersihkan penahan percikan.

PERINGATAN: Jangan gunakan
produk jika muffler sudah rusak atau
kondisinya sudah buruk. Kembalikan produk
ke dealer/tempat servis Husqvarna jika
muffler rusak.

PERINGATAN: Jangan gunakan
produk jika pelindung percikan api hilang
atau rusak, Anda harus memiliki pelindung
percikan api di area Anda.

1. Periksa knalpot dari kerusakan.
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2. Pastikan knalpot terpasang dengan benar pada
produk.

Catatan: Jangan lepaskan knalpot dari produk.

3. Jika produk memiliki saringan penahan percikan
khusus, bersihkan saringan penahan percikan setiap
minggu.

4. Ganti saringan penahan percikan yang rusak.

PERHATIAN: Jika saringan penahan
percikan terhalang, produk bisa menjadi
terlalu panas dan dapat menyebabkan
kerusakan pada silinder dan piston.

Karburator dengan keterbatasan
penyetelan

Catatan: Apabila Anda tidak mengetahui jenis
karburator produk Anda, hubungi dealer servis Anda.

Penyetelan karburator
Agar sesuai dengan undang-undang lingkungan dan
emisi, produk Anda memiliki keterbatasan penyetelan
pada sekrup penyetelan karburator. Hal ini mengurangi
asap buangan berbahaya dari produk. Anda hanya
dapat memutar sekrup penyetelan maksimum ½
putaran.

1/2

1/2

H
L

Penyetelan dasar dan masa penyesuaian
Penyetelan karburator dasar dilakukan di pabrik. Untuk
kecepatan idle yang disarankan, baca Data teknispada
halaman 187 .

PERHATIAN: Jangan operasikan
produk pada kecepatan yang terlalu tinggi
selama 10 jam pertama pengoperasian.

PERHATIAN: Jika rantai gergaji
berputar pada kecepatan idle, putar sekrup
kecepatan idle berlawanan arah jarum jam
sampai rantai gergaji berhenti.

Menyetel jarum kecepatan rendah (L)
• Putar jarum kecepatan rendah searah jarum jam

hingga berhenti.

Catatan: Jika produk memiliki kapasitas
akselerasi buruk atau jika kecepatan idle tidak
benar, putar jarum kecepatan rendah berlawanan
arah jarum jam. Putar jarum kecepatan rendah
hingga kapasitas akselerasi dan kecepatan idle
benar.

Menyetel sekrup kecepatan idle (T)
1. Nyalakan produk.
2. Putar sekrup kecepatan idle searah jarum jam

hingga rantai gergaji mulai berputar.
3. Putar sekrup kecepatan idle berlawanan arah jarum

jam hingga rantai gergaji berhenti.

Catatan: Kecepatan idle sudah disetel dengan tepat
jika mesin berjalan lancar di semua posisi. Kecepatan
idle yang aman juga harus berada di bawah kecepatan
pada saat rantai gergaji mulai berputar.

PERINGATAN: Jika rantai gergaji
tidak berhenti saat Anda memutar sekrup
kecepatan idle, laporkan kepada dealer
servis Anda. Jangan gunakan produk
sampai rantai gergaji disetel dengan tepat.
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Menyetel jarum kecepatan tinggi (H)
Mesin disetel di pabrik untuk digunakan di dataran
rendah. Di tempat yang lebih tinggi, pada cuaca yang
berbeda atau suhu yang berbeda, jarum kecepatan
tinggi perlu disetel.

• Putar jarum kecepatan tinggi untuk melakukan
penyetelan.

PERHATIAN: Jangan putar sekrup
jarum kecepatan tinggi melewati batas
penyetelan. Ini dapat menyebabkan
kerusakan pada piston dan silinder.

Mengganti tali starter yang putus atau
aus
1. Lepaskan baut pada rumah starter.

2. Lepaskan rumah starter.
3. Tarik keluar tali starter kira-kira 30 cm/12 inci dan

masukkan ke ceruk pada puli.
4. Biarkan puli berputar mundur dengan lambat untuk

melepas pegas rekoil.

5. Lepaskan sekrup tengah dan lepaskan puli.

PERINGATAN: Anda harus
berhati-hati saat mengganti pegas balik
atau tali starter. Pegas rekoil akan
tertarik tegang jika dililitkan pada rumah
starter. Jika Anda tidak hati-hati, pegas
akan terlontar keluar dan menyebabkan

cedera. Gunakan kacamata pelindung
dan sarung tangan pelindung.

6. Lepaskan tali starter bekas dari pegangan dan puli.
7. Pasang tali starter baru ke puli. Gulung tali starter

kira-kira 3 putaran pada puli.
8. Hubungkan puli ke pegas rekoil. Ujung pegas rekoil

harus terhubung ke puli.
9. Pasang puli dan sekrup tengah.
10. Tarik tali starter melalui lubang pada rumah starter

dan pegangan tali starter.
11. Kencangkan ikatan pada ujung tali starter.

Mengencangkan pegas rekoil
1. Pasang tali starter ke ceruk pada puli.
2. Putar puli starter sekitar 2 putaran searah jarum jam.
3. Tarik pegangan tali starter dan tarik keluar tali starter

sepenuhnya.
4. Posisikan ibu jari Anda di puli.
5. Pindahkan jempol Anda dan lepaskan tali starter.
6. Pastikan Anda dapat memutar puli ½ putaran

setelah tali starter memanjang sepenuhnya.

Memeriksa apakah karburator telah
disetel dengan benar
• Pastikan produk memiliki kapasitas akselerasi yang

benar.
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• Pastikan produk berputar 4 siklus sedikit pada
tarikan gas penuh.

• Pastikan rantai gergaji tidak berputar pada
kecepatan idle.

• Jika produk sulit dinyalakan atau memiliki kapasitas
akselerasi yang lebih kecil, setel jarum kecepatan
rendah dan tinggi.

PERHATIAN: Penyetelan yang
salah bisa menyebabkan kerusakan
pada mesin.

Membersihkan filter udara
Bersihkan filter udara dari kotoran dan debu secara
berkala. Hal ini akan mencegah gangguan fungsi
pada karburator, masalah start, hilangnya daya mesin,
keausan pada komponen mesin, dan konsumsi bahan
bakar lebih dari biasanya.

1. Lepaskan penutup silinder dan filter udara.
2. Gunakan sikat atau goyangkan filter udara

hingga bersih. Gunakan detergen dan air untuk
membersihkan sepenuhnya.

Catatan: Filter udara yang digunakan dalam
waktu lama tidak bisa dibersihkan sepenuhnya.
Ganti filter udara secara berkala dan ganti filter
udara yang rusak.

3. Pasang filter udara dan pastikan filter udara
terpasang rapat ke penahan filter.

Catatan: Karena perbedaan kondisi kerja, cuaca
atau musim, produk Anda dapat digunakan dengan
berbagai jenis filter udara. Hubungi dealer servis Anda
untuk informasi lebih lanjut.

Untuk memasang rumah starter pada
produk
1. Tarik keluar tali starter dan pasang starter di

posisinya berlawanan dari bak engkol.
2. Lepaskan perlahan tali starter sehingga puli

terhubung dengan tuas.

3. Kencangkan sekrup yang menahan starter.

Melakukan pemeriksaan busi

PERHATIAN: Gunakan busi yang
direkomendasikan. Lihat Data teknispada
halaman 187 . Busi yang salah dapat
menyebabkan kerusakan pada produk.

1. Jika produk tidak bisa dinyalakan atau dioperasikan
atau jika produk beroperasi secara salah pada
kecepatan idle, periksa busi untuk mengetahui
jika ada material yang tidak diinginkan. Untuk
mengurangi risiko material yang tidak diinginkan
pada elektrode busi, lakukan langkah-langkah
berikut:
a) pastikan bahwa kecepatan idle telah disesuaikan

dengan benar.
b) pastikan campuran bahan bakar sudah benar.
c) pastikan filter udara bersih.

2. bersihkan busi jika kotor.
3. pastikan celah elektroda sudah benar. Lihat, Data

teknispada halaman 187 .

4. Ganti busi bulanan atau lebih sering jika perlu.

Untuk mengasah rantai gergaji
Informasi tentang bilah gergaji dan rantai
gergaji

PERINGATAN: Gunakan sarung
tangan pelindung saat menggunakan atau
melakukan perawatan pada rantai gergaji.
Rantai gergaji yang tidak bergerak juga
dapat menyebabkan cedera.

Ganti bilah gergaji atau rantai gergaji yang sudah
aus atau rusak dengan kombinasi bilah gergaji dan
rantai gergaji yang direkomendasikan oleh Husqvarna.
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Ini diperlukan untuk menjaga fungsi keselamatan
produk. Lihat Aksesoripada halaman 188 , untuk daftar
kombinasi bilah gergaji dan rantai pengganti yang kami
sarankan.

• Panjang bilah gergaji, inci/cm. Informasi tentang
panjang bilah gergaji biasanya dapat ditemukan di
ujung belakang bilah gergaji.

• Jumlah gigi pada gigi ujung bilah (T).

• Jarak antar mata penggerak, inci. Jarak antar mata
penggerak pada rantai gergaji harus sesuai dengan
jarak gigi pada gigi ujung bilah dan gigi penggerak.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Jumlah mata penggerak. Jumlah mata penggerak
ditentukan oleh jenis bilah gergaji.

• Lebar alur bilah, inci/mm. Lebar alur di bilah gergaji
harus sama dengan lebar mata penggerak rantai.

• Lubang oli rantai dan lubang untuk pengencang
rantai. Bilah gergaji harus sejajar dengan produk.

• Lebar mata penggerak, mm/inci.

Informasi umum tentang cara mengasah
pemotong
Jangan gunakan rantai gergaji yang tumpul. Jika rantai
gergaji tumpul, Anda harus memberikan tekanan yang
lebih besar untuk mendorong bilah gergaji memotong
kayu. Jika rantai gergaji sangat tumpul, serbuk gergaji
yang akan terbentuk bukan serpihan kayu.

Rantai gergaji yang tajam memotong kayu dan serpihan
kayu yang terbentuk panjang dan tebal.

Gerigi pemotong (A) dan pengukur kedalaman (B)
merupakan komponen pemotongan rantai gergaji, yaitu
pemotong. Perbedaan tinggi pada dua komponen
tersebut menghasilkan kedalaman pemotongan
(pengaturan pengukur kedalaman).

A

B

Saat Anda mengasah pemotong, perhatikan beberapa
hal berikut ini:

• Sudut pengikiran.
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• Sudut pemotongan.

• Posisi kikir.

• Diameter kikir bulat.

Rantai gergaji tidak mudah untuk diasah dengan benar
tanpa menggunakan peralatan yang tepat. Gunakan
pengukur kikir yang direkomendasikan Husqvarna. Ini
akan membantu Anda menjaga kinerja pemotongan
yang maksimum dan meminimalkan risiko sentakan
balik.

PERINGATAN: Gaya sentakan balik
akan bertambah banyak jika Anda tidak
mengikuti petunjuk pengasahan.

Catatan: Baca Untuk mengasah rantai gergajipada
halaman 179 untuk informasi tentang mengasah rantai
gergaji.

Mengasah pemotong
1. Gunakan kikir bulat dan pengukur kikir untuk

mengasah gerigi pemotong.

Catatan: Baca Aksesoripada halaman 188 untuk
informasi tentang kikir dan pengukur mana yang
disarankan Husqvarna untuk rantai gergaji Anda.

2. Pasang pengukur kikir dengan benar pada
pemotong. Lihat petunjuk yang disertakan bersama
pengukur kikir.

3. Gerakkan kikir dari sisi dalam gigi pemotong keluar.
Kurangi tekanan pada gerakan menarik.

4. Lepaskan material dari satu sisi semua gigi
pemotong.

5. Putar produk dan lepaskan material di sisi lain.
6. Pastikan panjang semua gigi pemotong sama.

Informasi umum tentang cara menyesuaikan
pengaturan pengukur kedalaman
Pengaturan pengukur kedalaman (C) berkurang saat
Anda mengasah gigi pemotong (A). Untuk menjaga
kinerja pemotongan maksimum, Anda harus membuang
material kikir dari pengukur kedalaman (B) untuk
menerima pengaturan pengukur kedalaman yang
direkomendasikan. Lihat Data teknispada halaman 187
untuk mendapatkan petunjuk tentang cara menerima
pengaturan pengukur kedalaman rantai gergaji yang
benar.

A

B

C

PERINGATAN: Risiko sentakan balik
meningkat jika pengaturan pengukur
kedalaman terlalu besar!

Untuk menyesuaikan pengaturan pengukur
kedalaman
Sebelum Anda menyesuaikan pengaturan pengukur
kedalaman atau mengasah pemotong, lihat Informasi
umum tentang cara mengasah pemotongpada halaman
180 untuk petunjuk. Kami sarankan agar Anda
menyesuaikan pengaturan pengukur kedalaman setiap
pengoperasian ketiga sejak pengasahan gerigi
pemotong.

Kami sarankan agar Anda menggunakan alat pengukur
kedalaman kami agar dapat memperoleh pengaturan
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pengukur kedalaman dan kemiringan untuk pengukur
kedalaman.

1. Gunakan kikir datar dan alat pengukur
kedalaman untuk menyesuaikan pengaturan
pengukur kedalaman. Hanya gunakan alat
pengukur kedalaman yang direkomendasikan
Husqvarna untuk mendapatkan pengaturan
pengukur kedalaman dan kemiringan untuk
pengukur kedalaman yang benar.

2. Letakkan alat pengukur kedalaman pada rantai
gergaji.

Catatan: Lihat kemasan alat pengukur
kedalaman untuk informasi selengkapnya tentang
cara menggunakan alat tersebut.

3. Gunakan kikir datar untuk melepaskan bagian
pengukur kedalaman yang menonjol keluar dari alat
pengukur kedalaman.

Menyetel tegangan rantai gergaji

PERINGATAN: Rantai gergaji dengan
ketegangan yang salah bisa lepas dari bilah
gergaji dan menyebabkan cedera serius
atau kematian.

Rantai gergaji menjadi lebih panjang ketika Anda
menggunakannya. Setel rantai gergaji secara teratur.

1. Kendurkan mur bilah yang menahan penutup
kopling/rem rantai. Gunakan kunci pas.

Catatan: Beberapa model hanya memiliki satu
mur bilah.

2. Kencangkan mur bilah dengan tangan sekencang
yang Anda bisa.

3. Angkat bagian depan bilah gergaji dan putar sekrup
penegangan rantai. Gunakan kunci pas.

4. Kencangkan rantai gergaji hingga terpasang erat
pada bilah gergaji tetapi masih dapat bergerak
dengan mudah.

5. Kencangkan mur bilah menggunakan kunci pas
dan angkat bagian depan bilah gergaji secara
bersamaan.

6. Pastikan Anda dapat menarik rantai gergaji secara
bebas dengan tangan dan rantai terpasang erat
pada bilah gergaji.

Catatan: Baca Deskripsi produkpada halaman 153
untuk posisi sekrup pengencang rantai pada produk
Anda.

Melakukan pemeriksaan pelumasan
rantai gergaji
1. Nyalakan produk dan biarkan beroperasi pada ¾

tarikan gas. Tahan bilah kira-kira 20 cm/8 inci di atas
permukaan berwarna terang.

2. Jika pelumasan rantai gergaji benar, Anda akan
melihat garis terang oli pada permukaan setelah 1
menit.
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3. Jika pelumasan rantai gergaji tidak beroperasi
dengan benar, lakukan pemeriksaan bilah
gergaji. Baca Melakukan pemeriksaan pada bilah
gergajipada halaman 183 untuk mendapatkan
petunjuk. Laporkan kepada dealer servis jika
langkah perawatan tidak menyelesaikan masalah.

Memeriksa sproket penggerak rantai.
Drum kopling memiliki sproket spur (A) atau sproket rim
(B). Sproket spur memiliki sproket rantai yang terpasang
secara permanen ke drum kopling. Sproket rim dapat
diganti.

A B

• Pastikan sproket bintang atau sproket rim tidak aus.
Jika sudah aus, hubungi dealer servis Husqvarna
setempat.

Melumasi bantalan rol jarum
1. Tarik pelindung tangan depan ke belakang untuk

melepaskan rem rantai.
2. Lepaskan mur bilah dan pelindung kopling.

Catatan: Beberapa model hanya memiliki satu
mur bilah.

3. Letakkan produk di atas permukaan yang stabil
dengan posisi drum kopling menghadap atas.

4. Lumasi laher jarum dengan pistol gemuk. Gunakan
oli mesin atau gemuk laher berkualitas tinggi.

Memeriksa peralatan pemotong
1. Pastikan tidak ada keretakan pada rivet dan mata

gergaji serta tidak ada rivet yang longgar. Ganti bila
perlu.

2. Pastikan rantai gergaji mudah ditekuk. Ganti rantai
gergaji jika kaku.

3. Bandingkan rantai gergaji dengan rantai gergaji baru
untuk memeriksa keausan rivet dan mata gergaji.

4. Ganti rantai gergaji saat bagian terpanjang gigi
pemotong kurang dari 4 mm/0,16 inci. Selain
itu, ganti rantai gergaji jika ada keretakan pada
pemotong.

Melakukan pemeriksaan pada bilah
gergaji
1. Pastikan saluran oli tidak tersumbat. Bersihkan jika

perlu.

2. Periksa jika ada bagian yang kasar pada tepi
bilah gergaji. Bersihkan bagian kasar tersebut
menggunakan kikir.
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3. Bersihkan alur di bilah gergaji.

4. Periksa alur pada bilah gergaji jika ada keausan.
Ganti bilah gergaji jika perlu.

5. Periksa apakah ujung bilah gergaji kasar atau
sangat aus.

6. Pastikan gigi ujung bilah dapat berputar bebas
dan apakah lubang oli pada gigi ujung bilah tidak
tersumbat. Bersihkan dan beri pelumas jika perlu.

7. Putar bilah gergaji setiap hari untuk memperpanjang
masa pakainya.

Melakukan perawatan pada tangki
bahan bakar dan tangki oli rantai
• Kuras dan bersihkan tangki bahan bakar dan tangki

oli rantai secara teratur.
• Ganti filter bahan bakar setiap tahun atau lebih

sering jika perlu.

PERHATIAN: Kontaminasi di dalam
tangki dapat mengakibatkan malfungsi.

Menyetel aliran oli rantai

PERINGATAN: Hentikan mesin
sebelum melakukan penyetelan pompa oli.

1. Putar sekrup penyetelan pompa oli. Gunakan obeng
atau kunci pas kombinasi.
a) Putar sekrup penyetelan searah jarum jam untuk

mengurangi aliran oli rantai.
b) Putar sekrup penyetelan berlawanan arah jarum

jam untuk meningkatkan aliran oli rantai.

–+

Pengaturan yang disarankan untuk pompa oli

A

B

C

• Panjang bilah gergaji 13–15 inci/33–38 cm: Posisi 1
(A)

• Panjang bilah gergaji 15–18 inci/38–45 cm: Posisi 2
(B)

• Panjang bilah gergaji 18–20 inci/45–50 cm: Posisi 3
(C)
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Sistem pembersihan udara
AirInjection™ adalah sistem pembersihan udara
sentrifugal yang membuang debu dan kotoran sebelum
partikel ditangkap oleh filter udara. AirInjection™
memperpanjang masa pakai filter udara dan mesin.

Membersihkan sistem pendingin
Sistem pendingin menjaga suhu mesin tetap rendah.
Sistem pendingin mencakup udara masuk pada starter
(A), pelat pemandu udara (B), lidah roda pada roda
gila (C), sirip pendingin pada silinder (D), dan penutup
silinder (E).

E

D

C

B

A

1. Bersihkan sistem pendingin dengan sikat setiap
minggu atau lebih sering jika perlu.

2. Pastikan sistem pendingin tidak kotor atau
tersumbat.

PERHATIAN: Sistem pendingin
yang kotor atau tersumbat dapat
membuat produk terlalu panas, yang
dapat menyebabkan kerusakan pada
produk.

Penyelesaian masalah

Mesin tidak menyala

Komponen produk untuk diperiksa Kemungkinan penyebab Tindakan

Lidah roda starter Lidah roda starter tersumbat. Sesuaikan atau ganti lidah roda star-
ter.

Bersihkan di sekitar lidah roda.

Hubungi bengkel servis yang disetu-
jui.

Tangki bahan bakar Jenis bahan bakar salah. Kuras tangki bahan bakar dan isi de-
ngan bahan bakar yang benar.

Tangki bahan bakar diisi dengan oli
rantai.

Jika Anda telah mencoba menyala-
kan produk, sampaikan kepada deal-
er servis. Jika Anda belum mencoba
menyalakan produk, kuras tangki ba-
han bakar.

Penyalaan, tidak ada percikan Busi kotor atau basah. Pastikan busi kering dan bersih.

Celah elektrode salah. Bersihkan busi. Pastikan celah elek-
trode dan busi benar, dan bahwa je-
nis busi yang benar disarankan atau
setara.

Lihat Data teknispada halaman 187
untuk celah elektrode yang benar.
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Komponen produk untuk diperiksa Kemungkinan penyebab Tindakan

Busi dan silinder Busi kendur. Kencangkan busi.

Mesin banjir akibat berulang kali di-
mulai dengan cuk penuh setelah pe-
nyalaan.

Lepas dan bersihkan busi. Letakkan
produk pada sisinya dengan lubang
busi di sisi yang tidak menghadap
Anda. Tarik gagang tali starter 6-8
kali. Pasang busi dan nyalakan pro-
duk. Lihat Untuk memulai produkpa-
da halaman 165 .

Mesin menyala tetapi berhenti lagi

Komponen produk untuk diperiksa Kemungkinan penyebab Tindakan

Tangki bahan bakar Jenis bahan bakar salah. Kuras tangki bahan bakar dan isi de-
ngan bahan bakar yang benar.

Karburator Kecepatan idle tidak benar. Hubungi dealer servis Anda.

Filter udara Filter udara tersumbat. Bersihkan atau ganti filter udara.

Filter bahan bakar Filter bahan bakar tersumbat. Ganti filter bahan bakar.

Pemindahan, penyimpanan, dan pembuangan
Pemindahan dan penyimpanan
• Untuk penyimpanan dan pemindahan produk dan

bahan bakar, pastikan tidak ada kebocoran atau
asap. Percikan atau nyala api, misalnya dari
perangkat listrik atau boiler, dapat menyebabkan
kebakaran.

• Selalu gunakan wadah yang disetujui untuk
penyimpanan dan pemindahan bahan bakar.

• Kosongkan tangki bahan bakar dan oli rantai
sebelum pemindahan atau sebelum penyimpanan
jangka panjang. Buang bahan bakar dan oli rantai
di lokasi pembuangan yang berlaku.

• Gunakan pelindung pemindahan pada produk untuk
mencegah cedera atau kerusakan pada produk.
Gergaji rantai yang tidak bergerak juga dapat
menyebabkan cedera serius.

• Lepaskan tutup busi dari busi dan pasang rem
rantai.

• Pasang produk secara aman selama pemindahan.

Menyiapkan produk untuk
penyimpanan jangka panjang
1. Hentikan produk dan biarkan sampai dingin sebelum

membongkarnya.

2. Bongkar dan bersihkan rantai gergaji dan alur pada
bilah gergaji.

PERHATIAN: Jika rantai gergaji
dan bilah gergaji tidak dibersihkan,
keduanya dapat menjadi kaku atau
macet.

3. Pasang pelindung bilah gergaji.
4. Bersihkan produk. Baca Perawatanpada halaman

173 untuk petunjuk.
5. Lakukan servis lengkap produk.

Pembuangan
• Patuhi persyaratan daur ulang setempat dan

peraturan yang berlaku.
• Buang semua bahan kimia, seperti oli atau bahan

bakar, di pusat layanan atau di lokasi pembuangan
yang sesuai.

• Jika produk sudah tidak digunakan, kirim ke dealer
Husqvarna atau buang di lokasi daur ulang.
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Data teknis

Data teknis

Husqvarna 353

Mesin

Kapasitas silinder, cm3 51,7

Kecepatan idle, rpm 2700

Daya mesin maksimum menurut ISO 7293, kW/hp @
rpm

2,4/3,3 @ 9.000

Sistem pengapian 18

Busi NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y

Celah elektrode, mm 0,5

Bahan bakar dan sistem pelumasan

Kapasitas tangki bahan bakar, l/cm3 0,50/500

Kapasitas tangki oli, liter/cm3 0,28/280

Tipe pompa oli Otomatis

Berat

Berat, kg 5,0

Emisi kebisingan 19

Tingkat intensitas suara, diukur menurut ISO 22868,
dB(A)

112

Intensitas suara 20

Tingkat tekanan suara yang setara pada telinga opera-
tor, diukur menurut ISO 22868, dB(A)

104

Tingkat getaran ekuivalen, hveq 21

Pegangan depan, m/d2 3,8

Pegangan belakang, m/d2 4,5

Rantai gergaji/bilah gergaji

Tipe gigi penggerak/jumlah gigi Rim/7

18 Selalu gunakan jenis busi yang disarankan! Menggunakan busi yang salah dapat merusak piston/silinder.
19 Data kebisingan yang dilaporkan memiliki dispersi yang khas (simpangan baku) sebesar 2 dB (A).
20 Data tingkat tekanan suara ekuivalen yang dilaporkan mesin ini memiliki dispersi statistik yang khas (simpa-

ngan baku) sebesar 1 dB (A).
21 Tingkat getaran yang setara, sesuai dengan ISO 22867, dihitung sebagai jumlah energi tertimbang waktu

untuk tingkat getaran dalam berbagai kondisi kerja. Data tingkat getaran ekuivalen yang dilaporkan memiliki
dispersi statistik yang khas (simpangan baku) sebesar 1 m/dtk2.

1964 - 007 - 20.05.2024 187



Kecepatan rantai gergaji pada kecepatan daya mesin
maksimum, m/dtk (Pitch).

17,3 (0,325)

20 (3/8)

Aksesori
Peralatan pemotong yang
direkomendasikan
Model gergaji mesin Husqvarna 353 telah dievaluasi
untuk keselamatan menurut EN ISO 11681-1:2022
(persyaratan keselamatan dan pengujian Mesin untuk
kehutanan - Gergaji mesin portabel) dan memenuhi
persyaratan keselamatan jika dilengkapi dengan
kombinasi bilah gergaji dan rantai gergaji yang
tercantum di bawah ini.

Sentakan balik dan jari-jari ujung bilah
gergaji
Untuk bilah ujung bergerigi, jari-jari ujung ditentukan
oleh jumlah gigi, seperti 10T. Untuk bilah gergaji solid,

jari-jari ujung ditentukan oleh dimensi jari-jari ujung.
Untuk panjang bilah gergaji yang ada, Anda bisa
menggunakan bilah gergaji dengan jari-jari ujung yang
lebih kecil daripada yang disediakan.

Catatan: Diperlukan sproket rim yang berbeda untuk
rantai dengan pitch 0,325'' dan 3/8''. Hubungi dealer
servis Husqvarna Anda.

Bilah gergaji Rantai gergaji

Panjang, inci/cm Jarak antar mata
penggerak, inci

Pengukur,
inci/mm

Jari-jari ujung
maksimum Tipe Panjang, mata

penggerak (jml.)

15/38

3/8 0,058/1,5 11T Husqvarna S85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

13/33

0,325 0,058/1,5

11T

Husqvarna S35G

56

15/38 64

16/40 12T 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

13/33

0,325 0,050/1,3 10T Husqvarna H30

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80
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Bilah gergaji Rantai gergaji

Panjang, inci/cm Jarak antar mata
penggerak, inci

Pengukur,
inci/mm

Jari-jari ujung
maksimum Tipe Panjang, mata

penggerak (jml.)

13/33

0,325 0,058/1,5
10T

Husqvarna H25

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80

18/45
0,325 0,058/1,5 34 mm Husqvarna H21

68

20/50 72

15/38

3/8 0,058/1,5 11T Husqvarna C85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

15/38

0,325 0,050/1,3

11T

Husqvarna C33

64

16/40 12T atau 34 mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

15/38

0,325 0,058/1,5

11T

Husqvarna C35

64

16/40 12T atau 34 mm 66

18/45
34 mm

72

20/50 80

Panjang pemotongan yang dapat digunakan biasanya 1
inci kurangnya dari nominal panjang bilah gergaji.

Peralatan dan sudut pengikiran
Gunakan pengukur kikir Husqvarna untuk mengasah
rantai gergaji. Pengukur kikir Husqvarna memastikan

Anda mendapatkan sudut pengikiran yang benar.
Nomor suku cadang disediakan dalam tabel di bawah
ini.

Jika Anda tidak yakin cara mengidentifikasi jenis rantai
gergaji pada produk Anda, lihat www.husqvarna.com
untuk informasi lebih lanjut.

H30 4,8 mm / 3/16
inci 85° 30° 10° 0,025 inci /

0,65 mm 5056981-08

H25 4,8 mm / 3/16
inci 85° 30° 10° 0,025 inci /

0,65 mm 5056981-09
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C85 5,5 mm / 7/32
inci 60° 30° 0° 0,025 inci /

0,65 mm 5869386-01

S85 5,5 mm / 7/32
inci 60° 30° 0° 0,025 inci /

0,65 mm 5869386-01

S35G
4,8 mm / 3/16

inci 60° 30° 0° 0,025 inci /
0,65 mm 5878091-01C33

C35

H21 4,8 mm / 3/16
inci 60° 25° 10° 0,025 inci /

0,65 mm 5056981-09
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Deklarasi Kesesuaian
Deklarasi Kepatuhan UE
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, telp:
+46-36-146500, menyatakan dengan tanggung jawab
sepenuhnya bahwa gergaji mesin untuk kebutuhan
kehutanan Husqvarna 353 mulai dari nomor seri 2024
dan seterusnya (tahunnya dinyatakan secara jelas
dan tertulis pada pelat tipe, diikuti nomor seri) telah
mematuhi persyaratan COUNCIL’S DIRECTIVES:

• tertanggal 17 Mei 2006 2006/42/EC ”terkait
permesinan”.

• tertanggal 26 Februari 2014 2014/30/EU ”terkait
kompatibilitas elektromagnetik”.

Telah menerapkan standar-standar berikut: EN ISO
12100:2010, ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2022

Atas sepengetahuan lembaga: 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden, telah melakukan pemeriksaan tipe EC sesuai
dengan peraturan tentang mesin (2006/42/EC) pasal 12,
huruf 3b. Nomor sertifikat: 0404/09/2085.

Gergaji mesin yang disediakan sesuai dengan contoh
yang menjalani pemeriksaan tipe EC.

Huskvarna, 2024-02-21

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology
Management, Husqvarna AB.

Penanggung jawab dokumentasi teknis.
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แนะนำผลิตภัณฑ
คำอธิบายผลิตภัณฑ
Husqvarna 353 เปนเลื่อยโซยนตที่มีเครื่องยนตเผาไหม

เรากำลังทำงานอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคุณ
และประสิทธิภาพในการทำงาน โปรดสอบถามตัวแทนจำหนาย
เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงคในการใชงาน
เลื่อยโซยนตนี้ออกแบบมาเพื่องานปาไม เชน การลมตน การตัด
กิ่งไม และการตัดตนไม

ขอสังเกต: การใชงานผลิตภัณฑนี้อาจมีการจำกัดโดยกฎ
ระเบียบระดับชาติ

ขอสังเกต: ระดับการปลอยไอเสียของผลิตภัณฑนี้ไม
สอดคลองสำหรับการจัดจำหนายในสหภาพยุโรป
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ภาพรวมของผลิตภัณฑ
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4

5

6

7

8

9
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31

34 32

33

33

33

29
24

23

26

25

27

22

21

18

19

20

1617

13

14

28

30

1. สติ๊กเกอรขอมูลและคำเตือน
2. สัญลักษณทิศทางการลมตนไม
3. กระเปาะไลอากาศ
4. แผนปดเสื้อสูบ
5. สวิตชสตารท/หยุด
6. ตัวล็อคคันเรง
7. ดามจับดานหลัง
8. ตัวควบคุมโชก
9. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
10. สกรูสำหรับปรับตั้งคารบูเรเตอร
11. ดามจับเชือกตัวสตารท
12. เฮาสซิ่งตัวสตารท
13. แผนกันชนกระแทกปลายแหลม
14. หมอพักไอเสีย
15. ถังน้ำมันโซ
16. เบรกหยุดโซและแผนปองกันมือดานหนา
17. ดามจับดานหนา
18. คันเรง
19. แผนปองกันมือขวา
20. แผนระบุชนิดและหมายเลขผลิตภัณฑ

21. วาลวลดแรงดัน
22. ลอคลัตช
23. สกรูปรับปมน้ำมันหลอลื่น
24. ตัวจับโซ
25. แถบผาเบรก
26. ฝาครอบคลัตช
27. สกรูปรับความตึงของโซ
28. แผนบังคับโซ
29. เฟองปลายแผนบังคับโซ
30. โซเลื่อย
31. อุปกรณปองกันสำหรับการเคลื่อนยาย
32. ประแจรวม
33. ระบบลดการสั่นสะเทือน, 3 ยูนิต
34. คูมือการใชงาน

สัญลักษณบนผลิตภัณฑ

คำเตือน! โปรดใชความระมัดระวังและใชงาน
ผลิตภัณฑอยางถูกวิธี ผลิตภัณฑนี้อาจทำใหผู
ใชหรือผูอื่นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
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อานคูมือการใชงานโดยละเอียดและศึกษาคำ
แนะนำตางๆ ใหเขาใจ กอนใชงานผลิตภัณฑนี้

สวมหมวกนิรภัย อุปกรณปองกันเสียง และ
อุปกรณปองกันดวงตาที่ไดรับการรับรองอยู
เสมอ

หยุด

ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอบังคับของสหภาพ
ยุโรป

โชก

กระเปาะไลอากาศ

วาลวลดแรงดัน

การปรับปมน้ำมันหลอลื่น

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันโซ

เบรกหยุดโซทำงาน (ขวา) เบรกหยุดโซไม
ทำงาน (ซาย)

หากผลิตภัณฑของคุณมีสัญลักษณนี้แสดงวามี
ดามจับแบบใหความรอน

สกรูปรับรอบเดินเบา

เข็มความเร็วสูง

เข็มความเร็วต่ำ

yyyywwxxxx ปายบนผลิตภัณฑหรือการ-
พิมพเลเซอรแสดงหมายเลข-
ผลิตภัณฑ yyyy คือปการ-
ผลิตและ ww คือสัปดาหการ-
ผลิต

ขอสังเกต: สัญลักษณ/เครื่องหมายอื่นที่ติดอยูบนผลิตภัณฑ
อางอิงถึงขอกำหนดการรับรองสำหรับบางตลาด

ความปลอดภัย
คำจำกัดความเกี่ยวกับความปลอดภัย
คำเตือน ขอควรระวัง และหมายเหตุใชในการระบุสวนที่สำคัญ
ในคูมือ

คำเตือน: แสดงเมื่อมีความเสี่ยงที่จะทำใหผูใช
งานหรือผูที่อยูบริเวณใกลเคียงบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิตได หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ

ขอควรระวัง: แสดงเมื่อมีความเสี่ยงที่จะ
ทำใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ วัตถุอื่นๆ
หรือบริเวณใกลเคียง หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในคูมือ

ขอสังเกต: แสดงเพื่อใหคำแนะนำเพิ่มเติมที่จำเปนตอสถาน
การณนั้นๆ

ขอแนะนำดานความปลอดภัยทั่วไป

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

• เลื่อยโซเปนเครื่องมือที่สามารถทำใหเกิดอันตรายไดถาใช
อยางผิดวิธีหรือไมระมัดระวังในการใชงาน และอาจทำให
เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได สิ่งสำคัญก็คือคุณตอง
อานและศึกษาทุกหัวขอในคูมือการใชงานนี้ใหเขาใจกอน
จะใชงาน

• หามเปลี่ยนแปลงแกไขผลิตภัณฑไมวากรณีใดๆ ก็ตามโดย
มิไดรับอนุญาตจากผูผลิต หามใชผลิตภัณฑที่อาจไดรับการ
ดัดแปลงจากผูอื่นและใชอุปกรณเสริมที่ไดรับการแนะนำ
สำหรับผลิตภัณฑนี้เทานั้น การเปลี่ยนแปลงแกไข และ/หรือ
การใชอุปกรณเสริมอื่นที่ไมไดรับอนุญาต อาจทำใหผูใช
งานหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต
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• หมอพักไอเสีย/ตะแกรงจับสะเก็ดไฟที่ใชแลวและหนาสัมผัส
ติดตั้งตะแกรงจับสะเก็ดไฟอาจมีเขมาการเผาไหมหลงเหลือ
อยูซึ่งอาจกอใหเกิดมะเร็งได หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
สารประกอบเหลานี้เมื่อดำเนินการกับหมอพักไอเสียและ/
หรือตะแกรงจับสะเก็ดไฟ กอนดำเนินการใดๆ กับหมอพักไอ
เสียและ/หรือตะแกรงจับสะเก็ดไฟ โปรดดูที่ วิธีการตรวจ
สอบหมอพักไอเสีย ในหนา 214

• การสูดดมกาซไอเสียจากเครื่องยนต ละอองของน้ำมันโซ
และฝุนจากขี้เลื่อย เปนระยะเวลานาน จะทำใหเกิดความ
เสี่ยงตอสุขภาพของคุณ

• ผลิตภัณฑนี้สรางสนามแมเหล็กไฟฟาขณะทำงาน ซึ่งใน
บางสถานการณอาจรบกวนอุปกรณทางการแพทยที่ฝงไว
กับรางกายได เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายตอชีวิต เราขอแนะนำใหผูที่มีสิ่งปลูกฝง
ทางการแพทยควรปรึกษาแพทยและผูผลิตสิ่งปลูกฝง
ทางการแพทยกอนที่จะใชงานผลิตภัณฑนี้

• ขอมูลในคูมือผูใชไมสามารถใชเพื่อทดแทนทักษะและ
ประสบการณทางวิชาชีพได ถาคุณพบกับสถานการณที่คุณ
รูสึกไมปลอดภัย ใหหยุดการใชงานและขอคำแนะนำจากผู
เชี่ยวชาญ สอบถามตัวแทนบริการหรือผูใชเลื่อยโซยนตที่มี
ประสบการณ อยาพยายามทำงานใดๆ ที่คุณรูสึกไมแนใจ!

คำแนะนำดานความปลอดภัยในการใชงาน

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

• กอนที่จะใชผลิตภัณฑ คุณตองเขาใจผลของการดีดกลับ
และวิธีการหลีกเลี่ยง โปรดดูที่ ขอมูลเกี่ยวกับการตียอนกลับ
ในหนา 202 สำหรับคำแนะนำ

• หามใชผลิตภัณฑที่มีความเสียหายหรือมีอาการผิดปกติ
• หามใชผลิตภัณฑหากพบการชำรุดเสียหายของฝาปดหัว

เทียนและสายไฟจุดระเบิด จะทำใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ติดไฟและอาจทำใหเกิดไฟไหมได

• หามใชผลิตภัณฑเมื่อคุณออนลา หลังจากดื่มแอลกอฮอล
หรือใชยาเสพติด หรือรับประทานยา หรือสิ่งใดก็ตามที่สง
ผลตอการมองเห็น ความตื่นตัว ประสิทธิภาพในการใช
สายตาสมองและมือทำงานประสานกัน หรือการตัดสินใจ
ของคุณ

• อยาใชงานผลิตภัณฑหากสภาพอากาศเลวราย เชน มี
หมอกหนา ฝนตกหนัก ลมแรง อากาศเย็นจัด เปนตน สภาพ
อากาศเลวรายทำใหการทำงานเปนไปไดยากยิ่งขึ้นและมัก
เพิ่มความเสี่ยงในการทำงาน เชน พื้นลื่น ไมสามารถคาด
เดาทิศทางการลมของตนไมได เปนตน

• หามสตารทผลิตภัณฑ หากแผนบังคับโซ โซเลื่อย และ
อุปกรณฝาครอบตางๆ ประกอบกันอยางไมถูกตอง โปรดดูที่ 
การประกอบ ในหนา 199 สำหรับคำแนะนำ หากผลิตภัณฑ
ไมมีแผนบังคับโซและโซติดตั้งอยู จะทำใหคลัตชอาจหลุด
และทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได

• อยาสตารทผลิตภัณฑภายในอาคาร การหายใจสูดไอเสีย
ของเครื่องจักรทำใหเกิดอันตราย

• ไอเสียจากเครื่องยนตมีความรอนและอาจมีสะเก็ดไฟซึ่งอาจ
ทำใหเกิดไฟไหมได อยาสตารทผลิตภัณฑใกลกับวัสดุ
ไวไฟ!

• โปรดสังเกตบริเวณรอบๆ และตองแนใจวาไมมีความเสี่ยงที่
บุคคลหรือสัตวอื่นๆ จะเขาใกลมาสัมผัสอุปกรณตัดหรือมีผล
ตอการควบคุมผลิตภัณฑของคุณได

• หามไมใหเด็กใชงานเครื่อง หรืออยูใกลกับผลิตภัณฑ
เนื่องจากผลิตภัณฑมีการติดตั้งสวิตชสตารท/หยุดแบบสปริง
โหลด และสามารถสตารทดวยหวงสำหรับสตารทแมใช
ความเร็วหรือแรงต่ำ จึงทำใหในบางกรณี แมแตเด็กเล็กก็
อาจมีแรงพอในการสตารทผลิตภัณฑได นั่นหมายถึงความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัส ดังนั้น ควรถอดฝาหัวเทียนออก
เมื่อผลิตภัณฑไมไดอยูในการเฝาดูอยางใกลชิด

• คุณตองยืนและถือผลิตภัณฑอยางมั่นคงเพื่อใหสามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑไดดี ในขณะใชงาน หามยืนบนบันได บน
ตนไมหรือที่ซึ่งคุณไมสามารถยืนไดอยางมั่นคง

• การทำงานบนตนไมจำเปนตองใชเทคนิคการตัดและการ
ทำงานแบบพิเศษซึ่งตองปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การบาดเจ็บ หามทำงานบนตนไมนอกจากวาคุณจะไดรับ
การฝกอบรมแบบมืออาชีพเฉพาะดานสำหรับงานดังกลาว
รวมถึงการฝกอบรมการใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัยและ
การปนอื่นๆ เชน สายสะพาย เชือก เข็มขัด เหล็กสำหรับ
การปน ตะขอเกี่ยว คาราบิเนอร เปนตน

• อยาพยายามจับทอนไมที่กำลังหลน หามตัดบนตนไมเมื่อ
คุณยึดเชือกไวเพียงเสนเดียว ใชเชือกยึดสองเสนเสมอ

• การขาดสมาธิในการทำงานจะทำใหเกิดการดีดกลับได ถา
โซนการดีดกลับของแผนบังคับโซไปสัมผัสกิ่งไม หรือตนไม
บริเวณนั้น หรือวัตถุอื่นๆ โดยบังเอิญ

• หามใชผลิตภัณฑโดยใชมือขางเดียวถือ ผลิตภัณฑนี้จะ
ไมมีความปลอดภัยถาควบคุมดวยมือเดียว

• ตองถือผลิตภัณฑดวยมือทั้งสองขางเสมอ มือขางขวาใหจับ
ที่ดามจับดานหลังและใชมือซายจับที่ดามจับดานหนา ไมวา
จะเปนผูที่ถนัดซายหรือถนัดขวาก็ตองจับแบบนี้ โดยจับให
แนนดวยนิ้วโปงและนิ้วอื่นๆ กำรอบดามจับ วิธีจับแบบนี้จะ
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ชวยลดผลกระทบจากการดีดกลับและชวยคุณในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ หามปลอยดามจับเด็ดขาด!

• หามใชผลิตภัณฑนี้ในระดับที่สูงกวาไหล

• หามใชผลิตภัณฑในสถานการณที่คุณไมสามารถเรียกผูอื่น
ใหมาชวยเหลือไดเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

• กอนที่จะเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหดับเครื่องยนตและล็อคโซ
โดยใชเบรกหยุดโซ ถือผลิตภัณฑโดยใหแผนบังคับโซและ
โซเลื่อยหันไปดานหลัง ประกอบแผนปองกันแผนบังคับโซ
กอนที่จะขนสงหรือเคลื่อนยายผลิตภัณฑไมวาจะใกลหรือ
ไกล

• เมื่อวางผลิตภัณฑลงบนพื้น คุณตองล็อคเลื่อยโซโดยใช
เบรกหยุดโซและตองแนใจไดวาคุณอยูในที่ที่สามารถมอง
เห็นผลิตภัณฑไดตลอด ใหดับเครื่องยนตกอนที่คุณจะออก
หางจากผลิตภัณฑไมวาจะนานแคไหนก็ตาม

• บางครั้งเศษไมอาจเขาไปติดในฝาครอบคลัตชจนทำใหโซ
เลื่อยติดขัดได ใหดับเครื่องยนตเสมอกอนทำความสะอาด

• การใชงานเครื่องยนตในพื้นที่ปดหรือมีการถายเทอากาศได
ไมดีจะสามารถทำใหเสียชีวิตไดเนื่องจากพิษของกาซ
คารบอนมอนออกไซด

• ไอเสียจากเครื่องยนตมีความรอนและอาจมีสะเก็ดไฟซึ่งอาจ
ทำใหเกิดไฟไหมได อยาสตารทผลิตภัณฑภายในอาคาร
หรือใกลวัสดุไวไฟ

• ใชเบรกหยุดโซเปนเบรกหยุดสนิทเมื่อคุณสตารทผลิตภัณฑ
และเมื่อตองการเคลื่อนยายในระยะทางสั้นๆ ถือผลิตภัณฑ
ดวยดามจับดานหนาเสมอ การทำเชนนี้จะชวยลดความเสี่ยง
ที่โซเลื่อยไปสัมผัสกับตัวคุณหรือผูคนที่อยูในบริเวณใกล
เคียง

• การสั่นสะเทือนที่มากเกินจะมีอันตรายตอการไหลเวียนของ
เลือดและอันตรายตอระบบประสาทของผูใชงานที่ระบบไหล
เวียนโลหิตบกพรอง โปรดไปพบแพทยถาพบวามีอาการจาก
การไดรับการสั่นสะเทือนมากเกินไป เชน มึนงง หมดสติ
เปนเหน็บ รูสึกเหมือนมีหนามแหลมทิ่มแทง เจ็บปวด สูญเสีย
กำลัง มีการเปลี่ยนของสีผิวหรือสภาพผิว โดยทั่วไปแลว
อาการเหลานี้จะพบที่บริเวณนิ้วมือ มือ และขอมือ อาการ
เหลานี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในอุณหภูมิหนาวเย็น

• ในคูมือการใชงานนี้ไมสามารถครอบคลุมทุกสถานการณที่
คุณจะพบเมื่อใชงานผลิตภัณฑนี้ คุณจึงตองหมั่นฝกฝน
ความระมัดระวังและใชสามัญสำนึกในการใชงาน หลีกเลี่ยง
การใชงานทุกอยางที่คุณคิดวาเกินความสามารถที่จะทำได
ถาคุณไมแนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใชงานหลังจากอาน
คูมือนี้แลว โปรดสอบถามจากผูเชี่ยวชาญกอนที่จะปฏิบัติ

งานตอไป หากมีคำถามเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑ โปรด
ติดตอตัวแทนจำหนายหรือ Husqvarna เรายินดีที่จะให
บริการและใหคำแนะนำแกคุณเพื่อใหคุณใชผลิตภัณฑได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย คุณควรจะเขารับ
การอบรมการใชงานเลื่อยโซยนตหากเปนไปได นอกจากนี้
คุณยังสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารการอบรมและคอรส
ที่เปดอบรมไดจากตัวแทนจำหนาย สถานศึกษาที่สอนเกี่ยว
กับปาไม หรือจากหองสมุด

อุปกรณปองกันสวนบุคคล

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

• อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับเลื่อยโซยนตสวนใหญมักเกิดขึ้นเมื่อ
โซเลื่อยสัมผัสกับผูใชงาน คุณตองสวมใสอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลที่ไดรับการรับรอง ขณะใชงานผลิตภัณฑ แม
อุปกรณปองกันสวนบุคคลจะไมไดใหการปองกันการบาด
เจ็บไดทั้งหมด แตจะชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บลง
ไดหากเกิดอุบัติเหตุ ติดตอตัวแทนผูใหบริการของคุณ
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณปองกันที่จะใช

• คุณตองสวมใสเสื้อผาที่สวมใสไดพอดี แตไมจำกัดการ
เคลื่อนไหวของคุณ หมั่นตรวจสอบสภาพของอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลอยูเสมอ

• สวมหมวกปองกันที่ไดรับการรับรอง
• ใชอุปกรณปองกันเสียงที่ไดรับการรับรอง การไดยินเสียง

การทำงานของเครื่องจักรเปนเวลานานอาจทำใหเกิดความ
บกพรองทางการไดยินอยางถาวรได

• สวมแวนตาปองกันหรือหนากากที่ไดรับการรับรองเพื่อลด
ความเสี่ยงการบาดเจ็บจากวัตถุกระเด็น ผลิตภัณฑอาจ
ทำใหวัตถุตางๆ เชน เศษไม แผนไมขนาดเล็ก และอื่นๆ
กระเด็นดวยความแรงที่มากได ซึ่งอาจทำใหเกิดการบาด
เจ็บรายแรง โดยเฉพาะกับดวงตา

• สวมถุงมือที่สามารถปองกันอันตรายจากเลื่อยได
• สวมกางเกงที่สามารถปองกันอันตรายจากเลื่อยได
• สวมรองเทาบูทหัวเหล็กที่กันลื่นและสามารถปองกันอันตราย

จากเลื่อยได
• มีชุดปฐมพยาบาลติดตัวเสมอ
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• ความเสี่ยงจากประกายไฟ เตรียมเครื่องมือสำหรับดับเพลิง
และพลั่วเพื่อปองกันการเกิดไฟปา

อุปกรณนิรภัยบนผลิตภัณฑ

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

• หามใชผลิตภัณฑหากอุปกรณความปลอดภัยเสียหายหรือ
ทำงานไมถูกตอง

• หมั่นตรวจสอบอุปกรณนิรภัยอยูเสมอ โปรดดูที่ การบำรุง
รักษา ในหนา 211.

• หากอุปกรณความปลอดภัยเสียหายหรือทำงานไมถูกตอง
โปรดติดตอตัวแทนบริการ Husqvarna ของคุณ

เบรกหยุดโซและแผนปองกันมือดานหนา

ผลิตภัณฑของคุณมีเบรกหยุดโซที่หยุดโซเลื่อยเมื่อเกิดการตี
กลับ เบรกหยุดโซจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต
ขึ้นอยูกับคุณเทานั้นที่จะสามารถปองกันไดหรือไม

เบรกหยุดโซ (A) สามารถควบคุมไดโดยใชมือซาย หรือใช
ระบบอัตโนมัติซึ่งใชกลไกการปลอยตามแรงเฉื่อย ดันแผน
ปองกันมือดานหนา (B) ไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุดโซทำงาน

A

B

ดึงแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุดโซหยุด
ทำงาน

ล็อคคันเรง

ล็อคคันเรงปองกันการทำงานที่ผิดพลาดจากคันเรง หากคุณจับ
หวงมือจับแลวกดล็อคคันเรง (A) ตัวล็อคจะปลอยคันเรง (B) เมื่อ
คุณปลอยหวงมือจับ ทั้งตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดล็อคคันเรง
จะกลับคืนสูตำแหนงเดิม ฟงกชันนี้จะล็อคตัวล็อคคันเรงที่
ความเร็วเดินเปลา

A

B

ตัวจับโซ

ตัวจับโซจะจับโซเลื่อยไวหากโซขาดหรือตกรอง การปรับความ
ตึงโซเลื่อยและบำรุงรักษาโซเลื่อยและแผนบังคับโซใหถูกตอง
จะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

แผนปองกันมือขวา

แผนปองกันมือขวาชวยปองกันมือของคุณในดามจับดานหลัง
แผนปองกันมือขวาชวยปกปองคุณหากโซเลื่อยขาดหรือตกรอง
แผนปองกันมือขวายังชวยปกปองคุณจากกิ่งไมดวย

ระบบลดการสั่นสะเทือน

ระบบลดการสั่นสะเทือนชวยลดแรงสั่นสะเทือนที่ดามจับ หนวย
ลดการสั่นสะเทือนทำหนาที่เปนตัวแบงระหวางตัวผลิตภัณฑและ
อุปกรณยึดจับ

โปรดดูขอมูลวาระบบลดการสั่นสะเทือนอยูที่ใดในผลิตภัณฑ
ไดที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 193

สวิตชสตารท/หยุด

ใชสวิตชสตารท/หยุดเพื่อดับเครื่องยนต

หมอพักไอเสีย

คำเตือน: หมอพักไอเสียจะรอนมากขณะ/หลัง
จากเครื่องทำงานและระหวางที่เครื่องเดินเปลา
อาจเกิดเพลิงไหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช
งานผลิตภัณฑใกลกับวัตถุไวไฟและ/หรือไอระเหย
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คำเตือน: หามใชผลิตภัณฑหากหมอพักไอเสีย
หายไปหรือชำรุดเสียหาย หมอพักไอเสียที่ชำรุด
เสียหายหรือหายไปจะทำใหระดับเสียงรบกวนดัง
ขึ้นและอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได เตรียมเครื่องมือ
สำหรับดับเพลิงไวใกลๆ อยาใชผลิตภัณฑที่ไมมี
ตะแกรงจับสะเก็ดไฟหรือตะแกรงจับสะเก็ดไฟ
ชำรุด หากคุณจำเปนตองมีตะแกรงจับสะเก็ดไฟ
อยูในบริเวณของคุณ

หมอพักไอเสียชวยเก็บระดับเสียงรบกวนใหอยูในระดับต่ำสุด
และบังคับทิศทางใหไอเสียออกหางจากผูใชงาน ในพื้นที่มี
สภาพอากาศรอนและแหงจะมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมสูง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในทองถิ่นและคำแนะนำในการบำรุงรักษา

ความปลอดภัยในการใชน้ำมัน

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

• ตองแนใจไดวามีการถายเทอากาศไดดีขณะที่เติมน้ำมัน
หรือผสมน้ำมัน (ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันเครื่องสอง
จังหวะ)

• น้ำมันและไอน้ำมันมีความไวไฟสูง และทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสเมื่อสูดดม หรือสัมผัสถูกผิวหนัง ดวยเหตุผลนี้ ใหใช
ความระมัดระวังเมื่อดำเนินการใดๆ กับน้ำมัน และตรวจสอบ
ใหแนใจวามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

• โปรดระมัดระวังในการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น
โซ โปรดระวังความเสี่ยงในการติดไฟ การระเบิดและการ
สูดหายใจไอระเหยของน้ำมันเขาไป

• หามสูบบุหรี่หรือวางวัตถุรอนใกลน้ำมัน
• ตองหยุดเครื่องยนตและรอใหเครื่องเย็นประมาณ 2-3 นาที

กอนที่จะเติมน้ำมันเสมอ
• เมื่อเติมน้ำมัน ใหเปดฝาปดถังน้ำมันชาๆ จะทำใหความดันที่

เกิดขึ้นคอยๆ ปลอยระบายออก
• ตองระมัดระวังปดฝาน้ำมันใหแนนหลังจากเติมน้ำมันแลว
• หามเติมน้ำมันใสเครื่องจักรในขณะที่เครื่องยนตยังทำงาน

อยู
• กอนสตารทเครื่อง ใหนำผลิตภัณฑออกไปใหหางจากพื้นที่

เติมน้ำมันและแหลงน้ำมันอยางนอย 3 ม. (10 ฟุต)

หลังเติมน้ำมันใหมแลว หามเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑใน
กรณีตอไปนี้:

• หากคุณทำน้ำมันหรือน้ำมันหลอลื่นโซหกรดใสผลิตภัณฑ
โปรดเช็ดออกและรอจนกวาน้ำมันที่เหลือจะระเหยจนหมด

• หากคุณทำน้ำมันหกใสตัวคุณหรือเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผา
และลางตัวบริเวณที่สัมผัสกับน้ำมัน โดยใชน้ำและสบู

• หากผลิตภัณฑมีน้ำมันรั่วซึม โปรดตรวจสอบรอยรั่วจากถัง
น้ำมัน ฝาปดถังน้ำมัน และสายน้ำมันอยางสม่ำเสมอ

คำแนะนำดานความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มบำรุง
รักษาผลิตภัณฑ

• ทำการบำรุงรักษาตามที่ระบุไวในคูมือผูใชเทานั้น ใหผู
เชี่ยวชาญบำรุงรักษาและซอมแซมในสวนอื่นๆ

• หมั่นตรวจสอบดานความปลอดภัย บำรุงรักษา และซอมแซม
ตามคำแนะนำที่ใหไวในคูมือนี ้การบำรุงรักษาอยาง
สม่ำเสมอจะเพิ่มอายุการใชงานของผลิตภัณฑและลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โปรดดูคำแนะนำที่ การบำรุงรักษา
ในหนา 211

• หากการตรวจสอบความปลอดภัยในคูมือผูใชงานนี้ไมไดรับ
การรับรองหลังจากที่บำรุงรักษาแลว โปรดติดตอตัวแทน
จำหนาย เรายืนยันวามีชางผูเชี่ยวชาญและการใหบริการที่
พรอมสำหรับผลิตภัณฑของคุณ

คำแนะนำดานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณตัด

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

• ใชแผนแกนเลื่อย/โซเลื่อยและอุปกรณตะไบที่เราแนะนำ
เทานั้น โปรดดูคำแนะนำที่ อุปกรณเสริม ในหนา 225

• สวมถุงมือปองกันเมื่อคุณใชงานหรือบำรุงรักษาโซเลื่อย โซ
เลื่อยที่ไมไดเคลื่อนที่สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บไดเชน
กัน
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• ลับคมตัดใหเหมาะสมอยูเสมอ ปฏิบัติตามขอแนะนำและใช
แผนตะไบที่แนะนำ โซเลื่อยที่เสียหายหรือลับคมอยางไม
เหมาะสมจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

• ตั้งคาความลึกของคมขอบตัดใหถูกตองเสมอ ปฏิบัติตามคำ
แนะนำและใชระยะหางความลึกของคมขอบตัดที่แนะนำไว
ระยะหางความลึกที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการตี
ยอนกลับ

• ตรวจสอบวาโซเลื่อยมีแรงตึงที่เหมาะสม หากโซเลื่อยไมติด
แนนอยูกับแผนแกนเลื่อย โซเลื่อยอาจตกรองได ความตึง
โซเลื่อยที่ไมเหมาะสมจะทำใหแผนแกนเลื่อย โซเลื่อย และ

เฟองขับโซสึกหรอมากขึ้น โปรดดูที่ วิธีปรับความตึงของโซ
เลื่อย ในหนา 219

• หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณตัดอยางสม่ำเสมอและหลอลื่นอยาง
เหมาะสม หากโซเลื่อยไมไดรับการหลอลื่นอยางเหมาะสม
จะเพิ่มความเสี่ยงที่แผนแกนเลื่อย โซเลื่อย และเฟองขับโซ
จะสึกหรอมากขึ้น

การประกอบ
แนะนำผลิตภัณฑ

คำเตือน: อานและทำความเขาใจหัวขอดาน
ความปลอดภัยกอนจะประกอบผลิตภัณฑ

วิธีการประกอบแผนบังคับโซและโซเลื่อย
1. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาถอยหลังเพื่อปลดการทำงาน

ของเบรกหยุดโซ

2. ถอดน็อตของแผนบังคับโซ ฝาครอบคลัตช และอุปกรณ
ปองกันสำหรับการเคลื่อนยาย (A)

A

ขอสังเกต: หากไมสามารถถอดฝาครอบคลัตชออกได
โดยงาย ใหขันน็อตแผนบังคับโซ ใชงานเบรกหยุดโซ แลว
ปลอย คุณจะไดยินเสียงคลิกหากปลอยไดอยางถูกตอง

3. ประกอบแผนบังคับโซเขากับสลักเกลียวแผนบังคับโซ เลื่อน
แผนบังคับโซไปที่ดานหลังสุดของสลักเกลียว

4. ติดตั้งโซเลื่อยไวที่เฟองขับโซใหถูกตอง และวางโซใหเขา
กับรองของแผนบังคับโซ
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คำเตือน: สวมถุงมือปองกันทุกครั้งที่
ประกอบโซเลื่อย

5. ตองแนใจวาคมตัดชี้ไปทางดานหนาอยูบนขอบบนของแผน
บังคับโซ

6. จัดตำแหนงรูในแผนบังคับโซเขากับหมุดปรับโซ แลวติดตั้ง
ฝาครอบคลัตช

7. ขันน็อตแผนบังคับโซจนแนนดวยนิ้วมือ
8. ปรับโซเลื่อยใหตึง โปรดดูที่ วิธีปรับความตึงของโซเลื่อย

ในหนา 219 สำหรับคำแนะนำ
9. ขันน็อตแผนบังคับโซใหแนน

ขอสังเกต: บางรุนมีน็อตแผนบังคับโซเพียงตัวเดียว

วิธีการประกอบแผนกันชนกระแทกปลาย
แหลม
ในการประกอบแผนกันชนกระแทกปลายแหลม ใหติดตอ
ตัวแทนผูใหบริการของคุณ

การปฏิบัติการ
แนะนำผลิตภัณฑ

คำเตือน: อานและทำความเขาใจหัวขอดาน
ความปลอดภัยกอนจะใชงานผลิตภัณฑ

หากตองการตรวจสอบการทำงานกอนใช
งานผลิตภัณฑ
1. ตรวจสอบการทำงานของเบรกหยุดโซวาสามารถทำงานได

อยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
2. ตรวจสอบใหแนใจวาแผนปองกันมือขวาไมไดรับความเสีย

หาย
3. ตรวจสอบการทำงานของตัวปลดล็อกคันเรงวาสามารถ

ทำงานไดอยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
4. ตรวจสอบการทำงานของสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานวา

สามารถทำงานไดอยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
5. ตรวจสอบวาไมมีน้ำมันบนดามจับ

6. ตรวจสอบการทำงานของระบบลดการสั่นสะเทือนวา
สามารถทำงานไดอยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย

7. ตรวจสอบการทำงานของชุดทอไอเสียวาสามารถทำงานได
อยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย

8. ตรวจสอบวาทุกชิ้นสวนในผลิตภัณฑไดรับการติดตั้งอยาง
ถูกตองและไมชำรุดเสียหายหรือขาดหาย

9. ตรวจสอบวาตัวยึดโซไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง
10. ตรวจสอบความตึงของโซเลื่อย

7
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912

3
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4
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น้ำมันเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑนี้ใชเครื่องยนตสองจังหวะ

ขอควรระวัง: การใชน้ำมันที่ไมถูกประเภท
อาจทำใหเครื่องยนตเสียหายได ใชแกสโซลีน
ผสมกับน้ำมันเครื่องสองจังหวะ

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผสมแลว
• ใชน้ำมันเชื้อเพลิง Alkylate ของ Husqvarna ที่ผสมแลว

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยืดอายุการใชงานของ
เครื่องยนต เชื้อเพลิงนี้มีสารเคมีที่เปนอันตรายนอยกวาเมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งจะลดควันไอเสียที่เปนอันตราย
เขมาที่เหลือจากการเผาไหมจะนอยลงเมื่อใชน้ำมันเชื้อ
เพลิงนี้ ซึ่งชวยใหสวนประกอบของเครื่องยนตสะอาดยิ่งขึ้น

วิธีผสมน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซิน

• ใชน้ำมันเบนซินคุณภาพดีที่ไมมีสารตะกั่วโดยมีปริมาณเอ
ธานอลไมเกิน 10%

ขอควรระวัง: อยาใชน้ำมันเบนซินที่มีคา
ออกเทนต่ำกวา 90 RON/87 AKI การใช
น้ำมันเบนซินที่มีคาออกเทนต่ำกวาที่ระบุอาจ
ทำใหเครื่องยนตน็อค ซึ่งทำใหเครื่องยนตเสีย
หายได

น้ำมันเครื่องสองจังหวะ

• ใชน้ำมันเครื่องสองจังหวะ Husqvarna เพื่อผลลัพธและ
ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด

• หากไมมีน้ำมันเครื่อง Husqvarna สองจังหวะ ใหใชน้ำมัน
เครื่องสองจังหวะที่มีคุณภาพดีสำหรับเครื่องยนตที่มีระบบ
ระบายความรอนดวยอากาศ สอบถามตัวแทนจำหนายเพื่อ
ใหเลือกใชน้ำมันไดอยางถูกตอง

ขอควรระวัง: อยาใชน้ำมันเครื่องสอง
จังหวะสำหรับเครื่องยนตที่มีการระบายความ
รอนดวยน้ำ ซึ่งบางครั้งเรียกวาน้ำมันของ
เครื่องยนตที่มีหมอน้ำ อยาใชน้ำมันสำหรับ
เครื่องยนตสี่จังหวะ

วิธีการผสมแกสโซลีนและน้ำมันเครื่องสองจังหวะ

แกสโซลีน, ลิตร น้ำมันเครื่อง-
สองจังหวะ, ลิตร

2% (50:1)

5 0.10

10 0.20

15 0.30

20 0.40

ขอควรระวัง: ความผิดพลาดแมเพียงเล็ก
นอยอาจสงผลตออัตราสวนของการผสมอยางมาก
หากผสมน้ำมันในปริมาณนอย ตวงวัดปริมาณ
น้ำมันอยางระมัดระวังและตรวจสอบวาคุณไดสวน
ผสมที่ถูกตอง

1. เติมแกสโซลีนครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดที่เตรียมไวลงใน
ภาชนะบรรจุที่สะอาดซึ่งใชสำหรับใสน้ำมัน

2. เติมน้ำมันทั้งหมดลงไป
3. เขยาน้ำมันที่ผสม
4. เติมแกสโซลีนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือลงในภาชนะบรรจุ
5. เขยาน้ำมันที่ผสมอยางระมัดระวัง

ขอควรระวัง: อยาผสมน้ำมันเพื่อใชงานใน
ปริมาณที่มากกวาการใชใน 1 เดือนภายในครั้ง
เดียว

วิธีการเติมน้ำมันลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

คำเตือน: ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของคุณ

1. ดับเครื่องยนตและปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง
2. ใหทำความสะอาดบริเวณรอบฝาปดถังน้ำมัน

3. เขยาภาชนะบรรจุและตรวจสอบวาน้ำมันเชื้อเพลิงไดรับการ
ผสมเขากันดีแลว

4. คอยๆ ถอดฝาปดถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อระบายแรงดัน
5. เติมน้ำมันลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง: ตรวจสอบวาไมมีน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไป น้ำมัน
เชื้อเพลิงจะขยายตัวเมื่อรอน

6. ปดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงดวยความระมัดระวัง
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7. ทำความสะอาดน้ำมันเชื้อเพลิงที่หกบนผลิตภัณฑและรอบๆ
8. กอนสตารทเครื่อง ใหนำผลิตภัณฑออกไปใหหางจากพื้นที่

เติมน้ำมันและแหลงน้ำมันอยางนอย 3 ม./10 ฟุต

ขอสังเกต: หากตองการดูวาผลิตภัณฑของคุณมีถังน้ำมัน
เชื้อเพลิงอยูที่ใด โปรดดูที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 193

วิธีการปรับสภาพเครื่องยนต
• ในชวงการทำงาน 10 ชั่วโมงแรก อยาใชคันเรงสูงสุดโดยที่

เครื่องยนตไมมีการรับโหลดใดๆ เปนเวลานาน

วิธีการใชน้ำมันโซที่ถูกตอง

คำเตือน: อยาใชน้ำมันหลอลื่นที่ใชแลว ซึ่ง
อาจทำใหคุณไดรับบาดเจ็บและสงผลเสียตอสภาพ
แวดลอมได น้ำมันหลอลื่นที่ใชแลวยังทำความเสีย
หายใหแกปมน้ำมัน แผนบังคับโซ และโซเลื่อย

คำเตือน: โซเลื่อยอาจชำรุดไดหากมีการหลอ
ลื่นอุปกรณการตัดไมเพียงพอ มีความเสี่ยงที่ผูใช
จะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

คำเตือน: ผลิตภัณฑนี้มีฟงกชันที่ทำใหน้ำมัน
เชื้อเพลิงหมดกอนที่น้ำมันโซจะหมด ใชน้ำมันโซ
ที่ถูกตองเพื่อใหฟงกชันนี้ทำงานไดอยางถูกตอง
สอบถามตัวแทนผูใหบริการของคุณเมื่อเลือกซื้อ
น้ำมันโซ

• ใชน้ำมันโซของ Husqvarna เพื่อใหโซเลื่อยมีอายุการใช
งานสูงสุดและปองกันไมใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
หากไมมีน้ำมันโซของ Husqvarna เราแนะนำใหคุณใช
น้ำมันโซมาตรฐาน

• ใชน้ำมันโซที่ยึดเกาะกับโซเลื่อยไดดี
• ใชน้ำมันโซที่มีชวงความหนืดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของ

อากาศ

ขอควรระวัง: หากใชน้ำมันโซความหนืด
บางเกินไป จะทำใหน้ำมันโซหมดกอนน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันโซบางชนิดอาจหนืดเกินไป
หากใชในอุณหภูมิที่ต่ำกวา 0°C/32°F ซึ่งอาจ
ทำความเสียหายแกชิ้นสวนปมน้ำมันได

• ใชอุปกรณการตัดที่แนะนำ โปรดดูที่ อุปกรณเสริม ในหนา
225.

วิธีการเติมน้ำมันโซลงในถัง
• ถอดฝาถังน้ำมันโซ
• เติมน้ำมันโซลงในถัง
• ใสฝาถังกลับคืนอยางระมัดระวัง

ขอสังเกต: หากตองการดูวาผลิตภัณฑของคุณมีถังน้ำมัน
โซอยูตำแหนงใด โปรดดูที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา
193.

ขอมูลเกี่ยวกับการตียอนกลับ

คำเตือน: การตียอนกลับอาจทำใหผูใชหรือผู
อื่นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกลาว คุณจึงตองทราบสาเหตุของการเกิด
การตียอนกลับและวิธีการปองกัน

การตียอนกลับจะเกิดขึ้นไดเมื่อบริเวณที่ตียอนกลับไดของแผน
แกนเลื่อยสัมผัสกับวัตถุ การตียอนกลับอาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน
และมีแรงกระทำสูง โดยจะผลักผลิตภัณฑเขาหาผูใชงาน

การตียอนกลับจะเกิดขึ้นที่แนวตัดของแผนแกนเลื่อยเสมอ โดย
ปกติแลว แรงผลักจะดันผลิตภัณฑเขาหาผูใชงาน แตก็อาจดัน
ผลิตภัณฑไปในทิศทางอื่นไดเชนกัน ทิศทางของการผลักขึ้นอยู
กับวิธีการใชงานผลิตภัณฑของคุณขณะเกิดการตียอนกลับ

รัศมีของปลายแผนแกนเลื่อยที่แคบจะชวยลดแรงของการตียอน
กลับ

ใชโซเลื่อยที่มีการตีกลับนอยเพื่อลดผลที่เกิดจากการตียอนกลับ
อยาปลอยใหบริเวณที่ตียอนกลับไดสัมผัสกับวัตถุ

คำเตือน: ไมมีโซเลื่อยใดที่สามารถปองกันการ
ตีกลับไดอยางสมบูรณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ
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คำถามที่พบบอยเกี่ยวกับการตีกลับ
• ระหวางที่เกิดการตียอนกลับ จะสามารถบังคับใหเบรกหยุด

โซทำงานดวยมือไดทุกครั้งหรือไม

ไม คุณจำเปนตองใชแรงเพื่อดันแผนปองกันมือดานหนาไป
ขางหนา หากคุณใชแรงไมเพียงพอ เบรกหยุดโซจะไม
ทำงาน คุณตองถือดามจับของผลิตภัณฑใหมั่นคงโดยใชมือ
ทั้งสองขางขณะทำงาน หากเกิดการตียอนกลับ อาจมี
โอกาสที่เบรกหยุดโซจะไมหยุดโซเลื่อยกอนที่โซเลื่อยจะ
โดนคุณ มือของคุณอาจไมไดจับแผนปองกันมือดานหนา
เพื่อใหเบรกหยุดโซทำงานในการตัดบางทา

• ระหวางที่เกิดกลไกการปลอยตามแรงเฉื่อย จะสามารถ
บังคับใหเบรกหยุดโซทำงานดวยมือไดทุกครั้งหรือไม

ไม กอนอื่นเบรกหยุดโซตองทำงานไดอยางถูกตองกอน
โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบเบรกหยุดโซที่ วิธี
การตรวจสอบเบรกหยุดโซ ในหนา 213 เราขอแนะนำคุณ
ใหดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งกอนการใชงานผลิตภัณฑ
นอกจากนี้ แรงของการตียอนกลับตองมากพอใหเบรกหยุด
โซทำงาน หากเบรกหยุดโซตอบสนองงายเกินไป เบรกหยุด
โซอาจทำงานระหวางการทำงานหนักได

• เบรกหยุดโซจะสามารถปองกันฉันจากการเกิดการบาดเจ็บ
ระหวางการตียอนกลับไดเสมอหรือไม

ไม เบรกหยุดโซจะตองทำงานไดอยางถูกตองเพื่อใหการ
ปกปองแกคุณ เบรกหยุดโซยังตองทำงานระหวางการตียอน
กลับเพื่อหยุดโซเลื่อย หากคุณจับใกลกับแผนแกนเลื่อย
อาจมีโอกาสที่เบรกหยุดโซจะหยุดโซเลื่อยไวไดไมทันกอน
ที่โซจะโดนคุณ

คำเตือน: การปองกันการตียอนกลับจะทำได
เมื่อคุณใชเทคนิคการทำงานที่ถูกตองเทานั้น

วิธีเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ
วิธีการเตรียมสตารทในกรณีที่เครื่องยนตเย็น

คำเตือน: เบรกหยุดโซจะตองทำงานขณะ
สตารทผลิตภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
บาดเจ็บ

1. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุด
โซทำงาน

2. ปรับตัวควบคุมโชกใหอยูในตำแหนงควบคุม ซึ่งจะตั้งคา
สวิตชสตารท/หยุดใหอยูในตำแหนงสตารทโดยอัตโนมัติ

3. กดกระเปาะไลอากาศ (A) ประมาณ 6 ครั้งหรือจนกวาน้ำมัน
เชื้อเพลิงเริ่มเต็มในกระเปาะ ไมจำเปนตองใหน้ำมันเชื้อ
เพลิงเต็มกระเปาะไลอากาศ

A B

4. กดวาลวลดแรงดัน (B)

ขอสังเกต: วาลวลดแรงดันจะกลับไปที่ตำแหนงเดิมเมื่อ
เครื่องสตารท

5. ตอไปที่ วิธีการสตารทเครื่อง ในหนา 204 สำหรับคำแนะนำ
เพิ่มเติม

วิธีการเตรียมสตารทในกรณีที่เครื่องยนตรอน

คำเตือน: เบรกหยุดโซจะตองทำงานขณะ
สตารทผลิตภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
บาดเจ็บ

1. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุด
โซทำงาน
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2. ดึงตัวควบคุมโชกออกแลวดันตัวควบคุมโชกกลับเขาไปอีก
ครั้ง

3. กดกระเปาะไลอากาศ (A) ประมาณ 6 ครั้งหรือจนกวาน้ำมัน
เชื้อเพลิงเริ่มเต็มในกระเปาะ ไมจำเปนตองใหน้ำมันเชื้อ
เพลิงเต็มกระเปาะไลอากาศ

A B

4. กดวาลวลดแรงดัน (B)

ขอสังเกต: วาลวลดแรงดันจะกลับไปที่ตำแหนงเดิมเมื่อ
เครื่องสตารท

5. ตอไปที่ วิธีการสตารทเครื่อง ในหนา 204 สำหรับคำแนะนำ
เพิ่มเติม

วิธีการสตารทเครื่อง 

คำเตือน: คุณตองวางเทาในตำแหนงที่มั่นคง
เมื่อคุณสตารทผลิตภัณฑ

คำเตือน: หากโซเลื่อนหมุนที่ความเร็วรอบเดิน
เบา โปรดติดตอตัวแทนบริการและอยาใชงาน
ผลิตภัณฑ

1. วางผลิตภัณฑลงบนพื้น
2. ใชมือซายจับที่ดามจับดานหนา
3. วางเทาขวาที่สวนวางเทาบนดามจับดานหลัง
4. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทชาๆ โดยใชมือขวาจนคุณรูสึกถึง

แรงตาน

คำเตือน: หามพันเชือกตัวสตารทรอบมือ
ของคุณ

5. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทอยางรวดเร็วโดยใชแรง

ขอควรระวัง: อยาดึงเชือกตัวสตารทจน
สุดและอยาปลอยดามจับเชือกตัวสตารท
เพราะอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายได

a) หากคุณสตารทผลิตภัณฑขณะที่เครื่องยนตยังเย็นอยู
ใหดึงดามจับเชือกตัวสตารทจนกวาเครื่องยนตเริ่มจะติด

ขอสังเกต: คุณจะทราบวาเครื่องยนตเริ่มจะติดแลว
ไดจากเสียง “ลมที่ออกมา”

b) ปดการทำงานของโชก
6. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทจนกระทั่งเครื่องยนตสตารท
7. รีบปลดการทำงานของตัวล็อคคันเรงและดูใหแนใจวา

ผลิตภัณฑกลับไปทำงานดวยความเร็วรอบเดินเบา

8. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาถอยหลังเพื่อปลดการทำงาน
ของเบรกหยุดโซ

9. ใชงานผลิตภัณฑ
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วิธีการหยุดการทำงานของผลิตภัณฑ
1. ดันสวิตชสตารท/หยุดลงมาเพื่อดับเครื่องยนต

จังหวะดึงและจังหวะผลัก
คุณสามารถตัดไมโดยใชผลิตภัณฑใน 2 ตำแหนงดวยกัน

• การตัดที่จังหวะดึงหมายถึงการตัดจากดานลางของแผน
แกนเลื่อย โซเลื่อยจะดึงผานตนไมเมื่อคุณตัด ในตำแหนงนี้
คุณจะควบคุมผลิตภัณฑและตำแหนงของชวงการตีกลับได
ดีขึ้น

• การตัดที่จังหวะผลักหมายถึงการตัดจากดานบนของแผน
แกนเลื่อย โซเลื่อยจะดันผลิตภัณฑไปในทิศทางของผูใช
งาน

คำเตือน: หากโซเลื่อยติดอยูในลำตน
ผลิตภัณฑอาจถูกผลักมาหาคุณได จับ
ผลิตภัณฑใหแนนและตรวจสอบวาชวงการตี
กลับของแผนแกนเลื่อยจะไมสัมผัสกับตนไม
และทำใหเกิดการตียอนกลับได

วิธีการใชเทคนิคการตัด

คำเตือน: ใชคันเรงสูงสุดเมื่อคุณตัดและลด
ความเร็วใหอยูที่ความเร็วเดินเปลาหลังการตัด
แตละครั้ง

ขอควรระวัง: การปลอยใหเครื่องยนตทำงาน
ที่คันเรงสูงสุดโดยไมมีโหลดเปนเวลานานอาจ
ทำใหเครื่องยนตเสียหายได

1. วางลำตนบนที่รองสำหรับเลื่อย

คำเตือน: อยาตัดลำตนในกองไม เพราะจะ
ทำใหมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดการตียอนกลับ
และอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสีย
ชีวิตได

2. ใหยายชิ้นสวนที่ตัดแลวออกจากพื้นที่ซึ่งใชตัดไม

คำเตือน: การมีชิ้นสวนที่ตัดแลวอยูใน
บริเวณที่ทำการตัดจะเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดการตียอนกลับและความเสี่ยงที่คุณจะลม
ได

วิธีการใชแผนกันชนกระแทกปลายแหลม
1. ดันแผนกันชนกระแทกปลายแหลมเขากับกิ่งตนไม
2. กดคันเรงเต็มที่และหมุนผลิตภัณฑ ใหแผนกันชนกระแทก

ปลายแหลมชนเขากับกิ่งตนไมเสมอ วิธีนี้ทำใหใชแรงตัดกิ่ง
ตนไมใหขาดไดงายขึ้น
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วิธีการตัดลำตนบนพื้น
1. ตัดผานลำตนโดยใชจังหวะดึง ใชคันเรงสูงสุดและเตรียม

พรอมรับมือกับอุบัติเหตุกะทันหัน

คำเตือน: ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมสัมผัสกับ
พื้นในการตัดแตละครั้ง

2. ตัดผานประมาณ ⅔ ของลำตนแลวจึงหยุด พลิกทอนไมแลว
ทำการตัดจากอีกดานหนึ่ง

1. 2.

วิธีการตัดลำตนโดยมีที่รองในปลายดานหนึ่ง

คำเตือน: ตรวจสอบวาลำตนจะไมแตกหัก
ระหวางการตัด ปฏิบัติตามคำแนะนำดานลาง

1. ตัดผาน ⅓ ของลำตนโดยใชจังหวะผลัก
2. จากนั้นตัดผานลำตนโดยใชจังหวะดึงจนกระทั่งแนวตัดทั้ง

สองบรรจบกัน

1.

2.

วิธีการตัดลำตนโดยมีที่รองในปลายทั้งสองดาน

คำเตือน: ตรวจสอบวาโซเลื่อยจะไมติดใน
ลำตนระหวางการตัด ปฏิบัติตามคำแนะนำดานลาง

1. ตัดผาน ⅓ ของลำตนโดยใชจังหวะดึง
2. ตัดผานสวนที่เหลือโดยใชจังหวะผลัก

1.

2.

คำเตือน: หยุดเครื่องยนตหากโซเลื่อยติดอยู
ในลำตน ใชเหล็กงัดรอยตัดใหกวางขึ้นแลวนำ
ผลิตภัณฑออกมา อยาพยายามดึงผลิตภัณฑออก
โดยใชมือ เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บไดเมื่อ
ผลิตภัณฑหลุดออกมาอยางกะทันหัน

วิธีการใชเทคนิคการตัดกิ่ง

ขอสังเกต: สำหรับกิ่งไมที่หนา ใหใชเทคนิคการตัด โปรดดู
ที่ วิธีการใชเทคนิคการตัด ในหนา 205

คำเตือน: การใชเทคนิคการตัดกิ่งมีโอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุสูง โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการ
ปองกันการตียอนกลับที่ ขอมูลเกี่ยวกับการตียอน
กลับ ในหนา 202

คำเตือน: ตัดเพียงกิ่งเดียวในแตละครั้ง โปรด
ระวังเมื่อตัดกิ่งขนาดเล็กและอยาตัดพุมไมหรือกิ่ง
ไมเล็กๆ หลายกิ่งในคราวเดียว กิ่งขนาดเล็กอาจ
เขาไปติดในโซเลื่อยและทำใหเกิดความเสี่ยงใน
การใชผลิตภัณฑ

ขอสังเกต: หากจำเปน ใหตัดกิ่งออกเปนชิ้นเล็กๆ

1
2

3

1. ตัดกิ่งที่อยูดานขวาของลำตน
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a) ใหแผนแกนเลื่อยอยูที่ดานขวาของลำตนและใหตัว
เครื่องติดอยูกับลำตนเสมอ

b) ใชเทคนิคการตัดที่เหมาะสมสำหรับแรงตึงในกิ่งไม

คำเตือน: หากไมแนใจวิธีในการตัด
กิ่งไม โปรดขอคำปรึกษาจากผูใชงาน
เลื่อยยนตที่เชี่ยวชาญกอนจะดำเนินการ

2. ตัดกิ่งที่อยูดานบนของลำตน
a) ใหตัวเครื่องอยูบนลำตนแลวปลอยใหแผนแกนเลื่อย

เคลื่อนที่ไปตามลำตน
b) ตัดโดยใชจังหวะผลัก

3. ตัดกิ่งที่อยูดานซายของลำตน

a) ใชเทคนิคการตัดที่เหมาะสมสำหรับแรงตึงในกิ่งไม

คำเตือน: หากไมแนใจวิธีในการตัด
กิ่งไม โปรดขอคำปรึกษาจากผูใชงาน
เลื่อยยนตที่เชี่ยวชาญกอนจะดำเนินการ

โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีในการตัดกิ่งไมที่มีแรงตึงที่ วิธีการ
ตัดตนไมและกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง ในหนา 210

วิธีการใชเทคนิคการตัดลมตนไม

คำเตือน: คุณตองมีประสบการณในการตัดลม
ตนไม โปรดเขารวมฝกอบรมการทำงานดวยเลื่อย
ยนต หากเปนไปได ขอคำปรึกษาจากผูใชงานที่มี
ประสบการณเพื่อขอความรูเพิ่มเติม

วิธีการรักษาระยะหางใหปลอดภัย
1. ตรวจสอบวาบุคคลที่อยูรอบคุณอยูในระยะที่ปลอดภัยโดย

อยูหางอยางนอย 2.5 เทาของความสูงของตนไม

2. ตรวจสอบวาไมมีบุคคลที่อยูในบริเวณเสี่ยงอันตรายทั้งกอน
และระหวางการตัดลมตนไม
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วิธีการคำนวณทิศทางการลมของตนไม
1. ตรวจสอบวาตนไมจำเปนจะตองลมในทิศทางใด จุดมุง

หมายคือใหลมลงในตำแหนงที่ทานสามารถตัดริดกิ่งไมและ
ตัดทอนไมไดสะดวก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการยืนใหมั่นคง
และตรวจสอบวาคุณสามารถเคลื่อนที่ไดอยางปลอดภัย

คำเตือน: หากการตัดลมตนไมในทิศทางที่
เปนธรรมชาตินั้นอันตรายหรือไมสามารถ
ทำได ใหตัดลมตนไมในทิศทางอื่น

2. ตรวจสอบทิศทางการลมของตนไมโดยธรรมชาติ ตัวอยาง
เชน ตรวจสอบการโนมเอียงของตนไม ทิศทางลม ตำแหนง
ของกิ่งไม และน้ำหนักของหิมะ

3. ตรวจสอบวามีสิ่งกีดขวางใดๆ อยางเชน ตนไมตนอื่น สาย
ไฟ ถนน และ/หรืออาคารโดยรอบหรือไม

4. มองหาสัญญาณของความเสียหายและการผุของลำตน

คำเตือน: ลำตนที่ผุอาจมีโอกาสใหตนไม
ลมลงกอนที่คุณจะตัดเสร็จ

5. ตรวจสอบวาตนไมไมมีความเสียหายใดๆ หรือไมมีกิ่งไมที่
ตายแลวที่อาจหักและตกโดนคุณระหวางการตัดลมได

6. อยาปลอยใหตนไมลมลงใสตนไมตนอื่น การเคลื่อนยาย
ตนไมที่ติดอยูเปนเรื่องที่อันตรายและมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูง โปรดดูที่ การนำตนไมที่คางอยูออก ในหนา
210

คำเตือน: ระหวางการตัดลมตนไม ใหถอด
อุปกรณปองกันเสียงออกทันทีหลังจากการ
เลื่อยเสร็จ การไดยินเสียงและสัญญาณ
อันตรายเปนเรื่องที่สำคัญ

วิธีการตัดกิ่งไมที่อยูบริเวณลำตนและเตรียมเสนทาง
ถอย
ตัดกิ่งไมทั้งหมดที่มีความสูงระดับไหลลงไป

1. ตัดโดยใชจังหวะดึงจากบนลงลาง ตรวจสอบวาตนไมอยู
ระหวางคุณและผลิตภัณฑ

2. นำตนไมเล็กๆ ออกจากบริเวณที่คุณทำงานรอบๆ ตนไม นำ
สิ่งที่ตัดออกแลวออกจากบริเวณที่ทำงาน

3. ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง เชน หิน กิ่งไม และหลุมในบริเวณ
โดยรอบ คุณตองมีเสนทางถอยที่ชัดเจนเมื่อตนไมเริ่มลม
เสนทางถอยของคุณควรจะอยูที่ระยะประมาณ 135 องศา
หางจากทิศทางที่คุณตั้งใจใหตนไมลม

1. บริเวณอันตราย
2. เสนทางถอย
3. ทิศทางการลม

1

2

2

1

3

วิธีการโคนตนไม
Husqvarna แนะนำใหคุณตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมและ
ใชวิธีมุมที่ปลอดภัย (Safe Corner) เมื่อตัดลมตนไม วิธีมุมที่
ปลอดภัยชวยคุณในการทำบานพับกำหนดการลมไดอยางถูก
ตองและสามารถควบคุมทิศทางการลมได

คำเตือน: อยาตัดลมตนไมที่มีเสนผาน
ศูนยกลางมากกวาสองเทาของความยาวแผนแกน
เลื่อย คุณตองไดรับการอบรมพิเศษหากจะดำเนิน
การดังกลาว

บานพับกำหนดการลม

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการตัดลมตนไมคือการทำบานพับ
กำหนดการลมที่ถูกตอง บานพับกำหนดการลมที่ถูกตองจะทำให
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คุณควบคุมทิศทางการลมของตนไมและมั่นใจไดวาการตัดลม
ตนไมจะปลอดภัย

บานพับกำหนดการลมตองมีความหนาที่สม่ำเสมอและมีความ
หนาอยางนอย 10% ของเสนผานศูนยกลางของตนไม

คำเตือน: หากบานพับกำหนดการลมไมถูก
ตองหรือบางเกินไป คุณจะไมสามารถควบคุม
ทิศทางการลมของตนไมได

วิธีการตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลม

1. ทำแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมขนาด ¼ ของเสน
ผานศูนยกลางของตนไม ทำแนวระหวางแนวตัดเพื่อ
กำหนดทิศทางดานบนและลางเปนมุม 45°-70°

45º-70º

a) ทำแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางดานบน จัดแนวของ
สัญลักษณทิศทางการลมของตนไม (1) บนผลิตภัณฑ
ใหตรงกับทิศทางการลมของตนไม (2) อยูดานหลัง
ผลิตภัณฑและใหตนไมอยูทางซายมือของคุณ ตัด
ตนไมโดยใชจังหวะดึง

b) ทำแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางดานลาง ตรวจสอบวาขอบ
ของแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมดานลางตรง
กับขอบของแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมดาน
บน

2

1

2. ตรวจสอบวาแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมดานลาง
เปนแนวนอนและทำมุม 90° กับทิศทางในการลมของตนไม

วิธีการใชวิธีมุมที่ปลอดภัย

แนวตัดใหตนไมลมจะตองอยูสูงกวาแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทาง
เล็กนอย

คำเตือน: โปรดระวังเมื่อคุณตัดโดยใชปลายข
องแผนแกนเลื่อย เริ่มการตัดดวยสวนลางของ
ปลายแผนแกนเลื่อยขณะที่คุณเจาะเขาไปใน
ลำตน

1. หากความยาวในการตัดที่ใชไดมีความยาวมากกวาเสนผาน
ศูนยกลางของตนไม โปรดทำตามขั้นตอนเหลานี ้(a-d)
a) ตัดเจาะเขาไปในลำตนเพื่อกำหนดความกวางของ

บานพับกำหนดการลมใหเสร็จสิ้น

b) ตัดโดยใชจังหวะดึงจนกวาจะเหลือลำตนเพียง ⅓
c) ดึงแผนแกนเลื่อยไปขางหลัง 5-10 ซม./2-4 นิ้ว
d) ตัดผานลำตนที่เหลืออยูเพื่อทำมุมที่ปลอดภัยใหเสร็จสิ้น

ซึ่งจะมีความกวางที่ 5-10 ซม./2-4 นิ้ว

2. หากความยาวในการตัดที่ใชไดมีความยาวนอยกวาเสน
ผานศูนยกลางของตนไม โปรดทำตามขั้นตอนเหลานี้ (a-d)
a) ตัดเจาะเขาไปในลำตน การตัดเจาะจะตองเขาไปถึง

3/5 ของเสนผานศูนยกลางของตนไม
b) ตัดลำตนสวนที่เหลือโดยใชจังหวะดึง
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c) ตัดตรงเขาไปในลำตนจากอีกดานหนึ่งของตนไมเพื่อ
ทำบานพับกำหนดการลมใหเสร็จสิ้น

d) ตัดโดยใชจังหวะผลักจนกวาจะเหลือลำตนเพียง ⅓ เพื่อ
ทำมุมที่ปลอดภัยใหเสร็จสิ้น

3. ใหลิ่มอยูในรอยตัดจากดานหลัง

4. ตัดขอบออกเพื่อใหตนไมลม

ขอสังเกต: หากตนไมยังไมลม ใหเคาะที่ลิ่มจนกวา
ตนไมจะลม

5. เมื่อตนไมเริ่มลม ใหใชเสนทางถอยเพื่อหลบออกจากตนไม
หลบใหหางจากตนไมอยางนอย 5 ม./15 ฟุต

การนำตนไมที่คางอยูออก

คำเตือน: เปนเรื่องอันตรายมากในการเคลื่อน
ยายตนไมที่คางอยูและมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให
เกิดอุบัติเหตุได อยูใหหางจากบริเวณที่เสี่ยง
อันตรายและอยาพยายามลมตนไมที่คางอยู

ใหใชขั้นตอนที่ปลอดภัยที่สุดจากเครื่องกวานแบบใดแบบหนึ่ง
ตอไปนี้

• แบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร

• แบบพกพา

วิธีการตัดตนไมและกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง
1. ดูวาดานใดของตนไมหรือกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง
2. ดูวาจุดที่มีแรงตึงสูงสุดอยูที่ใด

3. ตรวจสอบวาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปลอยแรงตึงคือวิธีใด

ขอสังเกต: ในบางกรณี วิธีที่ปลอดภัยเพียงวิธีเดียวคือ
การใชเครื่องกวาน ไมใชผลิตภัณฑ

4. รักษาตำแหนงที่ตนไมหรือกิ่งไมจะไมโดนคุณเมื่อปลอยแรง
ตึงออกแลว

5. ทำแนวตัดหนึ่งแนวหรือมากกวาที่ความลึกที่เพียงพอที่จะลด
แรงตึง ตัดในจุดหรือใกลกับจุดที่มีแรงตึงสูงสุด ทำใหตนไม
หรือกิ่งไมหักที่แรงตึงสูงสุด

คำเตือน: หามตัดตรงๆ ทะลุผานตนไม
หรือกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง

คำเตือน: โปรดระวังเมื่อคุณตัดตนไมที่มี
แรงตึง ตนไมอาจเคลื่อนที่อยางรวดเร็วทั้งกอน
และหลังการตัดได มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการ
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บาดเจ็บสาหัสหากคุณใชตำแหนงที่ไมถูกตอง
หรือหากคุณตัดไมถูกตอง

6. หากคุณตองตัดแนวขวางของตนไม/กิ่งไม ใหคุณตัด 2 หรือ
3 ตำแหนงใหหางกันประมาณ 1 นิ่วและแตละตำแหนงลึก 2
นิ้ว

7. ตัดเขาไปในตนไมตอจนกระทั่งตนไม/กิ่งไมงอและแรงตึง
ถูกปลอยแลว

8. ตัดตนไม/กิ่งไมจากดานที่ตรงขามกับการงอ หลังจากที่แรง
ตึงถูกปลอยแลว

วิธีการใชผลิตภัณฑในอากาศหนาวเย็น

ขอควรระวัง: หิมะและอากาศหนาวเย็นอาจ
ทำใหเกิดปญหาในการใชงาน เกิดความเสี่ยงจาก
อุณหภูมิเครื่องยนตต่ำเกินไปหรือมีน้ำแข็งเกาะบน
กรองอากาศและคารบูเรเตอร

1. ใชผาคลุมสวนของชองที่ใหอากาศเขาบนตัวสตารท ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มอุณหภูมิเครื่องยนต

2. สำหรับอุณหภูมิที่ต่ำกวา -5°C/23°F หรือในสภาพที่มีหิมะ
จะมีฝาครอบสำหรับฤดูหนาวใหเลือกใช ประกอบฝาครอบ
สำหรับฤดูหนาวบนเฮาสซิ่งของตัวสตารท ฝาครอบสำหรับ
ฤดูหนาวจะชวยลดกระแสอากาศเย็นและปองกันหิมะไมให
เขาไปในพื้นที่คารบูเรเตอร

ขอสังเกต: ฝาครอบสำหรับฤดูหนาวมีจำหนายเปน
อุปกรณเสริม

ขอควรระวัง: ถอดฝาครอบสำหรับฤดู
หนาวออกหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกวา -5°C/
23°F ไมเชนนั้นจะเกิดความเสี่ยงของอุณหภูมิ
เครื่องยนตสูงเกินไปและเกิดความเสียหายตอ
เครื่องยนต

การบำรุงรักษา
แนะนำผลิตภัณฑ

คำเตือน: อานและทำความเขาใจหัวขอดาน
ความปลอดภัยกอนจะบำรุงรักษาผลิตภัณฑ

ตารางการบำรุงรักษา

งานบำรุงรักษารายวัน งานบำรุงรักษารายสัปดาห งานบำรุงรักษารายเดือน

ทำความสะอาดชิ้นสวนภายนอกของ-
ผลิตภัณฑและตรวจสอบวาไมมีน้ำมันบน-
ดามจับ

ทำความสะอาดระบบระบายความรอน
โปรดดูที่ วิธีการทำความสะอาดระบบ-
ระบายความรอน ในหนา 222.

ตรวจสอบแถบผาเบรก โปรดดูที่ วิธีการ-
ตรวจสอบแถบผาเบรก ในหนา 213.

ตรวจสอบคันเรงและตัวล็อคคันเรง โปรด-
ดูที่ ตรวจสอบตัวควบคุมคันเรงและตัว-
ปลดล็อคคันเรง ในหนา 213.

ตรวจสอบตัวสตารท เชือกตัวสตารท และ-
สปริงรั้งกลับ

ตรวจสอบใหแนใจวาศูนยของคลัตช ลอ-
คลัตช และสปริงคลัตชไมสึกหรอหรือเสีย-
หาย

ตรวจสอบวาอุปกรณลดการสั่นสะเทือน-
ไมมีความเสียหาย

หลอลื่นตลับลูกปนเข็ม โปรดดูที่ วิธีการ-
หลอลื่นตลับลูกปนเข็ม ในหนา 220.

ทำความสะอาดหัวเทียน โปรดดูที่ วิธีการ-
ตรวจสอบหัวเทียน ในหนา 217.
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งานบำรุงรักษารายวัน งานบำรุงรักษารายสัปดาห งานบำรุงรักษารายเดือน

ทำความสะอาดและตรวจสอบเบรกหยุดโซ
โปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบเบรกหยุดโซ
ในหนา 213.

ขจัดความขรุขระออกจากขอบของแผน-
บังคับโซ โปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบแผน-
ปองกันมือดานหนาและการใชงานเบรก-
หยุดโซ ในหนา 213.

ทำความสะอาดชิ้นสวนดานนอกของ-
คารบูเรเตอร

ตรวจสอบตัวจับโซ โปรดดูที่ วิธีการตรวจ-
สอบแผนแกนเลื่อย ในหนา 221.

ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตะแกรงจับ-
สะเก็ดไฟที่หมอพักไอเสีย โปรดดูที่ วิธี-
การตรวจสอบตัวจับโซ ในหนา 214.

ตรวจสอบตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและ-
สายน้ำมันเชื้อเพลิง ใหเปลี่ยนถาจำเปน

หมุนแผนบังคับโซ ตรวจสอบชองใสสาร-
หลอลื่นและทำความสะอาดรองในแผน-
บังคับโซ โปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบแผน-
แกนเลื่อย ในหนา 221.

ทำความสะอาดบริเวณคารบูเรเตอร ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมตอทั้งหมด

ตรวจสอบน้ำมันหลอลื่นของโซและแผน-
บังคับโซวามีเพียงพอหรือไม

ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ
โปรดดูที่ วิธีการทำความสะอาดตัวกรอง-
อากาศ ในหนา 217.

ถายเชื้อเพลิงออกจนหมดถัง

ตรวจสอบโซเลื่อย โปรดดูที่ วิธีการตรวจ-
สอบอุปกรณการตัด ในหนา 220.

ทำความสะอาดชองระหวางครีบกระบอก-
สูบ

ถายน้ำมันหลอลื่นออกจนหมดถัง

ลับโซเลื่อยและตรวจสอบความตึงของโซ
โปรดดูที่ วิธีการลับโซเลื่อย ในหนา 217.

ตรวจสอบเฟองขับโซ โปรดดูที่ วิธีการ-
ตรวจสอบเฟองขับโซ ในหนา 220.

ทำความสะอาดชองที่ใหอากาศเขาของ-
ตัวสตารท

ตรวจสอบวาน็อตและสกรูทุกตัวแนน

ตรวจสอบสวิตชหยุดการทำงาน โปรดดูที่ 
วิธีการตรวจสอบสวิตชสตารท/หยุด ใน-
หนา 214.

ตรวจสอบวาไมมีการรั่วของน้ำมันเชื้อ-
เพลิงจากเครื่องยนต ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือสายน้ำมันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมมีการหมุนเมื่อ-
เครื่องยนตทำงานที่ความเร็วรอบเดินเบา

ตรวจสอบวาแผนปองกันมือขวาไมไดรับ-
ความเสียหาย

ตรวจสอบวาหมอพักไอเสียไดรับการติด-
ตั้งอยางถูกตอง ไมไดรับความเสียหาย
และไมมีชิ้นสวนใดของหมอพักไอเสีย-
ขาดหายไป
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บำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณปลอดภัย
บนผลิตภัณฑ
วิธีการตรวจสอบแถบผาเบรก
1. ใชแปรงลวดทำความสะอาดขี้เลื่อย ยาง และสิ่งสกปรกออก

จากเบรกหยุดโซและลอคลัตช สิ่งสกปรกและการสึกหรอจะ
ลดการทำงานของเบรก

2. ตรวจสอบแถบผาเบรก ผาเบรกตองมีความหนาที่จุดที่บาง
ที่สุดอยางนอย 0.6 มม./0.024 นิ้วขึ้นไป

วิธีการตรวจสอบแผนปองกันมือดานหนาและการใช
งานเบรกหยุดโซ
1. ตรวจสอบวาแผนปองกันมือดานหนาไมมีการชำรุดเสียหาย

เชน รอยแตก
2. ตรวจสอบวาแผนปองกันมือดานหนาขยับไดอยางอิสระและ

ติดตั้งอยูกับฝาครอบคลัตชอยางปลอดภัย

3. ใชมือสองขางถือผลิตภัณฑไวเหนือตอไมหรือพื้นผิวที่มั่นคง

คำเตือน: เครื่องยนตตองดับอยู

4. ปลอยมือจับดานหนาและใหปลายแผนบังคับโซหลนลงไปที่
ตอไม

5. ตรวจสอบวาเบรกหยุดโซทำงานขณะที่ปลายแผนบังคับโซ
กระทบกับตอไม

วิธีการตรวจสอบเบรกหยุดโซ
1. สตารทผลิตภัณฑ โปรดดูที่ วิธีเริ่มการทำงานของ

ผลิตภัณฑ ในหนา 203 สำหรับคำแนะนำ

คำเตือน: ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมไดสัมผัส
กับพื้นหรือวัตถุอื่นๆ

2. จับผลิตภัณฑใหแนน
3. ใชคันเรงสูงสุดและเอียงขอมือซายของคุณไปทางแผน

ปองกันมือดานหนาเพื่อเริ่มการทำงานของเบรกหยุดโซ โซ
เลื่อยตองหยุดทำงานทันที

4. ปลอยคันเรงทั้งหมด

คำเตือน: อยาปลอยดามจับดานหนา

ตรวจสอบตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดล็อคคันเรง
1. ตรวจสอบตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดล็อคคันเรงวา

สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระและสปริงรั้งกลับทำงานไดถูก
ตอง

2. กดตัวปลดล็อคคันเรงและตรวจสอบวาไกกลับไปที่ตำแหนง
เดิมกอนที่จะปลอย

3. ตรวจสอบวาตัวควบคุมคันเรงจะล็อคที่คาความเร็วเดิน
เครื่องเปลาที่ตั้งไวเมื่อปลอยตัวปลดล็อคคันเรง

4. เริ่มการทำงานของผลิตภัณฑและใชคันเรงสูงสุด
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5. ปลอยตัวควบคุมคันเรงและตรวจสอบวาโซเลื่อยหยุดทำงาน
และหยุดนิ่ง

คำเตือน: หากโซเลื่อยหมุนเมื่อตัวควบคุม
คันเรงอยูในตำแหนงความเร็วเดินเครื่องเปลา
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของคุณ

วิธีการตรวจสอบตัวจับโซ
1. ตรวจสอบวาตัวจับโซไมไดรับความเสียหาย
2. ตรวจสอบวาตัวจับโซมั่นคงและแนนอยูกับตัวผลิตภัณฑ

วิธีการตรวจสอบแผนปองกันมือดานขวา
• ตรวจสอบวาแผนปองกันมือดานขวาไมมีการชำรุดเสียหาย

เชน รอยแตก

วิธีการตรวจสอบระบบลดการสั่นสะเทือน
1. ตรวจสอบวาหนวยลดการสั่นสะเทือนไมมีความเสียหายหรือ

ผิดรูป
2. ตรวจสอบวาหนวยลดการสั่นสะเทือนมีการประกอบเขากัน

ยึดแนนกับสวนตัวเครื่องและหวงมือจับ

โปรดดูขอมูลวาระบบลดการสั่นสะเทือนอยูที่ใดในผลิตภัณฑ
ไดที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 193

วิธีการตรวจสอบสวิตชสตารท/หยุด
1. สตารทเครื่องยนต
2. กดสวิตชสตารท/หยุดลงไปที่ตำแหนง STOP เครื่องยนต

ตองหยุดทำงาน

วิธีการตรวจสอบหมอพักไอเสีย

คำเตือน: หมอพักไอเสีย/ตะแกรงจับสะเก็ดไฟ
ที่ใชแลวและหนาสัมผัสติดตั้งตะแกรงจับสะเก็ดไฟ
อาจมีเขมาการเผาไหมหลงเหลืออยูบนพื้นผิวซึ่ง
อาจกอใหเกิดมะเร็งได เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
และสูดดมเศษเขมาขณะทำความสะอาดและ/หรือ
ซอมบำรุงตะแกรงจับสะเก็ดไฟ ใหดำเนินการดังนี้
เสมอ:

• สวมถุงมือ
• ทำความสะอาดและ/หรือซอมบำรุงในพื้นที่ที่มี

อากาศถายเทสะดวก
• หามใชการเปาลมอัดเพื่อทำความสะอาด

ตะแกรงจับสะเก็ดไฟ
• ใชแปรงเหล็กและปดใหออกหางจากตัวคุณ

ขณะทำความสะอาดตะแกรงจับสะเก็ดไฟ

คำเตือน: อยาใชผลิตภัณฑเมื่อหมอพักไอเสีย
ชำรุดเสียหายหรือหมอพักไอเสียอยูในสภาพไมดี
สงคืนผลิตภัณฑไปยังตัวแทนจำหนาย/สถานี
บริการของฮุสวานาหากหมอพักไอเสียชำรุดเสีย
หาย

คำเตือน: อยาใชผลิตภัณฑที่ไมมีตะแกรงจับ
สะเก็ดไฟหรือตะแกรงจับสะเก็ดไฟชำรุด หากคุณ
จำเปนตองมีตะแกรงจับสะเก็ดไฟอยูในบริเวณของ
คุณ

1. ตรวจสอบวาหมอพักไอเสียชำรุดเสียหายหรือไม
2. ตรวจสอบวาหมอพักไอเสียไดรับการติดตั้งเขากับผลิตภัณฑ

อยางถูกตอง

ขอสังเกต: หามถอดหมอพักไอเสียออกจากเครื่อง
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3. หากผลิตภัณฑมีตะแกรงจับสะเก็ดไฟแบบพิเศษ ใหทำความ
สะอาดตะแกรงจับสะเก็ดไฟทุกสัปดาห

4. เปลี่ยนตะแกรงจับสะเก็ดไฟที่ชำรุด

ขอควรระวัง: หากตะแกรงจับสะเก็ดไฟอุด
ตัน ผลิตภัณฑอาจรอนเกินไปและทำใหเกิดความ
เสียหายตอกระบอกสูบและลูกสูบได

คารบูเรเตอรมีขอจำกัดในการปรับตั้ง

ขอสังเกต: หากคุณไมทราบวาผลิตภัณฑของคุณมี
คารบูเรเตอรชนิดใด ใหติดตอตัวแทนบริการ

การปรับตั้งคารบูเรเตอร
เนื่องจากกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและการปลอยไอเสีย
ผลิตภัณฑจึงมีขอจำกัดในการปรับสกรูตัวปรับตั้งคารบูเรเตอร
ซึ่งจะชวยลดไอเสียที่เปนอันตรายจากผลิตภัณฑ คุณสามารถ
หมุนสกรูปรับตั้งไดสูงสุด ½ รอบเทานั้น

1/2

1/2

H
L

การปรับตั้งพื้นฐานและการรันอิน
การปรับตั้งคารบูเรเตอรเบื้องตนไดรับการดำเนินการที่โรงงาน
สำหรับความเร็วรอบเดินเบาที่แนะนำ โปรดดูที่ ขอมูลเทคนิค ใน
หนา 224

ขอควรระวัง: หามใชงานผลิตภัณฑดวย
ความเร็วสูงเกินไปในระหวางการใชงาน 10
ชั่วโมงแรก

ขอควรระวัง: หากโซเลื่อยหมุนที่ความเร็ว
รอบเดินเบาของเครื่อง ใหขันสกรูปรับความเร็ว
รอบเดินเบาทวนเข็มนาฬิกาจนกวาโซเลื่อยจะหยุด

วิธีการปรับตั้งเข็มความเร็วต่ำ (L)
• หมุนเข็มความเร็วต่ำตามเข็มนาฬิกาจนสุด

ขอสังเกต: หากผลิตภัณฑเรงความเร็วไดไมดี หรือหาก
ความเร็วรอบเดินเบาไมถูกตอง ใหหมุนเข็มความเร็วต่ำทวน
เข็มนาฬิกา หมุนเข็มความเร็วต่ำจนกวาความสามารถใน
การเรงและความเร็วรอบเดินเบาจะถูกตอง

วิธีการปรับสกรูความเร็วรอบเดินเบา (T)
1. สตารทผลิตภัณฑ
2. ขันสกรูปรับความเร็วรอบเดินเบาตามเข็มนาฬิกาจนกวาโซ

เลื่อยเริ่มหมุน
3. ขันสกรูปรับความเร็วรอบเดินเบาทวนเข็มนาฬิกาจนกวาโซ

เลื่อยจะหยุด

ขอสังเกต: ความเร็วรอบเดินเบาจะไดรับการปรับอยางถูก
ตองเมื่อเครื่องยนตทำงานไดอยางถูกตองในทุกตำแหนง
ความเร็วรอบเดินเบาตองอยูต่ำกวาความเร็วที่โซเลื่อยเริ่มหมุน

คำเตือน: หากโซเลื่อยไมหยุดทำงานเมื่อคุณ
ขันสกรูปรับความเร็วรอบเดินเบา โปรดติดตอ
ตัวแทนบริการของคุณ อยาใชผลิตภัณฑจนกวา
จะไดรับการปรับตั้งอยางถูกตอง

วิธีการปรับตั้งเข็มความเร็วสูง (H)
เครื่องยนตไดรับการปรับตั้งที่โรงงานเพื่อใหใชงานที่ระดับน้ำ
ทะเล ในพื้นที่ระดับความสูงมากขึ้น ในสภาพอากาศหรือ
อุณหภูมิที่แตกตางกัน อาจจำเปนจะตองปรับเข็มความเร็วสูง

• ขันเข็มความเร็วสูงเพื่อทำการปรับตั้ง

ขอควรระวัง: หามขันสกรูเข็มความเร็ว
สูงเกินจุดขอจำกัดการปรับตั้ง ซึ่งอาจทำให
ลูกสูบและกระบอกสูบเสียหายได
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วิธีการเปลี่ยนเชือกตัวสตารทที่ชำรุดหรือ
สึกหรอ
1. ถอดสกรูของเฮาสซิ่งตัวสตารท

2. ถอดเฮาสซิ่งตัวสตารทออก
3. ดึงเชือกตัวสตารทออกมาประมาณ 30 ซม./12 นิ้ว แลวใส

เขาในรอยบากบนรอก
4. ปลอยใหรอกหมุนกลับอยางชาๆ เพื่อปลอยสปริงดึงกลับ

5. ถอดสกรูตรงกลางและถอดรอก

คำเตือน: คุณตองใชความระมัดระวังเมื่อ
เปลี่ยนสปริงดึงกลับหรือเชือกตัวสตารท สปริง
ดึงกลับจะมีแรงตึงเมื่อมวนอยูในเฮาสซิ่งตัว
สตารท หากไมระวัง สปริงอาจเดงออกและ
ทำใหเกิดการบาดเจ็บได สวมแวนตาและ
ถุงมือปองกัน

6. ถอดเชือกตัวสตารทที่ใชแลวออกจากดามจับเชือกตัว
สตารทและรอก

7. ติดตั้งเชือกตัวสตารทใหมลงในรอก พันเชือกตัวสตารท
รอบๆ รอกประมาณ 3 รอบ

8. ตอรอกเขากับสปริงดึงกลับ สวนปลายของสปริงดึงกลับตอง
ยึดอยูกับรอก

9. ประกอบรอกและสกรูตรงกลาง
10. ดึงเชือกตัวสตารทผานชองในเฮาสซิ่งตัวสตารทและดามจับ

เชือกตัวสตารท

11. ผูกเงื่อนใหแนนไวที่ปลายเชือกตัวสตารท

วิธีการทำใหสปริงดึงกลับแนน
1. ใสเชือกตัวสตารทลงในรอยบากในรอก
2. หมุนรอกตัวสตารทตามเข็มนาฬิกาประมาณ 2 รอบ
3. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทแลวดึงเชือกตัวสตารทออกมาจน

สุด
4. วางนิ้วโปงบนรอก
5. เลื่อนนิ้วโปงของคุณและปลอยเชือกตัวสตารท
6. ตรวจสอบวาคุณสามารถหมุนรอก ½ รอบหลังจากที่ดึงเชือก

ตัวสตารทออกจนสุดแลว

วิธีการตรวจสอบวาคารบูเรเตอรไดรับการ
ปรับตั้งอยางถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีความสามารถในการเรงที่ถูกตอง
• ตรวจสอบวาผลิตภัณฑทำงานเปน 4 จังหวะเล็กนอยเมื่อใช

คันเรงสูงสุด
• ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมมีการหมุนที่ความเร็วรอบเดินเบา

ของเครื่องยนต
• หากผลิตภัณฑเริ่มสตารทยากหรือมีความสามารถในการ

เรงลดลง ใหปรับเข็มความเร็วต่ำและเข็มความเร็วสูง

ขอควรระวัง: การปรับที่ไมถูกตองอาจ
ทำความเสียหายแกเครื่องยนตได
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วิธีการทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
หมั่นทำความสะอาดตัวกรองอากาศใหปราศจากดินและฝุนอยู
เสมอ การทำเชนนี้จะปองกันไมใหคารบูเรเตอรทำงานผิดปกติ
เกิดปญหาในการสตารทเครื่อง สูญเสียกำลังเครื่องยนต ชิ้นสวน
เครื่องยนตสึกหรอ และการใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองกวา
ปกติ

1. ถอดฝาครอบกระบอกสูบและแผนกรองอากาศออก
2. ใชแปรงหรือเคาะแผนกรองอากาศจนสะอาด ใชสารชะลาง

และน้ำเพื่อทำความสะอาดใหหมดจด

ขอสังเกต: แผนกรองอากาศที่ใชมาเปนเวลานานอาจ
ไมสามารถทำความสะอาดใหหมดจดได เปลี่ยนแผนกรอง
อากาศอยางสม่ำเสมอและเปลี่ยนแผนกรองอากาศที่ชำรุด
อยูเสมอ

3. ประกอบแผนกรองอากาศและตรวจสอบวาแผนกรองอากาศ
ปดแนนเขากับตัวยึดแผนกรองอากาศ

ขอสังเกต: เนื่องดวยสภาพการทำงาน สภาพอากาศ หรือ
ฤดูกาลที่ตางกัน ผลิตภัณฑของคุณอาจใชประเภทแผนกรอง
อากาศที่ตางกันได โปรดสอบถามตัวแทนบริการเพื่อทราบขอมูล
เพิ่มเติม

วิธีประกอบกลองตัวสตารทบนผลิตภัณฑ
1. ดึงเชือกตัวสตารทออกแลววางตัวสตารทไวที่หองเพลาขอ

เหวี่ยง
2. คอยๆ ปลอยเชือกตัวสตารทจนกวารอกจะตรงกับลิ้นสปริง
3. ขันสกรูที่ยึดตัวสตารทเอาไว

วิธีการตรวจสอบหัวเทียน

ขอควรระวัง: ใชหัวเทียนที่ไดรับการแนะนำ
โปรดดูที่ ขอมูลเทคนิค ในหนา 224 การใชหัว
เทียนที่ไมถูกตองอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายได

1. หากผลิตภัณฑไมสามารถสตารทหรือทำงานไดโดยงาย
หรือทำงานอยางไมถูกตองที่ความเร็วเดินเครื่องเปลา โปรด
ตรวจสอบหัวเทียนเพื่อวามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม วิธีการลด
โอกาสในการมีสิ่งแปลกปลอมบนขั้วหัวเทียนมีดังนี้
a) ตรวจสอบวาความเร็วเครื่องเดินเปลาไดรับการปรับ

อยางถูกตอง
b) ตรวจสอบวาใชน้ำมันที่ผสมอยางถูกตอง
c) ตรวจสอบวาตัวกรองอากาศสะอาด

2. ทำความสะอาดหัวเทียนเมื่อสกปรก
3. ตรวจสอบวาระยะเขี้ยวหัวเทียนมีระยะที่ถูกตอง โปรดดูที่ 

ขอมูลเทคนิค ในหนา 224

4. เปลี่ยนหัวเทียนทุกเดือนหรือบอยกวานั้นหากจำเปน

วิธีการลับโซเลื่อย
ขอมูลเกี่ยวกับแผนแกนเลื่อยและโซเลื่อย

คำเตือน: สวมถุงมือปองกันเมื่อคุณใชงานหรือ
บำรุงรักษาโซเลื่อย โซเลื่อยที่ไมไดเคลื่อนที่
สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บไดเชนกัน

เปลี่ยนแผนแกนเลื่อยหรือโซเลื่อยที่สึกหรอหรือชำรุดดวยชุด
แผนแกนเลื่อยและโซเลื่อยที่ไดรับการแนะนำจาก Husqvarna
การดำเนินการนี้จำเปนเพื่อใหการทำงานของผลิตภัณฑเปนไป
อยางปลอดภัย โปรดดูรายชื่อสวนประกอบของแผนแกนเลื่อย
และโซเลื่อยที่เราแนะนำที ่อุปกรณเสริม ในหนา 225
• ความยาวแผนแกนเลื่อย, นิ้ว/ซม. คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยว

กับความยาวแผนแกนเลื่อยไดที่ดานหลังของแผนแกนเลื่อย

• จำนวนของฟนเลื่อยบนเฟองปลายแผนแกนเลื่อย (T)
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• ระยะระหวางฟนเลื่อย, นิ้ว ระยะระหวางคันขับของโซตอง
พอดีกับระยะหางระหวางฟนบนเฟองปลายแผนแกนเลื่อย
และเฟองขับโซ

PITCH = 
D 

D 

2 

• จำนวนคันขับ จำนวนคันขับจะไดรับการกำหนดโดย
ประเภทของแผนแกนเลื่อย

• ความกวางของรองใบ, นิ้ว/มม. ความกวางของรองใบใน
แผนแกนเลื่อยจะตองตรงกับความกวางของคันขับโซ

• รูน้ำมันหลอลื่นที่โซเลื่อยและรูสำหรับหมุนปรับความตึงของ
โซ แผนแกนเลื่อยจะตองสอดคลองกับผลิตภัณฑ

• ความกวางของคันขับ, มม./นิ้ว

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการลับคมตัด
อยาใชโซเลื่อยที่ทื่อ หากโซเลื่อยทื่อ คุณจะตองใชแรงกดมาก
ขึ้นเพื่อดันแผนบังคับโซผานไม หากโซเลื่อยทื่อมาก การตัดจะ
ทำไมใหเกิดเศษไม แตจะมีเพียงขี้เลื่อย

โซเลื่อยที่คมจะตัดผานไมและเศษไมจะยาวและหนา

ฟนตัด (A) และเกจวัดความลึก (B) คือสวนประกอบสวนตัดของ
โซเลื่อย ซึ่งเรียกวาคมตัด ความแตกตางของความสูงของสวน
ประกอบทั้งสองนี้จะใหความลึกของการตัด (การตั้งคาเกจวัด
ความลึก)

A

B

เมื่อคุณลับคมตัด ใหคำนึงถึงสิ่งตอไปนี้

• มุมในการตะไบ

• มุมตัด

• ตำแหนงในการตะไบ

• เสนผานศูนยกลางของตะไบกลม

ไมใชเรื่องงายที่จะลับคมโซไดอยางถูกตองหากไมมีเครื่องมือที่
เหมาะสม ใชเกจตะไบที่แนะนำของ Husqvarna เกจนี้จะชวย
ใหคุณไดประสิทธิภาพในการตัดสูงสุดและลดความเสี่ยงจาก
แรงดีดกลับใหเหลือนอยที่สุด
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คำเตือน: แรงดีดกลับจะเพิ่มขึ้นอยางมาก หาก
คุณไมไดปฏิบัติตามคำแนะนำในการลับคม

ขอสังเกต: โปรดดูที่ วิธีการลับโซเลื่อย ในหนา 217
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการลับคมโซเลื่อย

วิธีการลับคมฟนตัด
1. ใชตะไบกลมและเกจตะไบเพื่อลับคมฟนตัด

ขอสังเกต: โปรดดูที่ อุปกรณเสริม ในหนา 225 สำหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับตะไบและเกจที่ Husqvarna แนะนำใหใชกับ
โซเลื่อยของคุณ

2. ใชเกจตะไบที่ถูกตองกับฟนตัด โปรดดูคำแนะนำที่ใหมา
พรอมกับเกจตะไบ

3. ตะไบจากดานในของฟนตัดออกมาดานนอก ลดแรงกดใน
จังหวะดึง

4. นำวัสดุออกจากดานหนึ่งของฟนตัดทั้งหมด
5. หมุนผลิตภัณฑไปรอบๆ แลวนำวัสดุที่อยูอีกฝงหนึ่งออก
6. ตรวจสอบวาฟนตัดทั้งหมดมีความยาวที่เทากัน

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการปรับคาเกจวัดความลึก
คาเกจวัดความลึก (C) จะลดลงเมื่อคุณลับคมฟนตัด (A) เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพการตัดใหสูงสุด คุณตองนำวัสดุการตะไบ
ออกจากเกจวัดความลึก (B) เพื่อใหไดคาเกจวัดความลึกที่
แนะนำ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำใหไดคาเกจวัดความ
ลึกที่ถูกตองสำหรับโซเลื่อยของคุณที่ ขอมูลเทคนิค ในหนา
224

A

B

C

คำเตือน: ความเสี่ยงของการตียอนกลับจะเพิ่ม
ขึ้นหากตั้งคาความลึกของคมขอบตัดมากเกินไป

วิธีการปรับการตั้งคาเกจวัดความลึก
กอนที่คุณจะปรับการตั้งคาเกจวัดความลึกหรือลับคมตัด ใหดูที่ 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการลับคมตัด ในหนา 218สำหรับคำ
แนะนำ เราแนะนำใหคุณปรับการตั้งคาเกจวัดความลึกหลังจาก
การทำงานทุกๆ ครั้งที่สามนับจากการลับคมฟนตัดลาสุด

เราแนะนำใหคุณใชเครื่องมือเกจวัดความลึกของเราเพื่อให
สามารถปรับการตั้งคาเกจวัดความลึกและมุมเอียงสำหรับเกจวัด
ความลึกไดถูกตอง

1. ใชตะไบแบนและเครื่องมือเกจวัดความลึกเพื่อปรับการตั้งคา
เกจวัดความลึก ใชเครื่องมือเกจวัดความลึกที่แนะนำของ
Husqvarna เทานั้นเพื่อใหไดการตั้งคาเกจวัดความลึกและ
มุมเอียงสำหรับเกจวัดความลึกที่ถูกตอง

2. วางเครื่องมือเกจวัดความลึกไวบนโซเลื่อย

ขอสังเกต: โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใชงาน
เครื่องมือเกจวัดความลึกไดที่บรรจุภัณฑ

3. ใชตะไบแบนเพื่อฝนสวนของเกจวัดความลึกที่ยื่นออกมาสูง
กวาเครื่องมือเกจวัดความลึก

วิธีปรับความตึงของโซเลื่อย

คำเตือน: โซเลื่อยที่มีความตึงไมถูกตองอาจ
หลุดออกจากแผนบังคับโซ และอาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

โซเลื่อยจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใชงาน ปรับโซเลื่อยอยาง
สม่ำเสมอ

1. คลายน็อตแผนบังคับโซที่ยึดฝาครอบคลัตช/เบรกหยุดโซ
ใชประแจ
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ขอสังเกต: บางรุนมีน็อตแผนบังคับโซเพียงตัวเดียว

2. ขันน็อตแผนบังคับโซดวยมือใหแนนที่สุดเทาที่จะทำได
3. ยกดานหนาของแผนบังคับโซขึ้นแลวขันสกรูปรับความตึง

ของโซ ใชประแจ
4. ขันโซเลื่อยจนกระทั่งแนนเขากับแผนบังคับโซ แตยัง

สามารถหมุนไดคลอง

5. ขันน็อตแผนบังคับโซใหแนนโดยใชประแจและพรอมกัน
นั้นยกดานหนาของแผนบังคับโซไวดวย

6. โปรดตรวจสอบวาคุณสามารถดึงโซเลื่อยใหหมุนไปมาได
อยางอิสระดวยมือและโซไมหยอนลงมาจากแผนบังคับโซ

ขอสังเกต: โปรดดูที่ คำอธิบายผลิตภัณฑ ในหนา 192
สำหรับตำแหนงของสกรูปรับความตึงของโซบนผลิตภัณฑ

วิธีการตรวจสอบการหลอลื่นของโซเลื่อย
1. เริ่มการทำงานของผลิตภัณฑและปลอยใหทำงานที่คันเรง

¾ ถือแผนแกนเลื่อยเหนือบริเวณที่มีสีออนประมาณ 20
ซม./8 นิ้ว

2. หากระบบการหลอลื่นโซเลื่อยทำงานอยางถูกตอง คุณจะ
เห็นสายของน้ำมันบนพื้นผิวหลังจากผานไป 1 นาที

3. หากระบบการหลอลื่นโซเลื่อนทำงานไมถูกตอง ใหตรวจ
สอบแผนแกนเลื่อย โปรดดูคำแนะนำที ่วิธีการตรวจสอบ
แผนแกนเลื่อย ในหนา 221 โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย
หากขั้นตอนการบำรุงรักษาไมชวยในการแกไขปญหา

วิธีการตรวจสอบเฟองขับโซ
ลอคลัตชมีเฟองฟนตรง (A) หรือเฟองริม (B) เฟองฟนตรงเปน
เฟองโซติดอยูกับลอคลัตชแบบถาวร เฟองริมสามารถเปลี่ยนได

A B

• ตรวจสอบใหแนใจวาเฟองฟนตรงหรือเฟองริมไมสึกหรอ
หากสึกหรอ ใหติดตอตัวแทนผูใหบริการของ Husqvarna
ในพื้นที่ของคุณ

วิธีการหลอลื่นตลับลูกปนเข็ม
1. ดึงแผนปองกันมือดานหนาถอยหลังเพื่อปลดการทำงานของ

เบรกหยุดโซ
2. ถอดน็อตแผนบังคับโซและฝาครอบคลัตช

ขอสังเกต: บางรุนมีน็อตแผนบังคับโซเพียงตัวเดียว

3. วางผลิตภัณฑบนพื้นผิวที่มั่นคงโดยใหลอคลัตชหงายขึ้น
4. หลอลื่นตลับลูกปนเข็มดวยปนยิงจาระบ ีใชน้ำมันเครื่องหรือ

จาระบีลูกปนที่มีคุณภาพสูง

วิธีการตรวจสอบอุปกรณการตัด
1. ตรวจสอบวาไมมีรอยแตกในหมุดยึดและคันขับ และไมมี

หมุดยึดตัวใดที่หลวม เปลี่ยนหากจำเปน
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2. ตรวจสอบวาโซเลื่อยสามารถบิดงอไดงาย เปลี่ยนโซเลื่อย
หากโซเลื่อยแข็ง

3. เปรียบเทียบโซเลื่อยกับโซเลื่อยใหมเพื่อตรวจสอบวาหมุด
ยึดและคันขับสึกหรอหรือไม

4. เปลี่ยนโซเลื่อยเมื่อสวนที่ยาวที่สุดของฟนตัดมีความยาว
นอยกวา 4 มม./0.16 นิ้ว และเปลี่ยนโซเลื่อยหากมีรอยแตก
ที่ฟนตัด

วิธีการตรวจสอบแผนแกนเลื่อย
1. ตรวจสอบวาชองน้ำมันไมมีการอุดตัน ทำความสะอาดหาก

จำเปน

2. ตรวจดูวาขอบของแผนแกนเลื่อยขรุขระหรือไม ตะไบสวนที่
ขรุขระออก

3. ทำความสะอาดรองในแผนแกนเลื่อย

4. ตรวจสอบรองในแผนแกนเลื่อยวามีการสึกหรอหรือไม
เปลี่ยนแผนแกนเลื่อยเมื่อจำเปน

5. ตรวจสอบวาปลายแผนแกนเลื่อยขรุขระหรือสึกหรอมาก
หรือไม

6. ตรวจสอบวาเฟองโซปลายแผนแกนเลื่อยหมุนไดอยางอิสระ
และชองหลอลื่นในเฟองโซปลายแผนแกนเลื่อยไมมีการอุด
ตัน ใหทำความสะอาดและหลอลื่นหากจำเปน

7. หมุนแผนแกนเลื่อยเปนประจำทุกวันเพื่อยืดอายุการใชงาน

วิธีการบำรุงรักษาถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถัง
น้ำมันหลอลื่นโซ
• ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมัน

หลอลื่นโซเปนประจำ
• เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกปหรือบอยครั้งกวานั้น

หากจำเปน

ขอควรระวัง: สิ่งปนเปอนในถังน้ำมันอาจ
ทำใหเกิดปญหาในการใชงานได

วิธีการปรับการไหลของน้ำมันโซ

คำเตือน: ดับเครื่องยนตกอนทำการปรับปม
น้ำมันหลอลื่น

1. หมุนสกรูปรับปมน้ำมันหลอลื่น ใชไขควงหรือประแจรวม
a) หมุนสกรูปรับตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดการไหลของน้ำมัน

โซ
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b) หมุนสกรูปรับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มการไหลของ
น้ำมันโซ

–+

การตั้งคาที่แนะนำสำหรับปมน้ำมันหลอลื่น

A

B

C

• ความยาวแผนบังคับโซ 13–15 นิ้ว/33–38 ซม.: ตำแหนง 1
(A)

• ความยาวแผนบังคับโซ 15–18 นิ้ว/38–45 ซม.: ตำแหนง 2
(B)

• ความยาวแผนบังคับโซ 18–20 นิ้ว/45–50 ซม.: ตำแหนง 3
(C)

ระบบทำความสะอาดดวยอากาศ
AirInjection™คือระบบทำความสะอาดดวยลมแรงเหวี่ยงที่ขจัด
ฝุนและสิ่งสกปรกกอนที่จะเขาไปติดในกรองอากาศ

AirInjection™ยืดอายุการใชงานของกรองอากาศและ
เครื่องยนต

วิธีการทำความสะอาดระบบระบายความรอน
ระบบระบายความรอนชวยรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนตใหเย็น
ระบบระบายความรอนประกอบดวยชองที่ใหอากาศเขาของตัว
สตารท (A), แผนนำอากาศ (B), ลิ้นสปริงบนลอตุนกำลัง (C),
ครีบระบายความรอนบนกระบอกสูบ (D) และฝาครอบกระบอก
สูบ (E)

E

D

C

B

A

1. ทำความสะอาดระบบระบายความรอนดวยแปรงทุกสัปดาห
หรือบอยครั้งกวานั้นหากจำเปน

2. ตรวจสอบวาระบบระบายความรอนไมสกปรกหรือมีการอุด
ตัน

ขอควรระวัง: ระบบระบายความรอนที่
สกปรกหรืออุดตันอาจทำใหผลิตภัณฑรอน
เกินไป ซึ่งอาจทำความเสียหายใหกับ
ผลิตภัณฑได
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การแกปญหา

เครื่องยนตไมสตารท

ชิ้นสวนผลิตภัณฑที่ตองตรวจสอบ สาเหตุที่เปนไปได การดำเนินการ

ลิ้นสปริงของตัวสตารท ลิ้นสปริงของตัวสตารทติดขัด ปรับหรือเปลี่ยนลิ้นสปริงของตัวสตารท

ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ลิ้นสปริง

ติดตอเวิรกช็อปการบริการที่ไดรับการ-
รับรอง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงไมถูกตอง ระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิงและเติมน้ำมัน-
เชื้อเพลิงที่ถูกตอง

เติมน้ำมันหลอลื่นโซลงในถังน้ำมันเชื้อ-
เพลิง

หากคุณไดลองสตารทผลิตภัณฑไปแลว
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของคุณ หาก-
คุณยังไมไดลองสตารทผลิตภัณฑ ให-
ระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง

การจุดระเบิด, ไมมีประกายไฟ หัวเทียนสกปรกหรือเปยก ตรวจสอบวาหัวเทียนแหงและสะอาด

ระยะเขี้ยวหัวเทียนไมถูกตอง ทำความสะอาดหัวเทียน ตรวจสอบวา-
ระยะเขี้ยวหัวเทียนและหัวเทียนถูกตอง
และใชประเภทหัวเทียนที่ถูกตองที่ไดรับ-
การแนะนำหรือเทียบเทา

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับระยะเขี้ยวหัวเทียน-
ที่ถูกตองที่ ขอมูลเทคนิค ในหนา 224

หัวเทียนและกระบอกสูบ หัวเทียนหลวม ใสหัวเทียนใหแนน

น้ำมันทวมหองเครื่องจากการสตารทซ้ำๆ
โดยเปดโชกเต็มที่หลังจากการจุดระเบิด

ถอดและทำความสะอาดหัวเทียน วาง-
ตะแคงผลิตภัณฑโดยใหชองใสหัวเทียน-
อยูหางจากคุณ ดึงดามจับเชือกตัวสตารท
6-8 ครั้ง ใสหัวเทียนแลวสตารทผลิตภัณฑ
โปรดดูที่ วิธีเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ
ในหนา 203

เครื่องยนตเริ่มทำงานแตหยุดทำงานอีกครั้ง

ชิ้นสวนผลิตภัณฑที่ตองตรวจสอบ สาเหตุที่เปนไปได การดำเนินการ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงไมถูกตอง ระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิงและเติมน้ำมัน-
เชื้อเพลิงที่ถูกตอง

คารบูเรเตอร ความเร็วเดินเครื่องเปลาไมถูกตอง ติดตอตัวแทนจำหนาย

ตัวกรองอากาศ ตัวกรองอากาศอุดตัน ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ

ตัวกรองน้ำมัน ตัวกรองน้ำมันอุดตัน เปลี่ยนตัวกรองน้ำมัน
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การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ และการกำจัด
การเคลื่อนยายและการจัดเก็บ
• ตรวจสอบวาไมมีรอยรั่วหรือไอเสียกอนจะจัดเก็บและเคลื่อน

ยายผลิตภัณฑและน้ำมันเชื้อเพลิง ประกายไฟหรือเปลวไฟ
เชน จากอุปกรณไฟฟาหรือบอยเลอร อาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได

• ใชบรรจุภัณฑที่ไดรับการรับรองสำหรับการจัดเก็บและ
เคลื่อนยายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

• นำน้ำมันออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมันหลอลื่น
กอนจะทำการเคลื่อนยายหรือจัดเก็บเปนเวลานาน ทิ้งน้ำมัน
เชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่นลงในจุดที่เหมาะสม

• ใชที่ปองกันสำหรับการเคลื่อนยายเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ โซเลื่อยที่ไมได
เคลื่อนที่สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสไดเชนกัน

• ถอดฝาครอบหัวเทียนออกจากหัวเทียนและใชงานเบรก
หยุดโซ

• ยึดผลิตภัณฑใหปลอดภัยระหวางการเคลื่อนยาย

วิธีการเตรียมผลิตภัณฑสำหรับการจัดเก็บ
ในระยะยาว
1. หยุดการทำงานของผลิตภัณฑและปลอยใหผลิตภัณฑเย็น

ลงกอนที่คุณจะถอดชิ้นสวน

2. ถอดและทำความสะอาดโซเลื่อยและรองในแผนบังคับโซ

ขอควรระวัง: หากโซเลื่อยและแผน
บังคับโซไมไดรับการทำความสะอาด โซเลื่อย
อาจแข็งและแผนบังคับโซอาจอุดตันได

3. ติดตั้งอุปกรณปองกันสำหรับการเคลื่อนยาย
4. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ โปรดดูที่ การบำรุงรักษา ในหนา

211 สำหรับคำแนะนำ
5. ทำการบำรุงรักษาผลิตภัณฑใหครบถวน

การกำจัด
• ปฏิบัติตามขอกำหนดการรีไซเคิลในทองถิ่นและขอบังคับที่

เกี่ยวของ
• ทิ้งสารเคมีทั้งหมด เชน น้ำมันหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ศูนย

บริการหรือที่จุดทิ้งที่เกี่ยวของ
• เมื่อไมไดใชงานผลิตภัณฑอีกตอไป ใหสงไปยังตัวแทน

จำหนาย Husqvarna หรือทิ้งผลิตภัณฑที่จุดรีไซเคิล

ขอมูลเทคนิค

ขอมูลทางเทคนิค

Husqvarna 353

เครื่องยนต

ความจุกระบอกสูบ, ซม.3 51.7

ความเร็วรอบเดินเบา รอบตอนาที 2700

กำลังเครื่องสูงสุดตาม ISO 7293, kW/hp @ รอบตอนาที 2.4/3.3 @ 9000

ระบบการจุดระเบิด 22

หัวเทียน NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y

ระยะเขี้ยวหัวเทียน, มม. 0.5

ระบบเชื้อเพลิงและระบบหลอลื่น

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ลิตร/ซม.3 0.50/500

ความจุถังน้ำมันหลอลื่น, ลิตร/ซม.3 0.28/280

ชนิดของปมน้ำมันหลอลื่น อัตโนมัติ

น้ำหนัก

น้ำหนัก, กก. 5.0

22 ใชประเภทหัวเทียนที่แนะนำเสมอ! ถาใชหัวเทียนที่ไมถูกตอง อาจทำใหกระบอกสูบและลูกสูบเสียหายได
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การสงเสียงรบกวน 23

ระดับกำลังเสียง, วัดตาม ISO 22868, dB(A) 112

ระดับเสียง 24

ระดับแรงดันเสียงเทียบเทาที่หูของผูใช, วัดตาม ISO 22868,
dB(A)

104

ระดับการสั่นสะเทือนเทียบเทา, a hveq 25

ที่จับดานหนา, m/s2 3.8

ที่จับดานหลัง, m/s2 4.5

โซเลื่อย/แผนบังคับโซ

ประเภทของเฟองขับโซ/จำนวนฟน Rim/7

ความเร็วโซเลื่อยที่ความเร็วกำลังเครื่องยนตสูงสุด, เมตร/วินาที
(พิทช)

17.3 (0.325)

20 (3/8)

อุปกรณเสริม
อุปกรณชุดตัดที่แนะนำ
โซเลื่อยรุน Husqvarna 353 ไดรับการประเมินดานความ
ปลอดภัยตาม EN ISO 11681-1:2022 (เครื่องจักรสำหรับการ
ปาไม - ขอกำหนดและการทดสอบดานความปลอดภัยของเลื่อย
ยนตพกพา) และสอดคลองกับขอกำหนดดานความปลอดภัยเมื่อ
ติดตั้งกับชุดแผนแกนเลื่อยและโซเลื่อยที่ระบุดานลาง

การดีดกลับและรัศมีของปลายแผนบังคับโซ
สำหรับเฟองปลายแผนบังคับโซ รัศมีจะไดรับการกำหนดโดย
จำนวนของฟนเฟอง เชน 10T สำหรับแผนบังคับโซที่ไมมีเฟอง

ที่ปลาย รัศมีของปลายแผนบังคับโซจะไดรับการกำหนดโดย
ขนาดของรัศมีของปลายแผนบังคับโซ สำหรับความยาวแผน
บังคับโซที่กำหนด คุณสามารถใชแผนบังคับโซที่มีรัศมีปลาย
แผนบังคับโซเล็กกวาที่กำหนดได

ขอสังเกต: สำหรับโซที่มีระยะระหวางฟนเลื่อน 0.325 นิ้ว
และ 3/8 นิ้ว จำเปนตองใชเฟองริมที่แตกตางกัน ติดตอตัวแทนผู
ใหบริการ Husqvarna ของคุณ

แผนบังคับโซ โซเลื่อย

ความยาว, นิ้ว/ซม. ระยะระหวางฟน-
เลื่อย, นิ้ว เกจ, นิ้ว/มม. รัศมีสูงสุดของ-

ปลายแผนบังคับโซ ประเภท ความยาว, คันขับ
(จำนวน)

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna S85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

23 ขอมูลที่รายงานของระดับเอาตพุตเสียงรบกวนมีการกระจายทั่วไป (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เปน 2 dB (A)
24 ขอมูลที่รายงานของระดับแรงดันเสียงที่เทียบเทาสำหรับผลิตภัณฑมีการกระจายทางสถิติทั่วไป (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เปน

1 dB (A)
25 ระดับการสั่นสะเทือนเทียบเทาตาม ISO 22867 คำนวณในรูปของพลังงานโดยรวมที่ไดรับตลอดเวลาการทำงานในแตละ-

วันสำหรับระดับการสั่นสะเทือนภายใตสภาวะการทำงานตางๆ ขอมูลที่รายงานสำหรับระดับการสั่นสะเทือนเทียบเทามีการก-
ระจายทางสถิติทั่วไป (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เปน 1 เมตร/วินาที2
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แผนบังคับโซ โซเลื่อย

ความยาว, นิ้ว/ซม. ระยะระหวางฟน-
เลื่อย, นิ้ว เกจ, นิ้ว/มม. รัศมีสูงสุดของ-

ปลายแผนบังคับโซ ประเภท ความยาว, คันขับ
(จำนวน)

13/33

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna S35G

56

15/38 64

16/40 12T 66

18/45
34 มม.

72

20/50 80

13/33

0.325 0.050/1.3 10T Husqvarna H30

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

13/33

0.325 0.058/1.5
10T

Husqvarna H25

56

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80

18/45
0.325 0.058/1.5 34 มม. Husqvarna H21

68

20/50 72

15/38

3/8 0.058/1.5 11T Husqvarna C85

56

16/40 60

18/45 68

20/50 72

15/38

0.325 0.050/1.3

11T

Husqvarna C33

64

16/40 12T หรือ 34 มม. 66

18/45
34 มม.

72

20/50 80

15/38

0.325 0.058/1.5

11T

Husqvarna C35

64

16/40 12T หรือ 34 มม. 66

18/45
34 มม.

72

20/50 80

ความยาวในการตัดที่ใชไดมักจะนอยกวาความยาวแผนบังคับ
โซที่กำหนดอยู 1 นิ้ว

อุปกรณตะไบและมุมในการตะไบ
ใชเกจตะไบของ Husqvarna เพื่อลับคมโซเลื่อย เกจตะไบของ
Husqvarna ทำใหแนใจไดวาคุณจะไดมุมในการตะไบที่ถูกตอง
หมายเลขชิ้นสวนระบุไวในตารางดานลาง
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หากไมแนใจวาจะทราบประเภทของโซเลื่อยในผลิตภัณฑของ
คุณไดอยางไร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ www.husqvarna.com

H30 4.8 มม. / 3/16
นิ้ว 85° 30° 10° 0.025 นิ้ว /

0.65 มม. 5056981-08

H25 4.8 มม. / 3/16
นิ้ว 85° 30° 10° 0.025 นิ้ว /

0.65 มม. 5056981-09

C85 5.5 มม. / 7/32
นิ้ว 60° 30° 0° 0.025 นิ้ว /

0.65 มม. 5869386-01

S85 5.5 มม. / 7/32
นิ้ว 60° 30° 0° 0.025 นิ้ว /

0.65 มม. 5869386-01

S35G
4.8 มม. / 3/16

นิ้ว 60° 30° 0° 0.025 นิ้ว /
0.65 มม. 5878091-01C33

C35

H21 4.8 มม. / 3/16
นิ้ว 60° 25° 10° 0.025 นิ้ว /

0.65 มม. 5056981-09
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การรับรองการสอดคลองกัน
การรับรองจากสหภาพยุโรป
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, โทร:
+46-36-146500 ขอประกาศโดยถือเปนความรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียววาเลื่อยโซยนตสำหรับการปาไม Husqvarna 353
ตั้งแตหมายเลขผลิตภัณฑของป 2024 เปนตนไป (ปประกาศไว
เปนขอความชัดเจนบนแผนระบุชนิดที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ)
สอดคลองกับขอกำหนดของคำสั่งของสหภาพยุโรป:

• วันที่ 17 พฤษภาคม 2006 “ในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องจักร”
2006/42/EC

• วันที่ 26 กุมภาพันธ 2014 “ในสวนที่เกี่ยวกับความ
สอดคลองดานแมเหล็กไฟฟา" 2014/30/EU

มีการใชมาตรฐานตอไปนี้: EN ISO 12100:2010, ISO
14982:2009, EN ISO 11681-1:2022

หนวยงานตรวจสอบรับรอง: 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden ไดดำเนินการตรวจสอบประเภท EC ตามขอบังคับ
เกี่ยวกับเครื่องจักร (2006/42/EC) มาตรา 12, ขอ 3b
หมายเลขใบรับรอง: 0404/09/2085

เลื่อยโซยนตนี้สอดคลองตามผลิตภัณฑตัวอยางที่ผานการตรวจ
สอบรับรองของสหภาพยุโรป

Huskvarna, 2024-02-21

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology
Management, Husqvarna AB.

รับผิดชอบการจัดทำเอกสารทางเทคนิค
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Các chỉ dẫn ban đầu
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